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A. Công khai thông tin về quy mô dào tạo hiện lại

Biếu Iiiẫu IN

Quy mô sinh viên hiện lại

STT Khối ngành
Đại học Cao đăng sư 

phạm
Trung cáp sư 

phạm
Tiến sĩ Thạc sĩ

Chính
quy

Vừa làm 
vừa học

Chính
qiểy

Vừa làm 
vừa học

Chinh
quy

Vừa 
lúm vù a 

hoc

Tổng so

1 Khối ngành 1

? Khối ngành I! X X X

Chối ngành 
II 151 2550 X X X \

4 <hoingành 
V X X X X

5 Chối ngành V 1147 X X X X

6
'Choi ngành 
VI 115 2388 X X X X

7 'Choi ngành 
VII

838 X
______

X \ ,

B. Công khai thông tin về sinh viên lốt nghiệp và ly lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

T\ lẽ sinh vieil ló
...

STT Khối ngành
Số sinh viên 
lốt nghiệp

Phân loại tôt nghiệp (%) nghiệp có vịộc làm : 
1 nam I'ẽ'i tnroĩiL' ( “-I

111 
1'

Loai xuất sắc Loại giói Loại khá

Tông sô

1 Khối ngành I



Khói ngành II

3 k h u i  nưànlì 111 466 0 36 291 90.63%

4 Khỏi nuành IV

5 k h u i  ¡mành V 193 0 16 105 77.4%

6

7

Khối ngành VI 451 0 30 306 94.5%

kh ó i ngànli V II 193 2 45 126 97.3%

(* )  I y lộ SV I N có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 
níini’ c a o ì / i ó n u  số SV I N được khao sát)* 100

C ong k h a i  các môn học cua từng khóa học, chuyên ngành

SI 1 Tòn mòn học Mục đích môn học
Số tín 

chí
Lịch trình 
tíiảng dạy

Plnvơng pháp 
đánh giá sinh 

viên

1 .
( iiáo dục quòc 
phùnu (*) 8 HK1

o
Giiío dục lh£ề chài
1 Ị* ì 1 HK1 TN

3 .
(¡ião (lục thê chài
2 (*) 1 1-1K2 TN

4.

S

Cìiáo dục ihc chất
3 (*) 1 HK3 TN

1 ieng Anh định 
hướim Tocic 1 4 HK1 TN

ò.
1 iénu. Anh định 
lurớnu Tocic 2 4 HK2 TN

8.

<■).

1 ¡ông Anh dịuli 
hmVim Tocic 3 4 HK3 TN

Những lìguvên lý 
CO' ban cua C’N 
Mác-Lèiiin !

2 HK1 TN

Nliü'nn Iiguvèn lý 
CO' bán c ủ a  CN 
Mac- LCmiìii 2

J HK2 TN

10.
1 ir uavng 1 lô Chí 

M i n h
2 IIK3 IN

1 1 .
Dirỡnu lối Cách 
viạnu ciui ĐCSVN 3 HK4 'IN

12. 1 in học căn bán 3 HK1 TN
Miáp luậl dại

¿ương 2 I-IKl TN



14.
Văn bán và Ill’Ll trù 
đại cương

Giúp s v  biết cách soạn thào các văn bản hànl 
chính thông thường; biết cách Ill'll trữ văn bill 
đe sau khi tốt nghiệp có thể làm văn thư. vãi 
phòng.

1

2 IIK3 TI

15.
Thư viện học dại 
cirơng

Giúp người học biết cách quản lí. sắp xếp thi 
mục sách trong thư viện, nhằm phục vụ cht 
công tác văn thư.

IIK4 TI.

16.
Tàm lý học đại 
cương

Môn Tâm lý học dại cương trang bị cho ngirờ 
học những kiến thức CO' bản nhất về dời sốnị. 
tâm lý con người. 1 rên CO' sở đó, ngirời học có 
thê vận dụng dê giai quyết các vần đề náV si 1 11 
trong cuộc song, cũng như trong hoạt độnịỊ 
nghề nghiệp sau này.

) IIK2 TI.

17.
Logic học đại 
cương

Học phần Lôgic học cung cấp cho 
sinh viên kiến (hức về những quy luật v;i 
những hình thức cơ ban của tư duy như: Ọuy 
luật dồng nhai, quy luậl phi mâu thuần, C|U\ 
luật triệt tam, quy luật lv do đầy đủ, nhảm rèn 
luyện và nâng cao kỹ năng tư duy cho người 
1ỌC, giúp người h ọ c  có  tư duy đúng, chính 
xác, lập luận chặt chẽ, chứng minh, bác bỏ 
một cách thuyết plụic, trình bày tư tướng 
ngẩn gọn, khúc chiết, rò ràng, mạch lạc...

9 1IK2 TL

18.

Cơ sở văn hóa 
Việt Nam

Vlôn học cung cíip cho sinh viên những kiên 
thức CO' bản, cân Ihiốl cho việc hiếu vè một nên 
văn hóa nói chung và văn hóa VN nói riênự, lù 
dó có nhận thức dúnu đắn về văn hoá, vẻ vai 
rò cùa văn hoá trong lịch sử dựng nước và giũ 
urớc cùa dần tộc cùng như dối với sự phát trien 
:úa quốc gia.

Ị

11 k 1 THI i 
í IOẠCỈ ỉ

19.

’hương pháp 
nghiên cứu khoa
1ỌC

Cung cấp cho sinh vièn những kiến lhức c ơ  hiin 
iliắt về NCKH. Bắt dầu từ cách hình thành dề 
ài, lập ke hoạch nghiên cứu, tìm lài liệu Ihani 
<hào, cách trình bày dề tài khoa học ỏ' seminar, 
lội nghị khoa học, cách viết một công trình 
<hoa học (bài háo. luận văn, nghiệm thu dô lái

Ị

IIK2 THU
NOẠCII

20.

VIĩ học đại cương Jung câp cho sinh viên những kiên thức cơ bán 
Thắt về khái niệm, dối tượng, chức nănu và dặc 
¡ếm cùa Mỹ học nói chung.

3iúp sinh viên nhận thức được nlũmg quy luật

7

11K 2 TI .



21.

cơ han nhất cua nghệ thuật và hiện thực đỏ 
sồng, mối quan hệ giữa Chủ thế tham mĩ Ví 
Khách thể thẩm mĩ, nội dung và hình thức ciií 
nuhệ thuật.

i.í luận văn học 1 Cung cấp cho sinh viên ngành Ngữ văn nhữnị. 
kiến lliức cơ bán và có hệ thống về nhữnị. 
nguyên lý về lý luận văn học.
Có khá năng vận dụng những nguyên lý l> 

luận văn học vào những hiện tượng văn học CỊ 
thò đế khám phá và nhận thức những đặc diẻir 
và giá trị cúa tác phấm văn chương.

2

1-1K3 TL

')0

l.í luận văn học 2 Cung cấp chu sinh viên nliữim kiên lliức cư bai 
nhất vồ khái niệm, nguyên tac súng tác, lác gií 
- tác pluím tiêu biếu và các phưong pháp sánị. 
tác ở Việt Nam

Giúp cho sinh viên nhận thúc được tiến trình 
phát Iriến cua các phương pháp sáng tác văn 
học thế ui ói ánh hưởng đến văn học Việt Nam.

2

IIK4 TL

23.

I..Í luận văn học 3 Cung c ấp  cho  s inh  v iên những kiến  th ứ c  c ơ  bản 
nhất  về khá i  n iệm,  đối  lượng, c h ứ c  năng, V 
nuhĩ a  cua lí luận văn học.

Ciiúp sinh viên nhận thức được từ hình thúc dể 
làm nối bật nội dung cua tác phẩm văn học. Tù 
đó, sịnh viên thấy được ưu điểm và hạn chế 
văn học VN đối với sự phát trien của văn 
chương dân tộc

2

HK5 TL

24.

riêng Việt thực 
hành

lọc phần nham giúp cho s in h  viên những vấn 
dề chung về các loại lỗi và cách sửa các lỗi 
thường gặp: lỗi chính tả, dùng từ, đặt càu tạo 
ập đoạn vãn, tóm tat văn bản, tạo lập đề cương 

văn bán. Giúp người học nói đúng và viết 
tlúng, viết hay hơn.

2

HK1 TL

25.

Cơ sứ I1ÜÔI1 ngữ 
lục

Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ sơ và 
len tảng đế làm công cụ và phương tiện xâm 
ìhập vào các khoa học nhân văn trong suốt bốn 
l ă m  học đại học.

) ào  lạo n h ữ n g  c h u y ê n  g ia  vỏ u iá n g  d ạ y  và 
Ìghiòn cửu  ng ô n  n g ữ  hục.

?

HK2 TL

26.

\JmT â m  học  l iêng  
Việt

1

Nắm bắt được những vấn đề cơ bán nhất ciia 
Igữ âm học. Nhận biết một cách đầy đủ những 
'CU tô ngừ âm cơ bản làm thành âm thanh lời 
lói trong một ngôn nufl¡ nói chung và tiếng Viêl

2

HK3 TI.



27.

Từ vựng học tiếng 
Việt

nói riêng.
Bước dầu nhận biết cách nhận diện, phân lích 
và xú' lý các vấn đề ngữ âm học trong những 
nghiên cửu cụ thế._______________________

Cung cấp những khái niệm cơ hán về lừ vựng 
như: lừ và yếu lo cấu tạo từ; các phương thức 
cáu lạo từ; nghĩa và các thành phần, các loại 
nghĩa; hình vị Iront» các ngôn ngữ và Tiếng 
trong tiếng Việt; các lớp tù' tiống Việt chia 
theo nghĩa, theo hạm vi sứ dụng, theo nguồn 
gốc; các phương ỉ hức chuyển nghĩa, dặc hiệt kì 
các phương thức clu'O'c đùng trong các tác phẩm 
văn chương.

IIK4

Ngữ pháp học 
tiếng Việt 1

28.

\lăm dược các ý nghĩa, phương thức, phạm trù 
quan hệ ngữ pháp, dặc biệt là các phưưnu thức 
được dùng trong tiếng Việt nham giúp sinh 
viên có cái nhìn khái quát và hệ thống về phẩn 
môn. Nhận diện được các dơn vị từ loại tiếng 
ViệtNam được khái quát về hệ thống từ loại 
trong ngôn ngữ dặc biệt là trong tiếim Việt. 
\lăm dược các tủ' loại cơ bán tro nu licnu Viẹl 
và sự chuyên loại cua chúng.______________

IIK4

slgữ pháp học 
tiếng Việt 2

29.

Giúp s v  năm được những khái niệm CO' bản 
của nt>ữ pháp học; nám dirợc tiêu chí phân loại, 
lệ thống từ loại, dặc đièm tiêu biêu cùa các từ 
oại tiếng Việt; năm được khái niệm cụm tủ',Ị 

thành phần cấu tạo cua các loại cụm từ tien y 
Việí;cau tạo ngữ pháp của câu tiếngViệl: các 
thành phần ngữ pháp, các kiểu cấu tạo ngũ 
pháp của câu, .nâng cao nhận lliửc về ba hình 
di ện  của câu.______________________________

IIK5

5hong cách học 
tiếng Việt

30.

Cung cắp cho sinh vièn ngành Ngữ văn những 
kiến thức cơ bàn và có hệ thống về phong cách 
học liếng Việt. Sinh viên vận dụng tot những 
kiến thức ở các phân môn như: Ngữ âm, Tù 
vựng, Cú pháp,... vào thực tế nói và viel.
Nắm được plnrirng pluĩp dien đụt của phong 
cách học, nám cluực các quy 1 Iiật và sự I 
chọn Irong việc sứ ilụny ngôn ngữ nói chung.

IIK6

l'a

31.

\lgữ dụng học 
tiếng Việt

Cung c ắp  cho s inh viên những kiến thức cờ  
hán về Ngữ dụng học .  những tri thức CO’ s ờ  và 
nền táng để làm c ô n g  cụ và phương tiện xâm 
nhập vào các kh oa  học nhân văn. Dào tạo

IIK6



11 lùm li chuyên về giảng dạy và nghiên cửi 
ngô n n g ữ  học.

1

1 lán văn cơ sở 1 lọc phân giới thiệu những vân đê cơ bản cùi 
chữ Hán như: lịch sử, dặc điếm về cấu tạo Vi 
ngữ pháp nhàm trang bị cho người học nhĩrni 
hiếu biết và kỹ năng cần thiết đe phục vụ chc 
việc học tập và nghiên cứu những học phai 
1 lún Nôm chuyên sâu hơn. Đồng thời qua hục 
phan, người học sẽ tích lũy được một số lượn ị. 
chữ Hán nhất định tạo diều kiện thuân lọi cln 
những hục phần sau và là cư sở đế người lìCK 
lìm hit'll một so vail đề trong ngôn ngữ và văr 
học dàn lộc.

1 3 
1
r

MK3 TL

~ì 'ì .} -i.

1 lán vãn lùm ti cao . Cung cắp cho sinh viên có cái nhìn khá 
quát về văn bản Hán văn (Hán văn Trung Moa 
và Hán văn Việt Nam).
s v  nam đirợc những đặc diêm cơ bản cua Mán 

văn, nhận ra ui á trị của chủng đồng thời nhận  
ra moi quan hệ chặt chẽ của hai bộ phận Hán 
văn Trung Hoa và Hán văn Việt Nam, đặc biệt 
thấy được tính kế thừa và bản sắc riêng của 
Hán văn VN.

3

HK4 TL

34.

( 'hữ Nỏm C lin g  cap cho sinh viên những vấn dề cơ bản 
cùa chữ Nôm nhu: lịch sử, đặc điểm, kếl cấu và 
âm đọc chữ Nôm.

Sinh viên nám được những đặc điếm cư bản 
của nhũng văn bán Nôm thuộc các thế loại. 
1 lieu rõ nhũng vấn dề trong ngữ văn Nôm như: 
từ cố, diên cố... Biết cách tra các loại tự điển 
chữ Nôm.

3

HK5 TL

35.

Kì thuật quay 
video

Sau khi hoàn thành học phần nhiếp ánh -  quay 
)him c o b a n ,  s i nh  v iên  lĩnh hội và tích luỹ được 
ìliững kiến thức về nhiếp ảnh và kỹ thuật quay 
ihim.ơng dụng kỳ thuật chụp ánh, thực hiện 
<ỹ thuật khung ảnhềLĩnh hội dược kiến thức 
•chai thác những bức ánh dời thường, ứng dụng 
l iệu quà cho công việc báo chí, truyền 
lình.Kiên  thức về kĩ thuật quay phim căn bản.

2

HK6 THU
HOẠCH

36.

1 hi pháp học

I

t

'ung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bàn 
ihãl vỏ khái niệm, dối tượng, chức nàng, ý 
mhĩa (hi pháp học.

'ung cấp cho sinh viên những kiến tlúrc cơ bản 
that về cau trúc, lược đồ phát triển của thi pháp

2 H.K5 TL



học và lưu ý khi nghiên cứu thi pháp học văr 
học.

Giúp sinh viên nhạn Ihửc dược bang con dirờnị. 
nào, lí do nào mà người nghệ sĩ làm nên ü¡;í tr 
thâm mĩ trong lác phàm văn học. Ngoài ra, sinli 
viên còn thấy được những nhược điếm và ưi 
điếm cúa thi pháp học dối với sự pháp triển củci 
văn hoc Viêt Nam.

37.

Lịch sử văn minh 
thế giới

Nam được hệ thống các khái niệm cư hán về 
văn minh.

Học phần cung cấp những kiến tliírc lý 
thuyết cơ bản về vãn minh phương Đỏng và 
phương Tây. Biếl vận dụng và lĩnh hội dược 
kiến thức về các nền văn minh lớn trên thế giói, 
sv sau khi kết thúc môn học phái nám dược 
nguôn gốc và những thành tựu văn minh tiêu 
biếu của nhân loại.

IIK 7

1 ì 1

TI.

38.

Văn học dân gian 
Việt Nam 1

Cung cấp cho sinh vièn những kiến thức cơ hán 
nhất về khái niệm, và khái quát những dặc 
tnrng CO' bản của Văn học dân gian Việt Nam.

Giúp sinh viên năm bát kiến thức về các thê 
oại tự sự dàn gian: Thẩn thoại, Sử thi, Truyền 

thuyết, Cổ tích, Truyện cười, Truyện Nuụ 
ngôn.

0

I-IK2 TL

39.

Văn học dân gian 
Việt Nam 2

Cung cấp cho sinh kiến thức các loại hình văn 
1 ỌC vần của VHDCì như: tục ngữ, ca dao, câu 
đố. vè . . .

Cun lí cấp cho sinh viòn nlnìng kiến thức cơ hán 
về nội dung và nghệ thuật ciia các các thê loại: 
ca dao, tục ngữ, câu do. vè.

lư  kiến thức đã học sv có thể cám nhận, phân 
ích tốt hơn về VIIDCỈ.

Ọ

IIK3

_ 1

Tỉ,

40.

Văn học Việt Nam 
rung dại 1

■Cien lliửc cơ bản ve tiến trình văn học Irung 
Jại Việl Nam như quan niệm sáng tác. phân kỳ 
:áe giai (.loạn văn học, những đặc diêm cơ bủn 
về nội dung và nghệ thuật.

<iốn thức CO' bán vồ hoàn cánh lịch sư. lililí 
lình phát triển, những đặc điểm và những nội

*>
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dung chủ vếu của các giai đoạn văn học từ the 
kv X dển thẻ kỷ XVIII.

41.

Văn học Việt Nam 
Iriing dại 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bái 
nhất văn học Việt Nam nửa cuối thế ký XVII 
den nửa dầu thể kỷ XIX.
Giúp sinh viên nhận thức được quá trình phá 
iricn cùa văn học Việt Nam. những đóng góp 
chủ yếu và một sổ hạn chế của một số nhà văn 
nhà thơ VN trong tiến trình phái triển của văn 
dân tòc.

3
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42.

Vãn 1 lọc Viộl Nam 
Ininji dụi 3

Cling cấp cho sinh viên Iihĩrng kiến thức khá 
quát về hoàn canil lịch sử và tình hình văn hục 
giai doạn nửa cuối thế ký XIX. Tù dó liêu lên 
những nét đặc thù cua văn học giai đoạn này so 
với các giai đoạn khác của văn học trung đại.

Giúp cho sinh viên tim hiểu những thành tựi 
về the loại cùng một số tác giả và lác phàm tiếi 
biêu cua giai đoạn này với những đóng góp vào 
lien trình phát irién của văn học nước nhà.

2
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Văn hục Việt Nam 
hiện-dại 1

Cung cấp cho sinh viên những kiến thúc có liên 
quan đến quá trình phát trien, đặc diêm nội 
dung và nghệ thuật của Văn học Việt Nam giai 
(.loạn giao thời tù' năm 1900 đến 1930.

2

43.
Giúp cho sinh viên nam được diện mạo, quá 
irình vận động, những nội dung chính và những 
thê loại chú yếu của văn học giai đoạn này. 
Dồnu thời hiếu dược cái hay, cái đẹp của một 
số tác pham tiêu biếu.

HK6 TL

44.

Văn học Việt Nam 
hiện dại 2

Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức chuyên 
ngành cơ bản và cỏ hệ thống về văn học giai 
đoạn 1 9 3 0 -  1945.
Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng phân 
lích, đánh giá các hiện tượng văn học,... qua 
nôn học này sinh viên cỏ thê trang bị cho mình 
lining máng kiến thức cần thiết phục vụ cho 
công lác giáng dạy, thêm yêu văn lioá, văn học 
dân tộc.

3
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45.

Vãn học Việt Nam 
ìiện (.lại 3

Tích lũy một cách chắc chẩn, có hệ thống, kiến 
hức khái quát vồ văn học Nam hiện đại giai 
loạn 1945 -  1975 (Bối cảnh lịch sử, Những 
huận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của 
rân học, Nhũng chặng đường phát trien, Đặc

3
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điểm cơ hán, Thành tựu nối bật ớ các thê 
loại,...).

Di sâu tìm hiếu về cuộc dời, sự nghiệp sáng tác 
và plioim cách nghệ thuật của những lác gia 
tiêu biếu.

46.

Văn học Việt Nam 
hiện đại 4

Giúp sinh viên nắm bắt được những đặc diêm 
và sự phát triển của nền văn học Việt Nam tìi 
1975 đến nay, đặc hiệt là từ sail thời kỳ dôi 
mới.

Đi sâu lìm hiểu về cuộc dời, sự nghiệp sáng 
tác và phong cách nghệ thuật của nhũng tác gia 
tiêu biếu.

T
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47.

Văn học nước 
ngoài 1

Cung cấp cho sinh viên những kiên thức căn 
bán về thành tựu cua ba thời 
kì lớn của văn học chân Ảu - một nên văn học 
khu vực có ánh hướng lớn đến văn học the giới 
và văn học Việt Nam.

Giúp sinh viên liièn sự hình thành và phát 
triển, những đặc trung cơ bán 
cúa văn học châu Âu. dặc hiệt là văn học 1 ây 
Âu -  khu vực có nhiều thành tựu xuất sắc hon 
cả.

Nâng cao khả năng cám thụ văn học, bièl 
vận dụng kiến thức văn học sử 
và lí luận văn học dế nghiên cửu nliĩvng vân dê 
thuộc văn học châu Âu. so sánh và lí giải sụ 
giao thoa và tiếp biên của văn học châu Au và 
văn hoc Viêt Nam.

0
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48.

Văn học nước 
ngoài 2

Học phần giúp sinh viên hiểu được tiên trình 
phát triển của nền văn học Nga, những dặc 
điểm chính và những thành lựu nối bật cùa văn 
học Nga thế ký XIX và thế ky XX.
Nàng cao khá năng cám thụ những tác phâm 

văn học lớn thuộc nền văn học Nga; li giai 
được quy luật phái iriên và SỊI' kẹt tinh cua 
tinh thẩn phương l ây và tư tướng phương 
Đông trong văn học Nga.

4.1.3. Hiếu và ílánh giá những đặc trưng thi 
pháp cúa một số tác phẩm tiêu hicu, dóng góp 
của các nhà văn Nua trong việc cách tân nghệ 
thuật ớ một sỗ liiẽ loại: tiểu lluiyết, truyện 
ngán, kích, thơ,. ..

2
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49.
Văn học nước 
ngoài 3

Cung cấp cái nhìn loàn cảnh vế lịch sử phát 
triển của văn học châu Au thê kỷ XIX thê ký 
XX (tây Âu, và cụ thể nơi hai trung tâm Pháp,

->
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>0.

1

Anh.). Năm được đặc điếm nội dung và nghi 
thuật cua các trào Ill'll văn học lớn tại Pháp Ví 
Anh (l.ãnu mạn và hiện thực).

Sau khi hục xung hục phần này, học viên si 
có nhận thức thêm về sự khơi nguồn cua nềi 
văn học mang lính quốc tế rất cao, hiếu đượi 
mối giao Ill'll văn học giữa phương rây và Việ 
Nam.

1

Phương pháp 
nuhièn cửu văn
học.

Giúp sinh viên nain bat dược những thao tác cc 
bán nhất của việc nghiên cứu văn học.

Cling cap cho sinh viên một số phương pháp ct 
ban nhất trong việc nghiên cứu văn học.

Từ kiến thức về phương pháp đã lĩnh hội được 
sinh viênvận dụng hữu hiệu trong việc làm luận 
văn tốt nghiệp và tiếp tục niihiên cửu văn 
chương sau khi ra trường.

2
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51.

52.

Lịch sư phê bình
VÍÍII học

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức co 
bán nhai về khái niệm, đối tượng, chức năng vù 
dặc diêm cùa phê bình văn học.

Giúp sinh viên nhận thức được quá trìnhphát 
Irien của phê bìnli văn học Việt Nam và những 
dóng góp chủ yếu và một sổ hạn chế của phê 
bình văn hục Việt Nam đối với sự phát triển 
cua-văn chương dân lộc.

2

. HK7 TL

\!'j.òn imữ văn 
chương

C’ung câp những kièn thức cư bản vê dặc trưng 
cua ngôn ngữ văn chương về thể loại văn học 
liềong môi liên hệ với chức năng ngôn ngữ là 
một phương tiện nghệ thuật thấm mĩ.

4.1.2. Giúp sinh viên hiểu rõ những 
dặc trung về phong cách tác giá và vai trò của 
veil tố cá nhân trong việc the hiện ngôn ngữ 
lói chung và ngôn ngữ văn chương nói riêng.

0

HK7 TL

53.

lĩ lực tô nuoài 
rươnu - Văn

Giúp s v  cồ sự trải nghiệm thực lế. áp dụng 
đến thức dã học vào thực le. Từ dó rút ra kinh 
Igliiộm cho bán thân

2
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54.
sliC'II luận 1 ưiíip s v  bước đầu tiếp cận với việc nghiên cứu 

khoa học một cách hệ thống.

2
HK4

S 5.

\iiên luận 2 ỉiúp s v  hoàn thiện khá năng nghiên cửu khoa 
1ỌC. cluiủn bị cho việc thực hiện Khóa luận và 
riếu luận tốt nghiệp.

2
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56.
'ác tlũ' thư Việt 

Nlitm 1
'ung cấp những kiến thức cơ bản về khái 

liệm, đặc điếm, vai trò của thể thư, một 2 HK7 THU 
110 AC i l



ihương diện hình thức của tác phàm thơ ca và 
sự phát trien của thê thơ trong tiên trình văn 
1 ỌC viết Việt Nam

Những quy định cụ thề về quy cách sáng lác. 
cấu l'1'úc âm điệu, vần luật,., của một sô thê thơ 
dược sứ dụng phố hiến trong văn học viết Việt 
Nam.

Những ưu điếm và sir phù hợp cùa các thê tho 
với những nhu câu miêu tả, biêu hiện khác 
nhau cùa nhà thơ.

ị
1

57.

Các thê văn xuôi 
Việt Nam

Mòn học cung Ciíp cho sinh viên những kiên 
thức CO' bản, cần thiết về các thể văn xuôi Việt 
Nam và vai trò. ý nghĩa cùa hệ thống lí thnyêl 
này trong việc vận dụng vào thực liền văn học.

Giúp cho sinh viên nhộn thức đúng đắn vè đặc 
điểm cấu trúc hình thức và chức năng, kha 
năng phản ánh của từng thế văn xuôi vê 
phương diên nôi dung.

1IK6 m u
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58.

Vân học một sô 
nước châu A

Các phương pháp tiếp cận học phân Van 
học Châu Á chú yếu là phương pháp ván 
hóa học kết hợp với phương pháp liên 
ngành, phương pháp câu trúc -  hệ thông. 
Ngoài ra, các thao tác phân tích, chứng 
minh sẽ dược triển khai xuyên suốt trong 
từng chương trọng tâm.

Có được cái nhìn hệ thông vê văn học châu A 
nói chung, từng nền văn học cụ thê nhự 
Trung Quốc, Ẩn Dộ, Nhật Bản, Đông Nam A 
nói riêng.

2 1IK6
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59.
Khóa luận tôt 
nghiêp

12
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60.
Tiêu luận tôt 
nghiêp

X
ỉ IKK

61.

Ngữ pháp văn bản Cung cấp cho người học hệ thống tri thức lí 
lliuyết về văn hán tiếng Việt ỏ' hai bình diện noi 
dung và cấu trúc hình lliức; vê các thuộc lính 
cơ bàn của văn ban (lính hoàn chinh, tinh llìòng 
nhất tính liên kcl, lính mach lạc) trong môi 
liên hệ với các loại văn bản thuộc nhiêu phung 
cách lời nói khác nhau; về đoạn văn, dơn vị 
điển hình của văn bản.
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62.

Nu ừ pháp cliức 
nanti

Cung cấp cho sinh viên nám được trào lui 
nghiên cứu ngũ' pháp llieo quan điếm chút 
năng luận, cụ thể là: liền đề hình thành, tin 
hình nghiên cửu với những thành tựu nhà 
(.lịnh...

Sinh viên nắm dược những dặc diem cơ bar 
cua câu liếng Việl tlieo quan diêm ngữ phá'  
chức năng như: cấu trúc đề - thuyết của câu 
các loại câu tiếng Việt theo cấu trúc đề 
iluiyếl......

2
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1 ho' 1 lồ Chí Minh Cung cấp cho sinh viên những kiến thức 
chuyên sâunhất vềthơcủa Hồ Chí Minh.

Giúp sinh viên nhận thức dược những dỏHỊ_ 
góp của thơ Hồ Chí Minh trong tiến trình tho 
Viột Nam hiện dại.

Từ kiến thức đã lĩnh hội được, sinh viên có 
điều kiện , thuận lợi hơn trong viộctiếp tục 
nghiên cứu thêm về nhũng phương diện khác 
của thư HCM.

2
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1 ru vện Ba Phi Kiến thức cơ bán về mảnh đất Nam Bộ và con 
Ituưừi Nam Bộ 

Kiến thức về thề loại truyện Bu Phi

2

64. Giúp sinh viên rút Iếa được những đặc điểm 
của truyện Ba Phi

Sinh viên biết tố chức và tham gia các hoạt 
dộng nhỏm.

HK8 TL

05.

Văn xuôi Quôc 
Ìiũữ Nam Bộ

Cung câp cho sinh viên những kiên thức vê 
quá trình hình thành và phát triển văn xuôi 
Quốc ngữ Nam Bộ trong buổi bình minh của 
văn học Quốc ngữ.

Cung cấp cho sinh viên những hiếu biết về 
dặc điếm của văn xuôi Quốc ngữ Nam Bộ.

Cung cấp cho sinh viên những cơ sở đế 
vhăng dịnh dóng góp to lớn cúa văn học Nam 
x) trong bu ôi dầu hình thành văn học hiện đại.

2
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66.

Vãn học Mĩ 
.alinh

Cung cấp cho s v  ki én thức cơ bán về thành 
lựu nôi bật của văn học Hoa Kv và văn học 
Mỹ l.íi Tinh.

4.1.2. Giúp s v  hiốu được đặc điếm, diện mạo 
nột số tác gia, tác phấm tiêu biếu của văn hục 
loa Kỳ và Mỹ La Tinh.

4.1.3. Hiếu và dánli giá những dặc Irưng thi 
iháp của một số tác phấm tiêu biếu, đóng góp 
:ua các nhà văn l loa Kỳ và Mỹ La Tinh trong 
/iệc cách tân nghệ thuật ở một số thế loại: tiểu

2
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huyết, truyên ngán, kịch, thơ,...

67.

Văn học dân gian 
DBSCL

''lắm vững các chu dồ và đặc diêm thi pháp ca 
Jau DBSCL, thấy dược sác thái riêng cùa ca 
:lao ĐBSCL, vai trò của yếu tố truyền thống và 
lining sáng tạo địa phương.

Có kha năng phân tích và lổng hợp những ttặc 
điểm của cao dao DBSCL,liên hệ so sánh với 
ca dao cố truyền.

9
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68.

<ĩ năng giao 
tiếpvà hoạt động 
xã hội.

MÔ11 họe. này C lin g  cắp những kiên thức nện 
táng về kỹ năng g i a o  tièp, đặc biệt giao tiêp 
trong công sở (Communication Ibr Business). 
Sail khi học xong môn học này, sinh viên có kì 
lăng (tập trung vào kỹ năng viêl báo cáo. 
email, thư giao dịch), kỹ nàng thuyêt trình, kỹ 
lăng thương lượng, giải quyết xung đột.
Sau khi học xong, sinh viên có ý thức rèn luyện 
và trau dồi tlurờng xuyên các kỹ năng giao tiêp 
và tham gia tích cire vào các hoạt động XI I.

9
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69.

<Ã năng tác nghiệp 
•)hóng viên

Giúp cho sinh viên có kiến thức vè cách lây 
tin, phỏng vân, làm phóng sự...

Giúp s v  cách thúc trinh bày bản tin.Giúp s v  
có sự trải nghiệm thực lê.

1
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70.

ĩhè loại báo chí Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng viết một sô 
thể loại báo chí như: tin, lường thuật, ghi 
nhanh, phóng sự . ..

Sinh viên biết tò chức và tham gia các hoạt 
động nhóm.

Nhận thức sâu sắc vò vai trò của báo chí trong 
xã hội hiện tại

Qua môn học, sinh viên có những kiến thức 
càn thiết về cách viêt các thê loại bao chí.

o
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71.

Biên tập văn bản 
báo chí

Giúp s v  nám bắt dược kỹ năng hiên lập văn 
ban báo chí; nắm rõ mối quan hệ công việc 
‘nữa hiên tập viên với BB1, các phóng han phụ 
trách nội dung CÍU1 lòa soạn và phóng viên...

4 2 Ý thức rõ sau mồi thành công hay ihât bại 
— không chi CIIÍI m ôi  bài viêt tìm Ihíim CO d il l  

ấn của người bien lạp — mà còn cá chuông tiinli 
nôi dung cùa tờ háo mình cộng lác.

1
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72.

Tru ven thông và 
Tò chức sự kiện

Hướng dẫn s v  xây dựng ý tưởng và thuyế 
phục dối tác úng hộ thực hiện ý tưởng, làm tiềi 
dề cho công tác TT -  TCSK; xây dựng kt 
hoạch TCSK khá thi; nắm vũng các bước tiếi 
hành tổ chức một SK; triển khai hiệu quả kc 
hoạch đã dược tham định; s v  có đủ kha năn ị. 
bán ý tưởng TT -  TCSK, quản lý mộl cliưoiiị. 
trình TT - TCSK, linh hoạt ứng phó vói mọi bí 
sung -  thay dối bất ngờ trong quá trình triêi 
khai kế hoach.

t 2

HK7
THU

HOẠCH

73

74.

75.

76.

Dặc diêm văn hóa
i m s c  1

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiếi 
tliức cơ bản, cần thiết cho việc hiếu về một nềr 
vãn hóa Việt Nam nói chung và văn hóc 
DBSCL nói riêng, từ đó có nhận thức đúng dar 
về văn hoá. về vai trò của văn hoá trong lịch sỉ 
dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng nln 
dối với sự phát trien của quốc gia

2

HK4 THU
HOẠCH

Vãn hóa âm thực 
ìụurừi Việt

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức CO' bản 
nhất về văn hóa ấm thực 11ÓĨ chung, văn hỏa ấm 
lliực cua người Việt nói riêng; hiếu biết thêm 
về các giá trị văn hóa am thực của người Việt 
trên 3 miền đất nước.

Giúp s v  có kĩ năng nhận biết và cảm thụ tinh 
hoa am thực ba miền, nhất là có những kỹ năng 
ứng xử văn hóa trong ăn uống và giao tế.

2

IIK4 THƯ
HOẠCH

Những NL cư bản 
cua CN Mác —
1 cnin 1

Học phần nhàm trang bị cho sinh viên 
nam dược một cách tương đối có hệ thống 
những nội dung cơ bản về thế giới quan và 
phương pháp luận cùa triết học Mác Lênin.

2 HK1

- Điếm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
40%

- Thi viết: 
60 %

Tocio 1

rVanu bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
ìhững kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  Viếl 
và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  Phát 
ìm giúp sinh viên làm quen với hình thức đề 
lũ IOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ỏ 
nức tlộ cơ bản.

4 IIKI

- Điểm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
40%

- Thi viết: 
60 %

(
7 7 .

ìiáo dục ihê chài
1 HKI



„,

78.
Giáo dục quôc 
ihòng

8 IIKI

79.
Jháp luật đại 
¿ương

9 l lk l
Ị 
ì€>

80. Tin học căn bản ? 1 ll< 1

81.
rhực tập tin học 
căn băn

1
1 IK 1

82.

Cơ sớ văn hoá 
Việt Nam

- Môn học cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức cơ ban, cần thiết cho việc hiếu về 
môl nền văn hóa nói chung và văn hóa Việt 
Nam nói riêng.
- Giúp cho sinh viên nhận thức đúng dãn vè 
văn hoá, vai irò cua văn hoá trong lịch sử 
dụng nước và giữ nước của dân tộc cũng 
như dối vói sụ' phát trien của quôc gia.

Ị

l-l Kl

1 )ìêm
chuyên
cần và
quá
trình:
30%
Thi viết: 
70 %

83.

Tàm lý học đại 
cirơng

- Nắm được những khái niệm cơ hàn vè tàm li.
- Miếu và lí giải dược con đ ư ờ n g  nhận thức thê 
giói khách quan của con người diên ra như thê 
nào, con người đã sử dụng những hoại dộng 
tâm lí nào dế có nhũng sáng tạo trong cuộc 
sống, lao động.
- 1 liểu rõ được những trạng thái cảm xúc đang 
diễn bên trong cơ thể con ng ười ,  và sự vận 
hành của ý chí để con người có thẻ thực hiện 
đirơc những “hoài bão của bán thân.

Ọ

1 IK 1

-

Diêm Ị 

chuyên 
cần và 
quá 
1 rình: 
3 0 %
Thi viel: 
70 %

84.

Những nguyên lý 
cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin
2

Môn học Những nguyên lý CO' bán cua chủ 
nghĩa Mác-Lẽn in nhàm giúp cho sv xác lập 
CO' sớ lý luân cơ han nlìãl đê tù' dó có thê tiêp 
cân được nội dung môn học I ư tưởng I lô c hi 
Minh và Đường lối cách mạng của Đáng Cộng 
sán Việt Nam. hiếu biết nền tảng lư tưởng của 
Dáng.

*1

1IK2 D iê m  
chuyên 
càn và 
quá
trinh: 1 

4 0 %
Thi viel: 
60  %

85.

Toeic 2

'Trang bị cho sinh viên những k it'll ill ức co 
hán những kỳ nànii chính: Nghe - Noi -- Dọc 
Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng 
Phái âm giúp sinh viên làm quen với hình ilìúc 
đề thi TOE 1C quốc lế, có khá  năng giao tiep C 

mức độ cơ bản.
4

1 I k  2 Đi êm 
chuyên 
cần  và 

quá 
1 rình: 

4 0 %
Thi viết: 
60  %



S'6.
Cìiík) dục thế chu l

1
HK2

87.
1 .ịch SU' Việt Nan 
(lại cương

Sinh viên phái năm được lịch sử dựng nước 
và giữ nưức. cuộc dâu tranh và bảo vệ tô quốc 

1 cua nhân dân ta một cách hệ thống theo tiến 
trình lịch sử. Các giai đoạn xây dựng đất nước 
và dấu tranh báo vệ tố quốc của các triều dại 
phong kiến Việl Nam

HK2 - Điếm 
chuyên 
cân và 
quá 
trình: 
30%

- Thi viết: 
70 (/ộ

-SS.

Phương pháp 
nuhicii cửu — Di 
lịch

Cung câp cho sinh viên những kiên thức cơ 
han nhất về nghiên cứu khoa học. Bắt đầu từ 
cách hỉnh thành đề tài, lập kế hoạch nghiên 
cửu, lim tài liệu tham khảo, cách trình bày đề 
tủi khoa học ở seminar, hội nghị khoa học, 
cách viết một công trình khoa học (bài háo, 
luận văn, nghiệm thu đề tài ...), cách công bổ 
còng trình khoa học, cách tim và trao đổi vói 
các đồng nghiệp Irên thế ui ỏi.

2

HK2 - Diêm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
30%

- Thi viết: 
70 %

89.

Nhập môn Khu 
vục học và Việt 
Nam học

Học phần giúp s v  tiếp cận: Tồnu, quan về 
cách tiếp cận văn hóa khu vực và Việt Nam; 
Việt Nam học trong tương quan với các ngành 
khoa học khác; Việt Nam học trong tiến trình 
lịch sử; Cách người nước ngoài liếp cận Việt 
Nam học.

2

HK2 - Điểm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
30%

- Thi viết: 
70 %

90.
rỉònụ Việt thực 
tỏ nil

- Cung cấp cho sinh kiến thức cơ bản về các lõi 
vê chinh tả, lỗi dùnu từ, lỗi về câu, dấu câu, ...

Cung câp cho sinh viên những kiến thức co 
lán về cách sứa lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi về 
■à 1 1 . . .

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về đoạn, 
vủn bán; cách tạo lập đoạn văn và văn bản.

2

HK2 - Điêm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
50%

- Thi viết: 
50 %

91:

Kã hội học  dại 
'Ương

- Hiếu được những kiến thức cư bán cơ 
bán của xã hội học như: khái niệm, đối 
tượng, chức năng, nhiệm vụ, cư cấu của xã 
hội học, một số lý thuyết xã hội học cơ bản 
và nhũng khái niệm xã hội học.

- Vận dụng được kiến thức của môn học 
phục vụ cho công việc chuyên môn sau này.

2

HK2 - Diêm 
chuyên 
can và 
quá 
trình: 
30%
Thi viết:



70 0 iề

92.
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

- Sinh viên có thố trình bày khái niệm lu 
tưởng HỒ Chí Minh và những tư tướng, 
luận điểm, quan điểm cơ bản diễn ra trong 
tiến trình hình thành và phát trien tư tướng 
Hồ Chí Minh:

- Sinh viên có lliẻ phàn tích, giải thích vê 
những nội du nu tư tương, quan dièm co 
bản của tư lường Mồ Chí Minli;

ọ

IIK3 1 )ièm
chuyên
can và
(,|iiá
trình:
40%
Thi viết: 
60 %

93.

Toeic 3

Trang bị cho sinh viên những kiến thức co 
íán những kỹ năng chính: Nghe — Noi — Dọc 
Viết và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - 1 ừ vựng 
Tiát âm giúp sinh viên làm quen với hình t í m ­

ete thi TOE1C quốc lẻ. có khá năng giao tiếp o 
mức độ cơ bủn.

4

11 k  3 Diêm
chuyên
can và
qua
trinh:
40%
Thi viết: 
60 %

94.
Giáo dục thê eliâl 
'ì 1

IIK.Í

95.
Lịch sử văn minh 
thế giới

Học phần cung cắp những kiên thức lý tluiyêt 
cơ bán về văn minh phương Đông và phương 
Tây. Biết vận dụnu và  lĩnh hội được kiên (hức 
về các nền văn minh lớn trên thế giới. Sinh 
viên sau khi kêt thúc môn học phải năm được 
nguồn gốc và nhũng thành tựu văn minh tiêu 
hiếu của nhàn loại.

11K 3 Diêm
chuyên
cần và
quá
trình:
30%
Thi viết: 
70 %

96.
Địa lý tự nhiên 
Việt Nam

- Khái quát vị trí địa lý, các khái niệm vê 
phạm vi lãnh thò, phân tích tác động của vị 
trí dĩa lý đối với diều kiện lự nhiên của Việt 
Nam.
- Khái quát chung về đặc điểm của tự nhiên 
Vièl Nam sự phàn hóa da dạng cua lự nhiên 
và mối liên hệ tác dộng qua lại giữa các hợp 
phàn lự nhiên: dịa hình, khí hậu, thủy văn. thô 
nhưỡng, sinh vật

0Ề

11K 3

-

Diêm ! 
chuyên 
can và 
quá 
1 tình: 
30%
1 lũ viết: 
70 %

97.
Văn học Việl Nam 
đại cương

- Cun» cấp olio sinh viên những kiên thức di.ii 
cương và cỏ hệ thống về văn học Việt Nam 
Qua môn học, sinh viên có những kiên thức 
cần thiết về văn học sứ phục vụ cho công việc 
của ngành du lịch ; đông thời có ý Ihức trân

-ì

llk.ỉ 1)iêin 
chuyên
càn và , 
quá
trình: ị------------- T



‘>x

irọng, báo vệ những giá trị văn hoá của dân tộc 
- L)i sâu tìm hiểu về cuộc dời, sự nghiệp sánị. 
lác và phong cách ngliệ thuật của những tác gic 
liêu biếu.

30%
- Thi thực 

hành: 70
%

'tong qunn du lịch

- Năm được các khái niệm CO' bản vê du lịc 
như du lịch, loại hình du lịch, khách du lịch 
lài nguyên du lịch... Vận dụng được các kiết 
thức này vào tìm hiểu thực tế phát triển du lịc 
ỏ' Việt Niim và thế giỏi.
- Phân tích được mối quan hệ giữa các yếu tố 
CO' bán trong hoạt động du lịch như khách đi 
lịch, tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất kỹ 
thuật du lịch, thị trường du lịch và hoạt động 
kinh doanh du lịch.

2

HK3 - Diêm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
30%

- Thi viết: 
70 %

99.

100.

Các vùng vãn lioá 
Viộl Nam

Nắm vững các khái niệm về văn hóa, vùng 
văn hỏa, cách phân chia các vùng văn hóa, 
những khía cạnh đặc trưng của của một vùng 
văn hóa. Gắn dặc trưng văn hóa với hoạt động 
hướng dẫn du lịch.

2

HK3 - Dièm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
30%

- Thi viết: 
70 %

Diròim lối cách 
mạim cua Dáng 
CỘI1LÍ san Việt 
Nam

Cunu cấp cho sinh viên những nội dung cơ bán 
cua dường lối cách mạng cua Đàng Cộng sán 

Việt Nam. Irong đỏ chủ yếu tập trung vào 
dường, lối của Đảng thời kỳ đối mới trên một 

số lĩnh vực cơ bản cùa đời sống xã hội.

3

HK4 - Diêm 
chuyên 
can và 
quá 
Irình: 
40%

- Thi viết: 
60 %

101.
Các (.lân tộc Việt 
Nam

Học phần Các  dân tộc Việt Nam sẽ 
m nu  câp những kiên thức cơ bán về sự phân 
bố địa bàn cư trú và thành phần các dân lộc 
dược phân chia theo ngữ hệ, theo nhóm trên 
lãnh lliố Việt Nam. Qua dỏ sinh viên có một 
cai nhìn khái quát về sự hình thành và phát 
n iên của các dân tộc ở Việt Nam.

1

HK4 - Điếm 
chuyên 
can và 
quá 
trình: 
30%

- Thi thực 
hành: 70 
%

102.
rionu Anh du lích 
1 1

Sau khi hoàn tat học phần, s v  có thể vận 
lụiiu từ vựng và kiến thức ngữ pháp của tiếng 
\nh cũng như kiến thức nền về Du lịch để :

3
HK4 - Điếm 

ch u y ê n  
cần và



- Trình bày vai trò của  ngành Du lịch đôi 
với nền kinh tế và xã hội;

- Mô tả công việc -và khả năng làm việc 
trong ngành Du lịch và những nghề có liên 
quan đến Du lịch;

- Viết c v  ấn tượng, trả lời phỏng van khi 
xin việc ờ một còng ty Du lịch;

- Xác định 11 hùn li loại hình Du lịch phô hiên 
ớ  Việt Nam và trên Thế giới;

- Giới thiệu những điếm thu hút Du lịch ó 
Việt Nam và một số nơi trên Thố giới;

- Tư vắn tour và ghi nh ận  dặt to 1 1 1 "
- Xác  định những phương tiện giao thông 

khác nhau dược sử  dụng trong Du lịch, đặc 
hiệt là đường 1 làng không;

- Đặt và  nhận dột vé máy bay;
- Thực hiện một số thú tục ỏ' sàn  bay;
- Trình bày những thuận lợi và hất lợi CIIÍI 

việc di chuyến hàng máy bay;
- Trình bày về phương tiện giao thông yêu 

thích.

quá
trình:
40%
Thi vấn 
tláp: 60 
/ t ì

11
I

103. Hán Nôm

Cung cấp cho sinh viên những nội dung 
khái quát về chữ 1 lán và chữ Nôm.

Sinh viên nắm được những đặc diêm cơ hán 
của những loại văn han Mán Nỏm llurờng xuâl 
hiện trong hoạt dộng du lịch như: tên gọi. 
hoành phi, câu doi . ..

2

HK-I Điêm 
chuyên 
cần và , 
quá
trình: Ị
35%
Thi v i e l : 
65 %

104.
Địa lý du lịch Việt 
Nam

- Trang bị cho sinh viên những thức cơ hán vê 
du lịch, lài nguyên du lịch, lố chức lãnh tho du 
lịch.
- Nắm được hiện trạng và định hướng phái 
triển du lịch Việt Nam .

2

IIK4

' ■

Điểm
chuyên
cần và
quá
trình:
30%
Thi viết: 
70 %

105.
Địa lý kinh tế xã 
hội Việt Nam

- Nắm dược n h ữ n g  k iến thức vỏ tài nguyên 
thiên nhiên dối với phái lric.il kinh tè xà hội 
Viêl Nam, những van dề về dịa lí dàn CU' như: 
qui mô dân số, biến dộng dân số, phản hô dân 
c ư , ...

IIK4 i )iêm 
dnivẽn 
càn và 
quá 
trình:



106.

- 1 liêu được vai trò, đặc điếm, các nhân lố án 
hướng den sự phái triên và phân bo các ngàn 
kinh tế Việt Nam.
- Năm dược lình hình phát triển và phàn bố cu; 
các ngành kinh tế Việt Nam

1
1

1

30%
- Thi viêt: 

70 %

Vãn hóa phil'oin
1 )òim

- Năm được khái niệm cơ bàn về văn hóa
- Miêu được lịch sử, điều kiện hình thành cúi 
nền văn hóa phương Đông. Nắm chác kiếr 
thức sự phân chia khu vực văn hóa ở khu vực 
pliưonti Đông.

2

1-1K4 - Điềm 
chuyên 
can và 
quá 
liình: 
30%

- Thi thực 
hành: 70 
%

1 07.

Văn hóa Việt Nam 
U'ong Đông Nam 
Á

- Năm vững quá trình nhận thức khu vực Đônị. 
Nam Á về: lên gọi, vị trí dịa lý cùng với những 
dặc diêm tự nhiên và xã hội. Từ dó hiếu rõ về 
lính khu biệt cùa khu vực so với thế giới cũng 
như lính thong nhấl về địa lý -  lịch sii' -  văn 
hóa trong quá trình hỉnh thành và phát triển của 
Đông Nam A.
- Phân lích dược những đặc trưng cúa cơ làng 
văn hóa Đông Nam Á, nhận thức được rõ ràng 
những yểu tố văn hóa (vật chất và tinh thần) 
Đông Nam Á có trong vãn hóa Việt Nam. 
Khang định dược vị thế cua văn hóa Đông 
vlam A trong khu vực và trên thế giới

2

HK4 - Điểm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
30%

- Thi viết 
thu
hoạch:
70 %

IOS.
l iènu Anh du lịch
~)

Sau khi hoàn tắt học phần, s v  có thể vận
dụng từ vựng và kiến thức ngữ pháp của tiếng
Anh cũng như kiến thức nền về Du lịch dể :
- Trinh bày vai trò cùa ngành Du lịch dối 

với nền kinh lế và xã hội;
- Mò tá công việc và khả năng làm việc 

trong ngành Du lịch và những nghề có liên 
quan den Du lịch;

- Viết c v  ấn lượng, trả lòi phỏng vấn khi 
xin việc ở một công ty Du lịch;

- Xúc định nlũmu loại hình Du lịch phố biến 
ớ Việt Nam và trên Thế giới;

- Giới thiệu những điểm thu hút Du lịch ỏ 
Việt N;un và một số nơi Irên Thế ui (Vi;

- Tu' vắn tour và ghi nhận đặt tour;

3

HK5 - Điểm 
chuyên 
càn và 
quá 
trình: 
40%

- Thi vấn 
đáp: 60 
%



- Xác định những phương tiện giao tliông 
khác nhau dược sử dụng trong Du lịch, đặc 
biệt là đường 1 làng không;

- Đặt và nhận đặt vé máy bay;
- Tlụrc hiện một số thù tục ở sân bay;
- Trình bày nlũvim thuận lợi và bât lợi cùa 

việc di chuyến hang máy bay;
- Trình bày về phương tiện giao thông yêu 

thích.

1
§

109.
Du lịch văn hoá 
Việt Nam

- Cung cấp những quan niệm, đặc trung cùa 

Du lịch. Tìm hiểu về văn hóa du lịch từ dó 

ahân biệt giữa du lịch văn hóa và văn hóa clu 

lịchệ
- Tìm hiểu khái niệm và phân loại các nhóm 

tài nguyên du lịch văn hóa. Đi sâu vào phân 
tích tài nguyên du lịch nhân văn và tài nguyên 

du lịch xã hội.

2

HK5

-

Diêm
chuyên
can và
quá
trình:
30%
Thi thục
hành:
70%

110.
Du lịch sinh thái 
Việt Nam

- Nắm dược khái niệm, phân loại vê Du lịch 

sinh thái, phân biệt loại hình DLS 1 với Du lịch 

Thiên nhiên, dồng thời hiểu được những tài 

nguyên cùa Du lịch sinh thái. 1 ừ đó năm vững 

những yêu cầu v à  nguyên tắc CO' bản đê phát 

triển DLST. Có chiến lược để phát triển bền 

vững DLST trong tương lai. Đặc biệt nắm dược 

vai trò của các đối lượng khi tham gin hoạt 

động DLST
- Nghiên cứu thực  tế phát triển DLST ở Việl 

Nam để năm vững những nội dung vê lài 

nguyên cơ bán, tài nguyên dặc thù và văn hoa 

bản địa dể khai thác phát triển hoạt động 

DLST. Đồng thời nám vững được tlụrc trạng 

(tluiặn lợi và khó khăn) khi phát triển DLST dế 

từ đó biết khai thác và hảo vệ lài nguyên mộl 

cách hợp lý.

?

HK5 Diêm 
c h u y ê n  1 
cằn và 
quá 
trình: 
30%
Thi viêt: 
70%
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111.
Kỹ năng thuyết 
minh du lịch

Sau khí học xong học phần này. sinh 

viên trang bị đ ư ợ c  những kiến thức vê 

thuyết minli tlu lịch như: nguyên tắc.

-)
II l o Diếm

chuyên
cần và



phương pháp thuyêt minh du lịch. Tù' đó, 

sinh viên có thể ứng dụng để xây dụng 
một bài thuyết minh hoàn chỉnh và phân 
tích, đánh giá, tổng hợp các kỹ năng, 

phương pháp ihuyết minh dế thực hành 

các kỹ năng thuyết minh du lịch cho phù 

hợp.

quá
trình:
40%

- Thi viết: 
60%

1 12.

Tâm lý du khách 
vù nghệ thuật giao 
tiếp

Giúp Sinh viên nhận biêt ctirợc những đặc 

diêm về tính cách, nhu cầu, sờ thích cũng nhi 

những đặc trưng tâm lí của các nhóm du khác 

thtiộc các quốc gia khác nhau. Có kĩ năng giao 

tiếp và cách xử lý tình huống trong phục vụ di 

lịch. Nhò' đó hoạt động hướng dẫn du lịch sẽ 

đạt được hiệu quả cao hơnỗ

2

[-IK5 - Diêm 
chuyên 
can và 
quá 
trình: 
30%

- Thi viết: 
70%

1 13.

l ai imuyèn vù môi 
trườn ụ du lịch 
Việt Nam

i

- Nắm được đặc điểm và vai trò cùa tài nguyên 

và môi trường du lịch Việt Nam.

- Đánh giá thực trạng khai thác và bảo vệ tài 

nguyên và môi trường du lịch Việt Nam.

- Đưa ra được định hướng và giải pháp khai 
thác, báo vệ tài nguyên và mội trường du lịch 

Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.

2

HK5 - Đi êm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
40%

- Thi viết 
thu
hoạch:
60%

114.
Muliiệp vụ hướng 
Jần du lịch

lọc phân giúp s v  biêt được:

- Vị trí của hoạt động hướng dẫn du lịch trong 
chu trình kinh doanh du lịch.

- Những hiểu biết về nghề hướng dẫn viên (vai 
trò, nhiệm vụ, đặc điếm, yêu cầu, quy định...)

Ọuy trình và cách thức tổ chức hướng dẫn 

iu lịch của hưó'ng dẫn viên (chuẩn bị, tổ 

:hức đoàn, lurứng dẫn tham quan, tiễn 

shách, công tác kết thúc chuyến di)

Khá năng vận dụng kiến thức vào llụrc tiễn 
;ủa hoạt dộng hướng dẫn du lịch.

2

HK5 - Điểm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
30%

- Thi thực 
hành: 
70%

115.,
Muoại khóa 
Ighiệp vụ lurcnm

- Khảo sát thực tê, vận dụng những kiến thức 
lý thuyết đã học vào tlụrc tế 2

HK5 - Thực 
hiện nội



dẫn du lịch - Tổng họp và vận dụng kiên thức vê tour, 

tuyến du lịch từ c à n  Thơ đến Nam Trung Bộ, 

Tây Nguyên ngược lại
- Khái quát hệ thống các điểm du lịch tiêu biêu 

của miền Nam, Nam Trung Rộ và Tây Nguyên

- Vạn dụng nghiệp vụ hưóng dần du lịch trong 

chuyến đi.

quy và 
vi ốt nhật 
kí hành , 
trình: 1 
.10%
Thi thực
hành:
70%

116.
Tôn giáo, tín 
ngưỡng Việt Nam

- Sinh viên nắm được kiên thức vê k h á i  
l i ệ m  tôn giáo, n lũ rn g  y ê u  tô  c â u  t h à n h  
và c h ứ c  n ă n g  c u a  tô n  gi á o .  Năm  được 
những hình thức tôn giáo trong  lịch sử nhân 
oai cũng như năm và hiêu được chính sách 

của Nhà nước đối với các tôn giáo ớ Viột 
\lam.
- Nắm  được khái niệm  về tín ngưỡng, nhận 
liết được sự  gi ồ 11” và k h á c  n h a u  g iữ a  
tô n  g iá o ,  t ín  n g ư ỡ n g  và m ê t ín  dị đ o a n .  
T iểu  đ ư ợ c  n h ữ n g  t ín  n g ư ỡ n g  v àn  đ a n g  

đ ư ơ c  d u y  trì và  háo  tồ n  ở  V iệ t  N a m .

9

II l o

-

Diễm
chuyên
cần và
quá
(rình:
30%
Thi viết 
thu
hoạch: , 
70%

117.
Đặc điếm văn hoá 
ĐBSCL

Môn học cung cấp cho sinh viên nlũrng 

kiến thức cơ bản, càn thiết cho việc hiếu về 

inôt nền văn hóa Việt Nam nói chung và văn 

hóa ĐBSCL nói riêng, từ đó có nhận thức đủng 

đắn về văn hoá. về vai trò của văn hoá trong 

lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc 

cũng như dối với sự phát triển của quốc gia.

2

HK6 Diêm
cliuvên
cần và
q u á

trình:
30%
Thi viết: 
70%

118.
Tuyến điểm du 
lịch Việt Nam

- Nắm vững kiến thức cơ bản về các tuyến 

điếm du lịch chính cua Việt Nam:
- Nấm vững các kiên thức văn hóa, xa hội. 
[Ịch sử, địa lý, tôn giáo ...  có liên quan đên các 
điểm du lịch của Việt Nam

~ì

IIK6 Diêm
chuyên
cần và. i
quá
trình: ì 
30%
Thi viết: 
70%

119.
Địa danh du lịch 
Việt Nam

- Nắm dược những kiến thức cơ bản vê địa 
danh và dặc điểm địa danh Việt Nam.
- Iliếu và vận dụng ilược CO' sở lí luận dê tìm 
hiểu một số địa danh Việt Nam.

- Vân dụng nlnìnu kiến tlìức lừ môn học phục 
vu cho công việc giáng dạy sau này.

2

IIK6 Diêm
chuyên
cần và
quá
trình:
40%



- Thi viết 
thu
hoạch:
60%

120.

lỉan dỏ du lịch Ví' 

sứ  dụng bán đổ dt 
lịch

- I liốu và giúi thích nlũrng khái niệm, thuật 
ngữ về bán về bản dồ địa lí.
- 1 liển dược những đặc điểm yêu cầu của bản 
đồ: c ơ  sử toán học, hệ thong kí hiệu và tống 

quát hoá .

- Nắm đ ư ợ c  dặc điếm bán đồ du lịch và cách 
phân loại.
- Phàn tích đ ọc  hiếu nội dung vả sử dụng bán 
dồ du lịch trong việc hướng dẫn du khách

2

IIK6 - Điểm 
chuyên 
cần và 
quá
trình:
'l f )0/  j  \ ) /0

- Thi viết: 
70%

121.
Các dân tộc Việt 
Nam

Mọc phần C ác  dân  tộc  V iệ t N am  sẽ 
cung cắp những kiến thức cơ bản về sự phân 
bổ địa bàn cư trú và thành phần các dân tộc 
được phân chia theo ngữ hệ, theo nhóm trên 
lãnh thổ Việt Nam. Qua đó sinh viên có một 
cái nhìn khái quát về sự hình thành và phát 
triển của các dân tộc ử Việt Nam.

2

HK6 - Đi êm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
30%

- Thi thực 
hành: 
70%

122. Luậl du lịch

- Iliếu và biết được du lịch về phương diện 
)háp lv là gì, như thế nào là pháp luật du lịch, 

sự cần thiết  phải có luật để điều chinh hoạt 
dộng du lịch, những cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quản lý hoạt động du lịch.

- Biết và xác định được người thực hiện hoại 
động hướng dẫn du lịch là ai, điều kiện để được 
lliựe hiện hoại dộng hướng dẫn du lịch cũng 
iliư xác định dược quyền và nghĩa vụ theo quy 
định pháp luật của chu thế này.

Biết được vi phạm pháp luật hành chính trong 
ĩnh vực du lịch là gì, nguyên tắc, thấm quyền, 
nức xử phạl vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
11 sao.

2

HK6 - Điếm 
chuyên 
can và 
quá 
trình: 
30%

- Thi viết: 
70%

123.
Miên luận Việt 
Sam học -  du lịch

ĩ ước dầu cho sv  nghiên cứu khoa học 2
HK6 Bài luận 

ừ 20 đến 30 
rang

124.,
vlghệ thuật truyêii 
hống Việt Nam

síắin vững khái niệm các khái niệm về nghệ 
liuật, loại hình nghệ thuật. Đặc biệt là các loại 2

1 IK.6 - Điếm 
chuyên



1

lình nghệ thuật ỏ' Việt Nam

-

cằn và l
, 1 q u á  ị :

trình:
30%
Thi thực 
hành:
70%

125.
Di tích vả thắng 
sánh Việt Nam

Trình bày và phân tích được khái niệm và các 

iên chí phân loại di tích và thăng cánh.
Hiểu và phân loại được các di tích, có kiên 

hức về phân cấp di tích.
Khái quát được hệ thống di tích ỏ' Việt Nam. 

các di sản thế giới và di tích quốc gia dặc hiệt.
Hiếu và phân tích được giá trị của hệ thống di 

tích và thắng cảnh của Việt Nam cũng như vai 
;rò và đặc điểm của loại hình du lịch găn với hệ 

thống di tích và thắng cánh.
- Trình bày và phàn tích mối quan hệ giữa bảo 
tồn di tích và thắng cánh trong phát triển du 

ích.

ọ

I1K6 Diêm
chuyên
cần và
quá
trình:
30%
Thi thực
hành:
70%

126.
Lữ hành nội địa vả 
quốc tế

- Nầm vững một sò vân dê chung vê lữ hành va 

kinh doanh lữ hành. Phân biệt được kinh doanh 

lữ hành và kinh doanh du lịch.

- Tìm h iể u  m ộ t  số vấn dề về d o a n h  n g h i ệ p  lũ 

hành: khái  niệm, điều kiện ,  p h â n  loại, chức 

n ă n g  và n h i ê m  vụ. voi trò và c ơ  Cciu to c h u c  CUÍ.1 

m ộ t  d o a n h  ng h iệ p  lữ hành .

- Nấm vững vả hiêu rõ vê hoạt động k in i  

doanh lữ hành, biết dirợc vị trí của nghiệp VỊ 

hướng dẫn du lịch trong bộ máy của k im  

doanh lữ hành.
- Hiểu nhớ rỏ và thực hiện dược những yêi 

cầu về thủ tục xuất nhập cánh trong hoại dộht 

lữ hành.

9

HK7 Diểm
c h u y ê n

can và
q u á
trình:
30%
T h ệi viết: 
70%

I

1

127.
Quy hoạch du lịcl 
Việt Nam 

_______ —-------------

Hoc p h ầ n  giúp SV: l l i ê u  đặc t r u n g  của dien 

-jCỈu lịch,  h iểu  những vần  đ ề  lý luận vê q u \  

h o a c h  du  lịch, phàn l ích dược đ ề  án q u y  h o ạ c  

nhá t  t r iển du  lịch,  cỏ thể t h a m  gia  v ào  ni lón

' 2 
1
1

1IK7 Diêm 
chuyên 
cần và  
quá

■. -i 
1'



quy hoạch du lịch trình:
30%

- Thi viết 
thu
hoạch:
70%

128. Thị trưừng du lịch

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viêi 
những kiến thức CO' bản về ihị trường du lịc 
như: marketing, phân phối, giá cả, chiêu th 
trong du lịch,... Bên cạnh đó. học phần còr 
cung cấp các kiến thức liên quan đến tin 
hình thị trường du lịch trong nước và quốc tế 
Ngoài ra, học phần này giúp cho sinh viên 
biết vận dụng những kiến thức đã học vào làm 
marketinu sán phẩm du lịch, CO' sớ lưu trú và 
diêm đến du lịch,...

2

HK7 - Đi êm 
chuyên 
cần và 
quá 
trinh: 
30%

- Thi viết: 
70%

129. Y tế du lịch

- Trình bày được cách sử dụng một số loại 

thuốc và y cụ thõng thường.

- Trình bày được cách xử lý một số loại bệnh 

lliuừng gặp.

- Trinh bày được cách sơ cứu những trường 

hợp tai nạn đột xuất khi thực hiện chương 

trình du lịch.

- Sử dụng được một số loại thuốc và y cụ 

thông thường.

- Xử lý được một số loại bệnh thống thường 

irong khi thực hiện chương trình du lịch

Xú lý được các tình huống tai nạn đột xuất 

đii thực hiện chưong trình du lịch.

2

HK7 - Điểm 
chuyên 
cần và 
quá 
trinh: 
30%

- Thi viết: 
70%

I 30.
lliiêl kè và diều ' 
lành loui'du lịch

í

l

Miêu được việc lên kế hoạch thiết kế sản 

lỉiàm du lịch hoàn thiện với chương trình và 

Dảng giá cụ thế 

Nam bắt được quy trình diều hành mội 

;hương trình du lịch 

Biết dược các biếu mẫu đặt phòng và hồ so 

heo dõi của một chương trình du lịch thông 

hưònu.

2

HK7

. . .

- Điếm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
30%

- Thi (hực 
hành: 
70%



131. Marketing du lịch

Nắm vừng các klìái niệm' vè Marketíng và 

Marketing Du lịch, hiếu được từng bước dô 

thực hiện Marketing Du lịch như thế nào?.

- Biết phân hiệt thành phần của sán phàm du 

ịch, ứng dụng được các mô hình sán phàm du 

ịch trong từng giai đoạn phát triên cua hoại 

động du lịch. Nắm vừng và ứng dụng được các 

chiến lược dời sống sán phàm du lịch.

- Nghiên cửu thị trường du lịch, phân khúc 

được lừng loại thị 1 rường, xác định dược thị 

trường mục tiêu cho từng giai đoạn găn với 

chiến lược của công ty du lịch.

2

HK 7

-

Diêm
chuyên
cần và
quá
trinh:
30%
Thi thực
hành:
70%

■ị
1

132. Thực tế

- Khảo sát thực tế, vận dụng những kiến thức lý 

tluiyết đã học vào thực tè
- Tổng hợp và vận dụng kiên thức vè tour, 
tuyến du lịch từ Nam ra Bắc và ngược lại
- Khái quát hệ thống các điếm du lịch tiêu biêu 

của Việt Nam
- Vân dụng nghiệp vụ hướng dân du lịch trong 

chuyến đi.
- Thiết kế được tour du lịch Xuyên Việt, đến 
nhũng điểm du lịch nối tiếng của Việt Nam
- Thực hành thuyết minh, hướng dẫn trên cung 

đường và tại các diêm du lịch.

-ì.1

IIK7

-

Thực 
hiện nội 
quy và 
viết nhật 
kí hành , 
trình: 
.10%
Thi thực
hành:
70%

1
1

— ---------- 4

133.
Du lịch cộng đồng 
Việt Nam

- Trình bày dược khái niệm cơ bản vê DLCĐ 
các hình thức cua DLCĐ, điều kiện phá 
triển, mục tiêu, (lịnh hướng cũng những tác 

động liêu cực cùa DLCĐ;
- Phàn biệt và so sánh những loại hình kinl 
doanh của DLCĐ, các tác nhân chính tron ị. 
phát triển DLCD, chu thê kinh doanh, Ih 

tnrờng mục tiêu cua DLC Đ;
- Vân dung và lliiẻl lập được các bước cai 

thiết dẻ Iriến khai mô hình DLCĐ;

. ?

HK7

-

Thực 
hiện nội 
quy và 
viết nhật 
kí hành 
(rinh: 
30%
Thi viết 
(hu
hoạch:
70%

134.
Du lịch biển đảo 
Việt Nam

- Trình bày khái quát vồ biển đảo và ý nghĩa

cùa biển dào dôi với phát triên kinh têề

- Phân tích các the mạnh, hạn chế về biến đáo,

IIK7 1 hực ' 
hiện n ộ i ; 
quy và 1 
viết nhật



du lịch biển đảo trong phái triển kinh tế 

xã hội.

- Đánh giá những thực trạng của ngành du lịch 

biến đảo trong nền kinh tế.

kí hành
trình:
40%

- Thi viết: 
60%

1 35.
Thục lập Tối 
nuhiệp

Thực tập nghiệp vụ chuyên môn 4

HK8 - Phiêu điêm 
eiia CO' quan:  

60%
- Viết báo 
cáo: 40%

1 36.

Klioá luận tôt 
nghiệp

Làm bài nghiên cứu khoa học chuyên sâu
8

HK8 Bài luận từ 
50 đến 70 
trang

137.

Tièu luận lòt 
nghiệp

Làm bài nghiên cứu khoa học
4

HK8 Bài luận từ 
30 đến 40 
trang

138.

Thú tục hái quan
và cước phí

- Trang bị cho người học các vấn đề cơ bán 
liên quan đến Luật Hải quan, các công việc 
liên quan đến thủ tục khai báo, thông quan 
luii quan và cước phí trong vận tải. Các vấn 
đề CO' bản về xuất nhập khau, xuất nhập cảnh 
và thanh toán quốc tế.
- Giúp người học vận dụng, tiếp cận, thực 
liệu khai báo và hoàn thành thù lục thông 

quan hái quan và các dịch vụ thanh toán quốc 
le trong điều kiện thực tê.

2

HK8 - Điêm 
chuyên 
cần và 
quá 
trình: 
30%

- Thi thực 
hành: 
70%

1 .Ì9ể

l)i san  với phá t  
t i iốn du  lịch - Phân tích vấn đề khai thác di sản văn hóa 

■>hục vụ phát triển du lịch.
- Nêu dược một số vấn đề về quản lý di sản văn 
lóa cũng như những nguyên tắc, những nội 
Jung cơ bản cúa quản lý di sản văn hóa với 
?hát triển du lịch.

Xác định và phân loại dược di sản văn hóa, 
nô tả được di sán văn hóa.

2

HK8 - Diêm 
c h u y ê n  
cần  và  

qu á  
tr inh: 

30%
- Thi viết 

thu
hoạch:
70%

140.

Mu ũ' pháp 1 1'rang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bán 

le viết những câu đơn giản, đúng ngữ pháp.

2

1K 1
Jhuyên cần :

0 %



luận

344. Kinh lê vĩ mô 11 KI 18-19 viết luận

345.

Phân tích dịnl 
lưựnu Irotm kin) 
(.loanh

2
IIKI 18-19 vict luận

346. Toán kinh te 3 HKI 18-19 viết luận

. ỉ 4 7. n mê ọ HKI 18-19 viết luận

.ì 48.
Tiếng Anh định 
Itirớim TOHIC’ 3

4
HK1 18-19

trăc nghiệm 
khách quan, 
tự luận

349.
(ìiáo dục the châl 1

II KI 18-19 thực hànli

350.
Nụuycn lý 
Marketing

3
HKI 18-19

thuyêt trình 
nhóm, viết 
luận

351.
l ư tưởng Hồ Chí 
Minh

2
I-ỈKI 18-19 viết luân

352. Ọuíỉn trị hục 3
IIK1 18-19

thuyêt trình 
nhóm, viết 
luân

353. Kinh le vĩ mô 3 HKI 18-19 viết luân

354. Toán kinh le 3 1-1 KI 18-19 viết luân

355.
’hàn lích định 
irợnự tro 11 lí kinh 

doanh
2

HKI 18-19 viết luân

356. 1 'huê 2 HKI 18-19 viết luân

357.
riéng Anh định 
urớng T( )IỈIC 3 4

II KI 18-19

trắc nghiệm 
chách quan, 
tư luân

358.
Ciiáo dục ihê cliâl

1
HKI 18-19 thưc hành

359.
Mguvên lý 
vlaiketing 3

II KI 18-19

thuyết trình 
ìhórn, viết 
uân

.560. 'oán cao câp 4 1-1 KI 18-19 viết luân

361.
''lliữnụ imuyên lý 
J(V hán cua CN- 
VIL 1

2
I-IKI 18-19 viết luân

362.
Miáp luật đại 
:ương 2

II KI 18-19
Yăc nghiệm 

<hách quan

j()j.
'in học căn bủn 
lý thuyết) ...........................

2
HKI 18-191 rắc nghiệm



Tiêng Anh chuy ên 
ngành 2

Nghê  tlniât quản
331 ■ cáo

Quan hệ công  
• ■ chúng

333 . Market ing qu ốc  tế

- Ị - --------------7-----------------1----------------------
Tuyên diêm du

1  /I I
-, 3 4 ' lịch

Tổ chức sự kiện 
(hội nghị)

336 Quản trị cung  ứng

Tiếng An h  chuy ên
’■’"Mngành 2

Quản trị kinh-> O
Ịdoanh nhà hàng

Nghệ thuật  q u ảng  
ịcáo

riếp thị số 
340 (Internet 

Market ing)

3 4 ] Quản trị tài chính

3 42 .
T ư  tưởng nồ  Chí  
Minh

343 Quản trị học

khách quan 
trác ngh iệm 
khách quan,  

I IK I 18-19 lự luận
ihuyèt  trinh 
nhóm,  trắc 
'nghiệm 

I IKÍ 1 I 8-19 khách qụan
Ihụyêt. trình 
nhóm,  viết  ! 

IIKI 18-19 luận
thuyết  trinh ệ 
nhõm,  trac 
nghiệm 

I IK I I <S-19 khách quan

IIKI IX- 19 viel luận
tluiyỗt trình 
nlióni,  viết 

11 Ki 1 (S- 19 luận

II KI 18-19

I l Kl 18-10 lự luận

II KI 18-19

11KI 18-19

lluiyêl trình 
nhỏm,  trắc 
ng h iệm 
klìách quan
trắc nghiệm,  
khách quan,  :
f I Iề 1 1 ! í ì n

viel luận
thuyết  trình 
nhóm,  trae 
nghiệm 

hách quan
Ihuyôt trinh 
nhóm,  trắc 
nghiệm 

MKJ 18-19 khách quan
Ihuyết trình 
nhỏm; trạc 
ng h iệm 

I I KI ỉ N- 1 (> khách quan

I l Kl I K- I9 viết luận
lliuyêt trinh 

Ịl l k l  1 K- l () |nhúm,  viết



i  •

khách quan

315. Quản trị rủi ro 2 II Kỉ 18-19 viết luận

3 1 ().
Vãn hóa doanh 
imhiệp và dạo dửc 
kinh doanh

2

IIKl 18-19

thuyết trình 
nhóm, trắc 
nghiệm 
khách quan

317.

Ụ tui 11 trị kinh 
ddíinh dịch vụ du 
lích và lữ hành

1 3
HKI 18-19 viết luận

318. Ọuan trị cung ứng 2

HKI 18-19

thuyết trình 
nhóm, trắc 
nghiệm 
khách quan

319.
Quán trị 
Marketing

2
IIKJ 18-19

Ihuyêt trình 
nhóm, viết 
luận

320. Quan trị rủi ro 2 HKI 18-19 viết luận

321.
Thực tập tom 
xuyên Việt

5

HKJ 18-19

thực tập thực 
tế, viết báo 
cáo ,thuyết 
trình

322.
Vãn hóa doanh 
nghiệp và dạo đức 
kinh doanh

2

HK1 18-19

thuyêt trình 
nhóm, trắc 
nghiệm 
khách quan

323.
Quán trị thương 
hiệu

2

II KI 18-19

thuyết trình 
nhóm, trắc 
nghiệm 
(hách quan

324.
Quăn trị chiến 
lược

2
IỈK1 18-19

thuyêt trình 
nhóm, viết 
uân

325.
l uyến điểm du 
1 ich

2
HKI 18-19 viết luân

326. Quán trị sàn xuấl 2
HKỈ 18-19

thuyết trình 
ìhóm, viết 
nân

327. Ụuán Irị bán hàng 3 -IKI 18-19 viết luận

328.
Nghiên cứu 
Vlarkeling 3

1KI 18-19

thuyết trình 
ihóm, viết 
uân

329,
riêp thị sô
In lernet 

Vlarkcling)
2

ỈKI 18-19

huyềt trình 
nhỏm, trác 
Ighiệm



307.

308.

Sinh lý

loá sinh

309.

310

311.

312.

Dược lý

Quản trị chiến
11'ỢC

bóng chuyên, kỹ năng phán đoán và đánh bon ũ 
ehuân xác. .
Học phân môn bóng đá giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn gốc hình thành vả phát triển 
môn bóng đáế Sinh viên sau khi học sè nắm 
vững các yếu lĩnh kỹ thuật cúa môn bóng đá 
như dân bóng, tâng bóng, sút bóng, nhận bón!’ 
chụp bóng. Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên 
tự tập luyện đê nâng cao sức khỏe và hướng 
dân người khác cùng tập luyện. Ngoài ra, học 
phân này cũng giúp sinh viên có kiến thức về 
chiên thuật thi dàn và luật thi dấu mòn bój2MỂiíi 
Cung câp cho sinh viên kiến thức về chức năng 
hoại dộng của các cơ quan và hệ thống co 
quan, mối quan hệ thống nhất giữa chúng với 
nhau và giữa cơ thê vói mỏi trường bên ngoài; 
giải thích một số rối loạn chức năng và ứng 
dụng dể thực hiện tốt quy trình diều cỉưổnýz.
» Iinn »'........ 2Cung cáp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc 
hóa học, cách phân loại, tính chắt, vai trò, co 
chê tác dụng sinh học của các enzym (nhân hóa 
tô), diên biên và ý nghĩa của quá trình sinh 
tông hợp và thoái hóa của các chắt, glucid 
lipid, prtotid trong cơ thế.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ ban 
chung vê tác dụng cùa một số nhóm thuốc co 
bản và có sử dụng trong chuyên ngành; vận 
dụng được những hiểu biết về thuốc vào việc 
sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh.

Tâm lý và nghệ 
thuật lãnh đao

Quản trị 
Víarketing

>14.

Quàn trị chắt 
lương

Quản trị thương 
hiệu

I lọc kỷ II.
Năm học 
2018-20 lõ

Học kỳ II.
Năm học 
2018-2019

Diêm giữa kỳ 
40%
Diêm thi kết 
thúc học! 
phần 60%

Diếin giữa kỳ 
40%
Diềm tluẾ kết 
thúc họd 
ũhần 60%

I lọc kỳ II.
Năm học 
2018-2019

IIKI 18-19

I )iỏm giữa kỳ 
40% ,,: . ( 
lOiẻm tlii kếi 
thúc họẹ 
phan 60%
Ihuyeĩ trình I 
nhóm, viết 
luận
thuyết trinh 
nhóm, trắc 
nghiệm 

ÍJKI 18-19 khách quan
llniyỏl trinh : 
nhóm, viết 

HKI IM 19 liỗân

II KI

Ỉ IK Ỉ  18-19

Ihuvết trình 
nhỏm, trắc 
nghiệm ' 
khách quan
Ihuyết trình Ị 
nhóm, trắc I 
nghiệm 'if



xác suất đầy đù. công thức Bayes, công thức 
Bernoulli và xác suất trong chấn đoán; Biến 
ngần nhiên và một số phân phối xác suất thònị. 
dụng. Phần thống kê giới thiệu các phương 
pháp thu thập dữ liệu, các khái niệm và các 
tham số dặc tiling cua tổng thể và mẫu; ước 
lượng và kiêm ilịnli các tham sô của tông thế.

pl lần 60%

302.

Vật lý-lý sinh Cung cấp các kiến thức về: sự biến đối năng 
lượng của CO' thế; chuyến động trong cư thê; 
dao động và sóng; diện và sự sống; ánh sáng và 
CO' thổ sống; bức xạ  ion hỏa và cơ thể sống; ứng 
dụng mốt số kỹ thuật vật lv nguyên tử và hạl 
nhàn vào y hục

2 Học kỳ I 
Năm học 
2018-2019

Đíêm giũa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

303.

304.

Sinh học và di 
truyền

Biết được tế bào lả gì và lịch sử phát hiện ra tế 
bào như thế nào. Thành phần hóa học và ccác 
dại phân tử tham gia cấu tạo tế bào, các tố chức 
NST trong CO' thể sinh vật.  Phân biệt được các 
clạnu rối loạn di truyền ớ người và một số bệnh 
di truyền liên quan đến NST. Làm cơ sớ nền 
tản cho việc học các môn học tiếp theo các 
ngành sức khóe.

2 Học kỳ 1. 
Năm học 
2018-2019

Đièm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

Những imuyỏn lý 
CO' ban CN Mác- 
Lênin  2

Những nguyên lý c ơ  bản của Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, học phan II là học phần bao gồm những 
nội dung CO' bản cua  phần Kinh tế Chính trị 
Mác - Lênin và Chú nghĩa xã hội khoa học. 
Nội dung của học phần là những quy luật kinh 
tế cua xã hội. đặc biệt là những quy luật kinh te 
cua quá trình ra dời, phát triển, suy tàn của 
phưưnu thức san xuất tư bản chủ nghĩa và tất 
yéu sẽ dẫn tói sự ra dời, phát triển của phương 
ihửc sán xuất mới dưa xã hội loài người chuyên 
tù' chú nghĩa lư bản lên chủ nghĩa cộng sản.

3 Học kỳ II.
Năm học 
2018-2019

Điẻm giữa kỳ 
30% 1
Điềm thi kết 
thúc học 
phần 70%

305.

l oeic 2 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
nlũrng kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đục -  Viết 
và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  Phát 
âm giúp sinh viên làm quen với hình thức đề 
ihi TOEIC quốc tế, có khá năng giao tiếp ỏ 
mức dô cơ bản.

4 Học kỳ 11. 
Năm học 
2018-2019

Điẻm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
Miần 60%

306.

Giáo ilục llìê chât
2

1 lọc phần môn call lông nâng cao giúp cho sinh 
viên giúp có thế thực hành một số kĩ thuật nâng 
cao trong môn cầu lông như: Đánh cầu thuận 
tciy cao sâu, đập cầu. Các kĩ thuật này sẽ giúp 
sinh viên tự tập luyện để nâng cao sức khỏe và 
nrớnu dẫn ngirời kh ác  cùng tập luyện.
1 lọc plum bỏng chuyền và nâng cao, giúp cho 
s v  biết kỹ thuật di c h u y ể n  c ơ  bản trong môn

1 lọc kỳ II. 
slăm học 
2018-2019

Diêm giữa kỷ 
30%
Diểm thi kết 
thúc học 
ohần 70%



Những nguyên lý 
bản CN Mác- 

nin

Học phân môn bóng đá giúp cho sinh viên CÓI 
kiện thức vê nguồn gốc hình thành và phái triển 
môn bóng đá. Nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật 
của môn bóng đá như dẫn bóng, tâng bóng, sut 
bóng, chuyền bóng.
-Iọc phân bóng chuyền giúp cho sinh viếên có 
chả năng nhận biết một số kỹ thuật cơ hàn ciia 
bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật đọnu 
tác đê trên cơ sở đỏ sinh viên tự lập luyện nàng 
cao sức khỏe.

Toeic 1

Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghía Mác - Lênin học phần 1 là phần thú' nhắt
của môn học Những Nguyên lý cơ bản của clui
nghĩa Mác - Lênin. Nội dung của môn học bao
gôm 4 chương, nghiên cúệu những quy luật vận
đọng, phat Inên chung nhật của tự nhièn, xà hội
và tư duy; xây dụng thế giói quan, phương
pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào
hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách 
Ịmạng.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ ban 
những kỹ năng chinh: Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết 
và 3 kỹ năng phụ N gữ pháp - Từ vựng -  Phát 
âm giúp sinh viên làm quen với hình thức de 
[lu r o b í c  quôc tê, có khá năng giao tiếp ỏ 
Ịmức độ cơ bán.

) dục thê Chat Học phấn môn cấu lộng giúp cho sinh viên co 
kiên thức về nguồn gốc hình thành và phát triển 
mủn c,âu lông thế giới và Việt Nam. Nắm vừng 
các yêu lĩnh kỹ thuật như cli chuyển đơn bước 
va bước, kỹ thuật giao cầu t)'ái tay, kỹ Iluiàt 
phòng thủ cơ bản...
Hợc phân môn bóng đá giúp cho sinh viên có 
kiên thức về nguồn gốc hình (hành và phát triển 
môn bóng đá. Nắm vững các yếu lĩnh kỹ thuật 
của môn bóng đá như dẫn bóng, tâng bón» SÍIỈ 
bóng, chuyền bỏng.

-lất
ọc

- Thống

Học phần hóng chuyền giúp cho sinh viên có 
khả năng nhận biết một sọ kỹ thuật cơ  bản của 
bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật cìộno 
tác dè trên cơ sở đó sinh viên (ự tập luyện nântỉ 
cao sức khóe.

Môn học bao gồm hai phần: Xác suất và T h ố n ộ - 
kê. Phần xác suất nhậm cung cấp kiến thức co 
bán bao gôm: xác suất cơ bản, công thức cộng 
xác suât, công thức nhân xác suất, cô nu thức

— ^—%

Họe ký I. Diêm giữa ký
Nnni 30%

Diệm thi kết 
[hục . J học 
phấn 70%

Năm học 
2018-2010

I lọc ký I 
Năm học 
2 0 1 8-2019

Học kỳ I 
Năm học 
201 8-201 0

Diêm giữa kỷ 
10%
Diêm thi kết 
íliúc học 
ihần 60%

)ièm giữa kỳ
30%
Jiểm  thi kết 
lúc học 

phần 70% ẽ'

í

I lọc kỳ Ị  
Năm học 
2018-2019

Diệm giữa kỳ 
40% : h  

Diềm thi kết
Ị1Ỉ1ÍIC______ h ọ c



295.

Giáo dục thê chài 1 lọc phần môn cầu lông nâng cao giúp cho sin 
viên ui úp có thế iliực hành một số kĩ thuật nânj 
cao Irong môn am  lông như: Đánh cầu thuậi 
tay cao sâu, đập cầu. Các kĩ thuật này sẽ giú 
sinh viên lự tập luyện dc nâng cao sức khỏe Vi 
hướng dẫn người khác cùng tập luyện.
Học phần bóng chuyền và nâng cao, giúp chi 
s v  biết kỹ thuật di chuyến cơ bản trong môi 
bỏng chuyền, kỹ năng phán đoán và đánh bónỊ. 
chuẩn xác.
Học phần môn bóng đá giúp cho sinh viên có 
kiến thức về nguồn UOC hình thành và phát triển 
môn bóng đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vững các yếu lĩnh kỹ thuật của môn bóng đá 
như dẫn bóng, lâng bóng, sút bóng, nhận bóng, 
chụp bóng. Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên 
tự tập luyện đế nâng cao sức khỏe và hướng 
dần người khác cùim tập luyện. Ngoài ra, học 
phần này cũng giúp sinh viên có kiến thức về 
chiến thuật thi đau và luật thi đấu môn bóng đá.

1 1 
Ị
J
ỉ

Học kỳ 1 
Năm họ< 
2018-2019

. Điêm giữa kỳ 
:30%

Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

296.

Thực vật dược

1

Gồm các nội dunu liên quan đến cấu trúc của tế 
bào thực vật, các khái niệm về mô, cấu tạo và 
phân loại các mô thục vật làm cơ sở cho sinh 
viên học giải phẫu CO' CỊiian thực vật như rễ. 
thân, lá, cũng như phục vụ cho công tác kiểm 
nghiệm dược liệu sau này. Ngoài ra còn có các 
<h;íi niệm liên í|u;m den mò tả cơ quan sinh 
tnrởng và cấu trúc cư quan sinh sán của thực 
vật cỏ hoa đế làm nền tảng cho việc học phần 
-thân loại thực vật. Từ đó sinh viên biết mô tả 
một cây theo trình tự phân loại 
’hân loại thực vật trình bày các đặc điểm đặc 

trung ó' bậc ngành, lớp, phân lớp, bộ, đặc biệt 
à ở bậc họ. Ngoài mô lả đặc điểm và các hình 
inh minh họa CÒI1 cho biết sổ chi, số loài hiện 
JÓ ở Việt Nam, lên và công dụng một số dược 
iệu trong họ giúp sinh viên có thể liên hệ cây 
mốc thực tế để nhận biết đặc điểm của họ và 

•)iêi dược vị trí phân loại của các cây thuốc chủ 
/ếu.

4 Học kỳ 11. 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

297.

[.ìick) dục lliê cliât

1

lọc phân môn câu lỏng giúp cho sinh viên có 
den  thức về nguồn gốc hình thành và phát triển 
nôn cầu lông thế giói và Việt Nam. Nắm  vững 
:áe yếu lĩnh kỹ thuật như di chuyển đơn bước 
'à da hước, kỹ thuật giao cầu trái tay, kỹ thuật 
ihòng thủ cơ bàn ...

1 lọc kỳ lế 
\lăm học' 
>018-2019

)icm giữa kỳ 
Ỉ0%
Diểm thi két 
lúc học 

n ầ n  70%

. ..



290.

Những nguyên lý 
cơ bản của CN 
Mác - Lênin 2

Những nguyên lý cơ bản của Chú nghĩa Mác - 
LêniiC học phần II !à học phần bao gồm những 
nội dung cơ bán của phàn Kinh tê Chính trị 
Mác - Lênin và Chú nghĩa xã hội khoa học. 
Nội dung của học phần là những quy luật kinh 
tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tê 
của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn cùa 
phương thức sản xuất tư bàn chú nghĩa và lâl 
yếu sẽ dẫn tới sự' ra đời, phát triển của phương 
thức sản xuất mới đưa xã hội loài người chuyên 
từ chủ nghĩa tư bản lèn chu nghĩa cộng sán.

*)3 Học kỳ II. 
Nám học 
2018-2019

lOiêm giịữa kỳ 
30%
Diem thi kết 
thúc học 
phần 70%

í

291.

TOEIC 2 Trang bị cho sinh viên những kiên thức cư bán 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  Viêt 
và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  1’liál 
âm giúp sinh viên làm quen với hình thức đè 
thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao liếp ó 
mức đô cơ bản.

4 1 lọc kỳ II.
Nám học 
2018-2019

ỉ) ỉC1 n giữa kỳ 
40%
Diêm thi kết 
thúc học 
phần 60%

?92

Hóa đại cương vô 
cơ

Các khái niệm cơ bản như: thành phần cấu tạo 
nên vật chất: nguyên tử, phân tử, phân tử câu 
trúc, thành phần các hợp chất và các kiêu liên 
kết hóa học, quá trình nhiệt dộng lực học, dộng 
hoc xảy ra trong phán ứng hóa liọcỗ kháo sát 
dung dịch, nồng độ dung dịch, đ iệ n  hỏa học, 
ứng dụng của hóa học và dòng điện.

Giới thiệu đặc điếm, trạng thái, tính chai lý, 
hóa của một số các nguyên tố hỏa học tliên 

hình thuộc nhóm A và nhóm B.

3 1 lọc kỳ 11. 
Năm học 
2 0 18 -20 ]ỹ

Diêm iịiữa kỳ 
40%
Diềm thi kết 
Ihủc họcl 
phan 60 %

'ị

lị

293.

Tin học căn bản Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức căn hãn 
và cac thuật ngữ cập nhật về môn TIN nọc  
CĂN BẢN. Mục tiêu của học phần nhàm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông tin và su 
dung thành thao till hoc văn phòng.

1 Học kỳ II. 
Năm học 
2018-2019

Điểm giữa kỳ 
40% i f  í 
Piểin thi kết 
thúc học 
phần 60% i

294.

Xác suất thống kê 
y dược

Mòn học bao gồm hai phần: Xác suâl và 1 liong 
kêẵ Phần xác suất nhằm cung cấp kiến thức co 
bàn bao gồm: xác suất cơ bản, công thức cộng 
xác suất, công ihức nhân xác suât, còng thức 
xác suất đầy đủ, công thức Baỵes, công tliửc 
Bernoulli và xác suất trong chân (.loán; Biên 
ngẫu nhiên và một số phàn phối xác suất thông 
dụng. Phần thống kc giới thiệu các phương 
pháp thu thập dữ liệu, các khái niệm và các 
tham số đặc trưng cúa tông thê và mâu; ước 
lươn II và kiểm dinh các tham số của lông thê.

llọc ký II. 
Năm học 
2018-2019

1 )ièm giữa kỵ 
40%
Diêm thi kết 
thúc bọc 
phần 60%

;!
1
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I

I'

Phát Il ion hoàn thiện kỹ th u ậ t  đập b ó n g  cơ bản  
h ình  lliức thi đấu, khá n ă n g  lổ chức và điềi 
hà n h  t rận  đau .  1 l iến dược một số luậ t  cơ b ả n  Ví 
plurưng pháp t rọnu  lài.

1
1

275.

Kỷ sinh trùng Giúp cho s v  năm được đặc điếm cơ bản VI 
hình dạng, cấu trúc, chu kỳ phát trien; 1110 

quan hệ của ký sinh trùng vỏ'i môi trường và cc 
thô con người, kha năng và cơ chế gây bệnh 
nguyên tắc phòng và chống ký sinh trùng gâ> 
bệnh; các phương pháp xét nghiệm đế chấn 
đoán. Vận dụng những kiến thức đã học vàc 
việc học lập các mòn học khác của ngành dược

2 Học kỳ 
Năm học 
2018-2019

Đáểm giũa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

276.

Vi sinh Cung cấp những kiến thức về phương pháp 
chấn cloán, phòng bệnh, điều trị bệnh và tác 
nhân gây bệnh thuộc các loại vi sinh vật, bện 
IV học, khả năng lày lan, đặc biệt là cơ chế gây 
bệnh của các vi sinh vật, dịch tễ học của các 
bệnh nhiễm trùng.

3 Học kỳ 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

277.

Tiêim anh Dịnh 
hirớng TOEIC 3

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ bán 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết 
và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  Phát 
âm giúp sinh viên làm quen vói hình thức đề 
thi TOEỈC quốc tế, có khả năng giao tiếp ỏ 
mức độ cơ bản

4 Học kỳ Iế 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

278.

Sinh lý bệnh - 
Miễn dịch

Học phân gôm 2 nội dung lớn là phân sinh lý 
bệnh đại cương (imhiên cứu các khái niệm co 
bán trong sinh bệnh hục và các quy luật hoạt 
dộng cùa các quá trình bệnh lý điển hình) và 
sinh lý bệnh các cơ quan nghiên cứu sự thay 
dôi chức năng cùa các cơ quan khi bị tổn 
thương.
Miễn dịch học gồm các phần miễn dịch học đại 
cưưng (nghiên cứu các khái niệm cơ bản về hệ 
thống đáp ứng miễn dịch trong cơ thể) và phần 
niên dịch bệnh lý nghiên cứu các rối loạn hoạt 
itộng của hệ lliống miễn dịch và tìm hiểu co 
J iế  bệnh sinh của chủng, từ đó dưa ra những 
muvèn tac diều trị bệnh lý miễn dịch.

2 Học kỳ 1. 
Năm học 
2018-2019

Điêni giữa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc. học 
)hàn 60%

279.

)iêu dường cơ 
tán 1

L'ung cap cho sinh viên kiến thức về quy tắc 
Ìgliê nghiệp, luật pháp quốc gia, luật pháp địa 
íliưưng và chính sách y tế khi cung cấp chăm 
ỉóc điều dưỡng ,luân theo các tiêu chuẩn đạo  
lức nghê nghiệp và các kỹ thuật điều dưỡng co 
làn.

4 lọc kỳ 1. 
Măm học 
2018-2 0 1 9

oièm giữa kỳ 
40%
Diêm thi kết 
lúc học 

ĩhần 60%

280.
Nllũmg nguyên lý 
;ơ ban CN Mác-

Mhững nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - 
^ênin, học phần II là học phần bao gồm những

3 1-lọc kỳ II. 
'Jam hoc '

Diêm giữa kỳ 
50%
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269.

Giải phẫu sinh lý
2

Giới thiệu các kiến thức căn bản về hình thái vi 
thể của các cơ quan trong cơ thê, những quy 
uật hoạt động của cơ thể sống, những dặc diêm 

chức năng từng tế bào, CO' quan, hệ thông co 
quan trong CO' thế và sự điều hòa hoạt dộng cua 
các cơ quan trong một CO' thể thống nhát, toàn 
vẹn. Trang bị cho học viên những kiến thức co 
!)ản về giải phẫu sinh lý, sự thích nghi của co 
thể với môi trường sống tụ nhiên và xã hội, 
nhầm đảm bảo cơ thề hoạt động ôn định, tôn tại 
và phát triển môt cách bình thường.

4 1 lọc kỷ II. 
Nám học 
2018-2010

Diêm ụiữa kỷ 
40%
Diềm thi kết 
thúc học 
ìliần 60%

'ằ
11
I

270.

Vi sinh Cung cấp những kiến thức vê phương pháp 
chẩn đoán, phòng bệnh, điêu trị bệnh và tác 
nhân gây bệnh thuộc các loại vi sinh vật, bệnh 
ý học, khả năng lây lan, đặc biệt là cơ chê gây 
lênh của các vi sinh vật, dịch lê học của các 
bênh nhiễm trùng.

-ị lí ọc kỳ II. 
Năm học 
2018-2019

Diểm giữa kỳ 
40%
Diềm thi kết 
thúc học 
phần 60%

271.

Tiêng anh chuyên 
ngành

Giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức cơ ban 
về từ vựng sử dụng trong chuyên ngành được, 
những thông tin liên quan đên tluiôc và toa 
thuốc; nhờ đó sinh viên có thê đọc các thông 
tin về thuốc, toa thuốc băng tiêng Anh và có 
thể hướng dẫn về cách sử dụng thuôc CO' ban 
bàng tiếng Anh.

2 Mọc kỳ 11. 
Năm học 
2018-2019

1 )ièm giũa kỳ 
40%
Diệm tlỊi kết
ỉ lulc học 
phan 60% :

ề1
%

- :-----7~ị

272.

Tư tưởng Hô Chí 
Minh

Ngoài chương mờ đẩu giới thiệu vê dôi tượng, 
phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập 
của môn học và chương I nghiên cứu về cơ sở, 
quá trình hình thành và phát triên lư tường l lô 
Chí Minh thì nội dung còn có 6 chương nghiên 
cứu về những tư tướng của Người vè các vân 
đề cu thế, cơ bản nhất cua cách mạn« Việt Nam

ọ Mọc kỳ I. 
Năm học 
2018-2019

Dicm giữa kỳ 
30%
Điềm thi kết 
thúc học 
phần 70%

273.

Giải Phâu Cung cấp cho sinh viên các kiến thức vè vị trí, 
hình thể ngoài, hình thể trong cùa các cơ quan 
trong cơ thể người và vận dụng dưực kiên IỈ1 ƯC 
giải phẫu vào lý giái các hiện tượng sinh ly 
lương ứng vói các CO' CỊUíin vả vào các mon học 
khác.

4 I lọc kỳ 1.
Năm học 
2018-2019

Diêm giữa kỳ
40%
Diễm thi kết 
thúc ; học 
phần 60% i

I

274.

Giáo dục thê châl Giúp cho sinh viên hoàn thiện một sô dộng lác 
nâng cao trong bóng chuyền. Sinh viên co kiên 
thức về phương pháp trọng lài và có ihè làm 
trọng tài trong các giai phong trào cua dơn VỊ. 
Nắm vững các yêu lĩnh kỹ thuật cùa I11ÔI1 botiị- 
đá như dẫn bóng, tâng bóng, sút bỏng, ném 
biên. Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên tự  tập 
1 uyên để nâng cao sức khỏe.

1 Mọc kỳ !. 
Năm học 
2 0 1 8-201

! )iêm giữa kỳ
30% 1
Diem thi kết 
Ihúc học 
phần 70%



trên vào trong dời sông và các môn học khác.

263.

1 lóa lý dược Cung cấp những kiến thức về các tính chất cc 
bàn của dung dịch diện ly, về các hệ phân tái 
tluiờnu được ứng đụiiũ trong ngành Dược.

3 Học kỳ 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

264.

Cìiái phẫu sinh lý 
1

Cung cấp những kiến thức căn bản về hình thá 
vi thỏ của các cư quan trong cơ thế, những quy 
luật hoạt động eúa CO' thể sống, những đặc điếm 
chức Iiăim lừng lố bào, cơ quan, hệ thống co 
quan trong cư thê và sự diều hòa hoạt động của 
các cơ quan Irong một cơ thể thống nhất, toàn 
ven.

2 Học kỳ I 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kỳ 
40% 1
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

265.

Mõi trường Cung câp sinh viên những kiên thức vê các vêu 
tố môi trường và ánh hướng của các yếu tố môi 
Inrờng đến sức khoe; các yếu tố gây ô nhiễm 
môi Irường và các biện pháp phòng chống ô 
nhiễm môi trường. Vận dụng những kiến thức 
về sức khoẻ môi trường vào việc chăm sóc, bảo 
vệ và nàng cao sức khoe người bệnh và cộng 
dồng. Nhận thức dược trách nhiệm cá nhân 
trong tlụrc hành nụhẽ nghiệp.

2 Học kỳ I 
Năm học 
2018-2019

Điêm ịiiừa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

266.

Duònsí lối cách 
mạng của DCSVN

Cung cáp cho sinh viên những hiểu biết cơ  bản 
về đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn 
dường lối cách mạng của Đảng cộng sàn Việt 
Nam; Sự ra đời cua Đảng Cộng sản Việt Nam 
và èưong lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; 
Dưừim lối dấu tranh giành chính quyền (1930­
1945); Đường lối kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); 
Dường lối công nghiệp hóa; Đường lối xây 
ilựim nền kinh le thị trường định hướng xã hội 
chu nghĩa; Dưừnn loi xây dựng hệ llitmg chính 
trị; Đường lối xây dụng, phát triển nền văn hóa 
và giãi quyết các van dề xã hội; Đường lối đối 
Ìgoại.

3 Học kỳ 11. 
Nám học 
2018-2019

Điêm lỉiiĩa kỳ 
30% '
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 70%

267.

1 lóa phân tích 1 Phân tích định lượng bang phép đo thể tích và 
do khối lượng: phương pháp acid-base, tạo 
■»hức, oxy hỏa-khứ. kết lúa, khối lượng.

3 -lọc kỳ II. 
Măm học 
2018-2019

Di ếm giữa kỳ 
40% 1
Điểm thi kết 
lúc học 

ihần 60%

268.

lỏa sinh vlghiên cửu về CO' sở' phân tử của sự sổng, 
Ìgliiên cứu các tính chất hóa học và chuyển 
lỏa của chúng trong cư thể sống như: glucid, 
ipiđ, acid amin, protein, hemoglobin và acid

4 Học kỳ 11. 
Năm học 

2018-2019

Diêm giữa kỳ 
40% 

Diem thi kết 
thúc học 

phần 60%



256.

L'hfun sóc sức 
<hoẻ trẻ em 2

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức vè 
lệnh học, đặc điểm giải phâu, sinh lý cua tré 
ỉm dể nhận định, đánh giá và chăm sóc bệnh 
nhi loàn diện....

~) lọc kv II. 
'lăm học 
2018-2019

)iểm giữa kỳ 
40%
)iôm thi kết 
húc học 
[>hần 60%

257.

Sức khoẻ môi 
r ư ờ n g

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về y học mòi 
trường, khái niệm về vệ sinh bệnh viện và các 
biện pháp an toàn trong lao dộng.

7 lọc kỳ II.
\Jãm học 
2 0 18 -2 0 10

)iểm giữa kỳ 
40%
)iểin thi kết 

ill úc học 
ìhíìn 60%

258.

Chăm sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
lội (Da liễu, lao)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức vô triệu 
chứng, tiến triển, biến chứng và ó khả năng 
chăm sóc một số bệnh thường gặp thuộc 
chuyên khoa da liễu và lao.

3 1 ọc k ỳ II.
slăm học 
2018-2019

)ièm iiiữa kỳ 
40%
)iếm thi kết 

thúc học 
-ihần 60%

259.

Tir tưởng Hô Chí 
VI inh

Nlgoài chương m ở dầu giới thiệu vê dôi lượng, 
1 hương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tạp 
của mon học và chương I nghiên cứu về cơ sớ, 
quá trình hình thành và phát triển lư lường 1 lò 
Chí Minh thì nội dung còn có 6 chương nghiện 
cứu về những tư tưởng của Người vê các vàn 
đề cu thế, cơ bán nhất của cách mạng Việt Nam

9 ll(Ế>e kỷ 1. 
Năm học 
2018-2010

1 )iêm giữa kỳ
30%
Diem thi kết 
thúc học 
phần 70%

260.

TOEIC 3 Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ hán 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  Viêt 
và 3 kỹ năng phụ N gữ  pháp - ĩ ừ  vựng -  Phát 
âm giúp sinh viên làm quen vói hình thức đê 
thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiêp ỏ 
mức đô cơ bán ...

4 1 lọc kv 1.
Năm học 
2018-2019

n iêm  giũa kỳ
40%
Diem thi kết
111 úc họe
nhằn 60% 'i 1

• ị

261.

Giáo dục thê chât 
3

Giúp cho sinh viên hoàn thiện một sô động tậc 
nâng cao trong bóng chuyên. Sinh viên có kiên 
thức về phương pháp trọng tài và có thê làm 
trọng tài trong các giải phong trào cua đơn VỊ. 

Nắm vững các yêu lĩnh kỹ thuật của mon bong 
đá như dẫn bóng, lâng bóng, sút hóng, ném 
biên. Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên lự lập 
luyện dế nâng cao sức khỏe.
Phát triển hoàn thiện kỹ thuật đập bóng cơ bán 
hình thức thi đấu, khả năng tổ chức và iliêi 
hành trận dấu. I liêu dược một sô luật cơ hân vì 
phương pháp trọng tài. .

1 1 lọc kỳ 1. 
Năm học 
2018-2019

l.)ièm giữa kỳ
30%
Diểm thi kết 
111 úc học 
phần 70%

"1

! ị

262.

Hóa hữu cơ Cung cấp những kiến thức CO' bủn vê càu lrúc 
danli pháp, cơ chế phản ứng, tính chài lý học 
tính chất hoá, học cua hợp chất hydrocarbon 
hạp chất đơn chức, đa chức, tạp chức, dị vòng 
hợp chất thiên nhiên.
Vân dung, liên hê dươc các kiên tlúic co bai

4 1 loe kỳ ỉ 
Nám họi 
2018-2019

1 )iem giíra kỳ 
40° ệ,
Diêm thi kết 
Ihúe học 
phần 60%



phân 60%

248.

249.

Chăm sóc sức 
khoe người lứn 
bệnh Nuoại khoa 2

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyêi 
nhàn triệu chứng một số bệnh ngoại khoa niệu 
than kinh, chấn tliưong và có khả năng chăn 
sóc một số bệnh ngoại khoa niệu, thần kinh 
chấn 1 hương

1 3 Học kỳ [ 
Năm lụn 
2018-2019

. Đièm giữa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

Phục hồi chức 
năng 1

- Cung cấp kiến thức về sức khỏe, khuyết tật 
tàn lật. tàn phế và các khái niệm về phục hồ 
chức năng và hình llúrc phục hồi chức năng Ví' 
mục dich cua vận (.lộng trị liệu, và mô tả được 
các hình thức vận dộng trị liệu thường được á: 
dụng.

3 Học kỳ 1 
Năm học 
2018-2019

Điếm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

25.0.

Y học cô truyền 1 - Cung cấp các kiến thức cơ bản cần thiết cho 
việc chăm sóc các bệnh theo y học cố truyền và 
một số phương pháp nhận định người bệnh 
theo y học cố truyên

3 Học kỳ 1 
Năm học 
2018-2019

Điếm giữa kv 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

251.

Kiếm soát nhiễm 
khuân

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tố chức 
kiêm soát nhiễm khuân ở bệnh viện và biện 
pháp phòng ngừa phơi nhiễm nghề nghiệp.

2 Học kỳ I. 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kv 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

252.

Chăm sóc sức 
khoe phụ nữ, bà 
mẹ và gia clình

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức vê các 
dấu hiệu bình lluròng, bệnh lý trong thời kỳ 
thai nghén, chuyển dạ và sau đẻ; nguyên nhân, 
triệu chứng, tiến triển, biến chứng của một số 
)ệnh thường gặp trong sản -  phụ khoa và có 
vhủ năng thực hiện được các kỹ thuật điều 
dưỡim thường gặp khi chăm sóc phụ nữ trong 
giai đoạn trước- trong và sau dẻ

3 Học kỳ 11. 
Năm học 
2018-2019

Điếm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phân 60%

253.

Quán lý điêu 
dưỡim

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về thống 
quan lý Điều dưỡng Việt nam, chức năng 
iliiệm vụ của các cấp trong ngành điều dưỡng 

và các nguyên tắc và kỹ năng quán lý điều 
Jưỡngể

2 lọc kỳ II. 
''lăm học 
2018-2019

:)iểm giữa kỳ 
40%
Diểm thi két 
thúc học 
•»hần 60%

254.

Chăra sóc sức 
\hoé Iigiròi bệnh 
ruycn nhiễm

Cung eâp cho sinh viên kiên thức vê nguyên 
ìhân, cơ chế bệnlt sinh, phương thức lây 
ruycn, triệu chứng hục, biển chứng và cách 
-•hăm sóc cùa các bệnh truyền nhiễm thường 
-lặp.

3 lục kỳ II. 
Măm học 
2018-2019

Diêm uiĩra kỳ 
40% '
Diểm thi kết 
Inìc học 
ohần 60%

255.

..........

)inh dưỡng - 1'iếl 
Tìế “

Jung cấp cho sinh viên kiên vê dinh dưỡng và 
ỉức khoẻ, bệnh tật cua con người và vai trò của 
linh dưỡng trong diều trị.

2 -ỉọc kỳ 11. 
Măin học 
>018-2019

t

Di em giữa kỳ 
ị()%
ĩ)iếm thi kết 
lúic học 
)hần 60%



huốc chính trong các nhóm tluiồc kháng 
listamin, hormon, kháng sinh, sultamid, thuòc 
.liều tri Ling thư, thuốc điều trị lao và phong...

241.

Dược lý 1 Sinh viên nắm được các cơ chế tác dụng và yêu 
ố ánh hưởng đến lác dụng của tlụiôc, những 
vấn đề cơ bàn trong diều trị của thuốc.
’hân loại một sổ nhóm thuốc CO' bủn, tác dụng, 
cơ chế tác dụng, tác đụng không m ong muốn, 
chì định, chống chi định, liêu lượng và each 
dùng của một số thuốc: thuôc tác dụng trên hộ 
thần kinh thực vật, hệ thân kinh trung ương, 
thuốc giảm đau, thuốc lác động trên hệ liêu 
lóa, thuốc tri bênh tim mạch.

-> Học kỳ II. 
Năm học 
2018-2019

Diêm aiừa kỳ 
40%
Dièm thi kếi 
111 úc học 
ìhàn 6:0%

! : . i ;  
i .

■ 1 i: A . h.' 
Ị

242.

3ào chê và sinh 
dược 1

Sinh viên nám các kiến thức cơ bản vê kỹ thuậl 
hào chế và sinh dược học các dạng thuộc: dung 
dịch thuốc uống và dung dịch thuôe dùng 
ngoài thuốc tiêm, thuốc nhỏ măt, kỵ tliuặt 
chiết xuất và kỹ thuật bào chế cao tluiôc. cỏn 
thuốc, rượu thuốc, kỹ thuật xử lý điêu chè các 
oai nước sử dung trong ngành dược.

5 lọc kỳ II. 
Nlăni học 
2018-2019

1 )iêni giữa kỵ 
40%
Điểm thi kết 
lluìc học 
phần 60% 1

243.

Quản lý tôn trữ 
thuốc

Trang bị cho sinh viên về kiên thức và kỹ năng 
về tồn trữ và bảo quản thuôc và dụng CỊ1 y tê.

2 Học kỳ IIệ 
Năm học 
2018-2019

Diêm giữa kỳ 
40%
Diem thi kết 
thúc học 
phần 60%

244.

Phương pháp phàn 
tích dụng cụ

Môn học bao gồm các kiên thức CO' hán các 
phương pháp phân tích dụng cụ (chiêt lách, săc
ký, quang phổ, điện hóa......) được sử dụng
rộng rãi trong ngành Dược.

9 llọc kỳ l lỆ 
Năm học 
2018-2019

1 )iếm giữa kỵ 
40%
Diêm thi kết 
thúc học 
phần 60% '1

245.

Kỹ năng giao tiêp- 
Giáo dục sức

Cung cấp cho sinh viên kiến thức vê truyên 
thông và giao tiếp và có khả năng vận dụng 
kiến thức tối thiểu về giao tiếp trong hoạt dộng 
tư vấn sức khoẻ cho người bệnh.

1 1 lọc kỷ 1. 
Năm học 
201 8 -2 0 |ỹ

1 )iêm ữiừa kỷ 
40%
Diểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

246.

Chăm sóc sức 
khoẻ người lớn 
bệnh Nội khoa 2

-Cung cấp cho sinh viên kiên tlnrc vệ Iriệi 
chửng lien triển và biến chửng niộl sỏ bệnh 
thuộc chuyên khoa hô hâp, nội tiềt, bệnh tụ 
miễn và một số bệnh càp cửu thưìmg gặp và co 
khả năng chăm sóc người bệnh nội khoa hr 
hấp nôi tiết, bệnh tự mien và một sô bọnli CÍI| 
cửu thường gặp.

1 llọc kỳ i 
Năm học 
2018-2019

1 )iêm giưa kỳ 
40%
Diêm thi kết 
thúc học 
phần 60%

i : !'

247.

Chăm sóc sức 
khoẻ trẻ em 1

Cung cấp cho sinh viên những kiên thức ví 
bệnh học, đặc điểm giải phâu, sinh lý của Ux 
em để nhận định, đánh giá và chăm sóc bệnh 
nhi toàn diên....

4 1 lọc kỷ 1 
Năm học 
2018-201 ềfì

i )iêm giữa kỳ 
40% '.'I 
i )iem thi kết 
tlnic học

ị



Ị

235.

nguyên tăc phòng và chông ký sinh trùng gâ' 
bệnh; các phương pháp xét nghiệm, đế chấi 
đoán. Vận dụng những kiến thức đã học vàc 
việc học tập các môn học khác của ngành dược

i
1
)

pllân 60%

Dược liệu 1 Cung cấp cho sinh viên kiến thức chung vc 
nụuồn gốc, dặc diêm, phân bố, thành phần hoí 
học chính, tác dụng sinh học của các nhóm hợ 
chai carbohydrat. glycosiil trợ tim, saponin 
Íiníhraglycosid, ílavonoid, coumarin, tannin cc 
trong dược liệu. Sinh viên cũng được trang b 
kiến lliức về vi phẫu, phương pháp chiết xuất 
định tính, định lượng các nhóm hợp chất trên.

ì 4 
1

Học kỳ I 
Năm học 
2018-2019

. Điểm giữa kỳ 
; 40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

236.

1 lỏa phàn lích 2 s v  năm được nguyên lý và các bước tiên h à m  
cùa các ứng dụng cua các phương pháp quang 
pho UV-VIS. hồng ngoại, huỳnh quang, hấp 
thụ nguyên lử, một số phương pháp sắc kí, một 
so phương pháp điện hóa (đo pH, chuẩn độ .. . . )  
Các phươnií pháp xử lý mẫu.

4 Học kỳ 1 
Năm học 
2018-2019

Đièin uiữa kỳ 
40% '
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

237.

Pháp luật - Tô 
chức Y tế

Cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận cơ bản 
cua công tác y lế, nguyên tắc tổ chức, m ô hình 
tỏ chúc, mạng lưới y tè Việt Nam và các giải 
pháp cơ bản cua chương trình y tể quốc gia

2 Học kỳ 1 
Năm học 
2018-2019

Điếm giữa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

238.

Bệnh học cơ sỏ' Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bán về 
cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng và 
hướng điều trị của một số bệnh lý thường gặp 
trên hệ tim mạch, nội tiết, hệ hô hấp, huyết học, 
vận động, tiêu hóa, ...
Sinh viên sẽ dư ợ c  tlụrc tập tại bệnh viện, tiếp 
xúc với bệnh nhân để củng cố cho phần lý 
thuyết dã học và biết cách phân tích một số kết 
q u ả  cận lâm sàng CO' bản.

3 Học kỳ II. 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
ihần 60%

239.

Dirực liệu 2 Cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguồn 
gốc. đặc điếm, phân bố. công thức cấu tạo, tác 
dụng sinh học cua các dược liệu chứa các 
ihom họp chất linh dầu, nhựa, chất béo và 
ìlkíiloid. Sinh viên cũng được trang bị kiến 
lứ c  về thực hành vi phẫu, phương pháp chiết 

uiât dược liệu, dịnli lính định lượng các nhóm 
Ìựp chất trên.

4 Tọc kỳ II. 
\íăm học 
2018-2019

Diểm giữa kỳ 
40%
Diểm thi kếl 
iiúc học 
ĩhần 60%

240.

lóa (.lưực 2

1

Sinh viên nằm các nuuyên tắc điều chế, công 
hức cấu tạo, tính chất lý hóa chính đé ứng 
lụng trong kiểm nghiệm, pha chế, bảo quản 
huốc; định tính, thứ tinh khiết, định lượng một 
0 nguyên liệu dùng làm thuốc, mối liên quan 
ỊÌữa cấu trúc và lác dụng (nếu có)  của một số

4 - ục kỳ 11. 
sỉăm h ọ o  
>018-2019

t

Diếm giữa kỳ 
ị0%
Diểm thi kết 
lúc học 

)liần.60%



:ứu bệnh nhân. húc họe 
ihần 60% 1.

228.

Chăm sóc sức 
điồẻ người cao 
uổi

vlô lả dược những thay dối về chức năng sinh 
ý và tâm lý ở dổi tượng người cao luỏi và lập 
được kế hoạch chăm sóc phù hợp với các bệnh 
hường gặp ở  người cao tuôi

9 lọc ky II. 
Măm học 
2017-2018

)icm giữa kỷ 
40%
)iểm thi kết 
hủc học 
)liàn 60%

229.

lóa phân tích 2 sv  nắm dược nguyên lý và các bước lien hành 
của các ứng dụng của các phương pháp quang 
-)hố UV-VIS, hồng ngoại, huỳnh quang, hâp 
thụ nguyên tử, một số phương pháp săc kí, mộl 
số phương pháp diện hóa (đo pH, cluiân tlộ — ). 
Các phương pháp xử lý mâu.

4 llọc k ỷ  1. 
Niíim học 
2018-2019

)iòm giữa kỳ 
40%
)ièm thi kết 

111 úc học 
)hần 60%

230.

Tâm lý và đạo đức 
y dược

Cung cấp ki en thức cơ bản vê tâm lý vả tâm lý 
y học. Các nguyên lý cơ hán của đạo đức y học 
trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu 
<hoa học dựa trên các quy định chung cùa Việt 
Nam và Quốc tế.

9 1 lọc kỳ í. 
Năm học 
2018-2010

)iêm giữa kỳ 
40%
)iểm thi kef 

ihủc họỊ 
lỉum 60% !

231.

Dược dịch tê Cung cấp những kiến thức CO' bán vê  nguyên 
tắc v à  nội dung chính của dịch tê học và  ứng 
dung các nguyên tấc này trong chăm sóc sức 
íhoẻ; các chi số sức klioé chủ yêu của cộng 
đồng, cách xác định yếu tô nguy CO' phát trien 
của bệnh; mô tá v à  phân tích tình trạng sue 
khoẻ của cộng đồng dân cư; phân tích đặc diêm 
dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm thường 
găp trong công đông.

9 llọc kỹ 1. 
Nám học 
2 0 18-2019

)ièm giữa kỳ 
40%
)iein thi kết 

thúc học 
phàn 60%

!

232.

Sinh lý bệnh miên 
dịch

Cung cấp cho sinh viên kiên thức vê các quy 
luật hoạt động, các rối loạn chức năng của co 
thể bệnh trong từng người bệnh lý cụ thê, trong 
các quá trình bệnh lý điển hình và trong bệnh 
lý nói chung

Ị 1 lọc kỳ 1. 
Năm học 
2018-2019

! )iểm giữa kỳ 
4 0 %  \

Diềm thi kếi 
l l ì úc học 
phần 60% ị

233.

Hóa dược 1 Giúp cho sinh viên nắm đưọc nguyên tăc điêu 
chế, công thức cấu tạo, tính chât lý hóa chính 
để ứng dụng trong kiểm nghiệm, pha chế. bảo 
quán thuốc; định tính, thừ linh kliicỊ, định 
lượng một số nguyên liệu dùng làm tluiôc, mò 
liên quan giữa cấu trúc và tác dụng (nêu có) 
eúa mốt số thuốc chinh trong các nhóm thuôc 
tác dụng trên thần kinh trung ương, thân kinh 
ngoai biên, thuốc tim mạch, thuốc lợi tiêu 
vilaniin và các chãi dinh dưỡng.

*■» 1 lọc kỳ !.
Năm học 
2018-20 lõ

Diêm giũa ky
4 0 %
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

234.

Ký sinh trùng Giúp cho s v  nắm dược đặc diêm cơ bủn vò 
hình dạng, cấu trúc, chu kỳ phát triên; mô 
quan hệ cưa ký sinh trùng vói môi trường và cc 
tiiể con người, khá năng và cơ chế gây bệnh

1 lọc kỳ 1 
Năm học 
2018-201')

1 )iểm giữa kỳ 
40% I 
Diểm thi kết 
ihúc học

I  

1



219.

220.

Chăm sóc bệnh 
chuyên khoa hệ 
nmụii (tai mũi 
họng, măl, ráng 
hàm mặt)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về triệu 
chứng, biến chứng, hướng điều trị và có khí 
năim chăm sóc các bệnh Mắt, Tai -Mũi-Họng 
Răng hàm mặt Ihường gặp.

3 Học kỳ 
Năm học 
2018-2019

Điểm eiữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
ihúc học 
phần 60%

( ’hăm sóc sức 
khoe làm thân

Cling cáp cho sinh viên kiến thức về sức khoe 
tâm thần, và một so biếu hiện bệnh lý tâm thần 
những khó khăn về tâm lý cùa người bệnh; lập 
kế hoạch và tliực hiện dược kế hoạch chăm sóc 
bênh nhân tâm thân.

2 Học kỳ [ 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

221.

Chăm sóc sức 
khoe cộng dồng

Mô la chức năng, nhiệm vụ, tố chức hoạt động 
cua trạm y tế cơ sứ và chức trách nhiệm vụ của 
nhân viên trạm V te
Quán lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu (lập kế 
hoạch, theo dõi. giíim sái, truyền thông giao 
tiếp với đồng nghiệp, làm việc nhóm, huy động 
cộng dồng). Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng.

2 Học kỳ I 
Năm học 
2018-2019

Diêm giữa kỳ 
40%
Điếm thi kel 
thúc học 
phần 60%

7 0  ọ

N.ụhièn dill khoa 
học

Cung cấp cho sinh viên có kiên thức và kỹ 
năim thực hành cơ bán về cách chuẩn bị để viel 
dề cưưng, phương pháp thực hiện một đề tài, 
cách viết bài báo khoa học và trinh bày một 
báo cáo NCKH ứng dụng trong ngành Điều 
dưỡng. Giới thiệu những phương pháp truy cập 
ihỏng till, tài liệu lừ thư viện, Internet...

2 Học kỳ Iể 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

223.

Diêu dưỡng hậu 
phẫu

Cung cap cho sinh viên kiến thức về truyền 
thông và tíiao tiếp và có khả năng vận dụng 
kiến thức tối thiểu về ni ao tiếp trong hoạt dộng 
lư vấn sức khoẻ cho người bệnh.

2 Học kỳ I. 
Măm học 
2018-2019

:)icm RÍữa kỳ 
40%
Diệm thi kết 
thúc học 
■>hần 60%

224.

1’lụrc tập tôt 
nuhiỳp

Dào tạo người Điều dưỡng Đại học có kiến 
thức, kĩ năng, thái độ lích cực đế thực hiện 
CGI1Ü lác chăm sóc sức khóe độc lập cho bệnh 
nhân

4 -lọc kỳ II. 
\Iăm học 
2018-2019

Diem ton» 
<ết môn hục 
= (điểm tại 
cơ sở + điếm 
sổ thực 
tập)/3,

225.

Khoa luận lòt 
mliiộp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và quy trình 
:ựa chọn đề tài. ứng dụng vào thực liễn để đề 
\uấ i  các biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh vực 
chăm sóc.

8 -lọc kỳ II. 
Mâm học 
2018-2019

Dánli giá cua 
lội đòng.

226.

riêu luận lôl 
mhiệp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và quy trình 
ựa chọn đề tài, ứng dụng vào thực tiễn để đề 

xuất các biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh vực 
jhăm sóc.

4 lọc kỳ 11.
Nlăm học 
2018-2019

rGV châm 
+GV chấm 

1)12

'hăm sóc người 
lệnh cấp cứu & 
:hăm sóc tích cực

Cung cấp cho sinh viên kiến thức vê biện pháp 
heo dõi đánh giá, dam bảo chức năng cơ bản 

và các biện pháp chăm sóc hồi sức trong cấp

2 -lọc kỳ II. 
Măm học 
2017-2018

Diếm uiữa kỳ 
ị0%  *
Diểm thi kết



->hối thuốc, hướng dân sử dụng thuốc an toàn, 
lợp lý.

2018-2019 lụrc tập lại 
lệnh viện. 
Diềm trung 
-lỉnh môn 
-lọc: tống 
Jiếm trung 
-lililí của 2 
cột điếm cúạ 
ilợt thực tập.

214.

Vlarketing dược Cung cấp cho sinh viên những kiên thức cơ ban 
về marketing, marketing dược như: các chinh 
sách trong marketing, và giúp cho sinh viên có 
thể ứng dụng những chính sách dó trong hoạt 
đông marketing dược phàm.

3 lọc kỳ II.
Măm học 
2018-2010

)iêm giữa kỳ 
40%
)iêin thi kết 

thúc học 
ihủn 60%

215.

’háp chê dược 2 Pháp chế dược 2 bao gồm các nội dung vê bộ 
tiêu chuẩn thực hành tốt do Bộ Y tế ban hành: 
Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), Thực 
lành tốt kiếm nghiệm thuốc (GLP), 1 hực hành 
:ốt bảo quản thuốc (GSP), Thực hành tôi phan 
)hối thuốc (GDP), Thực hành tốt nhà thuốc 
GPP) và nhũng kiến thức chung vê tình hình 

sản xuất, sử dụng và quản lí mỹ pliâm hiện nay 
của Việt Nam, Hiệp định về hệ thống hòa hợp 
ASEAN trong quản lý mỹ phàm, và GM P 
trong sản xuất mỹ phẩm. ...

9 11 ọc 1\ V II.
Năm học
2018-2019

)iỏm giữa kỳ
40% ' ị"<
)iểm thi kết 

thúc hục
phần 60%  ,1 Ẻậ

ị,;ị.
. :ị! 

••1

216.

Đảm bảo chât 
lượng thuốc

Đảm bảo chất lượng thuốc bao gỏm các nội 
dung về bộ tiêu chuẩn thực hành tôt do Bộ '» tẽ 
ban hành: Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP). 
Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GI.P), Thực 
hành tốt hảo quàn thuốc (GSP), Thực hành lôl 
phân phối thuốc (GDP), 1 hực hành tôl nhà 
Ihuốc (GPP) nhằm giúp cho sinh viên có nlũrnị. 
kiến thức cơ bàn về các phương pháp chú yêi 
trong công tác đảm bảo chât lượng thuôc tu SÍIII 
xuất cho đến tay người sứ dụng.

-> 1 lọc kỳ 11. 
Năm học 
2018-2019

Diõm ụiira kỳ 
40%
Diổm thi kết 
Ihúc học 
phần 60%

1

217.

Sản xuất thuốc từ 
dược liệu

Cung cấp cho sinh viên những kiên thức và k ỳ  

năng liên quan đến chiết xuấl clược liệu, xử ĩ) 
tap cô sây đê thu được, CÍIC che phíini liuiỊị- 
gian phuc vụ cho việc bào chc các dụng Ihuot 
từ clirơc liêu.

Ị 1 lọc kỳ II
Năm học 
2018-2010

IIọc kỳ 1 
Nậm họi 
2018-2019

Di ỏm gil ra kỳ
40%
Diêm thi kết 
111 úc học 
phần 60%

218.

Điều dưỡng hậu 
phẫu

Cung cấp cho sinh viên kiên thức vê quy dịnli 
quy chế liên quan đến phòng mô; chức năiìị. 
của diều dưỡng phòng mò; y dụng cụ IranL 
thiết bị của phòng mố và có khá năng chăn 
cnr đưnc ncười bênh sau mô.

") Dicin giữa kỳ
40%
Dièni lili kết 
thúc học 
phần 60%

1 -■■■; ; í :



thuốc giám đau. thuốc tác động trên hệ tiêi 
hóa. thuốc tri bênh tim mạch.

I

207.

Bíìo chỏ và siuli 
đu ọc 2

Cung cấp các kiến ihức CO' bản về kỹ thuật điềi 
chế và sinh dưực học các dạng thuốc: nhĩ 
tương, hỗn dịch, tluiốc mỡ, thuốc phun mù 
thuốc mỡ, thuốc dạn, thuốc bột, thuốc viên 
ihuoc n a n g . . .Tương kỵ, tương tác trong bàt 
chế thuốc.

1 5
i

Học kỳ 
Năm họi 
2018-2019

. Điểm giữa kỳ 
:40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

208.

Quán li'ị kinh 
doanh dược

MỘI môn học giúp cho việc đào tạo người cát 
hộ Dược có những kiến thức và kỹ năng CO' bảr 
nhát trong lĩnh vực dược.
Người học được trang bị không chỉ những kiến 
thức cơ bản về lý thuyết mà còn được thực 
hành các tình huống liên quan tới thực hàn 
imhề nghiệp từ thực te công việc

3 Học kỳ 
Năm họe 
2018-2019

Điềm uiữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

209.

Phương pháp 
nghiên cửu dược 
liệu

Sinh viên sẽ học các phương pháp chiết xuất 
dược liệu cố điến và hiện đại, tù' quy mô nhỏ 
tới quy mô công nghiệp. Các phương pháp 
phân lập các nhóm hoạt chất từ dược liệu bằng 
các kỹ thuật sắc ký cố điển và hiện dại ở quy 
mô phân tích và định lượng.

Học kỳ 
Năm học 
2018-2019

Điêm ííiữa kỳ 
40% 1
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

210.

Còng nghệ sản 
xuất dược phẩm

Mòn học giúp nghiên cứu, sản xuất một thuổc 
thông dụniỉ như: viên nén, viên nang, viên bao 
phim ... đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nắm  được 
nguyên lý hoạt động của một số trang thiết bị 
thôniỉ dụng dế sán xuất thuốc. Ngoài ra, công 
nghệ sản xuất dược phấm giúp hiểu sâu hơn về 
hệ thống, quản lý chất lượng, các GMP, ISO 
dược áp dụng ỏ' các xí nghiệp dược phẩm sản 
xuất thuốc, CO' sỏ' kiếm tra chất lượng thuốc.

4 Học kỳ II. 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kỳ 
40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

211.

Dưựe làm sàng 1 Cung cấp dược những kiến thức cơ bản nhất về 
sử dụng thuốc nhàm tạo thuận lợi cho hoạt 
dộng của Dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện, giúp 
cho người dược sĩ thực sự trở thành người 
dược sĩ bên cạnh giường bệnh.

3 lọc kỳ II. 
\]ăm học 
2018-2019

Diêm giữa kỳ 
40%
Diểm thi kết 
lúc học 

)hần 60%

2 ỉ ^

'<iêm nghiệm 
Jưực phíìm

<icm nghiệm là một khâu quan trọng trong hệ 
[hông quản lý chãi lưọng toàn diện của dược 
ihàin. Kiếm nghiệm có mặt trong các công 
.loạn sản xuất (kiếm nghiệm nguyên liệu, bán 
hành phẩm và kiểm nghiệm thành phẩm) trong 
ôn trữ, lưu thông và phân phối thuốc. Các kỹ 
huật được sử dụng trong kiểm nghiệm rất 
)hong phú và đa dạng thuộc các lĩnh vực vật 
ý, hỏa học, sinh học

5 lọc kỳ II. 
\!ăm học 
2018-2019

Diềm giữa kỳ 
40%
Diểm thi kết 
lúc học 

■>hần 60%

213. [ị
hục tê 1 (TT. 

ỉệnh viện) 1
)ào tạo ngirời dược sĩ có kiến thức, kỹ năng và 
hái độ tích cực đê tham gia vảo quản lý, phân

] ọc kỳ II. 
vlăm hocs

3iếm chấm 
0 báo cáo



198.

1 hực tê tôt nghiệp Dào tạo người Dược sĩ Đại học có kiên thức, kĩ 
lăng, thái độ tích cực để thực hiện các nhiệm 
vụ: sán xuất, kiểm tra chất lượng, đảm hảo chài 
ượng, bảo quản, phân phối Ihuốc.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khá năng tham 
>ia vào hệ thống sản xuất tại nhà máy đạt 
chuẩn GMP-WHO.

8 i 1 ọc k ỳ II. 
Năm học 
2017-2018

Diêm tông 
<ỏl môn học 

(điểm tại 
CO' sờ + cliếlT) 
SÒ thực 
lập)/3.

199.

Chóa luận tôt 
Ighiệp

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và quy trình 
ụa chọn đề tài, ứng dụng vào thực liễn đê dê 

xuất các biện pháp và kiên nghị thuộc lĩnh vực 
chăm sóc.

4 1 lọc kv II.
Năm học 
2 0 17 -20 IX

Dánh giá của 
'lội đòng.

200.

_,àm liêu luận Cung cấp cho sinh viên kiến thức và quy trình 
ựa chọn đề tài, ứng dụng vào thực liên đỗ dô 

xuất các biện pháp và kiến nghị thuộc lĩnh vực 
chăm sóc.

4 1 lọc kỳ II. 
Năm học 
2017-2018

(C ì V châm 
IK ỈV  chấm
2)12

201.

)ộ ôn định của 
thuốc

Cung cấp cho sinh viên có kiên thức sâu hơn vê 
các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định cùa thuòc 
và các phương pháp xác định hạn dùng tuổi thọ 
của thuốc.

) 1 lọc kỳ 11. 
Năm học 
2017 -20 IR

Dièm giữa kỳ
40%
Diềm thi kết 
thúc ì học 
ìlìần 60%

202.

Quản lý và cung 
ứng thuốc

Vlôn học nhàm trang bị cho sinh viên vê kiện 
thức và kỹ năng về tồn trữ và báo quàn thuôc 
và dụng cụ y tế.

0 Mọc kỳ II. 
Nám học 
2018-2019

1 )iốm giữa kỵ 
40% i  
Dièrn thi kếỊ 
thúc học 
phần 60%

203.

Tin học chuyên 
ngành dược

Cung cấp cho sinh viên kiến rhức tỏng quát vê 
SPSS và phần mềm ChemDraw. Phương pháp 
tố chức điều tra, kỹ năng sử dụng và xử lý tiềèn 
phần mềm SPSS đế trình bày một háo cáo diêu 
tra ...

Mọc kỳ 1. 
Năm học 
2018-2019

Diêm giữa kỳ 
40%
Diềm thi kết 
thúc học 
phần 60%

204.

Kinh tê dược Cung cấp cho sinh viên kiến thức về: Kinh tê 
đại cương, vĩ mô, vi mô, kinh tê thị trường, 
kỉnh tế y tế, họp đồng kinh tệ. Quản trị, 
marketing dược. Các loại thuế, thông kê trong 
các hoai clônỊí kinh tê dược .

2 Học kỳ 1. 
Nám học 
2018-2019

Điếm giữa kỳ 
40%
Diệm thi kết 
thúc học 
phần 60%

205.

Pháp chê dược 1 Nôi dung liên quan đên một sô qui định vê việc 
bảo quán thuốc, hóa chất, dụng cụ y tẻ. các qui 
đinh về lĩnh vực hành nghê dược. Pháp eilt 
dược 1 còn đề cập tiến một số nội dung cư ban 
của một số bộ luật cơ bản của Việt Nam nhu 
Luât Dân SU'. Luât hình sir, Luật kinh tô.

1 Học kỳ 1. 
Nám học 
201 8-2019

Diêm ũiữa kỳ 
40%
Diếm thi kết 
thúc học 
phàn 60%

206.

Dược lý 2 Phân loại một số nhóm thuốc CO' bản. lác dụng 
cơ chế tác dụng, tác dụng không m ong muốn 
chỉ định, chống chi định, liêu lượng và cách 
dùng của một so thuốc: thuốc tác dụng trên hộ 
thần kinh thưc vât, hê thần kinh trung ương

4 Học kỳ ỉ. 
N ăm  học 
2018-2019

Diêm giữa kỳ 
40%
Diêm thi kết 
thúc học 
phan 60%



i ff
I

chống và chống lại tác động có hại của chún 
cũng như xây dựng các phương pháp phân lậ 
chất dộc khỏi mẫn thứ

t
ị

thúc học 
phần 60%

191.

192.

Phương pháp 
imhiOn cứu KI 1

Cung câp những kiên thức cơ bàn vê NCKỈ 
cách chuẩn bị de viếl đề cương, các bước thực 
hiện một đề tài, phương pháp viết bài báo kliOc 
học và trình bày một báo cáo NCKH hay luậi 
văn tốt nghiệp ứng dụng trong ngành Dược

, 2 Mọc kỳ I 
Năm hợi 
2018-2019

Điếm giữa kỳ 
40%
Diêm thi kèt 
thúc học 
phan 60%

D trọc hục co 
truyền

Cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương 
học cô truyền; phàn tích và xây dựng 1 sc 
phương thuốc co truyền; chế biển và bào chê 
(.lược một số vị thuốc, loại thuốc cố truyền.

2 Học kỳ 1 
Năm học 
2018-2019

Điểm uiữa kỳ 
40% *
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

193.

Dược lâm sàim 2 Cun <4 câp những kiên thức CO' bản nhât vê sỉ 
dụng thuốc nhàm lạo thuận lợi cho hoạt dộng 
cua Dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện, giúp cho 
người dược sĩ thực sự trở thành người dược sĩ 
bên cạnh giường bệnh.

4 Học kỳ 1 
Năm học 
2018-2019

TT bệnh viện 
+ Điểm giữa 
kỳ 40%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

194.

195.

Dược xã hội học Môn hục giỏi thiệu hệ thống tố chức ngành Y 
tế Việt Nam và các quan điếm, đường lối chính 
sách của Đáng và Nhà nước về công tác Y tế, 
những nội dung cơ bản của chiến lược chăm 
sóc, báo vệ sức khỏe nhân dân và chiến lược 
phát triển ngành Dược trong giai đoạn hiện 
nay. Trình bày tố chức của ngành Dược Việt 
Nam, chức năng, nhiệm vụ và vai trò của người 
Dược sĩ trong tình hình hiện nay.

2 Học kỳ I. 
Năm học 
2018-2019

Đi cm iíitra kỳ 
40% 1
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 60%

Mỹ phàm và thực 
phủm chức năng

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ 
năng liên quan tiến mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng bao gồm các vấn đề liên quan đến khái 
niệm, thành phần, phân loại, phân biệt các dạng 
.lào chế, ứng dụng và kiểm tra quản lý.

3 -]ọc kỳ I. 
Mãm học 
2018-2019

Diêm giữa kỳ 
40%
Diểm thi kết 
thúc học 
ihần 60%

1%.

lơớng dân sử 
Jụng thuốc

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức CO' bản 
về cách nhận dạng một số loại thuốc thông 
Jụng, hướng dẫn cong dụng cách dùng, giúp 
sinh viên biết cách sử dụng cũng như tư vấn, 
:ho bệnh nhân.

1 lọc kỳ ỉ. 
NỈ ăm học 
2018-2019

Diêm giữa kỳ 
40%
9iềm thi kết 
hức học 
ìhần 60%

197.

)u'ực lâm sànu và 
liều trị

1
1

)ưực lâm sàng trong bệnh viện phục vụ cho 
:hương trình giang dạy môn dược lâm sàng sau 
ihì sinh viên đã có những kiến thức cơ bản về 
lược lâm sảng đại cương và dược lâm sàng 
liêu trị. Đặc biệt là kỹ năng giao tiếp với bệnh 
ihân trong việc hướng dẫn bệnh nhân sử dụng 
huốc an toàn và hợp lý.

2 lọc kỳ 1. 
Mãm học 
>018-2019

t
1

Diêm giữa kỳ 
ị0%
Diểm thi kết 
hức học 
)hần 60%



' 1 ,

Thi kết llúiq

mòn: 60%

187.

’hân tích diên 

Igôn

Giúp sv  nám dược các khái niệm CO’ bản nhu 

chái niệm diễn ngôn, phân tích diễn ngôn, khai 

liệm thuyết ngôn hành (Speech act theory), các 

yếu tố mà thuyết nghiên cứu, các dạng ngôn 

lành, các điều kiện cần và đù đê Ihuyêt có thô 

được thực hiện. Học viên phân biệt được sụ 

khác biệt giữa quy luật và nguyên lí, sir khác 

liệt của thuyết ngôn hành ở các nền văn hóa 

chác nhau và những hiếu lầm có thề xay ra vì 

nền văn hóa khác nhau.

J

i IKK

Chuyên Gần : 

10 %

B;ii lập: 10%!
1

Kiểm tra : 

20%

1 hi kết thúc

môn: 60%

188.

Cú pháp 2 Trang b ị cho Sinh viên thức nâng cao về hu tù 

và các thành phần bổ sung trong càu; N gữ danh 

từ và sự hòa hợp trong câu; c ấ u  trúc của trợ 

động từ ; Cấu trúc câu bị động; Các loại câu 

hỏi có từ đế hỏi; Cấu trúc mệnh đê quan hệ: 

Các thành phần trong vị ngữ.

Ọ

1 1 K <s

( 'huyên  cẩn : 

10 %
ì - . Ịẽầ ■

Rãi tập: 10%

Kiềm tra ệ 

20%

Thi kết thúc 

mòn: 60%

189.

Ngữ nghĩa 2

Trang bị cho sv  những kiến thức về nghĩa ciắm 

câu và nghĩa phát ngôn

5'

IIK8

Chuyên cần ; 

10 %

Hài lập: 10%

Kiểm tra :

20% •

Thi kết thúc

món: 60%

190.

Độc chât học Cung cấp cho sinh viên những kiên thức căn 
bản cần thiết về các chất độc, tác dụng cùa 
chúng đối với cơ thề, từ đó đề xuất cách phòng

*■> llọc kỳ 1. 
Nám học 
2018-2019

1 )icm giữa kỳ 
40%
Điếm thi kết



Ịi

113.

Dịch TI 1 nàng cao
Mọc phần giúp cho người học ôn lại các kiếi 

thức cơ bán về các loại hình biên dịch, kỹ thuậ 

biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịc 

các chủ đề chính trị, kinh tế, môi trường, di 

lịch và hội thoại nhầm trang bị cho người học 

vốn tù' và kỹ năng càn thiết cho công việc dịc 

ihuật thực tế.

2
1

t

]

i HK8

Chuyên cần : 

10 %

Bài tạp: 20%

Kiểm tra : 

10%

Thi kết thúc 

môn: 60%

1 84.

Nghe dịch nâiiL 

cao ( dịch duòi)
Mục phần giúp cho người học ôn lại các 

kiến thức cơ bàn về các loại hình nghe dịch, kỹ 

thuật nghe dịch và những sai lầm cần tránh khi 

dịch cụm từ và càu, thành n g ữ , .

2

HK8

Chuyên cần : 

10 %

Bài tập: 20%

Kiểm tra : 

10%

Thi kết thúc 

môn: 60%

185.

Phonu cách học Trang b ị cho Sinh viên học các kỹ thuật 

SŨ' dụng ngôn ngữ ở  mức độ đ a  phong 

cách, tìm hiểu sự đa dạng trong lối hành 

văn của nhiều thể loại phong cách văn bản, 

những giá trị biếu đạt của các phương tiện 

từ ngũ' (bao gồm lừ và thành ngữ) của hệ 

thống một ngôn ngữ nhất định.

2

IK8

Chuyên cần : 

0 %

<Ciểm tra : 

30%

’hi kết thúc 

nôn: 60%

186.

vlgữ pháp chức 

lăng hệ thống

1

<Chái quát về ngữ pháp tiếng Anh, giới thiệu 

ống quan về thuyết hệ thống và diễn giải cách 

/ận dụng cho phân tích các văn bản sinh hoạt 

làng ngày, bản chất cùa các đơn vị ngữ pháp 

;ấu tạo nên câu, những yếu tố phức tạp trong 

;ấu trúc

2

1K8

Chuyên cần : 

0 %

Bài tập: 10%

Ciếm tra : 

>0%



về nền văn hoá- văn học Anh qua việc lìm hiên 

ìhững vấn đề lớn chi phối đời sống văn hoá- xã 

lội. Sinh viên sẽ có cơ hội làm giàu thêm tri 

thức văn hóa -  xã hội, đồng thời rèn luyện 

hêm khả năng cảm thụ văn hóa phong phú, vói 

ihíều thành tựu có giá trị cao.

0 %

Vii tập: 20%

s.iẽm tra : 

10%

1 hi kết thúc

mòn: 60%

180.

VTIXH Mỹ Trang b ị cho s v  những kiến thức vẻ, những 

điểm nổi bật trong lịch sử nước M.ỹ,những hicu 

tượng của nước Mỹ; một sô vị tồng thong có 

ảnh hướng lớn đối với nước Mỹ; hệ thông 

chính trị của Mỹ; đất nước, con người và văn 

loá của nước Mỹ; hệ thống giáo dục của Mỹ

Ọ

HK4

- 1
Chuyên cân ị

10 ặ,/o

liài lập: 30%

Thi kết thúc 

mòn: 60%

181.

VHXH Uc

Trang bị cho sv  những kiến thức về văn hóa 

xã hội Úc. Các chủ dề sẽ là Giới thiệu long 

quan về nước ú c  xưa và nay, Giáo dục ,Chăm 

sóc sức khỏe, y tế , Giải trí ,Gia đình. Định cu 

tam thời hoặc làu dài, 1 hông tin cân Ihiêt khác

2

IIK4

Chuyên cần : 

10 %

Mài tập: 10%

Kiếm tra 1

20%

Thi kếl thúc 

mòn: 60%

182.

Kỹ năng giao tiêp 

nàng cao ( T.A)

Trang bị cho sv  những kiến tlúrc đê có thò 

thảo luận tích cực để tim ra hướng giải quyêt 

cho một vấn đề;Xử lí tình huống khó xử ha\ 

găp trong các môi quan hệ giil đình, bạn be 

đồng nghiệp và tranh luận thuyết phục và độn«. 

vai dế giảo quyêt tình liuông

ọ

IIKX

Chuyên cần : 

10 %

Bài lập: '30%

Thi kcl thúc

mòn: 60% ĩ



Kiểm tru : 

10%

Thi kết thúc 

môn: 60%

1 76,

Dun luận văn 

chuong

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về nền cách học và phàn tích một tác phẩm văn 

họe thông qua phong cách diễn đạt ngôn ngũ 

văn chương

3 I1K5

Chuyên cần : 

10 %

Bài tập: 20%

Kiếm tra : 

10%

Thi kết thúc 

mồn: 60%

177.

Văn học Anh

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về nền văn hoá- văn học Anh qua việc tìm hiểu 

những vấn đề lớn chi phối đời sống văn hoá- xã 

hội íỉắn liền với từng giai đoạn văn học với các 

dấu ấn sâu sắc dể lại trong các tác phẩm tiêu 

biểu của những nhà văn lớn.

2

HK6

Chuyên cần : 

10 %

Bài tập: 20%

Kiểm tra : 

10%

Thi kết thúc 

môn: 60%

178.

Văn học Mỹ

1

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về nền văn hoá- văn học Mỹ qua việc tìm hiểu 

ìhữim van đề lứn chi phối đời sống văn hoá- xã 

lội gan liền với lừng giai đoạn văn học với các 

Jau ấn sâu sắc dể lại trong các tác phẩm tiêu 

3Ìeu của nhũng nhà văn lớn.

2

-IK6

Chuyên cần : 

0 %

3ài lập: 20%

<iểm tra : 

10%

hi kết thúc 

nôn: 60%

179.
VHXII Anh Jung  cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 2

. . . .

-IK4 khuyên cần :
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168.

Nuữ nghĩa liục 1

Tran li bị cho sinh viên kiến thức về nghĩa củt 

từ một cách chi liet

2

I-IK7

Chuyên cần : 

1 0%

Bài tập: 10%

Kiểm tra : 

20%

Thi kết thúc 

môn: 60%

169.

Ảm vị học

Trang bị cho sinh viên kiến thức về âm vị, vai 

trò và tầm quan trọng của việc nghiên cứu âm 

vị cũng như vị thế của môn học trong biểu đồ 

ìmhiên cứu ngôn ngữ học

2

HK7

Chuycn cần : 

05 %

Bài tập: 05%

Kiểm tra : 

20%

Thi kết thúc 

môn: 60%

170.

Nuỏn ngữ học đôi 

chiếu

Trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc điếm 

cư bủn của ngôn ngữ học đối chiếu (Phân biệt 

với nghiên cứu miêu tá. ngôn ngữ học so sánh 

-  lịch sử, ngữ vục học, loại hình học). Xác định 

dược khách thê, doi tượng, mục đích nghiên 

cứu; tìm ra sụ' LiionLĩ và khác nhau giữa tiếng 

Anh và tiếng Việt.

3

HK7

Chuyên cần : 

10%

3ài tập+ 

đếm  tra: 

30%

hi kết thúc 

nôn: 60%

171.

.ỷ ihuvêt ilich

Prang bị cho sinh viên kiến thức Khái quát về 

.lịch thuật, các loại hình, đặc điểm, yếu tố ảnh 

Ìirứng đến chất lưựng bài dịch . 

----------------------------------------------------------- ---------

->3

4K4 ■

Chuyên cần : 

0 %

Bài tập: 10%

Ciếni tra : 

10%



chúng

Dần luận NN

165.

166.

167

ừ pháp học

có một bài phát biêu hiệu quả

Trang bị cho sinh viên kiến thức khái quá 

về ngôn ngữ, đặc điếm, chức năng cua ngoi 

ngữ loài người và động vật.

Cú pháp học 1

-ĨỌC phần giúp sinh viên nắm được các khái 

niệm trong từ pháp học, có kiên thức vè câu tạo 

từ và có khả năng phàn tích cấu lạo tù' tiêng 

Anh

Trang b  ị cho sinh viên kiến thức V ê  , khái 

quát về cấu trúc trong tiếng Anh, các loại lừ, vị 

trí và chức năng ngữ pháp, cụm từ: cẩu tạo va 

dặc điểm chức năng, mệnh dê, câu; các chức 
* . 

năng ngừ pháp của các đơn vị trong càu. mõi 

quan hệ giữa các đon vị trong câu. các vị tri mà 

các cụm từ có thể nắm giữ

IIK5

IIK6

IIK6

! 0 %

Bài t ậ 5 

nhóm: 50%

I hi kết thúc 

mòn: 40% t

Chuyên cần ! 

0 %

ìai tập: 10%

Kiểm tra !

20% ' ị  

I
Thi kêt thúi}

mòn: 60%

Chuyên cẩn :

10 %

Bài tập: 1 5%

Kièm tra 

15%

■■ ■, ;K '
Thi kết thúc

môn: 60%

( 'luiyên cần j  

10 %

Bài tập: 10%

Kiêm tra : 

20%

I hi kết thúc

mòn: 60%



159.

Viết 5 ( Văn bải 

khoa học)
Trang bị cho sv những kiến thức đế có thế viế 

1 bài báo khoa học bàng tiếng Anh

ậ

t

HK5

Chuyên cần : 

10%

Bài tập: 20%

Thi kết thúc 

môn: 70%

160.

1’PNC Khoa học
(iiúp s v  hình thành dề tài nghiên cứu. Gió' 

thiệu các phương pháp nghiến cửu và các 

bước tiến hành nghiên cứu

3

HK6

Chuyên cần : 

10 % *

Bài tập: 30%

Thi kết thúc 

môn: 60%

161.

i'A Du lịch

Trang bị cho s v  những kiến thức về Ngành du 

lịch và những công việc liên quan đến du lịch

3

I-IK3

Chuyên cần : 

10 %

Bài lập: 30%

Thi kết thúc 

môn: 60%

162.

163.

TA Thương mại

Trang bị cho s v  nhũng kiến thức về lĩnh vục 

á n h  doanh hơn và cỏ khả năng giao tiếp tốt 

Irong thương mại.

'1

IK5

Chuyên can : 

0 %

3ài tập: 20%

'hi kết thúc 

môn: 70%

<ỹ năng tluiyêt 

rình Giúp s v  nắm dược các  bước chuẩn bị và 

hực hiện một buối thuyết trình hiệu quả.

3

-IK5

1

Chuyên cần : 

0 %

3cìi tập: 30%

’hi kết thúc 

nôn: 60%

164.
Mói trước công. rrang bị cho s v  những kiến thức cần thiết đ ể ' - K7 (riuiyên cần :



íiìi tập 

iliúrn: 20%

ỉ'hi kết thúc 

ìiòn: 60%  *'

156.

Dọc 4

Giúp Sinh viên có năng lực đọc hiếu thành 

thạo các loại văn bản tiêng Anh, tăng vôn tù 

vung, cấu trúc ngữ pháp, kiến thức văn hoá ,xã 

lội của các nước trên thê giói.

I1K2

Chuyên can : 

10 %

Bài lập: 10%

Kiếm tra :

20%

11 li kết: thúc 

môn: 60% ,

157.

Viết 4 ( Văn bản 

xã hội) Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về ngôn ngữ và phương pháp đê luyện tập va 

nâng cao kỹ năng viết một số loại đoạn văn co 

bản trong tiếng Anh lạo nền tảng đế phát triên

kỹ năng viết bài luận sau này.
1 ' ■ . •

9

IIK4

Chuyên can ;

10 %

Bài tập: 10%

Kiêm tra : 

20%

Thi kết thúc

môn: 60%

158.

Nghe nói 4

Giúp sv rèn luyện khả năng giao tiếp lưu loál 

hằng tiếng Anh về những chù đề chuyên sâi 

trong cuộc sống

IIKI

Chuyên cần ;

10 % . j
ể

Bài lập cắ 

nhàn: 10%

Hài tập 

nhỏm: 20%

Thi kết thúc 

môn: 60%

• từ



Thi kết thúc 

môn: 60%

152.

Viol 3 ( Các thi 

loại luận 2)
Trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản VC 

cáclì phát triển ý lừ viết đoạn văn thành một bà 

luận với nhiều thổ loại khác nhau như 

argument (advantages and disadvantages) 

compare and contrast, descriptive, và narrative.

2

HK2

Chuyên cần : 

10 %

Bài tập: 20%

Thi kết thúc  

môn: 70%

153.

Nuữ àm TI [ 3 Giúp sv  xác định và thực hành lưu loát Bảng 

phiên âm âm vị. các nguyên âm, nguyên âm 

đôi của tiếng Anh và nhấn từ, các dạng nối âm, 

ngữ điệu và nhan câu.

2

1-1 KI

Chuyên cần : 

10%

Bài tập: 20%

Thi kết thúc 

môn: 70%

1 54.

Nụlic nói 3

Giúp sv  rèn luyện khả năng giao tiếp lưu loát 

bang tiếng Anh vồ nhũng chủ đề cơ bản trong 

cuộc sống

3

IK1

Chuyên cần : 

10%

3ài tập cá 

nhân: 10%

3ài tập 

nhấm: 20%

lũ kếl ihúc

nôn: 60%

155.

<ỹ năng mêm

1 rang bị cho sv  những kỹ năng cần thiết cho 

Ịuá trình học tập và làm việc suốt đời

...

2

1K4

1

Chuyên cân : 

0 %

3ài tập cá 

ill ân: 10%



-thiên âm âm vị, các nguyên âm, nguyên âm 

đôi cùa tiếng Anh và nhân từ, các dạng nôi am, 

ngữ điệu và nhấn câu.

10 % 

liài tập: 20%

l'hi kết thúc

môn: 70% :

ị

149.

s|ghe nói 2

Giúp s v  rèn luyện khả năng giao tiếp lưu loát 

bằng liếng Anh về những chủ đề cơ bản trong 

cuộc sống

"1

IIKl

Chuyên càn : 

10 %

Bài tập cá 

nhân: 10%

Bái tập 

nhóm: 20%

Thi kết thúc

môn: 60% i

1 50.

Ngữ pháp 3

Trang bị cho sinh viên những kiến thức CƯ hán 

dể viết được nhiều câu theo từng chủ dê khác 

nhau, đúng ngữ pháp.

Ọ

IIK2

Chuyên cần í 

10 %

Bài tập: 20%

Kiểm tra 

ui lìa kv : 

10%

Thi kết thúc 

môn: 60%

151.

Đọc 3

Giúp Sinh viên có năng lực clọc hiên thanh 

thạo các loại văn bản tiếng Anh, tăng vỏn lù 

vung, cấu trúc ngữ pháp, kiên thức văn hoa ,Xc 

hội của các nước trên thế giới.

2

II M2

Chuyên cần

1 0 %  Ị

Bài lập: 10%

Kiếm Ira ;

20%

I



nhàn: 10%

Bái tập 

nhóm: 20%

Thi kết lliÚL 

môn: 60%

145.

Ngữ pháp 2

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bảr 

dê viết được nhiều câu theo từng chủ đề khác 

nhau, đúng ngữ pháp.

2

HK2

Chuyên cần : 

10%

Bài tập: 20%

Kiểm tra 

giữa kỳ :

10%

Thi kết thúc 

môn: 60%

146.

Dọc 2

Giúp Sinh viên có năng lực đọc hiểu thành 

thạo các loại văn bán tiếng Anh, tăng vốn tù 

vựng, câu trúc ngữ pháp, kiến thức văn hoá ,xã 

lội của các nước trên thế giới.

2

HK2

Chuyên cần : 

10%

Bài tập: 10%

<Ciếm tra : 

20%

lú kết thúc 

nôn: 60%

147.

Viêt 2 ( Các thê 

oai luân 1)

C

t

ỉ r;mg bị cho sinh vièn có kiến thức CO' bán về 

;ách phát triển ý từ viết đoạn văn thành một bài 

uận với nhiều thế loại khác nhau như: 

irgiiment (advantages and disadvantages), 

om pare and contrast, descriptive, và narrative.

2

-ỈK2

r

L’huycn cần : 

0 %

3ài lập: 20%

li kết thúc 

nôn: 70%

148.
'Igữ íìm TU 2 (ìiúp s v  xác định và thực hành lưu loát B ản g2 JK1 c’ HI yên cần : 

------------------
Ị



'

ìài tập: 20%
i

<iêm trá 

L'iữn kv : 

10% 1 ;

1 lũ kết thúc 

non: 60%

141.

Dọc 1

Giúp Sinh viên có năng lực đọc hiếu thành 

thao các loại văn bản tiếng Anh, tăng vòn lừ 

vựng, cấu trúc ngữ pháp, kiến thức văn hon „xã 

lội của các nước trên thế giới.

IIK1

, Ị
( 'huyên càn i: 

10 %

Kiếm tra 

giữa kỳ: 20%

Thi kết thúc 

mòn: 70%

142.

Viết 1 ( Đoạn văn)

Giúp s v  có khả năng viết câu cluì đê, viêt các 

ý bổ sung để hoàn thành một đoạn văn theo chu 

điểm yêu cầu.

9

IIK1

( lu iyên  cần :

10 %

Bài tap: 20%
ỉ

Thi kết thúc

môn: 70%

143.

Ngừ âm TH 1 Giúp s v  xác định và thực hành lưu loát Bảng 

phiên âm âm vị, các nguyên âm, nguyên âm 

đôi của tiếng Anh và nhấn từ, các dạng nối âm 

ngữ điệu và nhân câu.

2

IIK1

Cluiyên cần :

10 %

Bài tập: 20%

Thi kết thúc 

môn: 70%

144.

Nghe nói 1 Giúp sv  rèn luyện khá năng giao tiếp lưu loá 

bằng tiếng Anh về những chủ đề cơ hán tro IU 

cuộc sống

ì

11 ICI

('luisón càn ỉ 

10 %

Bài lập cá



các cấp ở Việt Nam.

545.
Kỹ thuật nuôi cá 
nước ngọt

Cimu, cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bán nhất về nguyên lý và kỹ thuật của các 
hình thức nuôi cá íhương phẩm (nuôi cá 
thịt).

2 HK 1

Quá trình: 
30%

Thi kết thúc: 
70%

546.
Quản lý dịch bệnh 
thúy sán

Nham cung cấp những kiến thức cơ bàn về 
sinh lý bệnh, nguyên nhân và điều kiện phát 
sinh bệnh trên dộng vật thủy sản. Moi quan 
hệ giũa môi tnrừng nuôi -  ký chủ và các 
mầm bệnh. Giới thiệu các phương pháp 
chẩn đoán, các bệnh thường gặp trong thủy 
sán. Phương pháp phòng và trị bệnh cá tôm 
lống họp, phưưng pháp quản lý dịch bệnh 
Irong thủy sản.

3 HK I

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc: 
60%

547. Kinh tế thúy sán

sinh viên sẽ ihực hiện được các cônỵ việc 
sau: nhận thức các lý thuyết cung cầu hang 
hóa và giá cả thị trường, lý thuyết về hành 
vi người tiêu dù nu, hành vi sản xuất; Xày 
dụnií phương trình, đồ thị trạng thái cân 
hàng kinh tế; Những khái niệm cơ bản về 
kinh tế ứng dụng trong nuôi trồng thủy sán; 
Các phương pháp phân tích kinh tế trong 
thủy sản; Nghiên cứu thị trường trong ngành 
thúy sán; Quán lý mi 10  trong sản xuất kinh 
doanh tlúìy sản.

3 HK I

Quá trình: 
50%

Thi két thúc:
50%

548.
'1 (¡¡áo trình 

chuyên môn sản 
\ual uiống nước lự

Nhằm giúp sinh viên nắm được kỹ năng 
thực hành quán lý trại giống và sản xuất 
uiong một số doi lượng thúy sản quan trọng 
như tôm sú. lôm càng xanh, cua biển để 
củng cố lý thuyết và ứng dụng vào thực tế 
sán xuất.

Bên cạnh đó, sinh viên cũng được rèn luyện 
tinh than lự giác, lự hục và làm việc tập thế 
trong thỏi giun thực tập tại trại thực nghiệm

6 HK I

Chuyên cần:
20%

Bài báo cáo 
tlui hoạch kết 
quá lliựe tập: 

20%

Trả lời van 
đáp: 60%

549.
’hương pháp thí 
Ighiệm và nụhiên 
;ừu khoa học thủy

Giúp học viên biết cách bố trí thí nghiệm và 
phân tích số liệu dê thục hiên các thí nghiệm 2 HK I Quá trình:

30%



cho người học kiên thức vê quá trình thông 
dạt và quản trị thông tin. MỘI nội dung nữa 
của học phần là trang bị cho người học kiến 
thức và kỹ năng trong việc làm quyết dinh 
quản trị.

! Ằ . : h

!• • 5 j;r

541.
Tiếng anh định 
hướng Toeic 2

Trang bị cho sinh viên những kiến th ứ c  CO' 
bản những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, 
viết và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát 
âm, giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi Toeic quốc tế, có khả năng giao ỉiêp ỏ' 
mức độ cơ bán

4

•?ễ 1 

IIK2

c

TI

»uátrịnh: 
•10% ị

i kêt thúc:!1
60% ' J ị

542. Xác suất thống kê

Hiểu các khái niệm về xác suất, biến ngẫu 
nhiên, qui luật phân phoi xác suai của biên 
ngẫu nhiên, tống thế và mẫu

Hiểu về các tham số đặc trưng của biên 
ngẫu nhiên và các tham số đặc trưng cỉiạ 
mẫu

Hiểu các công thức tính xác suất

Vận dụng kiến thức xác suất thống kê cho 
việc tư vấn và dự báo

J) IIK2

C

Th

Ị
! • -li-,-!

)uá trình:
40%  ;ị:

i kết thúc: 
60%
í Ị !• ! 

lii ị ị

• ■■■! 'íỉ :n 
";.r : .;fi:

. .... __ấ ,

543.
Kỹ thuật sản xuất 
giống và nuôi cá 
biên

Trang bị cho sinh viên những kiên thức CO' 
bản về sinh học, những kỹ thuật cơ hàn vê 
sản xuất giông và nuôi thương phàm một sô 
loài cá biền có giá trị kinh tế hiện nay như: 
cá chèm, cá nui, cá kèo, cá chim vây vàng, 
cá măng, cá đối,...

Ọ 1 Ils. 1

Quá trình: fi
30%

Thi kết thúc:, 
70°/ớ

it ,. . Ị | :

544.
Khuyến ngư và 
giao tiếp

Trang bị cho sinh viên những kiến thức CO' 
bàn về kluiyến nòng, về vai trò CÚM các tô 
chức khuyến nông các cấp ỏ' Việt Nam;

Trang bị cho sinh viên một số hiếu biết vê 
phong tục, tập quán, tín ngưỡng cúa nông 
dàn Việl Nam có liên quan tới van dề ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào sán xuất.

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về 
phương pháp đào tạo cán bộ khuyến nông

2 IIK 1

! í

Quá trình:
' 30%

Thi kết tlnic:
70%

t
1;

. ■ : • 1'



5.16.
Tiêng anh định 
hướng Toeic 1

' [ ' rang bị cho  s inh viên những kiến thức CO' 

han những kỹ Heilig chính: nghe, nói, đọc, 
viết và kỹ nănií, phụ ngũ' pháp, từ vựng, phát 
âm, ui úp sinh viên làm quen với hình thức 
dề thi T o á c  quốc tế, cỏ khả nặng giao tiếp ờ 
mứ c  đ ộ  c ơ  bán

4 I1K1
T

Quá trình: 
40%

hi kết llúic:
60%

537. Kinl) tế vi mô

Tranu, bị cho học sinh kiến thức cơ bản về 
hoạt động của thị Irường, luật cung cầu, làm 
nền tảng cho các môn học về chuyên ngành 
kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh và 
kinh tế đối ngoại

3 HK2

Điểm quá 
trình: 30%

Thi kết thúc: 
70%

538.

1

Luật kinh lế

' . : 
Trang bị kiến thức những quy định chung về
kinh doanh thương mại của chủ thể kinh
doanh từ đăng ký thành lập doanh nghiệp
den giao kết họp dồng, giải quyết tranh chấp
và chấm dứt hợp đồng.

2 HK2

Chuyên can:
io %

Bài nhóm:
10%

Kiếm tra 
giữa kV: 30%

Thi kết thúc:
50%

539. Marketing căn bán

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức 
căn bản về Marketing; ý nghĩa, vai trò của 
Marketing trong hoạt dộng quán trị sản xuất 
kinh doanh. Từ đó, học viên vận dụng lập kế 
hoạch Marketing cho doanh nghiệp trong 
lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ 
hành

2 I-IK2

Điếm quá 
trình: 30%

Thi kết thúc:
70%

540.

1 í

Quàn trị học căn 
lán

Học phần Quản trị học căn bản được thiết 
kế nham cung cấp cho người học những 
kiến thức nền úiim về quản trị. Nội dung của 
Itọc phần sẽ giỏi thiệu các khái niệm về 
quán trị, những chức năng cơ báu của quản 
trị, những kỹ năng cần thiết của nhà quản 
trị. Học phần Quán trị học căn bán cũng đề 
cập den lịch sử ra dời và phát triển của các 
học lluiyếl quán in; Giới thiệu về các yếu tố 
mòi trường hoạt tlộng của một tố chức.
Thêm vào đó, học phần này cũng cung cấp

3 HK2

Điếm quả 
trình: 30%

Thi kết thúc:
70%



■
định.

Sử dụng thành thạo được các phần mềm 
khai thuế, quyết toán thuế cùa cơ quan thuế 
cung cắp.

■ ■ ■■
■ '¡Ịi $

■ ; - r 1 •;

‘li
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531.
Tiền tệ - Ngân 
hàng

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ 
bán về tiền tệ vá hệ thong tiền tệ cùa một 
quốc gia, cung cấp cho sinh viên những 
thông tin cơ bán liên quan đến lạm phái 
cũng như những chính sách tiền tệ mà ngân 
hàng nhà nước có thể đưa ra để giái quyết 
các vấn đề kinh tế.

~) IIK2

1 ' ’ íf 
■ /li 

' iị 
• ?

Điểm quá 
trình: 30%

11)i kết thúc:
! 70%

i 1 :m7!
■ '■ í.

532. Tin học căn bản
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 
thao tác cơ bản sử dụng máy vi tính và các 
phần mềm tin học văn phòng

1 IIKI

Ị .ề-'ệ<
Quá trình: :i ỉ 

30%

Thi kết thức: 
70% !

533.
Thực hành Tin 
1ỌC căn bàn

Cung cấp cho sinh viên nhũng kiến thức và 
thao tác cơ bản sử dụng máy vi lính và các 
phần mềm tin học văn phòng

7 11 KI

Quá trình:
30%

í ì '

Thi kết thúc:) 
70%

534.
5háp luật đại 

cương

Trang bị cho sv  các vấn đề về nguồn gốc, 
bán chất, vai trò, các kiểu và hình thức cùa 
nhà nước và pháp luật, về hệ thong các cơ 
quan nhà nước cùa Việt Nam, về quy phạm 
pháp luật như: khái niệm, hình thức, cơ  cấu, 
quan hệ của quy phạm pháp luật, về vi phạm 
pháp luật và trách nhiệm pháp lý như khái 
niệm, dấu hiệu, moi quan hệ cùa vi phạm 
pháp luật và trách nhiệm pháp lý... Và các 
ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật 
Việt Nam hiện nay như Luật Hiến pháp, Luật 
Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính. Luật 
Lao động, Luật đất đai, Luật thương mại...

2 HK1

í 1ề * 

ắî  - 1 ; *1- ẳ ' ''
u  1  

l - ầ .
Quá trình: ẩ

30%

Thi kết thúc:
70% 1Ị , ị

■ ■! !l
■ ' 8'ị ;•••

1 \

535. ’oán cao cấp

Cung cấp cho sv  kiến thức cơ bản về đạo 
hàm, vi phân, hàm ếsổ .. . ,  qua đó có thê ứng 
dụng trong các học phần cơ sỏ' ngành tiếp 
theo

•*>s IIK1

ípiểm quá
trình: 40%

Thi kết thúcp 
60%

íẩ i!
■ ■■■- ■ ' • • " ..... m



còn ui úp sinh viên xây dựng các mô hình 
kinh tế cho các nghiên cứu thực nghiệm 
Irong kinh te, chính sách và xã hội. Sinh 
viên cùn có lliế dọc và hiếu các bài báo 
nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trong 
kinh tế.

527.
LÝ tlniyếl thẩm 
định giá

Giúp cho sinh viên nắm dược các kiến thức 
và nguyên tac, cách liếp cận tham định giá 
ứnu dụng cho clộnti sán và bất động sản.

Tạo kỹ năng tác nghiệp cần thiết cho người 
học, đáp írniỉ yêu cầu công việc thẩm định giá 
động sản, bất động san trong nghiệp vụ tín 
dụng ngân hàng, CŨI1U như trong các ngành 
nghề khác có liêu quan.

3 I-ÍK2

Điểm quá 
trình: 30%

Thi kct thúc: 
70%

528.
Phương pháp 
nghiên cứu khoa
TỤC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 
bán về các phương pháp liến hành một 
nghiên cứu một cách có hệ thong và mang 
tính khoa học. Sinh viên sẽ được giới thiệu 
về các bước thực hiện một nghiên cứu, từ 
đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, thu thập ihông 
tin, cho đến hoàn thành và báo cáo đề án 
nghiên cứu. Sinh viên sẽ được giới thiệu về 
những thiết ke nghiền cửu khác nhau, về 
cách chọn mầu, cách đo đạc, và cách thức tổ 
chức nghiên cứu dê có thế tự mình áp dụng 
vào các đề án nghiên cứu của mình sau này.

3 HK2
Điếm quá 
trình: 30%

Thi kết thúc:
70%

529. Ụ lủm trị lài chính

Trang bị cho sv  kiến thức tống quát về 
quán trị tài chính doanh nghiệp; s v  nắm 
dược một số nội dung liên quan đến quán trị 
tài chính doanh nghiệp; Hiểu và biết vận 
dụng để ra các quyết định tài chính cơ bản 
iheo mục tiêu doanh nghiệp

3 I-1K2

Điểm quá 
trình: 30%

Thi kết thúc: 
70%

530.
riiuố và khai báo 
huế

Giúp s v  hiếu rỡ nội dung các Luật thuế 
hiện hành và vận dụng vào tỉnh hình thực tế 
cua Doanh nghiệp để lập các báo cáo thuế, 
quyết toán thuế cho doanh nghiệp đúng qui

3 HK2

Điểm quá 
trình: 40%

Thi kết thúc: 
60%
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520. Kình lế vĩ mô

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về kinh tế học vĩ mô, nhằm giúp cho 
sinh viên thấy được bức tranh toàn cánh cua 
nền kinh tể và biết cách vận dụng lý thuyết 
để giải thích những vấn đề kinh tế vĩ m ô mà 
thực tế đặt ra.

Diểm quả ; 
trình: 30% '

'hi kết thúc: 
70%

521 ,ỷ thuyết tài chính

Giúp s v  hiếu về các kiến thức CO' bàn của 
Tài chính và Tín dụng

Vận dụng và giải thích các hiện tượng kình 
tế xảy ra trong thực tế

-IKi

Diêm quá 
trinh: 30%

Thi kết thúc: 
70%

í ®

V

522. Nguyên lý kế toán

Giúp Sv xác định được các đối tượng kế 
toán, hệ thống văn bản pháp quy liên quan, 
vận dụng các phương pháp kế toán giải 
quyết các nghiệp vụ kinh tế trong DN

IK

Diêm quá;ị.
ninh: 40%;

• ầ
'hi kết thúc:

60%

523.
Nguyên lý thống 
cê kinh tế

Nhàm trang bị cho sinh viên những kiến 
thức cơ bản liên quan đến thống kê; đông 
thời vận dụng các phương pháp thông kê đế 
phân tích các đặc trưng cúa tông lliè nghiên 
cứu và xem xét mối quan hệ của chúng 
thông qua dữ liệu từ các quan sál được thu 
thập trong mẫu nghiên cứu.

1-1 KI

524.
anh định

urớng Toeic 3

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản những kỹ nang chính: nghe, nói, đọc, 
viết và kỹ năim phụ ngữ pháp, từ vựng, phát 
âm, giúp sinh viên làm quen vói hình lliức 
đề thi Toeic quốc tế, cỏ khả năng giao tiếp ứ 
mức độ cơ bản

IK

đê thi Toeic quôc tê, có khả năng giao tiêp ở 
mức độ cơ bản

Sv năm dược tô chức công tác kê toán tại 'DN,
< , ,. , . , công tác kế toán thưc tế các phần hành: von 

<ê toán tài chính . : °  I I I • - I I  ;•, băng tiên, hàng ton k h o ,  lương v à  CMC khonn
: trích, tài sản cố địnli, các khoản đầu tư tài

chính

Điếm quá .Ị
trình: 40%  :

ĩ!
I hi kết thúc*! 

60%

—
-

:!!ấÍ p Ị
Quá trình:

40%  '' ì

rhi kế tIhúc l 
60%

525. i k :

526. <inh tế lirợng

Cung cáp cho sinh viên những kiên thức vè 
ứng dụng các kỹ thuật thống kê vào việc 
ước lượng, kiểm định và dự báo các moi 
quan hệ giữa các biến số kinh tế. I lọc phần

IK 2

•' 1 ‘1' Diêm quá H
trình: 4 0 %  f

hi kết thúc;
60%

Điếm quá 
trình: 40%

i ■' I .

'l i kết thúc: 
60% 1
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nghiệp vụ cho vay; Kế toán các nghiệp vụ 
llutnli toán không dùhg tiền mặt; Ke toán 
llianh toán vốn giữa các ngàn hàng; Ke toán 
TSCĐ và công cụ lao dộng; Ke toán các 
nuliiệp vụ liên quan dến ngoại tệ; Ke toán 
chi phí, thu nhập, xác định và phân phối kết 
quá kinh doanh.

517. Tài chính quốc tể

Nhầm trang bị cho sinh viên kiến thức về 
các lý thuyết kinh điển trong tài chính quốc 
tế thể hiện mối quan hệ giữa lạm phát, lãi 
suất và tỷ giá; nghiên cứu dòng dịch chuyển 
các nguồn [ực lùi chính trên phạm vi toàn 
cầu thông qua việc lìm hiếu về thị trường 
ngoại hối; cán càn thanh toán quốc tế; các 
chính sách kinh tế mà các chính phủ có thể 
áp dụng đế tác dộnií dến dòng lưu chuyển 
lài chính quốc tế.

3 HK2

518.
Tham định tín 
dụng riLĩân hàng

Trang bị cho sv  kiến thức tống quát về hoạt 
dộng thẩm định lín dụng của NH7'M; s v  
nam một số nội dung, quy định cụ thế liên 
quan đến các nghiệp vụ thẩm định tín dụng 
cua NHTM; hiếu, vận dụng thẩm định một 
so nôi dưng cho vay Ihông thường.

3 HK2 •Ị

5 19ế
1 iếng anh chuyên 
Igànli TCN11

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ 
ban của lĩnh vực Tài chính -  Ngân hàng, 
giúp sinh viên xây dựng được vốn từ vựng 
tài chính thông qua các bài dọc hiểu trong 
giáo trình, các bài báo chuyên ngành sưu 
tầm. Bên cạnh đó, kỹ năng nghe nói của 
sinh viên cũng được cải thiện thông qua các 
bài nghe, các chủ dề thảo luận nhóm xoay 
quanh lĩnh vực tài chính và thương mại 
thông cỉụng. Sinh viên cũng sẽ vận dụng 
dược những kiến thức đã học bằng các bài 
thuyết trình, nhập vai trước lớp với chủ đề 
tự chọn trong lĩnh vục Tài chính -  Ngân 
hàng.

2 HK2



ứng dụng cho động sản và bât động sản

Tạo kỹ năng tác nghiệp cần thiết cho người 
học, đáp ứng yêu cầu công việc thẩm định 
giá động sản, bất động sản trong nghiệp vụ 
tín dụng ngân hàng, cũng như trong các 
ngành nghề khác có liên quan

Tlii kết thúc: 
7 0 % 1 :

. %

'ì 1

:

ị

514.
Thanh toán quốc 
tế

Sau khi nghiên cứu môn học này sẽ giúp 
cho sinh viên:

- Có kiến thức về thị trường hối đoái và các 
nghiệp vụ giao dịch hối đoái.

- Hiểu khái niệm, đặc điếm cùa hối phiếu, 
lệnh phiếu, séc, giấy chuyến tiến và thẻ 
ngân hàng.

- Có kiến thức về thanh toán quốc tế: cơ sờ 
hình thành và cơ sở pháp lý làm nền tàng 
cho hoạt động thanh toán quốc tế và những 
điều kiện thanh toán quốc tế trong hợp đồng 
ngoại thương.

- Hiểu và ứng dụng được trong thực tế 
những phương tiện thanh toán quốc tế, kiếm 
tra và lập được bộ chứng từ thương mại sử 
dụng trong thanh toán quốc tế.

'ì

!> 1
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Điểm quá 
trình: 30% !

1 hi kết thúc;}
70%
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515.
"in học ứng dụng 

TC-NH

Môn học Tin học ứng dụng tài chính-ngân 
hàng trình bày tổng quan các ứng dụng cơ 
bản của tin học phục vụ cho khối ngành tài 
chính- ngân hàng. Sau khi kết thúc môn học, 
sinh viên sẽ có các kỹ năng về sử dụng các 
hàm Excel phục vụ cho công tác phân tích, 
thống kê các hệ thống thông tin tài chính - 
ngân hàng.

-ì IIK1

1

\ t t ị ỵ : ị  
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516. cế toán ngân hàng

Trang bị kiến thức cơ bản về công lác tố 
chức, thực hiện nghiệp vụ kế toán tro nụ 
ngàn hàng, chủ yếu là tại các ngân hàng 
thương mại, cụ thê như: Tô chức còng tác 
kế toán trong hoạt động ngân hàng; Ke (oán 
nghiệp vụ huy dộng vốn; Ke toán các

IIK2
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Diểm quá : 
trình: 30% :

Thi kết thúc: 
70%
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504.
Tiếng anh định 
hướng Toeic ]

505 Kinh lế vi mô

dụng trong các học phân cơ sở ngành tiếp 
theo

g bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bán những kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, 
viel và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát 
âm, giúp sinh viên làm quen vói hình thức 
đề thi Toeic quốc tế, có khá năng giao tiếp ứ 
mức độ cơ bản

Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về 
hoạt động của thị tnrờng, luật cung cầu, làm 
nên tàng cho các môn học về chuyên ngành 
kể toán, tài chính, quản trị kinh doanh và 
kinh tế đối ngoại

IK1

60%

:ỉ ,

.  ■ ■  ; 

Ọuá trình: I 
40%  I  

hi kết thúc:] 
60%

Diếm quá 
trình: 30%

hi kết thúc: 
70%

506 Luật kinh tế

Trang bị kiến thức những quy định chung về 
kinh doanh thương mại của chú thể kinh 
doanh từ đăng ký thảnh lập doanh nghiệp 
đến giao kết hợp đồng, giải quyết tranh chắp 
và chấm dứt hợp đồng.

-ÍK2

5 0 7  Marketing căn bản

Học phần cung cắp cho sinh viên kiến thức 
căn bản về Marketing; ý nghĩa, vai trò cua 
Marketing trong hoạt động quán trị sàn xuắt 
kinh doanh. Từ đó, học viên vận dụng lập kế 
hoạch Marketing cho doanh nghiệp trong 
ĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ 

hành

508.
Quản trị học căn 
bán

Học phần Quản trị học căn bản được thiết 
<ế nhằm cung cắp cho người học những 
đến  thức nền táng về quản trị. Nội dung của 
1ỌC phần sẽ giói thiệu các khái niệm về 
quản trị. những chức năng cơ bán của quán 
trị, những kỹ năng cần thiết của nhà quán 
trị. 1 lọc phần Quan trị học căn bản cũng đề 
cập đcn lịch sử ra đời và phát triển của các

i k :

i k :

(.'huyên,cần:
! 10% ị

>• •: ',1$ 
Hài nhóm:

10%
IKiêm tra Ị 

giữa l<ỳ:30%

hi kết thúc:;■ :• >
50%

Diếm quá 
IIình: 30%

ỉ:
hi kết thúc:

m
iị ỉ

Ui em quá 
trinh: 30%

hi kết thúc! 
70%



dặt vấn đề, tổng quan tài liệu, thu thập thông 
tin, cho đến hoàn thành và báo cáo dề án 
nuhiên cứu. Sinh viên sẽ dược giới thiệu về 
những thiết kế nghiên cứu khác nhau, về 
cách chọn mẫu, cách do đạc, và cách thức tố 
chức nghiên cứu để có thể tự mình áp dụng 
vào các đề án nghiên cứu của mình sau này.

: I

4W. Quản trị lài chính

Trang bị cho sv  kiến thức tổng quát về 
quán trị tài chính doanh nghiệp; sv  nam 
dược một sổ nội dung liên quan đến quản trị 
lài chính doanh nghiệp; Hiểu và biết vận 
dụnu dế ra các quyết dịnh tài chính cơ bán 
theo mục tiêu doanh nghiệp

3 HK2

Điềm quá 
trình: 30%

Thi kết thúc:
70%

500. Tin học căn han

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 
thao lác cơ bản sứ dụng máy vi tính và các 
phần mềm li 11 học văn phòng

2 HK1

Quá trình:
30%

Thi kết thúc: 
70%

501.
Thực hành Tin 
học căn bán

Cung cấp cho sinh vièn những kiến thức và 
tliao tác cơ bán sư dụng máy vi tính và các 
phần mềm tin học văn phùng

2 HK1

Quá trình: 
30%

Thi kết thúc: 
70%

502.
Jháp luật dại 
cương

Trang bị cho sv  các vấn đề về nguồn gốc, 
bán chất, vai trò. các kiểu và hình thức của 
nhà nước và pháp luật, về hệ thống các cơ 
quan nhà nước cua Việt Nam, về quy phạm 
pháp luật như: khái niệm, hình thức, cư cấu, 
quan hệ của quy phạm pháp luật, về vi 
phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý như 
khái niệm, clau hiệu, mối quan hệ của vi 
phạm pháp luặl và trách nhiệm pháp lý...
Và các ngành luật cơ ban trong hệ thống 
pháp luật Việt Nam hiện nay như Luật Hiến 
pháp, Luật Dàn sự, Luật Hình sự, Luật Hành 
chính, Luật Lao động, Luật đất đai, Luật 
thương m ạ i . ..

2 HK1

Ọùá trình:
30%

Thi kết thúc: 
70%

503. 1 oán cao cấp Cung cấp cho sv  kiến thức cơ bán về đạo 
hàm, vi phân, hàm số .. . ,  qua dó có thể ứng 3 HK1

Điểm quá 
trình: 40% 

Thi kết thúc:



•f viêt và kỹ năng phụ ngữ pháp, từ vựng, phát 
âm, giúp sinh viên làm quen với hình thức 
đề thi ĩoeic  quốc tế, có khả năng giao tiếp ó' 
mức độ cơ bản

Thi kết thúc: 
60%

494.
Tố chức công tác 
kế toán

Giúp Sv xác định được khâu tổ chức thu 
thập dữ liệu, chính sách ké toán, tổ chứng 
chứng từ, số sách, báo cáo, bộ máy kế toán, 
phần mềm kế toán và pháp luật về kế toán

2 HKI

li)iểm tỊUá ; 
trình: 30%  ¡

Thi kết ihúcí.
70% ì

495.
Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

Sinh viên có thể trình bày khái niệm tư 
tường Hồ Chí Minh và những tư tưởng, 
luận điếm, quan điểm cơ bản diễn ra trong 
tiến trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh.

Sinh viên có thế phân tích, giải lliích về 
những nội dung tư tưởng, quan điếm CƯ bản 
của tư tướng Hồ Chí Minh.

1 IIKI
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496.
<cế toán tài chính

Sv nam được tổ chức công tác kế toán tại 
DN, công tác kế toán thực tế các phần hành: 
von bằng tiền, hàng tồn kho, lương và các 
khoản trích, tài sán cố định, các khoản đầu 
tư tài chính

IÍK2

~ " h r ..ắ\ ỉ
1 ■ Ị ịỳ. i 

Diêm quá
(rình: 4 0 % ệ;

, : Ế 1 
1 hi kêt thúc:

60%  fỉ

497. Cinh tể lượng

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 
ứng dụng các kỹ thuật thống kê vào việc 
ước lượng, kiếm định và dự báo các mối 
quan hệ giữa các hiến so kinh tế. Mọc phần 
còn giúp sinh viên xây dựng các mò hình 
kinh tế cho các nghiên cửu thực ìmhiệm 
trong kinh tể, chính sách và xã hội. Sinh 
viên còn có thể đọc và hiểu các bài báo 
nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trong 
kinh lế.

1 lk.2
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■ ; i |Ị
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Diêm quá !■ 
(rình: 40%

Thi kết thúc:
, 60%
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498. 1
’hương pháp 
Ìghiên cứu khoa
1ỌC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức CO' 
bản về các phương pháp tiến hành một 
nghiên cứu một cách có hệ thống và mang 
lính khoa học. Sinh viên sẽ được giói thiệu 
về các bước thực hiện một nghiên cửu, tù'

2 I-IK2

1 V •
1;

Diếm quá
trình: 30%1 ,

Thi kết thúc: 
70% ' sjj



-  t iên tệ bản vê tài chính,  tiền tệ, tín dụng, bảo hiểm,  
ngân sách nhà nước,  lài chính doanh  nghiệp,  

thị t rường tài chính và các tố chức t rung 
gian, hệ thống ngân hàng t rong nền kinh te 
thị t rường,  lạm phát và chính sách t iền tệ, 
quan hệ thanh toán và tín dụng  quốc tế

T

trình: 40%

hi kết thúc:
60%

4<H). Nguyên lý kế toán

Giúp Sv xác (lịnh dirực các đối tượng kè 

loán, hệ thống văn bán pháp quy liên quan,  

vận dụng các phuxrng pháp kế toán giải 
quyết  các nghiệp vụ kinh tế t rong DN

3 HK1

Đ iểm  quá 
trình: 40%

Thi kết thúc: 
60 %

491.
Nmiyên lý ihống 
kê kinh tế

N hầm t rang bị d i u  sinh viên nhữ ng kiến 
llìức cư bán liên qumi  đến thống  kê; đồng  
thời vận dụng các ph ương pháp thống  kê  đế  
phàn tích các dặc t rưng của  tổng  thể nghiên 
cửu và xem  xét mối  quan hệ cùa  chún g 
thòng qua tlữ liệu từ các quan sát đư ợc  thu 

thập t rong mẫu nghiên cứu.

3 HK1

Đ iếm  quá 
trình: 4 0 %

Thi kết thúc: 
60 %

492.
l lianh loán quốc 
lé

Sau khi nghiên cứu môn học này sẽ g iúp 
cho sinh viên:

- Có  kiến thức về thị I m ờ n g  hối đoái và  các 
nghiệp vụ giao dịch  hối đoái.

- I liếu khái niệm,  dặc đ iếm của hối phiếu,  
lệnh phiếu,  séc, giấy chuyển tiến và thẻ 

niĩân hàng.

- Có  kiến thức về thanh toán quốc tế: cơ  sở 
hình thành và CO' sứ pháp lý làm nền tảng 
cho hoạt dộng  thanh toán quốc  tế và  n h ũ n g  
diều kiện thanh toán quốc  tế t rong hợp đồng 
ngoại thương.

- 1 liến và ứng dụng được t rong thực tế 
những  phương tiện thanh toán quốc tế, kiểm 
Ira và lập được bộ chứn g  từ thương  mại  sử  
dụng  t rong thanh loán quốc tế.

2 HK1

Điểm  quá 
trình: 30%

Thi kết thúc: 
7 0 %

1 •

493.
l iếnụ, anh định 
urớiig Toeic 3

Trang bị cho sinh viên nhữn g  kiến  thức cơ 
bán nh ững  kỹ năng chính:  nghe,  nói. đọc,

4 HK1 c)uá trinh: 
4 0 %



t rong điêu kiện doanh  nghiệp sử dụ n g  phân 
m ề m  kế toán.

T hực hiện công  tác của  chuyên viên phàn 
tích hệ thong t rong các doanh  nghiệp,  thực 

hiện dịch vụ tư  vấn,  thiết kế vả  tin học hóa 
công  tác kế toán,  các doanh nghiệp sản xuất 
cung cấp phần m ềm  kế toán.

:! ■

.1
1 H

Ị

i 1 ■
1 ; ị  ; j ’Ẽ

485. Ke toán chi phí

s v  năm được  quy  trình ke toán chi phí sản 
xuất  và tính giá thành theo mô hình lliực tế, 
mô  hình định mức,  mô hình A B C ,  cách lập 
và tông hợp báo cáo chi phí, pháp luật kế 
toán liên quan.

*■> H K 2

' ị '  ' i

Diêm quá 
trình: 3 0 % ;

Thi kết thúc:! 1 
70 %

486.
Ke toán ngân hàng  
thương mại

Tra ng bị kiến thức c ơ  bản về công  tác tổ 
chức,  thục  hiện nghiệp vụ kế  toán t rong 
ngân hàng,  chủ yếu là tại các ngân hàng 

thương mại ,  cụ thể như: Tồ chức công  lác 
kế toán t rong hoạt động ngân hàng: Ke toán 
nghiệp vụ huy độ n g  vốn; Ke toán các 
nghiệp vụ  cho vay; Ke toán các  nghiệp vụ 
thanh toán không dùng  tiền mặt ; Ke  toán 
thanh toán vốn giữa các  ngân hàng;  Ke toán 

T S C Đ  và công  cụ lao động; Kê toán các 
nghiệp vụ liên quan  đến ngoại  tệ; Ke loán 
chi phí, thu  nhập,  xác  đ ịnh và  phân phối kết 
quả  kinh doanh.

'ì II l á

' ‘ , í ■
Ị ■ ■■ ; Ị' ị  \

; '•

Diểm  quá 
ti ình: 3 0 %

Thi kết  ’thúc:; 
7 0 %

;* l 
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487. Ciếm toán 1

Mục đích cung  cấp các kiến thức c ơ  bản về 

hoạt  động  kiểm toán dộc lập nhầm phục vụ 
cho nội dun g  đào tạo ngành Ke toán ở  bậc 

Đại học.

IIK2

Diểm quá 
trình: 4 0 %  i;

Thi kết thúc:
6 0 %

. .

488. Cinh tế v ĩ  mô

Tra ng  bị cho sinh viên những  kiến thức CO’ 

bản về kinh tế học vĩ  mô. nhằm giúp cho 
sinh viên thấy được  hức tranh toàn cánh của 

nền kinh tế và biết cách vận dụn g  lý thuyết 
dế giài thích những  vấn dề kinh tế vĩ mô mà 

thực tế đặt  ra.

IIKI

j u l  V' ::ị: . . 
Điềm quá

trình: 3 0 %  1

hi kết thúc:
7 0 %  ■

l i '

489 . j ỷ  thuyết  tài chính T ra ng  bị cho sinh viên những  kiến thức cơ
-> HK1 Diêm quá
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479.
Dạo 1 lire niiành Ke 
loíìn

Trang bị cho sinh viện kiến  thức về chuấn 
mực đạo đức nghè nghiệp kế  toán và k iếm 
toán. Vai trò của dạo đức nghề nghiệp t rong 
hoại dộng ke toán, k iêm toán t rong các 
doanh nghiệp.  Nêu lên một  số hành  vi phi 
dạo đức nghồ nghiệp hiện nay.

2 HK1

Đ iếm  quá 
trình: 30%

Thi két thúc: 
70%t

480.
Hệ lilting thông tin 
Ke loán 1

Giúp sv hiểu vồ lô chức phân  tích, tố chức 
xử  lý, đánh giá và k iem soát  thông tin kế 

toán t rong điều kiện xử  lý thủ  công hoặc  đã 
tin học hóa.

3 HK1

Đi ếm  quá 
trình: 30%

Thi kất  thúc: 
7 0 %

481. Ke toán quốc tế

Trang bị cho sv kiến thức kế toán quốc tế 

theo các cliuấn mực két toán hiện hành cũng 
như  các t rường phái kế toán khác  với Việt  
Nam

Nhìn nhận xu hưởng  hội tự kế toán quốc tế.

Áp dụng kiến thức đế  thực hiện  hạch toán 
các nghiệp vụ kinh tế phát  sinh t rong một  số 
phàn hành kế toán cụ thố.

3 HK1

Điểm quá 
trình: 30%

Thi kết thúc: 
70%

4X2.
Kc loán tài chính
2

Sv nắm được công tác kế toán thực tế các 
phần hànhicác khoản thanh toán,  q u á  t rình 
liêu thụ, quá  trì nil xác định kết  quả  kinh 
doanh,  vốn chú sỏ' hữu.  lập báo cáo tài chính 

và pháp luật liên quan

'Ị3 HK1

Đ iểm  quá 
trình: 30%

Thi kết  thúc:
7 0 %

483.
rin học ứng dụnự  
kế toán

Giúp sv hiểu cách ứng dụn g  tin học dể  thực 
hành hạch toán và  lập sổ sách kế toán bằng 

excel.

Vận dụng tin hục không chỉ vào công  tác kế 
toán mà còn cho các công  tác văn phòn g  
khác

3 H K t

Điểm  quá 
trình: 30%

Thi kết thúc: 
7 0 %

484. ! lệ tl iống thông tin 
<ế toán 2

Hiểu về tố chức phân tích, tổ chức xử  lý, 
đánh giá và kiếm soát thông  tin kế toán 
t rong điều kiện xứ  lý thù công  hoặc đã  tin 

học hóa.

1 liều và thực hiện lốt công việc kế toán

3 HK2

Đ iểm  quá 
trình: 30%

Thi kết thúc: 
70 %



Co' sở  văn hóa 
4 7 4  Việt Nam

Học phần t rang bị cho người  học n hữ ng  kiến 
thức về điều kiện tự nhiên và  xã  hội chi phối sụ 
hình thành văn hóa Việt  Nam.

C ơ  sờ hỉnh thành và quá trình định hình bán 
sắc văn hóa t ruyền thống Việt Nam.  Đ ặc t rưng 
bản sắc của  văn hóa t ruyền thống Việt N a m  
văn hóa t ruyền thống Việt  N a m  t rong quá trìnl 
công  nghiệp hóa và hội nhập toàn cầu hóa. Các 
vùng  văn hỏa Việt  Nam.

475.
Quản trị rủi ro tài
chính

4 7 6  Kiểm toán 2

Cung  cấp nhữ ng  kiến thức cơ  bán về  rủi ro 
tài chính và những c ông  cụ p hòng  ng ừa  mi 
ro hiệu quả đứng trên góc đ ộ  doanh  IU 

và ngân hàng.

Mục đích  cung  cấp các kiến thức nâng cao 
về  hoạt  động  kiếm toán độc lập, cũng  như  

hiểu biết các d ịch  VỊI của Doanh nghiệp 

k iểm  toán,  Kiểm toán nội bộ và  K T N N  
nhàm phục vụ cho nội dung  đào tạo ngành 
Ke toán ở  bậc Đại học.

....  h  iếng A n h  chu yê n
4 77  V , , 1 J ngành kê toán

4 7 8  Ke toán quan trị

C u n g  cấp cho sinh viên  những  khái n iệm cơ 
bản của lĩnh vực Kế  toán,  g iúp sinh viên xây 
dựng  được  vốn từ vựng  kế toán thông  qua 

các bài đọc  hiểu t rong giáo trình, các hài 

háo chuyên ngành sưu tầm. Bên cạnh dó, kỹ 
năng nghe nói của sinh viên cũng được  cái 
thiện thông qua các hài nghe,  các chú clề 

thảo luận nhóm  xoay  quanh kế toán.  Sinh 
viên cũng sẽ vận dụ n g  đ ược  n h ữ n g  kiến 
thức đã học bằng các bài thuyết  trình, nhập 

vai trước lớp với chu dề lự chọn t rong lĩnh 
vực Kế toán.

s v  nắm đ ược  kế toán quản trị tổng quan,  
ứng  dụng các p hư ơng  pháp phân loại chi phí 
và lập báo cáo, mô hỉnh C-V-P,  lập dụ' toán 
ngàn sách,  háo cáo hộ phận,  ứng  dụn g  thông 
tin thích họp  ra quyết  định

26/02/2019
-27/4/2019
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T ự  luận I

Diếrn qu á 
trình: 3 0 % I

f'hi kết l h ú c |  
7 0 %

Đ iểm  quá 
trình: 4 0 %  • 

I hi kết  thúc:
6 0 %
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trình: 4 0 %

I hi kết thúc:
6 0 %  !

Diêin quá 
trình: 3 0 %

■ /ế '
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471.

Lịch sử nhà nước 
và pháp luật Việt  
Nam

Học phần Lịch sử Nhà nước và  pháp luật Việ 
Nam trang bị cho Iigirời học nhữ ng nội dung 
chính như sau: quá trình hỉnh thành nhà 11 ướt  
dầu tiên ở  việt nam -  nhà  nước văn lang -  âi 

lạc; nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh 
chống  đồng  hóa của phong  kiến  t rung quốc 
179 t r .cn-938 ); nhà nước và  pháp luật ngô -  

đinh -  t iền lê giai đoạn củng  cố nền độc lập 
dân tộc và bước dầu xác lập nhà nước trung 
ương  tập quyền;  nhà nước p hong  kiến quân  chỉ  
lập hiến ihừi lê sư  ( dấu thế kỷ XV -  đầu thế kỷ 
xviii ); pháp  luật thế kỷ thứ XV -  thế  kỷ thú 
xviii,  bộ quốc triều hình luật v à  bộ quốc  triều 
khám tụng điều  lệ; chính quyền và đ iều  lệ thời 
pháp thuộc ( 1858 -  1945 ); cách m ạ n g  tháng 
tám và sự' ra đời cùa nhà nư ớc  việt  nam dân 

chú cộng hòa,  nhà nước và pháp luật t rong  thời 
kỳ kháng chiến chống  pháp (1945-1954) ;  nhả 
nước và  pháp  luật Irong thời kỳ ch ống  m ỹ  cứu  
nước,  thống nhất  tổ quốc (1954-1976) ;  sụ 
thành lập nhà nước chxhcn việt n am  (1976),  
nhà nước và  pháp luật t rong cơ chế tập t rung 

quan liêu -  bao c ấp  (1975-1986) ;  nh à  n ước  và  

)háp luật thời kì đỏi mới.

2 26/12/2018
-19/3/2019

T ự  luận

472.

<v năng phân tích 
và lập luận t rong 
->háp luật

Kỹ năng phân tích và  lập luận t rong pháp  
uật là môn học trang bị kỹ năng pháp  lý, cung  

cấp các khía cạnh về pháp lý và n hữ ng  kiến 
thức lừ cơ bản, đến chuyên sâu về  phân  tích 
quy p h ạm  pháp  luật dế từ đó vận dụ n g  khá 
năng lư duy phản biện lập luận các vấn dề trên 
theo dịnh hướng  nghiên cứu pháp  luật.

2
24/12/2018
-26/4/2019

T ự  luận

473.
-Xigic học dại 
¿ương

-ỉọc phần t rang bị cho sinh viên n hữ ng  kiến 
thức cơ  bản về logic học như: các hình thức 
của tư duy bao gồm khái niệm,  phán  đoán,  suy 
uận; các quy luật CO' bản của tư duy hình thức; 
íió'i thiệu SO' lược về các thao tác xác đ ịnh giá 
rị chân lý của một luận đề nào đó (gọi là 

: h ứ n g  minh).

3 29/12/2018
-27/4/2019 T ự  luận



lực tài chính trên phạm vi toàn cầu thôim C|L 
việc tìm hiếu về thị t rường ngoại hối; cán câ 
thanh toán quốc tế; các chính sách kinh tế m 
các chính ph ủ có thể áp dụng  để tác độ ng  đế 
dòng  lưu chuyển tài chính quốc tế; các mô hìn 
khung  hoảng tài chính quốc  tế.
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468.
Thống  kê xã  hội 
học

Học phân t rang bị kiên thức cơ  bản về xác sue 
như định nghĩa  xác  suất,  công  thức cộng  xá 
suất, công thức nhân xác suất,  các tham số củ 
đại lượng ngẫu nhiên.

Trang bị các kiến  thức cơ  bản về thống kê nhi 

các phư ơn g  pháp  chọn  mẫu,  các tham số dặc 
trưng của  mẫu ,  thu thập,  tổ chức dữ  liệu.

Cung cấp các p h ư ơ n g  pháp  thống kè đ on  giai 
như  ước lượng có tham số và k iểm định gi í  

thiết thống kê.
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469.
Tiếng A n h  định 
h uứ ng  Toeic  2

Học phần  t rang bị cho sinh viên giao t iếp t iếng 
Anh ở  t rình độ SO’ cấp thấp: Biết nghe nói 
những chủ đê thiêt thân hàng ngày như: hỏi 
đường,  hỏi giá tiền, thời gian. Biết đọc  viết 
nh ững văn bản ngăn và  đơn gián  như: nội dụn g  
bưu thiếp,  e-mai l thăm hỏi. Bắt  đầu có ý thức 
so sánh văn hoá V i ệ t - A n h

4 24/12 /2018
-25/3/2019

1

Trắc nghiệm  
+ T ự  luận

(

470.  2

c
j i á o  dục thế chất

c

ý
b
b

Học phần nhằm t rang bị nhữn g kiến thức và kỹ 
lăn g  vận độ ng  cơ  bản giúp sinh viên biết  cách 
ập luyện và  thi đấu các  môn  thể thao.

ĩ r ên  cơ  sở  nắm vững  kỹ thuật ,  phư ơn g  pháp 

ập luyện và thi đấu các  môn  thể thao theo nội 

lung ch ương  trình,  g iúp sinh viên biết vận 

lụng chúng  t rong các  hoạt độ n g  vui chơi giãi 

rí cũng như  t rong quá trình tự rèn luyện.

‘hát triển một  cách toàn diện các tố chất  thể 
ực, g iáo dục tính tự giác,  tích cực,  ý thức tổ 

hức kỷ luật và đặc hiệt là thói quen lập luyện 

D 1 1 thường xuyên t rong sinh viên, góp phần 
ùng vói Nhà tn rờng dào tạo nên lớp người  có 

chí, phẩm chất  đạo đức,  sức  khóe tốt, không 
ệnh tật phục vụ cho công  cuộc xây dựng  và 
ảo vệ tô quốc.

! ]9/01 /2019
13/4/2019
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ngành pháp luật kinh tế, t rang bị cho sinh viêr  
các v ấ n  dề CO' hán về báo vệ môi t rường bằn ị. 
pháp luật. Nội thum tnrởc tiên m à  m ô n  học nà_\ 
dề cập là một  số vấn dề m an g  t ính lí luận 
chung về môi Irưừng, bảo vệ môi  t rường và 
luật môi trường. Tiếp dó, m ôn  hục nghiên cứ i  
các nội dung vồ dánli giá môi  t rường,  k iếm soát 
ỏ nhiễm môi t rường và  báo tồn đa  dạng sinh 
học như: kiếm soát ỏ nhiễm khôn li, khí,  k iếm 
soát  ỏ nhiễm đất, k iếm soát  ô nhi ễm nước,  bảo 
vệ rừng, bảo vệ da dạng  sinh học...  Ngoài  ra, 
m ôn học còn đề cập các khía cạnh của  việc 
thực thi các công ƯỚC quốc tế t rong lĩnh vục 
báo vệ môi  t rường ó' Việt Nam cũng  như  co 
chế giai quyết  các tranh chấp nảy sinh t rong 
lĩnh vực này.

-10/4/2019

465. i Aiật thưưng mại 1

Học phần nghiên cửu những  quy định của  pháp  
luật về các hoạt  dộ ng  thương mại  và chủ thế 
tham gia hoạt  động ll iương mại là th ư ơn g  nhân.  
Phân biệt được t ìnm loại hình doanh nghiệp với 
những đặc đ iềm piiáp lý khác  nhau,  biết nhận 
diện ưu điếm hạn chế của từng loại h ình doanh 
nghiệp về cơ cấu tò chức,  hoạt  động  và giải thể 
của doanh  nghiệp.

3
28/12/2018
-27/4/2019

Tụ luận

466.
Luật kinh doanh 
bất dộng san

Luật kinh doanh bắt động sản l à  m ô n  khoa học 
)háp lí chuyên ngành,  cung cấp những kiến thức 

cư ban về địa vị pháp lí của các chủ thế tiến 
lành hoạt động kinh doanh kinh doanh bất động 
sản. nội dung pháp lí chù yếu trong kinh doanh 
v in h  doanh bất động sản và quản lý  nhà  nước 
đối với hoạt  động kinh doanh bất độ n g  sân và 
1 hương thức giải quyết  các t ranh chấp t rong 
loạt dộng  kinh doanh  hất động  sản.

2
05/01/2019
-20/4/2019

T ự  luận

467. Kinh lẻ vĩ mò

Dựa trỏn nền láng kiến thức kin!} tế v ĩ  mô  và 
lài chính - t iền tệ căn bủn, tài clìínli quốc  tế 

cung cấp cho sinh vicn kiến thức về môi  t rường 
lài chính quốc tế và lĩnh vực tài chính tiền tệ 
Irèn ihị t rường quốc tế. C ụ  the, học phần  này 
rang bị chơ sinh viên kiến thức về các lý 

huyết  kinh điển t rong tài chính quốc  tế thể 
liệu mối  quan  hệ giữa lạm phát,  lãi suất  và  tỷ 
tiiá; niíhiỗn cứu dòng dịch ch uyến các nguồn

3
27/12/2018
-25/4/2019

T ự  luận
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456. l.uậl imũn sách

T m n g  bị những quy định của  pháp  luật về co 
chế lập. chấp hành và quyết  toán ngân sách nhí 
nước, cơ chế thanh tra tài chính cũng  nlu 
phương  thức x ứ  lý vi ph ạm t rong lĩnh vực ngân 
sách nhà nước.

2 0 2 /1 /2019 ­
0 9 /3 /2 0 19

T ự  luận

457. Luậl ihuế

Ilọc phần Luật  Tlniế trang bị những  quy định 
cua pháp luật về tài chính,  về cơ  chế lập, chấp 
hành và quyết  toán ngân sách nhà nước,  cơ  che 
Ihanh tra lài chính cũng như  phư ơng  thức x ử  lý 
vi phạm t rong lĩnh vực ngân sách nhả nước.

2
29/12/2018
-06/4/2019

T ự  luận

458. Luật thuế quốc tế

Học phần này giúp sinh viên n ắm  bắt nhữ ng  
vấn đề cơ  bản về thuế t rong các điều ước quốc 
tế về thương mại quốc tế và  chính sách thuế 
cúa Việt N a m  t rong quá t rình hội nhập.  Sau khi 
học xo ng  m ô n  luật thuế quốc tế, sinh  viên sẽ 
biết vận dụn g  những kiến thức đã  được t rang bị 
ilề liếp tục nghiên cứu chuyên sâu về thuế t rong 
quan hệ quốc tế giữa Việt  N a m  với các nước và 
các tổ chức thương mại quốc tế.

2
2 1 /3 /2019 ­
26/4/2019

T ự  luận

459.

Đ ường lối cách 
mạim cua dàng 
C SV N

Đ ường  lối Cách  m ạn g  của  Đ ả n g  Cộng  sản Việt 
Nam là m ô n  học cung cấp cho sinh viên những 
hiểu biết cư ban về đối tượng,  phư ơng  pháp  
nghiên cứu m ôn  đường lối cách m ạn g  của 

Đảng cộng sản Việt N a m ;  Sự  ra đời của  Đảng 
Cộng  sán Việt  Nam và cươ ng lĩnh chính trị đầu 
tiên của  Đảng;  Đ ường  lối đấu t ranh giành chính 
quyền (1930-1945);  Đ ường  lối k h áng  chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc M ỹ  x â m  lược 
(1945-1975);  D ường  lối công nghiệp hóa;  
Đư ờng  lối xây dựng  nền kinh tế thị t rường định 
nr ớng  xã  hội chu nghĩa;  Đ ư ờ n g  lối xây  dựng  
lệ thống chính trị; Dường lối xây dựng,  phát  
triển nền ván hóa và giải quyết  các vấn đề xã 
lội; Đường lối dối ngoại.

3
14/01/2019
-25/4/2049

T ự  luận

4<)0ề
,uậl To tụng hình

sự

lọc phần Luật  Tố tụng hình sự t rang bị cho 
sinh viên những quy định về cơ  quan t iến hành 
tố tụng và người tiến hành tố lụng hỉnh sự; 
Ìgười tham gia tố tụng HS; bào chữa,  bảo về 

quyền và nghĩa  vụ của  bị hại, dương sự; biện 
)háp ngăn chặn,  biện pháp cư ỡ ng  chế theo quy 
dịnh của Pháp luật Tố T ụng  Hình sự.

2
24/12/2018
-12/3/2019

Tự luận



Tiêu luận tốt I nan cõng 
G V C h ấ n ĩ  , 
đ iếm tiểu I 
I luận

0 1/3/20 ỉ 9 ­
0 2 / 5 / 2 0 19

Pháp luật về xuất  
nhập khẩu 16/4/2019- 

I 8 / 5 / 2 0 I9

1 6 / 4 / 2 0 19 ­
2 1 / 5 / 2 0 1 9 l 'ự luận

Luật thương mại 
quốc tế 27/12/2018

-21/3/2019



năng:

Sử tlụng thành thạo Ỉ1Ộ điều hành Windows.  

Soạn thảo,  xử  lí văn bail bang Microsof t  Word.  

Nhập số liệu, thực hiện t ính trên bảng tínl 
Microsof t  Excel.  Tạo các sl ide trình chiếu b à n L  

Microsoft  PowerPoint .

Sứ dụng Internet và E-mai l để tìm kiếm và trac 
dối thông tin trên Internet.

447.
Tiếng Anh dịnh 
hướng Tocic 1

Sinh viên được hướng đẫn các đ iểm văn phạm 
ihưcrng gặp.  cách sắp xếp các ý tưởng cả văn 
nói lẫn viết cũng  như hiếu rõ hơn  n hữ ng  câi  
nói trong giao tiếp vù bài đọc hiểu nhờ vào 
tlụrc hành theo cặp và nhó m t rong lớp.

4
02/10/2018 

1 1/12/2018

Trác nghiệm 
+ Tụ luận

448.
Giủo dục quốc 
phòng

Mọc phần t rang bị clu> người  học  ý thức về tinh 
thần yêu nước, báo vệ Tô quốc,  các kỹ năng so 
cứu CO' bán.

8
2 0 /5 /2019 ­
01/6/2019

Lý thuyết  + 
’hực hành

449.
Cìiáo dục the chất 
1

Học phần  nh ằm  trang bị nh ững  kiến thức và kỹ 
năng vận độ ng  cư bán giúp s inh viên biết cách 

tập luyện và  thi dấu các m ôn  thế thao.

Trên cơ sở  nắm vữnu  kỹ thuật,  p hư ơng  pháp 
tập luyện và  thi dấu các môn  thế thao theo nội 
dung ch ương  trình, giúp sinh viên biết vận 
dụng chúng t rong các hoạt độn g vui choi  giải 
lií cũng  như t rong quá trình tự rèn luyện.

1
17/9/2018­
24/10/2018

L
1

ý thuyết  + 
l ụ r c  hành

450.

Nliữim nguyên lý 
cơ bàn của C'N- 
Ml . 1

Mòn học trình bày những  kiến thức cơ  bản về 
logic hục như: các hình thức của  tư  duy bao 
gồm khái n iệm, phán đoán,  suy luận; các quy 
1 Liậl CO' bàn của  tư duy hình thức; giỏi  thiệu so 
lưực về các thao tác xác đ ịnh giá  trị chân lý cùa 
một luận đề nào dó (gọi là ch ứng  minh).

2
22 /3 /201 9­
26/4/2019

T ự  luận

451.

...............

<hóa luận lối 
mhiệp

Khóa luận lốt nghiệp ngành  luật là mộl  
công trình nghiên cửu pháp luật phù hợp ngành 
đào tạo, do sinh viên thực hiện dưới  sự  hướng  
dẫn của giảng viên, the hiện kiến thức chuyên 
nôn,  sứ  dụn g plurưng pháp nghiên cửu phù 
Ìựp the hiện kha năng lư duy,  sáng tạo và vận 
dụng kiến thức,  k ỹ  năng đã  tiếp thu và rèn 
uyện t rong quá trình học đế nghiên cứu  khoa 
1ỌC, giải quyết  hoàn chỉnh một  hoặc một  số 
vấn dỏ thuộc phạm vi chuyên môn.

12
06 /6 /201 9­
18/6/2019

Thành  lập 
HĐ Bảo vệ 
khóa luận
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438,

1

Luật Miến pháp

l lục phần Luật  l-licn pháp có nh ững  nội dunỊ. 
chính như  sau: lìliừim khái n iệm chung  về luậ 
hiến pháp; sự  ra dời và phát triển của  luật liiếr 
pháp t rong lịch sứ: sự ra đời  và  phát  triển cĩu 

nền lặp hiến việt nam;  chế dộ chính trị n u m  
CTIXHCN Việt Nam; chế độ kinh tế; chế đệ 
văn hóa, g iáo dục. khoa học và cô n g  nghệ 
chính sách đối ngoại,  quốc phòng v à  an ninh 
quốc gia; quốc lịch Việt  Nam; quyền và  nghĩa 
vụ cơ ban của còng  dàn;  bộ máy nhà nước 

CI IXI ICN Việt Nam.

3
13/8/2018­
2 5 / 9 / 2 0 18

T ự  luận

439. Luật 1 lình sự

Học phần Luật l í inh sự có nhữn g nội dung 
chính như  sau: Những  quy định về tội phạm;  
những  t rường hợp loại t rừ t rách nh iệm hình sự; 
thời hiệu truy cửu trách nhiệm hình sự; h ình 
phạt; các biện pháp tư pháp; quyết  đ ịnh hình 
phạt; chấp  hành hình phạt; xóa  án tích; pháp 
nhân thương mại phạm tội.

3
11/8/2018 ­

03/10/2018
T ự  luận

440. Luật Hành chính

Học phần Luật  Hành chính có những  nội dung  
chính như sau: nội dung, hình thức và  phư ơn g  
pháp quản lý hành chính nhà nước;  vi phạm 
hành chính và xử  lý vi p h ạm  hành chính;  quyết  
định quản  lý hành chính của  cơ  quan  hành 
chính nhà nước;  thù lục hành chính;  nhữ ng 
biện pháp bảo đám pháp chế xhcn và  kỷ luật 
n h à  nước t rong q u á n  lý  hành chính nn;  thanh 
tra; tham nhũng và chông tham nhũng.

3
09/8 /201 8­
12/10/2018

T ự  luận

■ 441. _.uậl Dàn sự 1

Vói học phần đầu tiên Luật  Dân sự 1 này,  sinh 
viên sẽ được trang bị nh ững kiến thức lý luận 
chung về luật dàn sự  như: đối tượng điều 
chinh,  ph ương pháp diều chính,  nguồn,  nhiệm 
vụ, các ng uyên tác CO' bản của luật dân sự, vấn 
đề đại diện,  thời hạn, thòi hiệu,  giao dịch  dân 
sư. tài sàn, iliừci ké, t rong các lĩnh vưc thuôc 
iliam vi diều chính cua Luật dân sự.

2
01/10/2018

19/11/2018
T ự  luận

442.

<ỹ llniậl dàm 
■>hán và soạn tháo 
lọp dồng

Kỹ năng đàm  phán,  soạn thảo H ợ p  đồng 
Ihưưng mại là mùn học kỹ năng pháp lý cung 
¿ấp các khía cạnh về pháp lý và nh ững  kỹ năng 
¿0' bán, chuyên sâu v ồ  đàm phán,  soạn thảo các 
lọp đồn g nói chung và hợp dồng  th ương  mại  

l ó i  riêng.

2

24/10/2018 

32/11/2018
T ự luận

443. Soạn tháo văn bán Dối với môn soạn t h a u  văn bán pháp luật sinh 2 7/10/2018 T ư  luân



.m;

độn g  tập thể; Thời  g iờ  làm việc - Thời  g iờ  ngl 
ngơi ; Tiền lương; Bảo hộ lao động; Kỷ luật la 
động  -  Trách nhiệm vật  chất;  Bảo hiếm xã hộ 
Đ ô n g  thời vấn đề giải quyết  t ranh chấp  ta 
độn g  cũng được nghiên cửu t rong học phầ 
này.

lí
0
1.
0
1

■ Ị'
- • • i

433.
Tiếng Anh  chu yê n  
ngành

Mọc phần anh văn chuyên ngành luật cun 
câp cho sinh viên n hữ ng  kiến thức co- bán V 

l iêng anh t rong lình vực pháp  luật về thươnị  
mại như: Thuật  ng ữ  pháp  lý t iếng A nh  (rom 
một  sô lĩnh vục pháp luật c ư  han; Thuật  ngĩ 
pháp lý t iếng An h  t rong lĩnh vực pháp luật kinl 
doanh thương mại ,  từ  đó định hướng cho sinl 
viên kỹ năng soạn tháo một  số văn bản. tài liệi 

pháp lý c ơ  bản nhẩm đáp ứng  yêu cầu của  x í  
hội về nguồn nhãn lực có chắt  lượng cao.  phì 

hợp với định hướng phát  triển kinh tế t rong XI 
thế hội nhập.

1

f
1

r

3
1 1/9/2018­

23/1 1/201 s

1 ị 

1

k;i i ; ■
1 răe nghiệm
+ T ự  luậi r

i• 1 •! ị

ẽ':i 'i . ;ỉ

434.
,ý luận nhà nước 

và pháp luật

Là một  môn học bát buộc chung tro 11 Lí ch ươn 11 
trình đào tạo cử  nhân ngành Luật. Lý luận nhà 
nước và pháp luật là khoa học pháp lý cơ  hán 
có tính chất  phương  pháp luận nhầm trang bị 
hệ thòng kiên thức cơ  bản về nhà nước,  pháp 
luật để  có thế tiếp cận với  các môn khoa học 
khác cũng như  tiếp cận các vấn đề, hiện tượng 
3háp lý -  x ã  hội nói chung.

~>

ỉ .1/8/201 8­
18/10/2018

14 / 8 / 2 0 1 (S- 
08/11/2018

'iỆ
• ■ : . ụ 

■ • ắỉ!
ỉ

.ế ! .

Trắc ngh iệm

435.
'ư tưởng Hồ Chí  

víinh

c
Ị

Ngoài chương m ớ  đầu giới thiệu vẻ đối tượng,  
ihương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập 

;ủa  môn  học và  ch ương  1 nghiên cửu về cơ  s ớ ,  

]uá trình hình thành và phát  triển tư lường Mồ 
: h í  Minh thì nội dung  còn có 6 ch ư ơ n g  nghiên 
'ứu về những tư tưởng của  Ngưò'i vồ các vấn 

lề cụ thể, cơ  bàn nhất  cùa  cách m ạn g  Việl 
síam.

9 0 4 / 9 / 2 0 IX- 
29/10/2018

----------------- ----- t

■ -:iỆ- 

ĩ - i  
l i

T ự  luận

1 ■ 1 •!'v ‘ ĩ  ít ■ ỉi n

436.
'¡eng A n h  định 1
ướim Toeic 3 1

c

lọc phan trang bị kiến thức ncoại  ngữ căn bản 
ICO định hướng  Toeic cho sinh viên không 
huyên ngành Tiếng Anh.

4 ,
0 / 0 / 2 0 18­
6/1 1 /20IX

1 'i % 
1 rắc nghiệm  

1 T ự  luận

c
437.  3

ìiáo dục thể chắt  1
V

Iọc phan t rang bị cho sinh viên nhữ ng  kỹ năng 
à kiến thức cơ bản cho sinh viên các ngành.

(
1

9

8/10/2018 

9 / 1 0 / 2 0 IX

ị c  .
-ỷ thuyết .+ 

Thực  hành ‘

¡k 
•! II



lí dổi với hành vi vi phạm pháp  luật c ạ n h  tranh.

428. l.uậl Ngân hàng

Mọc phần nghiên cửu tổng quan  về đ ịa  vị pháp 
lý. CO' cấu tố chức hoạt  động,  hệ thốn g quản lý 
của  Ngân Hàng  Nhà nước Việt N a m  và Các tổ 
chức lín dụng.  Đồng thời nêu rõ n hữ ng  quy 
định về chế  độ dịch vụ thanh toán thông qua hệ 
Ihống Ngân Màng Nhà nước Việl N a m  và Các 

tù chức tín dụng.  Bên cạnh đó nghiên cứu Pháp  

luật diều chỉnh hoạt động  quản lý Nhà nước  về 

ngoại hối.

2

09 /8 /2018 ­
14/9/2018

24/12/2018 

20/02/2019

T ự  luận

429. Lililí thương mại 2

1 lọc phần nghiên cửu một cách dầy đủ về các 
hoạt động  thương mại  và phân  biệt dược từng 
loại hoạt độ ng  ilurơng mạị.  T ính  chất luật định 
phát sinh từ hoại dộniỉ  thương mại  như: mua  
bán hàng hóa. cung  ứng dịch vụ thư ơng  mại,  
xúc liến thương mại,  t rung gian  thư ơng  mại  và  
các hoạt độ n g  thưong  mại  khác.  Các hình thức 
và nguyên tác áp dụng  chế tài th ương  mại t rong  
hoạt động thương tnạị. Cách  thức giải quyết  
tranh chấp t rong thương mại  bàng các ph ương  
thức khác nhau.

3
13/8/2018­

05/10/2018
T ự  luận

430.
1 liât tố tụ n g  dân  
sự

Luật Tố tụng dân sự (Luật  hình thức) là môn 
hục cơ  bản CLÌa chương  trình đào tạo luật học, 
dây là hục phần t rang bị cho s inh viên  nh ững 
kiến thức nền táng t rong việc vận dụ n g  các quy 
định cua pháp luật nội du ng  đế  bảo vệ lợi ích 
hợp pháp cho mình,  cho người  khác ,  cho tập 
lliề và nhà nước . . .  khi lọi ích đó bị x â m  phạm.

3
09/8/201 8­
13/10/2018

T ự  luận

43 1. ( 'ông pháp  quốc tế

1 lọc phần Luậl công  pháp quốc tế có n hữ ng  nội 
dung  chính như  sau; Nghiên cứ u  về pháp luật 
quốc tế mù cụ thê là các diều ước quốc  tế, các 

hiệp định đa phương  và  soạig p h ư ơ n g  giữa các 
nước Irong khu vục và trên thế giới m à  Việl 
Nam là thành viên. Đồng  thời nghiên cứu phạm 
vi diều chinh,  dối lirợng điều  chỉnh cùa  quốc 
uia Việt N a m  t rong mối quan hệ quốc tế thông 
qua các điều irớc quốc tế, các  h iệp định đa 
phương và song phương.

3
09/8/201 8­
13/10/2018

T ự  luận

432. 1 Aiật lao d ộ n g
N g h iê n  cửu tố n g  q u an  đầy đỉi về quyền và 
n ghĩa  vụ của  c á c  ch u  lliế t rong mối  quan  hệ lao 
dộng  nhu: Hợp dong lao động;  T h ỏ a  ước lao

3
1 3 /8 /2 0 1 8­
12/10/2018

T ự  luận



425.

nội dun g chủ yếu sau: Hình thức đầu tư (khái 
niệm,  phạm vi, các nguyên tắc của  các  hình 
thuc  đầu tư, môi  quan hệ g iữa quy định pháp  
luật với thực tiễn, g iữa các văn bản quy  ph ạm 
pháp  luật, với nhau.. . );  Trình tự  thủ tục dầu tư' 

và sự  cụ thể hóa  của  Nhà nước bằng  pháp  luật. 
- Cac  hiẹn phap đám bảo, ưu đãi, hò (rợ dầu tư;
I loạt  độn g  đâu tư vào các tô chức kinh tế. quy 
chế pháp lí về các khu kinh tế dặc biệt; C ơ  che  
đieu  chinh hoạt  độ ng  đâu tư trực tiếp ru nước
ịngoài

Học  phân t rang bị nh ững  kiên  thức lý luận Ví 
h u y  đinh của pháp luật vê xun g  đột pháp luậl 
và áp dụ ng  pháp  luật nựớc ngoài  cũng nlur kiến 

ịthuc thục tiên vê các vân đê  này. Đ ô n g  thòi tìm 
'ư pháp  quốc tế hiêu quy định của pháp luật vê thâm qu yền  củ a1 

toà án quốc gia đối với các vụ việc dãn sự có 
yeu tô nước  ngoài và  pháp  luật về công nhận và 
thi hành bản án,  quyêt  định dân sự  của toà án 
nước ngoài ,  quyết  đ ịnh của  t rọng tài nước
n  1Ịngoái.

426.

427.

Pháp luật về tương mại điện tử là môn  học 
thuọc chuyên ngành pháp luật kinh tế, nghiên 

P l  . I , i p m các vân đê cơ  bản về  pháp luật diều chinh 
u™!’ các cluan h ê thương  mại được thực hiện Ihônc
1Uơng mạ ện n u a  mạng điện tứ như: Ke hoạch xây  dựng  hẹ 

thông thương mại  điện  tử, ứng dụ ng  cô ng  nghệ 
thông tin t rong 1 h ư ơng  mại điện tư, pháp  luật 
điêu chinh,  vấn đề  an ninh và  thanh toán t rong 
Ịlhương mại điên tử.

Aiật Cạnh  tranh

Là m ô n  học cung câp các kiến thức pháp 
luật về bảo vệ cạnh tranh t rong kinh do an h .1 

[Luật cạnh tranh nghiên cửu các nội du ng  sau: 
N h ữ n g  vắn đề lí luận chung về cạnh tranh và 
pháp  luật cạnh tranh; Căn cứ  xác  định hành vi 
hạn chế cạnh tranh; Pháp luật về k iểm soái 
ilioà thuận hạn chế cạnh tranh; Pháp luật về 

kiếm soái lạm dụn g  vị trí thống lĩnh, vị thế (lộc 
quyền;  Pháp luật kiểm soát tập t rung kinh tố 

Pháp luật về cạnh (ranh không lành mạnh;  Tố 

tụng cạnh (ranh, thủ tục miễn trừ và chế  tài XỈI

I 7 /9 /201 X" 
16/1 1/2018

02/10/2018

02/1 1 /20 IX

2 7 / 12/20 IX 
-21/3/2019

i 3/8/20 i 8­
15 /10/2018

I 'Ít ế  I I
Ị í: ;

T ự  luận

T ự  luận
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T ự  luận



411. Nguyên lý kế toán oJ HK1I 18­
19 viết luân

412.
Tiếrm Anh dịnl 
hirớng T O I '1C 2

4 HK1I 18­
19

trắc nghiệm 
khách quan,  
tự luân

413.
Nguyen 1) 
Market ing

oJ HKII 18­
19

thuyêt  trình 
nhỏm,  viết 
luân

4 1 4 ế
( ì iáo dục the chất
7 1

HKII 18­
19 thực hành

415.
Thống  kê kinh 
doanh

3
HKII 18­

19 viết luạn

416.

Nliừnu nguyên lý 
CO' ban của  CN- 
Mỉ. 2

3 HKII 18­
19 viết luận

417. Kinh tế vi mô
HK ỈI  18­

19 viết luân

418.
l i ếng  Anh định 

hướng T O E I C  2
4 HKIJ 18­

19

trắc nghiệm 
khách quan,  
tir luân

419. Nguvcn lý kế toán nJ HKII 18­
19 viết luân

420.
Nuuyên lý 
Marketing

•

3 HK1I 18­
19

thuyết  trình 
nhóm,  viết 
luân

421.
Giáo đục thế châl
o 1

HKII  18­
19 thưc hành

422.

Jhươim Pháp 
nghiên cứu khoa
1ỌC

Trang bị cho sinh viên cái nhìn tổng quan  về 
khoa học và nghiên cứu  khoa  học,  từ đó xác 
(lịnh và mô tả được vấn đề nghiên cứu. Tra ng  
bị cho sinh vicn ph ương  pháp luận t rong 
nghiên cứu khoa học,  phư ơng  pháp  thu thập,  
\ ứ  lý và phân tích thông tin thu thập được.  Tù 
dó trình bày báo cáo nghiên cửu khoa  học.

2

09 /8 /2018 ­
05/10/2018

26/12/2019
25/4/2019

T ự  luận

423. ,uậl so sánh

Mhằm tỉm ra nét tương đồng và khác biệt điển 
lình giữa chúng  trên CO' sở đó góp phần  tạo 
huận lợi cho sự Urcvng dồng  hệ thống pháp luật 

quốc gia so với pháp luật của các nước và  quốc 
ế (ừ đó góp phần hội nhập quốc tế t rong lĩnh 
vực pháp  luật.

2

26/11/2018 

2/12/2018

25/12/2018
07/3/2019

T ự  luận

424. ,uạl dâu lư
yd  m ôn học chuyên  ngành, cung  cấp  n hữ ng  
đ ế n  thức CO' bán về các hoạt động  đầu  tư  kinh 
loanh. Sinh viên ilưọe tiếp cận nghiên cứu các

2 3/8/2018­
23/11/2018

T ự  luận



ngành 1 19 khách quan,  
íU’ luân

396
Nghiệp vụ lễ tân 
và tiền sảnh 7 IIKII IX-

19

lluiyêt trịnh 
nhỏm,  vỉết 
luân

-Ị
■

397. Market ing du lịch Ị
IIKII IX- 

10

Ilniyêl tr ình 
nlióni. trắc 
nghiệm 
khách quan

1
!

398.

Đường  lôi các 
mạn g  của  đ ả n t 
C S V N

IIKII 18­
19 viết luân

399.
Tâm  lý và hành vi 
khách hàng 2 1IKII 18­

19

Ihuyêt trình 
nhóm,  viết  
luàn

400. Ke toán quản trị Ị IIKII 18­
19 viết luân

Ị

i
ị

I

¡i

401.
Thương  mại điện  
tử 2

í 1K ỉ 1 18­
10

tlnịyết tiùnh 
nlióm, trắc 
ngh iệm 
<hách quan ■

402.

Phương pháp 
nghiên cứu khoa
1ỌC

9 IIKII IX- 
10

lliuyêt trình 1 
nhóm,  viết 1 

l ù n

403.
’ieng Anh ch uyên 

ngành 1
? IIKII 18­

19

ITŨC nghiệm 
<hách quan,  , 
tư luân

404.
'hanh toán quốc 

tế
Ị IIKll  18­

19 viol luân

405. < inh tế quốc tế % ì \ \ <\ \  18­
19

huyêt  trình - 
ì l ióm, viết 
nân

406.
'liị t rường tài 
lính

Ị 1IKII 18­
19

---------- --------

/iểt luân ■

407.
'hông kê kinh 
oanh

■> 111< 11 1 8 ­

19 ic i  luân

4 0 8 .  c

vlliững ngu vên lý  

ơ  bản của  CN-
d L 2

T IIKII IX-
l<) V

ềl

I I
'ici luân

409. Cínli tế vi mô 'ì IIKII IX- 
19 \ iổ t luân

410.  1Aiật kinh tế Ị

l
11

IIKII IX- n 
19 k

ìuyèt  trinh 
hóm,  trắc 
gỉiiệm , 
liách quan



cá o , t h u y ê t  
trình

3S1.
( )uan trị hệ thỏim 
lliònu lin

2
HKII 18­

19

thuyết  trình 
nhóm,  trắc 
nghiệm 
khách quan

382.
Nlurợnụ quyền 
ihưưng mại

2 IIKII 18­
19

Thuvèl  trình- 
trác nghiệm 
khách quan

383. Quan trị nhân sự 2 HKII 18­
19

tliuyêt trình 
nhóm,  viếl' 
luân

384.
Nụhiệp vụ hướng  
dần dư lịch

'ĩỏ HKII 18­
19

thuyêt  trình 
nhóm,  viết 
luân

385.
Quản trị kinh 
doanh khách san

3
HKII 18­

19 viết luận

386.

Chuyên dề kinh 
(.loanh dịch vụ du 
lịch và lữ hành

4
HK1I 18­

19

thực tập thực 
tế, viết báo 
cá o . th u y ế t  
trinh

387.
Tuyến điếm du 
lich

3
HK11 18­

19 viet luận

388. Quản trị bán hàng 3
HK11 18­

19 viết luân

389. 1 lành vi tô chức 3 HKII 18­
19

thuyêt  trình 
nhỏm,  viết 
luận

390.

Dườnu lôi cách 
mạng cua đàng 
C SV N

3 HKII  18­
19 viết luân

3 9 1 .
l âm lý và hành vi 
vhádi hàng

2 HKII 18­
19

thuyêt  trình 
nhóm,  viết 
uân

392. .Aiậl tlu lịch 2
MKII 18­

19

lliuyêt trình 
nhỏm,  (lác 
nghiệm 
đ iách  quan

393. )ịa lý du lịch ị 2 HKII 18­
19

thuyèt trình 
ihóm ,  viết 
uân

394.

’hương pháp 
mhiên  cứu khoa
1ỌC

- 2 HKII  18­
19

thuyết trình 
ìhóin.  viết 
uân

395. 1 icim Anh chuyên 2 HKI1 18- trắc nghiệm



364
riụrc hành tin họ 

căn bán
e 0

MKI )8-l<

: •!»

) llnre hành 1

365.
Tiếng A n h  tlịn 
hướng T O E I C  1

1
4

IIKÍ 1 8 - l f

—... .... ........ -— ——1
trác nghiệm
khách quan,
tir luân

366.
Giáo dục quố< 
phòng 8

IIKI I8-I<

thức hành,  
vi ốt luận, trắc 
nghiêm

1 367.
Giáo dục thể chấ  
1 1

IIKI I 8 - ! ‘J
V

ilnrc hành 1

368. Toán cao cấp 4 IIKI 18-19
ỉ , 7 ....1;

viel liuin

369.
N hững  ng uyên l\ 
cơ  bản của CN- 
ML 1

7

I I KI IX-19 viết luân

1 370.
Pháp luật đạ 
cương

9
IIKI I X - | ‘>

Trăc  nghiệm'! 
khách quan

371.
Tin học căn bản 
(lý thuyết)

2
11 KI 18-10 trắc nghiêm

1 372.
Thực hành tin học 
căn bản

9
IIKI 18-19 Ihưc hành

373.
Tiếng Anh định 
Iirớng T O E I C  1 4

IIK! 1X-I1)

trắc ngh iệm 
khách quan,  1 
lu luân

374.
Giáo dục quốc 
.ihòng 8

IIKI 18-19

thưc hành, 
viel luận,  1 rãc 
nghiêm

1 375.
Giáo dục thể chất

1
HKỈ 18-19 thirc hành

376. Quản trị tài chính ọ
ÍIKII 18­

19

huyết  trình 
ihóm,  trắc 
Ighiệm 
<hách quan :

377.
Văn hóa doanh 
Ighiệp và đạo đức 
v i n h  doanh

2
IIKII IX- 1 

19

huyết  t rình 
il ìóm,  trắc 
lyhiệm 
chách quan

(
378.  c

x)uan hệ công  
lúng

0
1

1 í K ỉ 1 18- ! 
19 1

lnlyết ' tr ình
ihóm,  v iế t  i

. , 
nan

379.  '
4 p  và phân tích 
ỊI' án

*■>
l
1

IIKII IN- 1
19 k

huyết tr ình f  : ị 
hóm, trác ' 
gh i ệm  
hách quan

■■'SO- Í
' Tuyên đ ê  quản  
•ị k inh  d o a n h 4

i í KII  18-  t 
1 9  1

lự c  tập thực  
Ị  v iế t  háo  '



luân

344. Kinh lố vĩ mô l-IKỈ 18-19 viết luân

345.

Phân lích định 
lưựim Iroiìg kinh 
doanh

2
l-IKI 18-19 vict luận

ỉ 46. Toán kinh lê 3 HK1 18-19 viết luận

347. Time 2 HKI 18-19 viết luận

348.
Tiếng Anh định 
lnrớim TOl.il t '  3

4
II KI 18-19

trăc nghiệm 
khách quan,  
tự luận

349.
( ì iáo  dục thê cliât
3

1
II KI 18-19 thực hành

350.
NuuyC'11 lý 
Marketinu

3
II KI 18-19

thuyêt  trình 
nhỏm,  viết 
luận

351.
T u  tướng Mô Chí 
Minh

2
II KI 18-19 viết luận

352. 

3 5 3.

Ọuàn trị học ỏ
IIK1 18-19

thuyêt  trình 
nhóm, viết 
luận

Kinh tế vĩ mô 3 HKÍ 18-19 viết luận

354. 

3 5 5 .

Toán kinh tế HKI 18-19 viết luận
Phân tích định 
Itrợnu Ironiỉ, kinh 
doanh

2
HKI 18-19

1

viết luận

356. Thuế 2 HKI 18-19 viết luận

357.
Tiếng Anh định 
hướng T o m e  3

4
II KI 18-19

trăc nghiệm 
khách quan,  
tự luận

358.
(l iáo dục ihô chât
->
_>

1
HK1 18-19 thưc hành

359.
Nguyên lý 
Markcli nu 3

HKI 18-19

thuýêt Irình 
nhóm,  viểt 
uân

360. 1 (»án cao cáp 4 II KI 18-19 viết luân

.Kil.

Mliững nguyên lý 
cơ ban cua C'N- 
ML 1

2
HKI 18-19 viết luân

362.

363.

}liáp luật đại 
eưong 2

HKI 18-19
ĩ răc  nghiệm 
í hách quan

rin hục căn bán 
(lý llmyểt) 2 1-lKI 18-19 lrắ< nghiệm



Tiêng Anh  chuyên  
ngành 2

Nghệ thuật  quảng  
cáo

3 3 3  Market ing quốc  tế

Tuyên điếm du 
lịch

l o  chức sự  kiện 
(hội nghị)

336. Quản trị cung  ứng

Tiếng An h  chuyên 
ngành 2 I

Quản trị kinh 
ịdoanh nhà hàng

q uang

Tiêp thị sô 
3 4 0  (Internet 

Market ing)

Quán trị lài chính

T ư  tưởng Hô Chí; 
Minh

11KI Ị X-19 lự luận

khách quan 
trac nghiệm  
khách quan,  ;|

lluiyèl trình 
nhóm,  trác 
nghiệm 

ÍJK_[ I 8- í Q khách quan

IIK1 18-19

II KI 18-19

11KI 18-19

HKI 18-19

llniyểt trình 
nhỏm,  viết
luận ______ ;
thuyết trinh Ị 
nhóm,  trắc fi 
nghiệm 

hách quan

viel luận
tluiyêt trình 
nhỏm,  viết 

jl_K.il 8-19 luận
llmyêt trình 
nhóm,  trắc 
nghiệm  
<hăch quan
irác nghiệm 
khách quan,  ỉ  

H KI 18-19 tự luận ■

IIKI 18-19

IKI I S - 19

viol luận
thuyết  trình 
nhỏm,  trắe 
ngh iệm 
khách quan

nghiệm 
Il Kl I 8-1 9 khách quan

í l-\ I I \ f I'ì 1-ìU

II KI 18-19

HKI 18-19

thuyết  trinh 
nhóm,  trac

Ihiịyểt trình 
nlìóm, trắc 
imhiệm 

I1IÝI I X-1() khách quan

.; . . .  f  
VI ẽt luận I
thiiyẻl trinh 
nhóm,  viết



khách quan

315. Quán li'i I'lii ro 2 II KI 18-19 viết luận

3 lí).

Vãn hóa doanh 
imhiệp và dạo đú'L 
kinh <Jo;mh

2

II KI 18-19

thuyct Irình 
nhóm,  trắc 
nghiệm 
khách quan

317.

Ọuiin irị kinh 
doíinli dịch vụ dll 
lich và lữ hành

3
HK1 18-19 viết luận

318. Quản trị cung  úng 2

HKI 18-19

thuyêt  trình 
nhóm,  trăc 
nghiệm 
khách quan

319.
Quản trị 
Market  ini’

2
l i KI 18-19

ihuyêt trình 
nhóm, viêt 
luận

320. Quan trị rủi ro 2 HK1 18-19 viết luận

3 2 1.
II lực tập tour 

xuyên Việt ■ 1

5

HKI 18-19

thực lập thực 
tế, viết báo 
cáo, thuyết  
trình

322.

Vãn hóa doanh 
nghiệp và dạo đức 
kinh doanh

2

HKI 18-19

lliuyêl trình 
nhóm,  trắc 
nghiệm 
khách quan

323.
Quản trị ihương 
hiệu

2

HKI 18-19

thuyêt  trình 
nhóm,  trác 
nghiệm 
khách quan

324.
Quan trị chiến 
ưọx

2
HKJ 18-19

thuyêt trình 
nhóm,  viết 
uân

325.
1 liven diem du 
ịch

2
HK1 18-19 viết luân

326. Quản trị sán xuất 2
HK1 18-19

thuyết  trinh 
nhóm, viết 
uân

327. Quán trị bún hàng 3 HKI 18-19 viết luân

328.
Mghiên cứu 
Vlarkoting

"5

IJKI 18-19

thuyết trình 
ihóm ,  viết 
uân

329.

riếp thị sò 
Internet 

Vlarkctinu)
2

11 KI 18-19

thuyêt trình 
ihỏm.  trăc 
Ìghiệm



bóng chuyền, kỹ năng  phán đoán và đánh bón 
chuẩn xác. ,
Học phân môn bóng đá g iúp cho sinh viên c 
kiên thức về  nguồn  gốc hình thành và phái  Iriể 
môn bỏng đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắi 
vững các yêu lĩnh kỹ thuật  của m ôn  bó nu d 
n h ư  dần bóng,  tâng bóng,  sút hóng,  nhận bon«, 
chụp  bóng. Các kỹ thuật này sẽ g iúp sinh viê 
tự tập luyện đê  nâng cao sức  khoe và hướn 
dân người  khác cùng tập luyện.  Ngoài  ra, họ 
phân này cũng giúp sinh viên có kiến lliửc V 
chiên thuật thi đâu va luàt thi đẩu m ôn  bóng đá

u

ó
n
11
á

1
tý
Ù

i : lị'í .■

1I>
j
irIJ 

\  

ị

307.

Sinh lý Cung  câp  cho sinh viên kiến thức về chức n ă n < 
hoạt độn g của các c o  quan và hệ thống cr 
quan,  môi quan hệ thống nhất  g iữa ch úng  vớ 
nhau và g iữa c ơ  lliê với môi t rường bèn ngoài 
giái thích một  sô rôi loạn ch ức năng  và ứn< 
dụng đê thực hiện tôt quy trình điều d ư ỡ n u

1 3 
ĩ

1 lọc kỳ II
N;ìm học 
2018 -201 9

. Diêm giữa k
: 4 0 %
Dièm thi kế 
111 úc họ<
phần 60%

ỳ

ị
Íí
V

308.

Hoá sinh Cung  càp cho sinh viên kiến thức về cáu trúc 
hóa học,  cách phân loại, tính chắt,  vai trò co 
chê tác dụng  sinh học của  các  enzym  (nliíìn hóa 
tô), diên biên và ý nghĩa  của  quá trình sinh 
tông họp  và thoái hóa của các chắt,  glueicl, 
lipid, prtotid t ron» cơ thể.

Học kỳ II 
Nă m học 
2018-201 9

Diem giữa  k>
4 0%
[)icm thi kể 
ill úc học 
phần 6 0 %

■

1

i
í
1

ỉ

309.

Dược lý Cung  câp cho sinh viên nh ững  kiến thức cư hán 
chung  vê tác dụ ng  cùa  một  số nhó m thuốc co 
■>ản và có sử dụn g  t rong chuyên  ngành;  vận 
dụng dược những hiểu biết về thuốc vào  việc 
sử dụng  thuốc an toàn cho người  bênl)

-ì3 1 lọc kỳ II. 
Năm học 
2018-2019

Diêm ũiữa kỳ 
40%; i : , 
Diểm thi kết 
thúc học 
ihần 6 0 %  . ;

(
310.  1

3uản trị chiến
ll'Ọ'C

IIKI 18-19

liuyốl Irinh 5 
ilium, viết ? 
uàn

■'11 1 311.  L
râm lý và nghệ 
luật  lãnh đạo 1 1

1
IKI 18-19

luiyèt trinh 
ìlióm, trắc Ị. 
Ìghiệm

312. í;
)uán trị 
Marketing

!

l
11

l!<! 18-191

luyèt -t rình 
hóm,  viết 
.lân

313.  k
)uàn trị chấl 
rạng

1

1

!
. n 

11
IKI 18-19 k

ìuyêt  trình 
hỏm,  trắc 
ghiệrn 1 
hách quan ;

314.  p
uản trị thương 
ệu

— ------------------------------------------------------------------

1

1

II
11

ỉ Is. I IK-19 11

luyêt trinh 
lỏm, trắc 1 
ihiộm

ị



xác suất đầy du. công thức Bayes,  công  thức 
Kỉeim>Lil 1 i và xác suất t rong chấn đoán;  Biếr 
ngầu nhiên và mội số phân phối  xác  suất  thônị. 
dụng.  Phàn thống kê giói thiệu các phương 
pluĩp tlni thập dữ liệu, các khái n iệm và các 
tham số đặc inrng cua tống thể và mẫu;  ướt  
lượng và k iêm (.lịnh các tham số của tông thể.

phàn 60%

302.

Vật lý-lv sinh Cu nu cấp các kiến thức về: sự  biến đôi nănị. 
lượng của  CO' thẻ; chuyển động  t rong cơ thế 
dao độ nu và sóng;  diện và sự sống; ánh sáng vả 
cơ Ihể sống;  bức xạ ion hóa và cơ thế sống;  ứng 
(.lụng mốt  số kỹ tluicật vật lý nguyên tử và hạt 
nhàn vào y học

2 Học kỳ 1 
Năm học 
2018-2019

Điếm giữa kỳ 
40%
Điếm thi kết 
tlnìc học 
phần 60%

303.

Sinh học và di 
Iruyền

Iỉiôt dược tê bào là gì và lịch sử  phát hiện ra  tê 
bào như thế nào. Thành phần hóa học và ccác 
dại phân tử tham gia cẩu tạo tế bào,  các tô chức 
NST t rong cơ  thế sinh vật. Phân biệt dư ợc  các 
dạng rối loạn di t ruyền ở  người  và mộ t  số bệnh 
di Iruvền liên quan đến NST.  Làm c ơ  sỏ' nền 
tán cho việc học các m ôn  học t iếp theo các 
nụành sức khóe.

2 Học kỳ 1 
Nă m học 
2018-2019

Đièni g iũa  kỳ 
40%
Điếm thi kết 
thúc học 
phần 60%

304.

Những nguyên lý 
cơ ban C'N Mác- 
Lênin 2

Những nguyên lý CO' bản của  Chủ  nghĩa  Mác - 
Lênin,  học  pilan II là hục phần  bao g ồ m  n h ữ n g  
nội du ng  CO' ban cua phần Kinh tế Chính trị 
Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Nội dung  của học phần là n hữ ng  quy luật kinh 
te của  xã hội. dặc biệt là nh ững  quy luật kinh tế 
của quá trình ra dời,  phát  trien, suy tàn của 
phưưnn  thức sản xuất  tư bản chủ nghĩa và tất 
yếu sẽ dẫn tói sự  ra đòi,  phát  t r ien của  ph ương  
thức sán xuất  mới đưa xã hội loài người  chuyến 
lừ chú nghĩa tư bán lên chủ nghĩa  cộng  sản.

3 Học kỳ II. 
Năm  học 
2018-2019

Điêm  tiiữa kỳ 
30%
Điểm thi kết 
thúc học 
phần 70%

305.

(N'ỵ [ ' rang bị cho sinh viên những kiên thức cơ  bản 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nói  -  Đ ọc -  Viết  
và 3 kỹ năng phụ N gữ pháp - T ừ  vựng -  Phát  
âm uiúp sinh viên làm quen với hình thức đề 
Ihi T O E ỈC  quốc le, có khả năng giao  t iếp ỏ 
mức độ cơ bản.

4 lọc kỳ II. 
Măm học 
2018-2019

Diêm giữíi kỳ 
4 0 %
Diếm thi kết 
thúc học 
ìhần 60%

306.

Gick) dục the chát
1

lọc phân môn càu lỏng nâng cao giúp cho sinh 
vieil g iúp có thế thực hành một  số k ĩ  thuật  nâng 
cao t rong môn cầu lỏng như:  Đánh  cầu  thuận 
lay cao sâu, dập cầu. Các kĩ  thuật  này sẽ giúp 
sinh viên tự tập luyện dế nâng  cao sức khỏe và 
iưứng dẫn người  khác củng tập luyện, 
lọc pliần bỏng chuyền và nâng  cao.  g iúp cho 

sv biết kỹ thuật di chuyển cơ bản t rong môn

1 -lọc kỳ ] | ễ 
sỉăm học 
2018-2019

Diêm giữa kỳ 
30%
i)iểm thi kết 
húc học 
ihần 70%



Nhữ ng nguyên lý 
cơ  bản CN Mác-  
Lênin 1

Học phân môn  bóng đá g iúp cho sinh viên có 
kiên thức về nguồn gốc hình thành và phát triên 
môn bón g đá. N ă m  vững các yếu lĩnh kỹ thuật 
cùa mòn  bóng đá  nh ư  dan bóng,  tâng bóng,  siit 
bóng,  chuy ền bóng.
Học phân bóng chuyền giúp cho sinh viên có 
kha nang nhận biêt m ộ t  sô kỹ thuật CO' bán eiia 
bóng chuyên,  nắm vững  yếu lĩnh kỹ thuật  dộn g  
tác đê  trên CO' sở  đó siuli viên tự tập luyện nàng 
cao sức khỏe.

Học phần N hữ ng  nguyên lý CO' bản của chú 
nghĩa Mác  - Lênin  học phần I là phần thứ nliấl 
của môn học N hữ ng  Ng uyê n  lý cơ hán cun chủ 
nựhĩa M ác  - Lênin. Nội dung  của môn  li(ểìc Ixio 
gôm 4 chương,  nghiên cửu nhữ ng  quy luật vận 
động,  phát  triển chun g nhạt cùa  tự  nhiên,  xà hội 
va tu duy; xây d ụ n g  thế giói  quan,  phương  
pháp luận khoa học,  cách mạng,  vận dụn g  vào 
hoạt độ ng  nhận thức khoa học và thực tiễn cáchhoạt độ ng  nhận thức khoa học và  thực tiễn cách 
Ịmạng.

I rang bị cho sinh viên những kiến thúc cơ  hàn 
những kỹ năng chính:  N g h e  -  Nói  -  Đọc -  Viel 
và 3 kỹ năng phụ N g ữ  pháp - T ừ  vự ng  -  Phái 
àm giúp sinh viên làm quen với hình thức dề 
ilii r O E I C  quốc  tế, có khá năng  uiao tiếp ỏ 
Ịinức dộ CO’ bản.

Ị ‘ v y Ắ  1 C ,  co Kiia nang mao  tiep o
I______ ___________ mức dộ cơ  bàn.
ịGiáo dục the chất  Học phần môn  cầu lộng giúp cho sinh viên CO 
1 kiến thức về nguồn gốc hình thành và phát  triển

í môn câu lông thể giới và Việt Nam.  N ắm  vững
cac yen lĩnh kỹ thuật như  di chuyên đơn hước 
và đa bước,  kỳ thuật g iao cầu trái lay. kỳ thuật  
phòng thù cơ  bản. . .
Học phân môn bóng đá g iúp cho sinh viên có 
kiên thức về  nguồn gốc hình thành và phát  triển 
môn bóng đá. N ă m  vững  các yếu lĩnh kỹ thuật 
Icuíi mon bọng da  nliií dân hóng, lâng bón"  súl 
bóng, chuyền  bóng.

Học phân bóng chuyền giúp cho sinh viên có 
khả năng nhận biết m ộ t  số kỹ thuật  cơ  hán cùa 
bóng chuyên,  nắm vững  yếu lĩnh kỹ thuật  độnụ 
tác dè trên cơ  sỏ' dó sinh viên tự tập luyện nân» 
cao sức khỏe

kha nang nhận biẻl m ộ t  sô kỹ thuật  cư  hán ciir 
bóng chuyên,  nắm vững yếu lĩnh kỳ thuật  dộiiL 
tác dè trên cơ  sở  đó sinh viên tự  tập luyện nân*”’ 

______________ cao sức khóe.
Xác suất  -  I hống  M ôn học bao gồm hai phần:  Xác suất  và T h o n "  
kê y h<?c kê. Phần xác  suất  nhằm cung cấp  kiến thức co

bản ba ọ gôm:  xác ểsuắt c ơ  bản,  công thức cộntỉ 
ịxác siiât, còng thức nhàn xác suất,  công  Iliức

I lọc kỳ I 
Năm học 
2 018 -2 01 0

Diêm giữa kỷ 
30%
Diệm tili kết 
thíịệ' i họe 
pltần 70%  ;

lọc kỳ i 
Năm học 
2 0 1 8 - 2 0 19

Học kỳ I. 
\ lám học 

2 0 1 8 -2 0 1 ỹ

Diêm giữa kỳ 
U)%
)iỗm thi kết 

i ll úc học 
iliần 6 0 %

)ièm giữa kỳ 
0%

-)iểm thi kết  
lúc  học 

phần 70%

llọc  kỳ I.
Năm học 
2 0 18-2019

loiêm g iữa  kỳ
10% r  

Diềm thi kết 
họcị



295.

( iiáo tlục thế chất
y

1 lọc phân môn  càu lỏng nâng cao giúp cho sin 
viên giúp có thể thục hành  một  số kĩ  thuật  nânị  
cao t rong môn  cầu lông như: Đánh cầu  thuậi 
tay cao sâu,  đập cầu. Các kĩ  thuật  này sẽ giú 
sinh viên lự lập luyện đế nàng cao sức  khỏe  Ví 
hướng  dẫn người khác cùng tập luyện.
Học phần bóniỉ chuyền và nâng cao,  giúp cht  
s v  biết kỹ thuật di chuyến cơ  bản t rong môi 
bỏng cluiyồn, kỹ năng phán đoán và đánh bón<. 
chuẩn xác.
Học phần I11Ô11 bóng đá giúp cho sinh viên CC 
kiến thức về nguồn gốc hình thành vả  phát  triển 
môn bóng đá. Sinh viên sau khi học sẽ nắm 
vũng  các yếu lĩnh kỹ thuật  của m ô n  bón g  đá 
như  dẫn bóng,  lâng bóng,  sút  bóng, nhận  bóng 
chụp bóng. Các kỹ thuật này sẽ giúp sinh viên 
lự tập luyện dê nâng cao sức khỏe và  hưởng 
dần người  khác củnu  tập luyện. Ngoà i  ra, học  
phần này cũng giúp sinh viên có kiến thức về 
chiến thuật thi dấu và luật thi đấu m ô n  bóng đá.

1 1
)
1
■>
ị

Học kỳ 1 
N ă m  học 
2018-2019

. Điểm giữa kỳ 
: 3 0 %

Điểm thi kết  
thúc học 
phần 70%

296.

Ttụrc vật dược G ồ m  các nội dunu liên quan đến cấu trúc của  tể 
bào thực vật, các khái n iệm về mô,  cấu  tạo và 
phàn loại các mô thực vật làm cơ  sở  cho sinh 
viên hục giải phẫu CO' quan thực vật n h ư  rễ. 
lliân, lá, cũng như phục vụ cho công  tác k iểm 
nghiệm dược  liệu sau này. Ngoài  ra còn có các 
sliííi niệm liên quan đến mô tả CO' quan sinh 
i rưởng và cấu trúc cơ quan sinh sán của  thực 
VỘI có  hoa đế làm nền tảng cho v iệc  học phần  
ihàn loại thực vật. T ừ  đó sinh viên  biết m ô  tả 

một  cây theo trình lự phân loại 
’hân loại thực vật trình bày các  đặc đ iểm dặc 

t rưng ờ bậc ngành,  lớp, phân lớp, bộ, đặc  biệt 
à ử bậc họ. Ngoài mô tả đặc đ iếm và các h ình 
inh minh họa cỏn cho biết số chi, số loài hiện 
cỏ ở  Việt  Nam,  tên và công dụ ng  m ột  số dược 
iệu t rong họ giúp sinh viên có thể liên hệ cây 
luiốc thực tế để  nhận biết đặc đ i ểm của  họ và 
lict dược vị trí phân loại của các cây thuốc chủ
/ế LI.

4 Học kỳ II. 
Năm học 
2018-2019

Điêm giữa kỳ 
40°/ờ
Điểm thi kết  
thúc học 
phần 60%

297.

iiáo dục llie chất

1

lọc phân môn câu lông giúp cho sinh viên có 
<iên thức về nguồn gốc hình thành và  phát  triển 
nôn  câu lông thế giói và Việt  N a m .  N ắ m  vừng 
'ác yếu lĩnh kỹ thuật như  di chuyển đ ơn  bước 
'à da bước,  kỹ thuật giao cầu trái tay, kỹ thuật  
ihòng thú cơ  b á n . ..

1 ọc kỳ 1. 
\lăm h ọ c '  
>018-2019

t

Di ếm giữa kỳ 
50%
Diểm thi kết 
lúc học 

n ầ n  70%



290.

\lhCvng nguyên  lý 
CO' bản c ủ a  C N  
vlác - Lênin  2

N h ữ n g  nguyên lý cơ  bản của Chủ nghĩa Mác - 
Lên in, học phần [I là học phần  bao gồm  những  
nôi dun g  cơ  bản cùa phần Kinh tè Chính 1 rị 
Mác - Lênin v à  C h ủ  nghĩa xã  hội khoa  học. 
Nội dun g  củ a  học phần là nhữ ng  quy  luật kinh 
tế của xã hội, đặc  biệt  là nhữ ng quy luật kinh rê 
của  q u á  trình ra đời,  phát  triển, suy tàn của 
-»hương thức sản xuất  tư bản chú nghĩa và  tàl 

yếu sẽ dẫn tới sự  ra đời ,  phát  triển của phương  
thức sản xuất mới  dưa xã hội loài người  chuyên 
từ chủ nghĩa tư bản lên chú nghĩa cộ ng  sán.

1 1 lọc kỳ II.
Năm học 
201 8-2 019

Diêm gỉịTra kỳ
30%
Diem thi kết 
ill úc họe
phần 7 0 % .  3

1ỉf 

Ị  Ị

291.

TO E IC  2 1’rang bị cho sinh viên  n hữ ng  kiến thức cơ ban 
nhữ ng kỹ năng chính:  Ng he -  Nói  -  Đọc -  Vièt  
và 3 kỹ năng phụ N g ữ  pháp - T ừ  vựng  -  Phát 
âm giúp sinh viên làm quen vói  hình lliức dè 
thi T O E I C  quốc tế, có khả năng giao tiêp ó 
m ức đô cơ  bản.

4 1 lọc kỳ II. 
Năm học 
201 8-2019

1 )ièrn giữa kỷ 
4 0 %
Diêm thi kết 
thúc: học 
p h ầ n  60%

292

Hóa đại cư ơ ng  vô 
cơ

C ác  khái n iệm cơ  bàn như: thành phân câu tạo 

nên vật chất: nguyên lữ, phân lử, phân tử câu 

trúc, thành phần các hợp chất  và  các kiêu liên 

kết  hóa học,  quá  trình nhiệt độ n g  lực học,  động  

học xáy ra t rong phán ứng  hóa học,  kháo sát 

du ng  dịch,  nồng độ du ng  dịch,  điện hóa học. 

ứng  dụ n g  của hóa học và dò n g  điện.

Giới thiệu đặc đ iểm, t rạng thái,  tính chất lý, 

hóa  của  một  số các  nguyên tố hóa học điên 

hình thuộc nhóm A  v à  nhóm  B.

"> IIọc kỷ II. 
Nám học 
2018 -2019

Di ôm giữa  kỳ
4 0 %
Di ỏm thi kết 
thúc họd 
phần 6 0 %

, -ị 
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293.

Tin học căn bản C u n g  cấp  cho sinh viên khối kiến thức căn hân 
và cac  thuật ngữ cập nhật  về môn TIN I-IỌC 
C Ă N  B Ả N .  Mục tiêu của học phần nhằm giúp 
sinh viên tiếp cận công  nghệ thong  tin và su 
duiiR thành thao tin học văn phòng.

1 l lọc  kỳ II. 
Năm học 
201 8-2 019

Diêm giữa  kỳ 
4 0 %  Ị
P iể m  thi kết 
thúc học 
phần 6 0 %  'ị

294.

Xác suất  thống  kê 
y dược

M ôn  học bao gồm  hai phần: Xác  suât và 1 l iong 
kê. Phần xác suất nh ằm cung cấp kiến thức co 
bản bao gồm:  xác suất  cơ  bàn,  công  thức cộng 
xác suất,  công llìửc nhân xác suât,  cô ng  1 hire 
xác  suất  đầy đủ,  công  thức Baỵes .  công  thức 
Bernoul li  và xác suất  t rong chần doán;  Biên 
ngẫu nhiên và một  số phân phôi xác suât thông 
dụng. Phần thống kê giói thiệu các phư ơng  
pháp thu thập dữ  liệu, các khái n iệm và các 
tham số dộc t rưng củíi tông Ihê và mâu;  uoc  
lương và kiểm đinh các tham sô cua tông thô.

~ì 1 lọc kỷ II. 
Nă m học 
2018-201 9

b i ế m  giữa ky 
4 0 %
Diêm thi kết 
thúc học 
phần 6 0 %



lí dối vói hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.

428. I.uậl Ngân hùng

Học phần nghiên cửu tống quan về địa vị pháp 
lý, cư cấu tố chức hoại  động,  hệ thống quản  lý 
cua Ngàn Hàng  NIÙ1 nước Việt Na m và Các tổ 
chức tín dụng. Đồng thời nêu rõ n h ữ n g  quy 
(.lịnh về chế  độ dịch vụ thanh toán thông qua hệ 
thống Ngân 1 làng Nhà nước Việt N a m  và Các 
lố chức líu dụng.  Bên cạnh đó nghiên cứu  Pháp 
luật diều chỉnh hoạt dộng  quàn lý N hà nước  về 

ngoại hồi.

2

09/8 /201 8­
14/9/2018

24/12/2018

20/02/2019

T ự  luận

429. Luặi thương  mại  2

Mọc phàn nghiên cứu một  cách đầy đủ về các 
hoạt động  thương mại  và phân biệt được từng 
loại hoại độn g  thương m ạ ị ệ Tính chất luật đ ịnh 
phát sinh từ hoạt dộng thương mại  như:  mua  
bán hàng hỏa. CUI1Ü ứng dịch vụ thương  mại,  
xúc tiến thương  mại,  t rung gian ihương  mại và 
các hoạt dộng  l luiưng mại khác.  Các hình thức 
và nguyên tắc áp dụng  chế tài thương  mại  t rong 
hoạt động thương mạị.  Cách thức giải quyêt  
tranh chấp t rong t l iưưng mại  bàng các p h ư ơ n g  
thức khác nhau.

3
13/8/2018­

05/10/2018

ĩ

T ự  luận

430.
Luật tố tụng dân
sự

Luật Tổ tụng dân sự (Luật  hình thức)  là môn 
học ca  bản cùa  chư ơng trình dào lạo luật học,  
dây là hục phần trang bị cho s inh viên  nhữ ng 
kiến thức nền tang t rong việc vận dụ n g  các quy 
định của pháp luật nội dung đế  bảo vệ lợi ích 
họp pháp cho mình,  cho người  khác ,  cho tập 
thô và nhà nước . . .  khi lợi ÍCỈ1 đó  bị x â m  phạm.

3
09 /8 /201 8­
13/10/2018

T ự  luận

43 1. ( ' ò n u  pháp quốc tế

1 lọc phần Luật công  pháp quốc tế có n h ữ n g  nội 
dung chính nhir sau: Ni ihiên cứu về pháp luật 
quốc lể mà cụ thế là các diều ước quốc tế, các 
hiệp định đa  ph ương  và song ph ương  giữa  các 
nước t rong khu vực và trên thế giới m à  Việt 
Nam là thành viên. Đồng  thời nghiên cứu phạm 
vi diều chinh,  đối tượng điều  chỉnh của  quốc 

lúa Việt Nam Irong moi quan hệ quốc tể thông 
qua các đ iêu ước quốc lế, các h iệp định đa 
íhương  và song plurơng.

3
09 /8 /2018 ­
13/10/2018

T ự  luận

432. Aiật lao dộn g
Nghiên cửu tổng quan đày đủ về qu yền  và 
nghĩa vụ cùa các clui thế t rong mối quan hệ lao 
dộn g  như: Hợp dồng lao động; T h ỏ a  ước lao

3 13/8/2018­
12/10/2018

T ự  luận



nội du ng  chủ yếu sau: Hình thức đầu  tư (Idi 
n iệm,  p h ạ m  vi, các nguyên tắc của  các h ì i  

tlurc dâu tư, môi quan hệ g iữa quy định ph< 

luật với thực tiễn, g iữa các văn hãn qu y pha 
pháp luậtế với nhau.. . );  Trinh tụ- thú tục đầu 

va sụ cụ thê hóa cua Nhà nước bằng  pháp  lu; 
- Các  hiện pháp đàm bảo, iru đãi, hồ trợ đầu li 
Hoạt  độ ng  đầu tư vào các tổ chức kinh tể qii 
chế pháp  lí về các khu kinh tế dặc biệt; C ơ  ch 
Lỉieu chính hoạt  động  đâu tư trực liếp ra mró 
ngoài.
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425. T ư  pháp  quốc  tế

Học phần trang bị những kiến thức lý luận V 
quy định cùa pháp luật về  xu n g  đột pháp I LI ạ 
và áp  dụng pháp  luật nựớc ngoài  cùng  n h ư  kiếi 
Ihửc thực tiên về các vẩn đề  này. Đồng thời tin 
hiệu quy định của pháp luật về thầm Cịuyền củi 
loa án quôc gia đôi với các vụ việc dân SU' cc 
ỵeu  to nuơc  ngoài  và pháp luật vê còng nhân Vc 
tin hành bàn án, quyết  định dân sự  cùa toà ár  
nước ngoài ,  quyết  đ ịnh của  t rọng tài mróc 
ngoài.

ì
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) 17/9/2018­
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426.
1

i háp luật về  ( 
lurơng mại  đ iện [

ử t 
t 
c 
t

Pháp luật về tưon g mại đ iện tứ là mòn  học 
thuộc chuyên ngành pháp luật kinh tế, nghiên 
:ứu các  vân đề cơ  bàn về pháp luật diều chỉnh 
:ác quan  hệ thương mại được thực hiện thòng 
]ua m ạn g  điện tử như: Kế hoạch xây dưng  he 
hông thương mại  đ iện tử, ứng  dụ ng  công  nghẹ 
hông tin t rong thương mại d i ệẤi tư, phap  liiạl 
tiều chỉnh,  vấn đề an ninh và thanh toán t rong 
u ro ng  mại điện tử.

1

02/10/2018

[)2/l 1/2018

27/12/201H 
-21/3/2019

'ì
Iị

T ự  luận
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427.  L

1

1

p
uột Cạnh  tranh li 
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Là môn  học cung cắp các kiến thức pháp 

uật về hão vệ cạnh tranh t rong kinh doanh.  
Aiật cạnh tranh nghiên cứu các nội dun» sau: 

■llũrng vân đề lí luận chung  về cạnh tranh và 

háp luật cạnh tranh; Căn cứ  xác  định hành vi 
ạn che cạnh tranh; Pháp luật vê k iêm soái 
ìoá thuận hạn chế  cạnh tranh; Pháp luật về 
em soái lạm dụng  VỊ (ri thống lĩnh, vi Ihế đòc 

-lyên; Pháp luật k iêm soát tập t rung kinh tố' 
lap luật vê cạnh (ranh không lành manlv  Tố 
ng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và chế  tài xú

9 ì
I

3 /8/20 i 8­
5/10/20 8

ì 

1 ,  

1'

1 : 

T ự  luận

. ri



41 1. N l’uvch Iv kê toán
n
J

HKII 18­
19 viết luận

412.
Ticrm Anh định 
Inrớnii TO  MIC' 2

4 HK.1I 18­
19

trăc nghiệm 
khách quan,  
tư luân

413.
Nguyên 1) 
Market ing

o
J HKII 18­

19

lluiyẻt trình 
nhỏm,  viết 
luận

414.
Giáo đục thê chât 1

HKI1 18­
19 thực hành

415.
Thố ng  kê kinh 
doanh

3
HKII 18­

19 viết luận

416.

Nhữn u  nguyên lý 
CO' ban cua CN-
M1. 2

3 HKI1 18­
19 viết luận

417. Kinh tẻ vi mô o
J

HKII 18­
19 viết luận

418.
Tiếng Anh định 
hưởng T O E I C  2

4 HKII 18­
19

trắc nghiệm 
khách quan,  
tư luận

419. Nuuyèn lý kế toán 3
HKII 18­

19 viết luận

420.
Nguyên lý 
Market ing

3 HKH 18­
19

tluivêt trình 
nhóm,  viết 
luận

421.
Giáo dục thế chất

1
HKI1 18­

19 tlurc hành

422.

Phươim Pháp 
nghiòn cứu khoa
]ỌC

Trang  bị cho sinh viên cái nhìn tổng quan  về 
khoa học và nghiên cứu  khoa học,  từ đỏ xác 
định và mô tả được vấn đề nghiên cứu. Tra ng 
bị cho sinh viên phư ơn g  pháp luận t rong 
nghiên cứu khoa học. ph ương  pháp  thu thập,  
\ ư  lý và phân lích ihông tin thu thập được. Tù  
dó trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học.

2

09 /8 /2018­
05/10/2018

26/12/2019
25/4/2019

T ự  luận

ị >

423. .ui.il so sánh

Mhầm tìm ra nét tương đồng  và khác  biệt điển 
lình giữa chúng liên cơ  sở  đó góp phần tạo 
iliuận lợi cho sụ lương dồ ng  hệ thống pháp  luật 
IỊUỎC gia ao vói pháp luật của  các nước và  quốc 
lé từ đó góp phần hội nhập quốc tế t rong lĩnh 
vực pháp luật.

2

26/11/2018 

12/12/2018

25/12/2018
-07/3/2019

T ự  luận

424. Aiậl dầu  tư
.à  môn học chuyên ngành,  cung  cấp nhữ ng 
đ ế n  thức cơ  ban về các hoạt  độ ng  đầu tư  k inh 
loanh. Sinh viên dược  liếp cận nghiên cửu các

2 13/8/2018­
23/11/2018

T ự  luận



19

HKII IX-
19

IIKII IX 
19

IIKII 18­
19

lllvll  18­
19

HK II IX- 
19

I1KII IX-
10

IIK1I IX- 
10

IIKI1 18­
19

IIK1I 18­
19

khách quan,
tụ luận_____
Ihúyết trình
nhóm,  viết ;
l ì  1 luận
Ihuyèt trình 
nhóm,  trác I  
nghiệm 
J n í d ì  quan

viel luận
thuyết  trinh 
nhóm,  viết 
uận

viết luận
Ihiịyết tiiình 
nhòm,  trắc 
ngh iệm ¡¡;: 
<liách quan  ;ị
1 h  I I \  /  1 ' 1 ' ì n  h  í » 1:thuyỗt t r ình Ị  
nlióin, viết I  
nàn

Irăc ngh iệm
hách quan,  

tự luận

IIKII 18­
19

IIKII 18­
19

viết luận
tluiyct trình 
nhóm,  viết

IIKII 18­
19

IIKII IX-
1<>

I nạn
i . 1 

vi ốt iuậri

viel luận

I Ị K 11 IS- 
19

IIKII IX- 
19

viel luận

yiẻt luận
thuyết  trinhJ 7 1 .»
nlìóm, trăc 
nghiệm 
khách quan :



cáo . t h u y ế t  
trình

3X1.
( )uan In hệ ihốnu 
lllòllg tili

<
9

IIK1I 18­
19

thuyết trình 
nhóm.  Uac 
nghiệm 
khách quan

382.
Nlurọnụ Cịiiyền 
ilnrưim mại

2 HKII 18­
19

Tluivêt trình. 
Irac nghiệm 
khách quan

383. <)uan trị nhân sự 2 HK.II 18­
19

tluiyêt trình 
nhóm, viết 
luận

384.
Nuhiệp vụ hưóng  
dẫn du lịch

3 HK1I 18­
19

thuyêt  trình 
nhóm,  viết 
luận

385.
Quan Irị kinh 
doanh khách san

3
HKIJ 18­

19 viết luận

386.

Chuyên dề kinh 
doanh dịch vụ du 
lịch và lữ hành

4
IIKII 18­

19

thục tập thực 
tế, viết báo 
cáo , t h u y ế t  
trình

387.
Tuyến điếm du 
lieh

3
HK1I 18­

19 viel luận

388. Quản trị bán hàng 3
HK11 18­

19 viết luận

389. 1 lành vi tô chức 3 HKII 18­
19

thuyêt trình 
nhóm,  viết 
1 uận

390.

Đirờnu lỏi cách 
mạng cua đảng 
C ẵSVN

3 HKII 18­
19 viết luân

391.
Tâm lý và hành vi 
\hiich liàim

2 MKII 18­
19

thuyết trình 
nhóm,  viel 
uân

392. ,uật du lịch 2
HKI1 18­

19

tlmyêl trình 
nhóm,  trắc 
nghiệm 
thách quan

393. )ịa lý du lịch 2 IIKII 18­
19

tlniyếl trình 
ihóm,  viết 
uân

394.

’Inroiig pháp 
ighiC’11 cứu khoa 
tục

2 IIKII 18­
19

Lhuyêt trình 
nhóm, viết 
uận

395. l ienu Anh chuyênị 2 HKII 18- rắc nghiệm
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i ị giải, dự  báo được các vân đề k inh tế xảy ra.

738.
Giáo dục lhè chất
2 '

■ í

Giúp  cho sinh viên cỏ khả năng nhận biết 
mộl số kỹ thuật nàng cao của cầu lông /bỏng 
dá/bó ng  cluiycn. năm vững yếu lĩnh kỹ thuật 

dộn g  lác để  trên cư sở dó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thể hướng dẫn người  ch ưa biết cùng  tham 

gia lập luyện.

1 H K  II

Quá trình:
30%

Thi kel thúc: 
70 %

739.
1 lệ tl iống thông, till 
địa lý GIS

Tra ng  bị cho các em các kiến thức về thành 

phàn,  các chức năng cua một  hệ thống thông  
tin đ ịa  lý (GIS),  kỹ nă ng  về xây d ự n g  và 
phát  triển CO' sở' dữ  liệu địa lý, các chức 
năng phân tích dữ  liệu không gian  cũng  n h ư  
phi không gian,  quá  trinh xây dựng  v à  biên 
tập bản đồ chuyên dề trên một  phần m ề m  

GIS phổ dụng,  dồ ng  thời giói th iệu m ộ t  số 
ứng dụng  của  hệ thống thông tin địa lý tron ti 
quán lý Môi  t rường & T N T N ,  quản  lý đất  
dai.

2 HK II

Đ iểm  bài tập 
n hóm  25%  
Điểm  thực 
hành 15%

Điếm  thi kết 
thúc học 

phần  60%

740.

: ' j i

1 lóa phân lích

Cung  cấp cho s v  những kiến thức về 
phương pháp phân t ích thành phần và xác 
dinh tính chal  cua đắt.

3 H K  II

Điếm bài tập 
nhóm  25% 
Điếm  thực 
hành 15%

Đ iểm  thi kết 
thúc học 

phần 60%

741. Viễn thám 1

Giói  thiệu về lịch sử ngành viễn thám, t ỉm 
hiếu về nguyên lắc liọat động  của  các  vệ 

tinh viễn thám khác nhau,  ứng dụ ng  của  
viễn thám ỏ' các lĩnh vực,  phân biệt các loại 

ảnh viễn thám,  phương pháp  xây dựng  chìa 
khỏa giải đoán và giải đoán  ảnh bàng mắt  
thường.

Giái đoán ánh trên địa bàn Th ành  phố  c ầ n  
T h ơ  và điều  tra tlụrc Le về các đối tượng  giải 
đoán được  đế  hoàn thành bản đồ chuyê n đề.

2 H K  II

Điếm bài tập 
niióm 25% 
Đi ểm  thực 
hành 15%

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 60%

742.
Vlôi IruờiiL!, và 
:iuản lý T N T N rống quan  về mòi t rường và tài ngu yên 2 H K I1 Di em giữa kỳ

30%



734

735

736.

Tiếng A n h  định 
m ó n g  T O E I C  3

Dàn sự, Luật Hình sự, Luật  Hành chính,  Luậl 
Lao động,  Luật  đất  đai,  Luật  th ương  mại . . .

Tiếng Việt  thực 
lành

vlhững N L C B  của 
CN M ác -Lên in  1

Giúp sinh viên Có kiến thức về  danh độn g  từ, 
động  từ  nguyên mẫu,  trợ đ ộ n g  tù', sự  hòa hợp  
giữa chủ từ và độ ng  lừ, thì đ ộ n g  từ và các hỉnh 
thức của dộ ng  lừ, t ính từ, giới tù', . .. cung  cắp 
một số lượng nhất  định nh ững  từ vựng  thườn LI 
gặp t rong hài thi TOIÌIC.

Đ ọc t ìm kiếm thông tin cụ thể, chi tiết. Tháo 
luận về chủ đề nghề các  tình huống hàng 
ngày như: du lịch, điện thoại di động,  việc 
làm, thư viện t rường,  chuẩn bị cho chuyến 
di du lịch, thời t rang - quần áo. Viết  càu (lon 
và viết  thư điện tử

C u n g  cấp cho s v  n hữ ng  kiến thức cơ  bản về 
lỗi, cách sử lỗi t rong dù n g  từ, dấu câu,  lặp 
đoạn  v ă n . . . Q u a  đó sinh viên  rèn luyện kỹ 
năng nhận biết lỗi và sửa lỗi

Học  phần nhằm t rang bị cho sinh viên nắm 
đư ợc  một  cách lương dối có hệ ihồng những 

nội dung  cơ bản về thế giới quan  và phương  
pháp  luận của triết học Mác  Lên in.

Xác lập cơ  sở lý luận cơ  bản nhất đế  tử đó 

có thế tiếp cặn đ ược  nội dung  môn  học 

N h ữ n g  nguyên lý c ơ  bản cùa chú nghĩa Mác 

- Lỗnin (HP2) ,  T ư  tường Hồ Chí  IVIinh và 

Đ ư ờ n g  lối cách m ạn g  của Đăng C ộ n g  sàn 
Việt  Nam,  hiểu biết nền táng tư tường của 
Đảng;  Xây  dựng  niềm tin, lý tưởng cách 
m ạn g  cho sinh viên

H K  II

Điểm ch u y ê n  
cận: 5 %  |ịi 

Di ếm  kiếm 
tra g iữa kỳ: 

2 5 %
Thi kết thúc: 

7 0 %

IIK II

■111
■V : ĩ í l

Đ iểm  chu yê n  
cần: 10% !; 

k iểm t ra  g iữa  
kỷ: 3 0 %  Ậ

Thi kết  f  
thúc: 6 0 %

ềìs

737.
<inh tế học đại

Giúp người  học nắm vững  bản chất cùa các 

về k inh tế học,  nhữ ng nguyên lý cơ hãn dế 

phàn tích các hoại dộn g kinh lể đang diễn ra 

trong nền kinh tế dưới góc độ vi mô và vĩ 
mô, vận dụng  kiến thức ch ung  về k inh tê 

học làm cơ sở ra quyết  định t rong việc lý

IÍK II

í í í '  ■ 11
Ọ uá trình: I

3 0 %

I hi kết thúc:
7 0 %

- a ề



thống kê thường gặp ; 1’hân tích thống kê mô 
lá; Phân tích kiếm định p h ư ơ n g  sai một  
nhân, hai nhàn lố cua các biến  độc lâp hay 
phụ thuộc vói số liên tục hay số danh  nghĩa;  

Mối quan hệ giữa sự cluiyển đổi của  các 

biến, phân lích tương quan  & hồi quy đơn  

biến hay da  bien

hành 30%

Điếm thi kết 
thúc học 

phần 50%

730.
Kỹ thuật  bản dồ 
địa chính

Trang bị cho các em các kiến thức về bản 
dồ,  và cả  phưo nu  pháp ch ung  cho việc thành 

lập Bản đồ địa chính không  thế thiếu  t rong 
quán lý đất  đai, việc nắm  đư ợc  cơ  sở  toán 

học bản đồ địa chính,  quy phạm  thành lập 

bản đồ địa chính là hết sức cần thiết cho 
sinh viên ngành quàn lý dất  dai,  đồ ng  thời 
lnrứng dần việc chinh lý biến độn g  thành lập 
hồ sơ thửa đất ph ạc  vụ cập nhật  hồ sơ địa 
chính,  cấp giấy ch ứ n g  nhận  quyền sử dụ ng  

đất.

3
H K  1.2018­

2 0 19

Điểm  bài tập 
n h ó m  20 %  
Đ iếm  thực 
hành 20% 

Điểm  thi kết 
thúc học 

phần 60%

731. Toán cao cấp

Cung cấp cho sv kiến thức cơ bản về  đạo 
hàm,  vi phân,  hàm số . . . ,  qua  đó có thể  ứng 
dụng t rong các học phần c ơ  sở  ng ành  tiếp 

theo

3 H K  1

Quá trình: 
4 0 %

Thi kết  thúc: 
6 0 %

' 1 1 

732. Tin  học cán .bản

ị . i

Cung cấp cho sinh viên nhữ ng kiến thức và 
thao tác cơ  ban sứ dụn g máy  vi t ính và  các 
phan m ề m  tin học văn phòng

2 1-IK I

Q u á  trình:
3 0 %

Thi kết thúc: 
7 0 %

-■> ">/ /> J Ể
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Ị

Pháp luật dụi 
cươ ng

Trang bị chu sv các vấn đề  về nguồn gốc,  
ban chất,  vai trò, các kiểu và h ình thức của 
nhà nước và pháp luật, vẻ hệ ihùng các cơ 
quan nhà nước cua Việt  N am ,  về qu y  phạm 
pháp luật như: khái niệm,  h ỉnh thức,  cơ  cấu,  
quan hộ của  quy phạm pháp luật, về vi ph ạm 
pháp luật và trách nhiệm pháp lý nh ư  khái 

niệm, dấu hiệu, moi quan  hệ của vi ph ạm  
pháp luật và trách nhiệm pháp  lý. . .  Và các 
ngành luật cơ  bản t rong hệ thống pháp  luật 
Việt Nam hiện nay như Luật Hiến pháp,  Luật

2 HK I

Q uá trình: 
4 0 %

Thi kết thúc:
6 0 %



726.
Hệ thống thông tin
địa l ý G I S

nguyên: thách thức và  giải pháp  bảo vệ và 

phát  triển bền vững  nguồn tài nguyên  thiên 
nhiên và môi t rường .

T ra ng  bị cho các em các kiến thức về  thành 
phàn,  các chức năng của  một  hệ thống thông 
tin địa lý (GIS) ,  kỹ  năng về xây d ụ n g  và 
phát  triển c ơ  sớ dữ  liệu địa lý, các  chức 
năng phân tích d ữ  liệu không gian cũ n g  như  

phi khôn g gian,  quá  trình xây dựng  và biên 
tập bán đồ chuyên  đề  trên một  phần m ềm  
GĨS phổ dụng,  đ ồ n g  thời giói  thiệu một  số 
ứng  dụ ng  của hệ thống thông tin địa lý t rong 
quán  lý Môi t rường &  T N T N ,  quản  lý đất 
đai.

727.
Quan lý nhà n ước
vê đàt  dai

Hệ quán trị c ơ  sở  
d ữ  liệu địa chính

729.
Thống  kê ứng 
d ụ n g

C ung  cấp cho sinh viên kiến  thức cơ  bẩn về 

công  tác quản lý hành chính nhà nước,  quán 

lý nhà nước về đất  đai;  quá  trình phát  tricn 
về công  tác quản lý nhà nước  về dất  đai' qua 
các thời kỳ. Hiếu và nắm v ữ n g  13 nội du ng  
quản  lý nhà  nước về đất  đai

Phần lý thuyết  gồm  các nội du n g  liên quan 

về  hệ quản trị cơ  sở  d ữ  liệu; quán lý người  
dùng  trên hệ quản trị S Q L  Server;  phư ơn g  
ph áp  tổ chức dữ  liệu quản  lý hồ SO' đ ịa  c h ín h  

t rên S Ọ L  Server;  lý thuyết  về xuất  nhập dữ  
liệu Vi LI s qua m ạn g  máy tính.

Phần thực tập gồm 5 bài thực t ập  với 3 nội 
d u n g  chính:  (i) Xây  dựng  và quản lý CO' s ở  

d ừ  liệu hồ sơ  địa chính và quán lý người  

d ù n g  trên S Q L  Server;  (ii) Cài đcặl, thiết lập 
cấu hình cho phần m ềm  quản tý hồ sơ  địa 

chính ViLIS.  (iii) Khai thác nâng cao CO' sở 

d ữ  liệu địa chính hằng các công  cụ quán  lý 
d ữ  liệu trực tiếp. •

Sau khi học xong học phần sinh viên dược  

t rang bị: Phương  pháp bố trí thí nghiệm  và 
ghi nhận số liệu; khái n iệm về iham số

IIK II

h m

'ị.

Diệm ,bài tập
n U m  DCO/ .

Oi ếm  thi k ể i
thúc học 1 ,  

phần 6 0 %  ;'
1 ■ Ị ; ' í  

.

M Ị | k l• 1 I!
; Ị 1

IÍK II

IÍK II

I1K II

I 'í ỉ-.gi,
Diểm giũa  kjj 

4 0 %  ị

Điếm thi kết  
húc  học

i í í i ' í

■ ' ■ 
) ièm  giữa kỳ 

4 0 %

Điểm thi kết; 
thúc học ' 

phần 6 0 %  í ị

■ \ Ể Ế p  

1 ? »  

: |L
) iẻm bài tập 
nhóm 2 0 % l |, 'ị
Đi êm thực ;í

: i



7 ? ?
Đ ường lối CM cua 
ĐC SV N

Cung  cấp cho sinh viên những nội d u n g  cơ 
ban của  đ ư ờn g  lối cách m ạn g  của  Đảng  
C ộ n g  sản Việt  Nam,  t rong đó chủ yếu tập 
t rung vào dường  lối cùa Đ ả n g  thời kỳ dôi 
mới trên một sỗ lĩnh vực cơ  bản của  đời 

sonu xã hội.

C ùng  với m ôn  học N hữ ng  ng uyên lý cơ  bản 
cùa chủ nghĩa Máe-Lênin ,  T ư  tưởng Hồ Chí  

Minh  tạo lập n hữ ng  hiểu biết về nền tảng tư 
tướng,  k im chi nam hành động  của  Đảng  và 

của  cách m ạn g  11 ƯỚC la.

3 H K  II

C huyên cần: 
10%

KT uiCra kỳ: 
30%

Thi kết thúc 
HP: 60%

723.
Biến đổi khí hậu 
và thích ứng

1 lọc phần cung c ấp  cho sinh viên kiến thức 

tổng quan về biến đôi khí hậu. Các tác động  
của biến đổi khí hậu đến kinh tế, xã hội và 
môi  t rường. Các giủi pháp thích ứng với 
thiên lai do tác dộng củ a  biến  đối khí hậu. 

Các kiến thức bủn địa t rong thích ứng biến 
dôi khí hậu trên thế iíiới và ỏ' Việt  Na m.

2 HK1I

Điểm giữa kỳ 
3 0%

Điếm  thi kết 
thúc học 

phần 70%

11

724. Viễn thám 1

1

Giới thiệu về lịch sử  ngành viễn  thám,  t ìm 
hiểu về nguyên  tắc liọat độn g  của  các  vệ 
t inh viễn  thám khác nhau,  ứng dụ ng  của 
viễn thám ở các lĩnh vục,  phân biệt các loại 
ảnh viễn thám,  phương  pháp xây d ụ n g  chìa 
khỏa giải đoán v à  giai đoán ảnh bằng  mắt  

llurờng.

Giải đoán ảnh t rên địa bàn Thành  phố c ầ n  
T h ơ  và diều tra lliực tỏ về các đối tượng  giải 
đoán được đe ho à n  thành bản đồ chuyên  đề.

2 H K  II

Đ iếm  bài tập 
n hóm  25%  
Đ iểm  thực 
hành  15%

Điếm  thi kết 
thúc học 

phần 60%

725.
I »

Vlôi t rường và 
quán lý T N T N

i

T ong  quan VC m ô i  t rường v à  tài nguyên  
th iê n  nhiên các k h á i  niệm về tài nguyên 
thiên nhiên

Các vấn đề  can quan tâm hiện nay ảnh 
hưởng đến tài nguyên,  các biện pháp  quản 
lý và  bảo vệ các ngu ồn  tài nguyên thiên 
nhiên.

Báo vệ và phát trien bền vững nguồn  tài

2 H K  11

Diểm giữa kỳ 
3 0 %

Điếm thi kết 
thúc học 

phần 70%



cho SV những  kiến thức cơ  bản về cấu tạo 
của  Trái Đất,  cấu tạo vỏ Trái Đắt,  các đặc 
lính nhận diện  của  tinh khoáng  và  đá cũng 
n h ư  các dấu hiệu để nhận diện  đá và I tinh 
khoáng,  từ  đó s v  có thể phân biệt được tinh 
khoáng và đá; các loại t inh khoáng ;  các loại 
đá vói nhau.

Học phần cũng cung  cắp kiến thức cho sinh 
viên liên quan  đến phân loại và  khảo sát lập 

, bán đô đât. khá năng tự phân tích và đánh
718. Thò nhưỡng.  g iá  các c h Ẫ' tiêu lý, hóa  đất  CO' hán cũng như

Ị nhận diện được  mội  hình thái phẫu diện dắt
I t rong đó tập t rung nhận diện  tầng phèn và

I  tầng sinh phèn.

I Giúp  cho sinh viên có  khá năng nhận biết
mọt  sô kỹ thuật  nâng cao của cầu lông/bóng

Giáo dục thể chất đá/bÓng c lu>yền, nắm vững  yếu lĩnh kỹ thuật
719. h  Ẻ động  tác đê trên c ơ  sỏ- đó sinh viên tự  tập

! luyện nâng cao sức  khỏe cho bản thân và có
Ị thế hướng dẫn người  chưa biết c ù n g  tham
I gia tập luyện.

I Giúp sinh viên Có  kiến thức về danh dộng  từ
ị động từ  nguyên mẫu,  t rợ độ n g  từ, sự  hòa
I giũa chủ từ  và dộng  từ, thi độ ng  tù' và các
1 thức cùa  độn g  từ, tính từ, giói  từ, ... cung
: một  số lượng nhắt  đ ịnh nhưng  từ vựng  thưòn

U n g  A n h  đinh p p  " ™ 6  Mi  thi TOE1C.
‘ hướng T O E I C  3 Đ ọ c  tim kiêm thông  tin cụ tllể, chi tiết. T háo

luận vê chủ đề nghề  các t ỉnh huố ng  hàng 

ị ngày như: du lịch, điện (hoại tli d ộ n g  việc
j làm, thư viện trường,  chuẩn bị cho chuyến
I đi du lịch, thời t rang - quần  áo. Viết  câu đơn
I và viết thư điện tử

Giúp sinh viên nắm bát  được các dặc tính

7 ? I Đánh giá đất clai- ‘Sir ,iên tl ua>11 giữa đất đai và sứ  dụng
I ‘ 1 1 đất  đai với các yếu tố tác độ ng  t rong hệ

thống sử dụng đất  đai

Diểin thi kết 
thúc hob ;’ị 

phần 7 0 %  1

' ụ

IỈK II

Đilểih bài tập 
H ỷm '^ 0%  ,

Điếm thirc ị  
hành 20% ■

Biếm thi kể  
ỉ h ú c h ọ ẹ -  II 

phần 6 0 % '•?
;  ■ f  

í - . ỉ ;

Q u á  trình:
3 0 %

: I • •

Thi kết  thúc
7 0 %

:.Ị

—T,.;j ■

Í | 1  
•-1 ' ’
ì r ậ

: * ì Vế
l ) i ẽ m  g iũ ệa k ị  

; 4 0 %: I :

ĨOiểm thi kết  
thúc học 

phần 6 0 %  ’

ệ' Ể ? akỷ  
4 0 %

lì i - 4  
DÍểm thi k ế t

thúc h ợ c | l
phần 6 0 %  f



713.
Phương pháp 

NCKII

Giúp  sinh viên hình thành và phát  t riển tư 
duy khoa học.  xây dựng  giả thuyết  ngh iên  

cứu. liến hành plurong pháp thực nghiệm,  
(.lánh giá kếl qua. iháo luận và trình bày kết 

quã  nghicn cứu.

2 1-1K II

Điểm uiữa kỳ 
30%

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 70%

714.
Tư  lường  1 lồ Chí  
Minh

Sinh viên có thế trinh bày khái n iệm tư 
tướng Hồ Chí Minh va nhữ ng tư  tướng,  
luận điểm, quan đicm 00  bản diễn ra t rong 

liến trình hình thành và phát  triển tư  tưởng 

Mồ Chí  Minh.

Sinh viên có ihẻ phàn tích, giải thích về 

nhũng  nội dung  tư tưởng, quan  đ i ể m  c ơ  bản 

ciia lư tưởng 1 lồ Chí  Minh.

2 HK  1

Chuyên  cần: 
ĩ 0 %

KT giữa kỳ: 
30 %

Thi két ' thúc 
HP:  60%

715.
Kỹ thuậl ban đồ 
địa chính

' :! Ị

T rang bị cho các em các kiến thức về bản 
dồ,  và cả ph ương pháp chung  cho việc thành 
lụp Bản đồ địa chính khôn g  thể th iếu t rong 
quan lý đất  dai, việc nắm được cơ  sở  toán 
học bản dồ địa chính,  quy p h ạm  thành lập 
bán đồ địa chính ià hết sức  cần thiết cho 
sinh viên ngành quán lý đất  đai, đồng  thời 
hướng  dẫn việc chinh lý biến độn g  thành lập 
hồ sư Ihứa dát phục vụ cập nhật hồ sơ  địa 
chính,  cấp giciy chứng  nhận quyền sử dụ ng  

đất.

3
H K I .2 0 1 8- 

2019

I

Điềm bài tập 
nhỏm  20 %  
Đ iểm  thực 
hành 20% 

Đi ếm thi kết  
thúc học 

phàn 60 %

716.

1

Luật đất  đai

M ô n  học t rang bị những  kiến thức cơ  bản về 
Luật đất  dai, ơ Việt Nam,  đối tượng điều  
chinh và phương pháp điều  ch ỉnh của  luật 
dal  dai, các nguyên tác cơ  bản của  luật đất  
dai. quan  hệ pháp luật đất  đai,  nguồn  của  
luật đất  đai. Chỏ độ quan lý nhà  nước đối 
với đất đai như hệ thống cơ quan quản  lý 
Iilià nước đối với dât đai, nội du n g  quản  [ý 
nhà nước đổi với đất đai, quyền  và nghĩa  vụ 
ciia người  sử dụng đất, chế  độ sử  dụn g  đất, 
giải quyết  tranh chấp đất  đai.

3 H K  I

Đ iểm  bài tập 
n hóm  25%  

Điếm bài tập 
cá nhân 15%

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 60%

717. )ịa chất ĐC Mọc phần dịa chất dại ci rơng sẽ cung  cấp 2 HK I Điểm ui lìa kỳ|



đô thị và khu công nghiệp.

rô n g  quan  vê  môi  t rường và tài i v u y ê n  
t lucn nhien cac khái n iệm vê lái nguyên 
thiên nhiên

i

Cac van de can CỊiicin tâm hiện nay ảnh 
hưởng  đên tài nguyên,  các biện pháp quan 
lý và bảo vệ các nguồn tải nguyên thiên 
nhiên.

Bao vệ và phát  triên bên vững nguồn tài 
nguyên:  thách thức và  giải pháp báo vệ và 
phát  triển bền vững  nguồn tài nguyên  thiên 
nhiên và môi  t rường .

T im  hiếu về việc tăng cư ờ ng  chất lượng 
ánh,  năn chỉnh hình học và tăng cư ò n »  chắt  
lirọng anh, XII' lý ánh và đánh giá dò chính  

xac sau phân lo ạ i . . .Đ ặc  biệt lả sử  dụng  phần 

m êm  ENVI.  Phân loại các đối tượng  trên 
ánh và khảo sát thực địa đánh giá độ chính 
xác.

Mon học đưa vào ứng dụng  công nghệ 
j I thông tin để thiết  kế, xây d ự n g  hệ thống
Quán lý thông tin thông tin đất nh ằm t rợ g iúp cho việc ra 
ịđât đai L IS /LIM  I quyết  định,  quán  lý nhà nước về đắt  đai 

quản lý lãnh thô, khai thác thông (¡11 dắt  đai 
phục vụ cho phát  triển kinh tế - xã hội.

Sau khi học xong  học phần sinh viên dược 
t rang bị: Phương pháp bố trí thí nghiệm vả 

ghi nhận số liệu; khái niệm về tham số 
thống kè thường  gặp ;Phân tích thống kệ mỏ 

tà; Phân tích k iểm định phương  sai một  

nhân,  hai nhân tố của các hiến độc lâp hay 

phụ thuộc với sô liên tục hay số danh ngliĩỊr 

Môi quan hệ giữa s ự  chuyến đổi eỉia các 
biến, phân lích lương quan & hồi quy don 
biến hay đa  biến

> i

HK II

MIC w

IIK íí

! I  
í í ;-ị>ịjg

5iểm g i ử ạ k ỳ  
3,0% ! I

Diêiriithi kết .  
thúc học .1 

phần  70%

MK I!

Điểm bài tậ 
nhỏm 2 5 %  ‘I 

Điểm giữa  kỷ
2 5 %  , 1 1'

Điếm thi kết  
thúc học :|L! 

phần 50 %  j ! |  1
spĩ

Diêm chuyên 
cần 10% 

Diem thực

Điểm thi kết' 
thúc 6 0 %  1

inHn

Diểin bài ,tập 
n hóm  20 % ;  
Điểm thực I
hành 30%  l ị

;!. • m ị
I )iểm thi kết . 

Ihíic học . 
phần 50% ' Ị
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cùa một d iêm trên mặt  đât  sẽ được xác  đ ịnh 
nếu xác đ ịnh dược khoáng  cách từ  đ i ếm  đó 
den ít nhất  ba vệ tinh, s ố  liệu các đ iếm  đo sẽ 
dược sử d ụ n g  dế vẽ bản đồ qua phần m ề m  
A utoC A D .  Ngoài ra môn học cung cấp  thêm 
kiến thức chuyên môn về  cách vẽ chinh lý 

biến dộn g llura dất Irên A u toC A D .

Điêm thi kêt 
thúc hục 

phần 50%

704.

Quản lý đánh  uiá 
tác dộn g  môi 
Irưừng

M ôn  học này hướng  dẫn sinh viên nhận 

diện,  phân tích, dánh giá và dự  báo các  ảnh 
hư ớng  đến môi  l rường cua  dự  án, dồ n g  thời 
dề xuất các giai pháp thích hợp đế  bảo vệ 

môi  t rường

2 1-IK I

Quá trình:
4 0 %

Thi kỏt thúc: 
6 0 %

705.
Phàn hạng và định 
uiá dât

Cunii  cấp kiến thức cơ bản về công tác phân 

hạng đất; xác dị till giá đất, các p h ư ơ n g  pháp 

dịnh giá đất
2 H K  II

Đ iêm  uiữa kỳ 
4 0 %

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 60%

706.

Kiểm kê và chỉnh 
lý biển động  đất 
dai

Giói  thiệu về hướng dẫn đăng  ký cấp giấy, 
cách lập va  chính lý hồ sơ địa chính và  
phương  pháp thống kê,  k iếm kê đất  đai.

Viết  các m ẫu  dơn liên quan  đển việc cấp 
giấy chứn g nhận quyền sử dụng  đất, quyền 
sứ hữu nhà ỏ' và các tài sán  khác  gắn liền 
với đấl; Chinh lý số mục kê, sổ đ ịa  ch ính và 
số dăng ký biến dộ ng  đất đai. T h àn h  lập các 
biổu thống kê, k iếm kê cấp xã  và cập  nhật  số 
liệu vào phần mem TK05  để  báo cáo  cấp 

huyện,  linh hoặc Trung ương.

2 H K I I

Đ iếm  bài tập 
n hóm  30% 
Đ iếm  thực 
hành 20 %

Điểm  thi kết 
thúc học 

ph ần  50%

)()1.

Tin học ứng dụng 
( H ệ Q T C S D L  

SQL Server)

1 lọc phàn nham cung  cấp cho s inh viên 

những khái niệm lý thuyết  c ơ  bản về cơ  sở 
dữ  liệu; qua đó sứ dụn g và lập t rình linh 
hoại trên hệ quán trị C S D L

3 HK 11

Điểm giữa kỳ 
4 0 %

Đ iểm  thi kết 
thúc học 

phần 60%

708.
Môi t rường và sư , 13 . ị 
ihát . lriên đô thị

1 lọc phần môi (rường và phát  triển dô  thị 
dược xây dựng nhăm cung cấp cho sinh viên 

có kiến thức tống họp về môi  t rường,  các 
công  cụ, phu'0'iìg pháp,  kỹ thuật,  tầm nhìn 
chiến lược t rong quán  lý môi  t rường t rường

2 H K  11 

... .............................

Diem giữa kỳ 
4 0 %

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 60%



chính; khái niệm giây ch ứ n g  nhận quyền  sử 
dụng đât  và tài sản khác  gắn liền vói đắt  và 
nội du ng  giấy chứng  nhận quyền  sử dụng  
đat  và tài sản khác  gán liền vói  đắt

công tác thống kè-kiểm kệ dắt đai và cách 
lập bảng biếu thống kê; k iểm kê dất,  trình tự 
va nộI dung  báo cáo kết quả  thống  kè - kiểm 
kê đất dai.

699. Đo đạc  địa chính

Học phân sẽ cung cắp cho sinh viên về t á ch  
đo đạc mặt đắt để xác  định hình dáng, kích 

thước rằ-íìi Đắt, biểu diễn mạt  đất  thành ban 
đô,  đo đạc bố trí các công  trinh. Ngưòi;  học 

được trang bị các kiến thức CO' bản về  trái 
đât, hệ tọa độ, độ cao.

700.
ITT. Đo đạc địa 
chính

G m p  cho sinh viên hiên được nguyên lý đo 
goc,  đo  kho ảng cách,  đo cao và x ứ  lý |<ếl 
quả  đo; Thành  lập lưới khố ng  chế  tọa độ 

mặt  phăng và độ cao phục vụ đo đạc  bản đo 
địa chính;  Các phương  pháp  đo vẽ thành lập 
bản đồ địa chính.

Thiết  lập, ILIII trữ 
70] .  và quản lý hồ sơ  

địa chính

C ô n g  tác lưu t rữ  và bảo quản hô sờ  địa 
chính là bảo quàn tài liệu kh ôn g  bị hư  hòn» 

đám bảo nguyên vẹn là điều bắt  buộc,  ngoái 
la việc cung câp dữ  liệu địa chính cho các 
c ơ  quan,  tố chức,  hộ  gia đình,  cá nhân t rong 

việc đăng ký đất  đai, thanh tra và giải quyết 

t ianh cliâp đât đa i , . . . l à  hê! sức  cần thiết 
t rong ngành quàn lý đất  đai

702.
Bạc màu và  bảo
vệ đâl dai

H ọc phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến 
thưc hiêu biêt các tiên trình bạc màu đất 

phân hiệt các loại hình hạc màu đất  khác  

nhau va biel đanh giá, quản lý tôt tài nguyên  
dắt  đai.

703.
Autocad và hệ I f rang bị cho các em các kiến thức về G PS

c ! ? i n p s nh vị t0àn I Xík đ!nh vị trí cIựa trên vị trí của các vệ tinh 
nhân tạo, Trong cùng một  thời đ iểm, tọa dô

I !K I

lí K I . 2018- 
2 0 19

Diẹm gi lìa kỳ
30%*,! t í '

Diễm thi kết  
tluìc học' 

phần 70%

l) iem thực 
hành trên 
máy tính

.’riilỉể í í. í



' " 1

ch ín h , . . . t ừ  dó vận dụn g  các kiến thức trên 
vào xư  lý công việc thực tế một  cách hiệu 
quả,  đ ồ n g  thời năm bat dược cơ cấu chức 
năng, nhiệm vụ tại cơ  quan quản lý nhà  

nước về đất đai.

Viẻl  bải báo
cáo 80%

693. T T  Giáo trình

Qua  chuyến tlụrc lập sinh viên có sự  đối 
chiếu giữa lý thuyết  và thực tế để bổ sung  

hoàn thiện kiến thức có thể ứng dụ n g  sau 

khi tốt nghiệp.

2 HK1

Đi ếm  báo 
cáo nhóm 

4 0 %
Viếl báo cáo 
cá nhân 60%

694.
Quán lý thôn ti tin 
dấi đai LIS/LIM

Môn học dưa  vào ứng dụ ng  công nghệ 
ihông tin đế thiết kế, xây dự ng hệ  thống 

Ihôníi lin đất  nhàm trợ g iúp cho việc ra 
quyết  (.lịnh, quan lý nhà nước  về đất  đai, 
quán lv lãnh thố- khai thác thô ng  tin đất  đai 
phục vụ cho phát  triển k inh tế - xã  h ộ i ề

3
HK2.2018-

2019

Điểm  chuyên 
cần 10% 

Đ iểm  thực 
hành 30 %  

Điểm thi kết 
thúc 60 %

695.

Quán lý tong hợp 
tài nguyên đất  đai 
(HP thay thể TN)

Học phần bao gồm những khái n i ệm cơ  bản  
về lài nguyên dất  đai, tình hình sử dụn g  đất; 
công cụ quản  lý tài nguyên đất  đai nhằm 
nân” cao kiến thức về quản lý và sử dụng  
bền vững nguồn tài ng uyên đất  đai.

2
HK2.2018-

2019

Điểm giữa kỳ 
4 0 %  

Điếm thi kết 
thúc học 

phần 60%

696.

Phân tích thiết kế 
hệ thống thông tin 
địa chính nâng 

cao
(I IP thaV thố TN)

phư ơng  pháp  phân lích hệ thòng thông tin 
chuyên  ngành tài nguyên và môi  t rường 
theo mô hình tlụrc thể kết hợp;  P hư ơng  pháp 
chuyến  đối mỏ hình phân tích sang cơ  sở dừ 
liệu quan hệ; Phương pháp thiết  kế g iao diện 

hệ thống.

2
HK2.2018-

2019

Điếm  giữa kỳ 
4 0 %  

Đ iếm  thi kết 
thúc học 

phần 60 %

i li

697.
Khỏa luận tốt 
nghiệp

I1

Mục tiêu của  m ôn  hục là giúp sinh viên  thực 
hiện dược một  nghiên cứu khoa học về 
chuyên ngành Ọuíin lý đất đai qua việc làm 
dề cư ơng  nghiên cứu. bố trí thí nghiệm,  thu 
thập và phân tích số liệu, biết viết  và  trình 
bày báo cáo nghiên cứu khoa học theo hình 

thức luận văn tốt nghiệp

12
H K 2 .2 0 1 8- 

2019

Viết bài và 
báo cáo 

100%

698. 1'hống kè đất đai Khái niệm dăng ký đát  đat, các hình thức và 
trình tự đăng  ký đất đai; chính lý hồ sơ  địa

2 HK 1

Diera giữa kỳ 
4 0 %

Đ iểm  thi kết 1
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các t rang thiết bị dược t rình  bày chi tiết 
t rong bài giảng.

6 8 2 ế
Quan lý tài 
nguyên rùng

Sinh viên đuựe trang bị các kỹ nang  về 
phân tích, đánh uiá thê chế,  chính sách quản 

lý lài nguyên rừng, từ dó có thế vận dụng  

vào việc quản lý và phát  triển ngu ồn  tài 
nguyên quý giá này t rong quản  lý môi  

Iruừng bền vùng.

2 H K  11

Điểm lĩiữa kỳ 
4 0 %  

Điếm thi kết 
thúc hục 

phần 60%

6,S3.
Thực tập quán lý 
tài nụuvên rừng

Mọc phần tổ chức cho sinh viên đi thực tế 
ngoài t rường dê cung  cố các kiến thức đã 
duọc học t rong phần lý thuyết..  C h u y ển  đi 

lliực tế còn rèn luyện cho sinh viên  các kỹ 
năng làm việc nhóm,  kỹ năng tiếp cận thực 
tế và  thái độ tích cực dối với tài nguyên 

thiên nhiên.

2 H K  II

Đ iếm  làm 
việc nhóm 

4 0 %  
Điềm viết bài 

và  báo cáo 
60 %

684.
Quản lý tài 
nguyên đất

Giúp sinh viên nắm  bắt dược sự liên quan 
giữa đất  dai và sư dụng  đất dai với các yếu 
lố tác động  Imng hệ thống sử dụng  đất  đai. 
S ự  phân chia sư dụng  đất  đai t rong các vùng 
có diều kiện tụ' nhiên  khác nhau và các công 
cụ quản lý nguồn tài nguyên đất  đai.

2
HK2.201 8­

2019

Điêm ui lìa kỳ 
3 0 %  

Đ iểm  thi kết 
thúc học 

phàn 70%

685.
Thực tập giáo 
trình lài nmiyên

C m m  cấp chu ngưừi học các p h ư ơ n g  pháp 
nghiên cứu  từng hệ sinh thái.

Xác định các thành phần sinh vật: đ ịnh  danh  
đ ược  các nhóm sinh vật phân  bố t rong hệ  
sinh thái và phân lích mối tương quan  giữa 
chúng với các yếu tố môi  t rường đế xây 
dựng  biện pháp quan lý hợp lý các ng uồn  tài 
nguyên t rong hộ sinh lhái .

3
H K 2 .2 0 1 8- 

201 9

Điểm bài tập 
nhỏ m  4 0 %  
Đ iếm  báo 
cáo 60 %

686.

Niên luận tài 
nguyên

Phương pháp nghiẻn cứu: giới thiệu các 
phương pháp nghiên cứu từng  hệ sinh thái. 
Xác định các thành phần s inh vật: định danh 
được các nhóm sinh vật phân bố t rong hệ  

sinh thái và phàn lích mối  tương quan  giữa 
chúng  với các yếu lo mỏi  t rường đế xây 

dựng  biện pháp quan lý họ p  lý các nguồn  tài

2
HK2.2018-

2019

Điểm  ihuyếl 
trình 30% 
Điếm thục 
hành 20% 
Đ iểm  tổng 

hợp báo cáo 
5 0 %



Quản  lý tài 
nguyên nước

Kinh tế Tài 
679.  nguyên môi  

t rường

Sinh vật  chỉ thị 
môi t rường

Học phân được thiết  kế nhằm giúp người  
học có kiên thức về quá trình thủy văn t rong 
tự nhiên,  t rong dó tập t rung vào độ n g  thái 

tài nguyên nước trên hệ thong sông, cong  
tác quản lý tài nguyên  nư ớc  cũng được de 
cập t rong bài g iảng,  cũ ng  n h ư  nhữ ng nguyên 
nhân chính gây ô nh iễm  nguồn nước các 
chí tiêu ô nhiêm nước và m ột  số phương  
pháp xử  lý nước  đơn giản.

M ô n  học Kinh tế Môi t rường t rang bị cho 
người  học những  kiến thức cơ  bản về kinh 
tê học t rong lĩnh vực môi  t rườn«,  lài 

nguyên,  các quan điếm về phát  triển bền 
vững,  và  các quy tắc ứng x ử  với môi trườn»-, 
tài nguyên n hữ ng  tác độn g  của  hệ k inh tế 
đên môi t rường, lý giải được  các ntuiyên 
nhân kinh tê của  ỗ nhiễm và suy thoái môi 
t rường đề ra n hữ ng  biện pháp  kinh tế nhằm 

lam chạm lại, châm  dứt  hoặc đảo ngược, t ỉnh 
t rạng ô nhiễm,  suy thoái môi trườn

°  ị

Giúp sinh viên nắm v ữ n g  vai trò, cấu trúc và 
chức  năng  cùa  sinh vật  chi  thị t rong hệ sinh 

thái, môi t rường ch úng  đang  sống.  T ừ  đó 

giúp sinh viên nhận diện  và x ử  lý ô nhiễm 
môi t rường đắt,  nirớc, không  khi. G óp  phần 

quản lý tôt môi  t rường ổn định và bền vừng.

Qu ản  lý chắt thải

M ôn  học cung cấp các kiến thức về quán  lý 

tông hợp chât  thải rắn cho sinh viên. Ngoài 
ra môn học còn trình bày các qui trình x ử  lý 
chât  thải răn như thiêu luiỷ, ép kiện, ũ phân 

compost ,  đốt  hợp  vệ  sinh.. .  các t rang thiết bị 
sử dụ ng  t rong việc x ử  lý chát  thải rắn 
nguyên lý vận hành và tiêu chuẩn lựa chon

I IK 2 ễ201X
201 9
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674.
Tiếng Anh định 
hướng T O E I C  3

Giúp  sinh viên Có kiến thức về danh động  từ 
độn g  từ nguyên mẫu,  trự động  từ, sự  hòa hợp 
giữa chủ từ VÌ1 dộng  lừ, thỉ độ ng  từ và các hỉnh 
thức của dộ ng  từ, tính từ, giới từ,  ... c u n g  cấp 
một số lượng nltấl dinh những từ vự ng thường 
gặp trong bài thi TOLilCỂ

Đ ọ c  tìm kiếm thông tin cụ thế, chi tiết. T hảo 
luận về clui đề nghề các t ình h u ố n g  hàng 
ngày như: du lịch, điện thoại di động,  việc 

làm, thư viện t rường, chuẩn bị cho chuy ến 
di du lịch, thời t rang - quần áo. Viết câu đ ơn  

và viết thư điện tư

4 H K  1

Điếm tỉiCm kỳ 
4 0 %

Điếm thi kết 
thúc học 

phàn 60%

675.
Hỏa học môi 
t rường

M ô n  học hóa môi t rường t rang bị cho sinh 
viên kiến thức về các quá trình hóa học cơ 

bản xảy ra trong môi trường:  đất - nước  - 
không khí và ảnh hưởng của  các  hoạt động  
của  con người  den các quá trình này. Các 
phản ứng quang hóa, p h ản  ứng tạo phức 
t rong đất,  sự  tồn lưu của  d ư  lượng thuốc 
B V T V  t rong môi trường,.  ẽ.

2
H K 12018-

2019

Điểm giũa  kỳ 
4 0 %  

Điếm thi kếl 
thúc học 

phần  60%

676.
TT. Hóa  học môi  
l rường

Học phần tranii bị cho sinh viên các kiến  
thức để xác  định các thông  số chất  luợng 
môi truờng  CO' bản. S inh  viên đuợc  thực 
h à n h  p h ư ơ n g  p h á p  th u  v à  b ả o  q u ả n  m ẫ u  tạ i 

hiện t rường,  đo dạc nhanh m ột  số yếu  tố 
chất  iuọTig môi t rường t rực t iếp tại nơi lấy 
mẫu, thực hành do đạc các thông số môi  
Iruờnií tại phòng thí nghiệm,  l ính toán các 
kết quá phân tích, so sánh đánh g iá  vớ i các  

qnv eluiần kv thuật quốc gia về  môi  t ruờng.

2
HK 1.2018­

2019

Ị T
.1 V

Điếm  giữa  kỳ 
3 0 %  

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 70%

677.

1

Dường lối C M  của 
DCSVN

Cung  cấp cho sinh viên n h ũ n g  nội du n g  cơ  
bản của đ ường  lối cách mạn g  của  Đ ả n g  
Cộng  sản Việt  Nam.  t rong đó chủ yếu tập 
t rung vào đường  lối của Đảng thời kỳ đối 

mới trên một  số lĩnh vực cơ bản cùa  đời 
sống xã  hội.

Cùng  với môn học Nluìng nguyên lý cơ  bản

3 HK  II

Chuyên  càn: 
í 0 %

KT giữa kỳ: 
30%  ’

Thi kết  thúc 
HP:  60%



Vi sinh vật  môi  
6 7 0 . 1 t rường

mặn vùng  Đ ô n g  bằng Sông  Cửu  long-

Đặc tính thủy văn vùng  ánh h ư ở n g  thủy 
triều ờ  vùng  nghiên cứu Đ ồ n g  bằng sông  
Cửu long.

Ti ang bị cho sinh viên các kiến thức CO' b án  

vê vi sinh vật  t rong môi tnrờng  đất  nước 
không khí. N gu y ên  tắc và p h ư ơ n g  pháp ứng 
dụng VI sinh vật t rong x ử  lý ô nh iễm môi 

trường, kỹ thuật  xứ  lý nước thải; quản lý và 
x ử  lý cliât thải răn; quản lý và tái sử  dụng  
chất  thải hữu cơ.

671.
1 r. Vi sinh vật  

môi  t rường

rhục hành n hữ ng  kiên thức c ơ  bản về 

phư ơng  pháp  tlui, bảo quán  mẫu,  các  bước 
cơ  bản t rong sử  dụ ng  thiết  bị t rong phòng  
thí nghiệm vi sinh,  cách cluiẩn bị các hóa 

chắt  dùng  đế h iệu  chính m áy  do, các bước 
tiên hành hiệu chính máy,  các bước  vận 
hành, các bước bảo tri khắc  phục các lỗi cơ 
bản của m áy  đo.

I lang bị cho sinh viên các  nguyên  lý CO' ban 

của  GIS, GPS và Viễn thám, Lịch sử  phát 
triển khoa học viễn thám, G P S  và GTS. Các 
vấn đề chun g về n h ư  bức xạ  điện từ  năng  

67? Hệ thông thông tin lượng bức xạ mặt  trời, sự  biến đổi năng 
1 địa lý v iên  thám lượng bức xạ mặt  trời t rong môiẾ t rư ờng khí

quyên,  đặc t rưng phán xạ phổ của các đối 
tượng tự nhiên như đắt,  nước,  thám thực vật 

và các yêu lô ảnh h ư ởng  đến đặc t rưng  phản 
xạ phô của các đôi tượng tự nhiên

673.

Giú p  cho sinh viên  có khả năng  nhận biết 
I I mọt  so ky thuạt  nân lĩ cao CIIÍ) CÂU !ônfr/bón°

Giáo dục thể chất  đá /bóng c h “ yền,  nắm vữn g yếu lĩnh kỹ thuật 
I3 ' I dộn g  tác đẻ trên cơ  sở  đó sinh vicn tự lập

luyện nàng cao sức  khóe cho bản thân và có 

thê hư ớng  dẫn người  ch ưa biết cùng  tham 
gia tập luyện.

■if;I
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1

công  lác quản lý và xứ lý các loại chât  thải; 
công tác quán K khai thác và  sử dụ ng  tài 
nguyên thiên nhiên. 1 lọc phần này tạo diều 
kiện cho học viên hiếu và  phân  t ích được 
các vấn dề  liên quan đến môi  t rường  t rong 

khai thác và sử dụ ng  tài nguyên th iên ớ  

Đ B S C L

666.
Niên luận môi 
Irưừng

1

Học phần giúp sinh viên hệ  thống hóa các 

kiến  thức đã học phục vụ cho m ột  m ụ c  t iêu 
đánh giá chất  lượng môi  t rường cụ the. R-èn 
luyện kỹ năng khảo sát, thu mẫu,  đo đạc 
phân tích mẫu;  trao dồi kỹ năng đánh giá 
lổng họp chai lượng môi trường.  Thực hành 
trình bảy báo cáo khoa học t rong l ĩnh vực 

môi  trường.

2
H K 2 ế2018-

2019

Điếm thuyết  
trình 30% 
Điểm  thực 
hành nhóm 

2 0 %  
Điểm  báo 

cáo tổng hợp 
50%

667.

1 •

Tir t irởng Hồ Chí 
Minh

Sinh viên có thế trình bày khái n iệm tư  
tướng Mồ Chí  Minh và  nhữ ng  tư  tưởng,  
luận điếm,  quan điếm cơ  bán diễn ra t rong 
t iến trình hình thành và phát  t riển tư  tưởng 

Mồ Chí  Minh.

Sinh viên có thè phân  tích, giải thích về 
n hữ ng  nội dun g tư tưởng, quan đi ếm cơ  bản 
của  lư lưửng 1 lồ Chí  Minh.

2 H K  I

C huyên cần: 
10%

K T  giữa kỳ: 
3 0 %

Thi kết  thúc 
HP:  60%

668.
Sinli thái học môi  
t rường

Nội dung  hục phần gồm có 6 chương;  T ổng  
q u a n  v ề  s in h  th á i h ọ c  m ô i t rư ờ n g ;  c ơ  s ở  sinh 
thái học; một số hệ sinh thái điển h ình liên 
q u a n  đ ế n  b a o  vệ m ỏ i  t r ư ờ n g ;  c h í  th ị  sinh 
thái của  môi  trường; sinh quyến  và đa dạng 

sinh học; một  số hệ quả sinh thái và  ô nhiễm 
môi  trường.

2
H K  1.2018­

2019

i)iểm ưiữa kỳ 
4 0 %  

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 60%

669. 'húy văn

Dại cưưng về sông ngòi và sự hình thành 
dòn g  chảy mặt  và dòn g cháy ngầm,

Phân tích các yếu tố khí tượng,  mặt đ ệ m  và 
con người  tác dộng  đến sự hình thành dòn g 
cháy trên sông,

Nghiên cứu về thúy triều và  sự x âm  nhập

2
HK 1.2018­

2019

Diểm giữa kỳ 
40 %  

Diếm thi kết 
thúc học 

phần  60%
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sô liệu Phân tích định t ính và  đ ịnh lượng số liệu thu 

thập được  nh ằm giải thích số liệu m ộ t  cách 
kh oa học và tin cậy.

n hỏm  2 5 %  
Đ iểm  thi kết' 

thúc  học 
phần 5 0 %  !

661.
Quy hoạch môi 
t rường

Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ  bán 
về quy hoạch môi  t rường,  nội du ng  cùa một  
bản quy  hoạch môi  t rường và một  số còng 
cụ. ph ương  pháp  sử dụn g  t rong quy hoạch 

môi  t rư ờng Ể

-> HKII

1]
■' til 

Điếm giữa  kỹ 
30%.

Diêm  thi kết  
thúc  tyọe 

phần 70 %  i' >1 M-

662.
Quản  lý chất  
lượng môi t rường

Học phần cung ca p  kiến thức CO' hãn về việc 
xây  dựng,  tố chức của  một  d ự  án đầu tư, dặc  
biệt là d ự  án môi  trường.  Vận  dụ ng  đư ợc  
các kiến thức và kỹ năng  về Q L D A  để nhân 
lích, xây dựng  d ự  quản lý môi  trường.

2
HK2.201 8­

2 0 19

■ Ệ Diêm giữa  k ) , 
4 0 %

Điểm  thi kết  
thúc học  'Ị 

phần  6 0 %  !;
- 7 1

663.

Quán lý tài 
nguyên môi 
t rường và  sự 
phát  trien bền 

vững

Khái  lươc về sự phát  trien và trình độ phát  

triển của  các quốc gia; Các thách thức về 
môi  t rường, xã hội và sự phát  triển; Phát 

trien bền vững:  tiến trình, khái n iệm,  nội 

dung,  m ô  hình và  các  nguyên  tấc phát  triển 
bền vững;  Các tiêu chí đánh giá t ính bền 
vững;  Phát  triển bền vững  ở  Việt  Nam: 

A gend a 21 của Việt  N am ;  5 năm phát  trien 
bền vững: thành tựu và thách thức; Định 
hướng phát  trien bền vữ ng giai đoạn 201 1­

2020 và  các chỉ tiêu đánh giá.

n H K 2.2018 -
2019

ịị'[

p

[) iểm g iữa  kỳ 
30%.  . 

Điểm'thi! k ẹ t  
thúc học 

phần 70% !
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664.
iếng A n h  clniyẽn 

Igành

Học  phần cung cấp cho sinh viên sự  hiếu 

biết về tài nguyên thiên nhiên và  mỏi 
1 rường,  một  cách hệ thong,  toàn diện về các 
thành phần môi  t rường và mối  quan hệ giữa 

các thành pliần môi trường.  Các vấn đề lài 

ng uyên và  môi  t rường và đề  xuất  biện pháp 
để  hạn chế ô nhiễm và phát  trien môi (rường 

hen vững.

1 IK 2.2018- 
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665.

hục tập giáo 
rình quản  lý môi 
rường

! lọc phần giúp sinh viên hệ thong lại kiến 

thức cơ bản liên quan đến môi  t rường và tài 
ng uyên sinh viên sẽ đư ợc  tiếp cận thực tế

->.5
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trình quan trác và phân tích môi trường và 
nhũng nguyên tác cơ bản trong kiểm soát, 
đám bảo chất lượng trong quan trắc và phân 
tích môi trường.

1

656.

TT Quan trắc và 
phân lích mỏi 
trường

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức và kỹ năng trong khảo sát, phân 
tích vấn đề để xác định -mục tiêu và xây 
dựng kế hoạch quan trắc môi trường cụ thế 
trong thực tế trường

2
HK 1.2018­

2019

E

E

liêm chuyên 
cần 10% 

)iểm bài tập 
nhóm 40% 
Điểm thi 

thực hành 
50%

657. Thống kê sinh học

Dây là môn học ứng dụng thực tế sinh viên 
sẽ học lý thuyết sau đó sẽ sử dụng phần 
mềm thống kê đế xứ lí dữ liệu. Phần chính 
cua môn học sẽ dược dành tập trung vào các 
kỹ thuật xây dựng sư đồ bố trí thí nghiệm; 
kết hợp các kiến thức ước lượng, kiếm định 
của thống kê đế đánh giá kết quả thu dược.

3 HK 1

Điếm chuyên 
cần 20% 

Điểm thực 
hành 30% 

Điểm thi kết 
thúc 50%

658.
Vlỏi trường và 
quản lý lái nguyên 
lliiên nhiên

, , ................................
Tòng quan vê môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên các khái niệm về tài nguyên 
thiên nhiên

Các vấn đề cần quan tâm hiện nay ảnh 
hương đến tài ìmuyên, các biện pháp quàn 
lý và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên.

Bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lài 
nguyên: thách thức và giải pháp bảo vệ và 
phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường .

2
UK 1.2018­

2019

Điểm giữa kỳ 
30% 

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 70%

659.
Quan lý đa dạng 
sinh học

. ;ị

Trang bị cho sinh viên những kiến thức CO' 
bản vế đa dạng sinh học, quá trình suy thoái 
da dạng sinh học, những kiến thức cơ bản về 
công tác bảo tồn, da dạng sinh học của Việt 
Nam, mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng 
sinh học và phát triển bền vững.

2 HKJỈ

Diếm giữa kỳ 
30%

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 70%

660.
’hương pháp khảo 
sát hiện trạng môi 
rường và đánh giá

Khao sát và thu thập thông tin để đánh giá 
hiện trạng môi trường. 2

TK.2.2018- 
2019

Diếm bài tập 
25% 

Điểm bài tập



và xử lý chất thải rắn. Rèn luyện kỹ năng 
khảo sát, thu mẫu, đo đạc mẫu tại hiện 
trường, bảo quản mẫu.

1 W
ề*w
ỉ|

651.

Công nghệ xứ lý 
nước thải

Môn học đề cập đến những vẩn đề cơ bản về 
các nguyên lý của các qui trinh xử  lý nirớc 
thủi bằng phương pháp lý học, hóa học và 
sinh học.

IIK1.20I8
2019

Điểm giữa kỳ 
40%  [ 1 

Diếm thi kết! 
thúc học ! 

phần 60% ị

652.

TT. Công nghệ xử 
lý nước thài

Môn học hướng dẫn thực hành xử lý nước 
thải trên các thiết bị và hệ thống xử  lý thực 
tế. phân tích, nhận xét và đánh giá hiệu quả 
của phương pháp các kỹ năng về phàn tích 
mẫu đế đánh giá chất lượng nước và vạn 
hành hệ thống xử lý. Các nội dung thực tập 
về xử lý nước thải bao gồm: keo tụ có hỗ trợ 
(polymer), oxy hóa (ozon, fenton), tuyển nối 
(áp lực), bùn hoạt tính (SBR, USBF).

1 HK 1.2018­
2 0 19

Ế' 1- 
Điểm viết bài 
háo các)|60%
DÌểnrthi! kễtỊ, 

thúc thực 1 
hành 20% 1  

Diêm tổ chứỉỊ I 
nhóm phòng!i 
thí nghiệm i 

2 0 ° /ờ . j '

. ■ : í' •

653.

An toàn lao động 
và vệ sinh môi 
trường công 
nghiệp

Môn học đề cập đến những khái niệm cơ 
bản liên quan đến an toàn lao động, hào hộ 
lao động, vệ sinh cho môi trường công 
nghiệp; vệ sinh môi trường làm việc, biện 
pháp phòng chống ô nhiễm, tai nạn trong lao 
động; một số kỹ thuật an toàn khi sử dụng 
thiết bị công nghiệp cũng như bệnh nghề 
nghiệp và một số vấn đề về Phòng cháy 
chữa cháy cũng như luật về an loàn

? IIKI.2018-
201 9

Ệ .ế'- 1' li 
• ! 5

. II;,

Diêm giũa kỳ 
40%

Điếm thi kết 
thúc học

phần 60% ;
: !'-ề. i  

ị

654.
3iến đổi khí hậu 
/à  thích ứng

Học phần cung cắp cho sinh viên kiến thức 
tống quan về biến đối khí hậu. Các tác động 
của biến đổi khí hậu đến kinh tế, xã hội và 
môi trường. Các giải pháp thích ứng với 
thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu. 
Các kiến thức bán ciịii trong thích ứng hiển 
đoi khí hậu trên thế giới và (V Việt Nam.

2 -ỉ K 1.2018­
2019

:)iếm giữạ kỳ 
30%, ĩ  

Điểm thi kết, 
thức học' ị!,, 

phần 70% :ị 
. 11

(
655. J

}uan trắc và phân 
ích môi trường

Mòn học sẽ cung cắp cho sinh viên nhữrm 
khái niệm và kiến thức cơ hán trong quan 
trắc và phân tích môi trường. Những yêu 
cầu, nguyên tắc CO' bản để thiết kế chương

1
2

1

1K 1.2018-
201Ọ

)iêm giữa kỳ 
30%

)iểm tlii kết 
thúc học 

phàn 70% 1  ị



chien lược phái trien bền vững. MÔ11 học 
giúp cho sinh vieil về phương pháp phân 
lích tong hợp về báo tồn lài nguyên thiên 
nhiên liên dựa vào cộng dồng.

thúc học 
phần 60%

646. TT Giáo trình

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức 
thực tế về các công trình xử lý Ilước cấp, 
nước thài sinh hoạt, công trình chôn lấp rác 
và xứ lý chal lililí ran. Rèn luyện kỹ năng 
khao sái, llui mầu, đo đạc mẫu tại hiện 
trường, bảo quán mẫu.

5 HK ỉ

Điểm bài tập 
nhóm 50%

Điếm viết bài 
báo cáo 50%

647.

F)ánh giá lác dộng 
môi tnrừng đất, 
nước, không khí

Các phương pháp đánh giá chất lượng môi 
trường dựa trên các số liệu đo đạc và 
liáiìh giá số liệu chất lượng môi trường 
tại Cíĩe diểm khao sát cũng như các vấn đề 
xuy ra do sự thay đổi đặc điếm hoá học 
môi trường đất, nước, không khí. Qua đó 
sinh viên cỏ the thực hiện công tác 
nghiên cứu và ilánlì giá chất lượng môi 
trường.

2 HK 11

Điểm ui ira kỳ
1 30%

Điềm thi kết 
thúc họe 

phần 70%

648.

Quăn lý mỏi 
trường dô thị và 
đìu
công nghiệp

Học phần môi trường và phát triển đô thị 
dược xây dựng nhàm cung cấp cho sinh viên 
có kiến thức long họp về môi trường, các 
công cụ, phương pluíp, kỹ thuật, tầm nhìn 
chiến lược Irong quán lý môi trường trường 
đô thị và khu côn Li nghiệp.

2
IK2.201 8­

2019

Điểm ịiiừa kỳ 
40% 

Điểm thi kết 
thúc học 

phần 60%

649.
Chóa luận tốt 
mhiệp

rốim hợp kiến thức và rèn luyện cách viết, 
cách trình bày một dề tài nghiên cứu khoa 
học. Khi thực hiện ílề tài, sinh viên có thể 
tiến hành những nghiên cứu nhỏ về một chủ 
cíe lien quan đến lài nguyên, môi trường phù 
họp với khả năng và sở thích dưới sự hướng 
dẫn cua các cán bộ chuyên ngành trong hoặc 
ngoài trường.

12
IK2.2018- 

2019

Viết bài vù 
báo cáo 

100%

650.
'hực tập giáo 
rình

Học plìần trang bị cho sinh viên kiến thức 
thực tế về các công trình xử lý nước cấp, 
nước thái sinh hoạt, công trình chôn lấp rác

5 HK 11

Điếm bài tập 
nhóm 50%

Diềm viết bài 
láo cáo 50%



;ị

640.
Giáo dục truyền 
thông môi trường

Học phần giáo dục truyền thông môi trường 
là môn học tập trung vào công tác bào vệ 
môi trường, hạn chế và khắc phục ỏ nhiễm 
môi trường xuất phát từ nhu cầu phát triền 
kinh tế xã hội. Thiết kế và xây dụng chương 
trình truyền thòng môi trường bao gồm 
nguyên nhân tác động và hậu quá của ò 
nhiễm mỏi trường do hoạt động nòng 
nghiệp, công nghiệp, và chọn các đối tượng 
truyền thông như học sinh phổ thòng, nông 
dân và cư  dân đô thị.

9 IIK 1

(
■ ' Mi ii
; 1 '■ ■ T

, ■ ■ ị-r
■' !' ;

Diêm giữa kỳ 
40%

Điếm thi kết 
thúc học

nhl n 6° 0/oỊ

. :< - .úi': ỈM p

641.

Quán lý môi 
trường nòng 
nghiệp và nông 
thôn

Quản lý môi trường nông nghiệp và nông 
thôn trang bị kiến thức và phương pháp 
phàn tích tống hạp về vấn dề môi trường 
trong các lĩnh vực canh tác nông nghiệp; các 
giải pháp, biện pháp hiệu quà và đề xuất 
chính sách phù họp trong quản lý mỏi 
trường nông nghiệp nông thôn Việl nam và 
trên thế giới.

"> 1IK 1.2018­
2 0 19

Ị '■*>

1 . r
Điếm giĩrả kỳ 

40%  ĩ- ề ; ' y
Diêm thi kêt 

thúc học
phầii 60% '1

V '<1 ;

642. Quản lý lưu vực

Nội dung chính của học phần cung cấp cho 
người học phương pháp thiết kế thủy lực 
công trình và khỏi phục sồng ngòi vói các 
điều kiện ràng buộc của tự nhiên và con 
người

9 H K I .2018- 
2019

Điểm giu:a kỳ 
' 40%Y .yi;

Điểm thi kết'
. . . .1 1. 

thúc học ế  11
plìẩn 60% 1 r

643.
Công nghệ sinh 
1ỌC v à  môi trường

Học phần cung cấp kiến thức cho sinh viên 
về xử lý chất thải bàng công nghệ sinh học. 
qua đó giúp sinh viên thêm hiểu biết v ề !việc 
xứ lý môi trường ô nhiễm bang sinh học.

H K  I

Diêm giữa,kỳ 
40%  ' , j

Điểm thi kết 
thúc hợo ;í 

phần 60% !ị

644.
Dánh giá tác động 
nôi trường

Học phẩn cung cấp cho sinh viên kiến thức 
cơ bản nhận diện, phàn tích, đánh giá và dự 
báo các ảnh hưởng đến môi trường cúa dự 
án, đồng thời dề xuất các giải pháp thích 
hợp đê bào vệ môi trường.

1 IIK 1

)icni ưiữa kỳ
30%j i ' '

DÍểm thi kết 
Ihúc học 

phần 70%
'1.

1
645.

)uán lý lài 
Iguyên thiên 
ihiên trên cơ sở 
:ộng đồng

Quàn lý tài nguyên trên cơ sỏ' phát 1 l iên 
cộng đồng là môn học xuất phát từ nhu câu 
phát triển kinh tế xã hội nhằm hướng tới

2 IK 1/2018­
2 0 19

1 )ièm bài tập 
nhóm ih u y ế l  

trình 40% 
Diềm thi kết;



hưỏim T O I'1C 2 dộng lừ imuyèn mail.', trợ dộng từ, sir hòa licềr 
giữa ch ú từ và dộng lừ, thi động từ và các hìn 
thức của động từ, lính từ, giới từ, ... cung cấp 
một so lượng nliấl dịnh những từ vựng tlurờnị. 
gặp trong bài thi TOE1C.

Dọc lìm kiếm thông tin cụ thế, chi tiết. Thảo 
luận về chu đề nghề các tình huống hàng ngày 
như: du lịch, diện thoại di động, việc làm, thư 
viện trường, chuân bị cho chuyến đi du lịch, 
ihừi dang - quan áo. Viết câu đơn và viết thư 
diện lu

40%

Thi kél thúc: 
60%

637. lóa phàn tích

Cling cấp kiến ill ức tổng quan về hóa phân 
tích ứng dụng trong thực phẩm

Trang bị kiến thức về phương pháp thu và 
bảo quản mẫu thực phẩm; Nguyên lý các 
phương pháp phân tích các yếu tố lý, hóa học 
cua thực phẩm, phương pháp trọng lượng, 
phương pháp the tích, phương pháp so màu 
quang pho, plurơng pháp AAS và ICP, 
phương pháp sắc ký lúng, sắc ký khí.

Cung cấp kiến thức về phương pháp đánh giá 
sổ liệu phân tích, đánh giá và bảo đảm chất 
lượng QA&ỌC cho phòng thí nghiệm

2 H K II

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc: 
60%

638.
Giáo dục the chất
2 (*)

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết 
một số kỹ thuật nàng cao của cầu lông/bóng 
đá/bóng chuyền, năm vững yếu lĩnh kỹ thuật 
dộng tác để trên cơ sở đó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
the hướng dẫn ngirời chưa biết cùng tham 
uia tập luyện.

1 HK 11

Quá trinh:
30%

Thi kết thúc: 
70 %

639. '11. I lóa phân  tích

Tlụrc hành về phán ứng hóa học và chuấn bị 
dung dịch trong phòng thí nghiệm

Thực hành phân tích mẫu và đánh giá kết quả 
ihu được tại PTN

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về an 
loàn phòng thí nghiệm

1 HK II

Quá trình:
30%

Thi kết thúc: 
70%
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626. Toán cao cấp

Cung cấp cho s v  kiến thức cơ bản về đạo 
hàm, vi phân, hàm số .. . ,  qua đó có thể ứng 
dụng trong các học phần cơ sớ ngành tiếp 
theo

HK 1

Quá trình:
40%

Thi kết thúc
60%

627.
Cơ nhiệt dại 
cương

Giúp sinh viên nám đươc các đinh luât của 
cư học và nhiệt học, giải được cá bài tập 
theo yêu cầu và nội dung trong chương 
trình, vận chum lý thuyết giải thích một số 
hiện lượng cư nhiệt ilnrờng gặp.

2 HK 1

Quá trình: 
40%

rhi kết thúc: 
60%

628.
Pháp luậl dại 
cương

Mọc phần nhăm trang bị cho sinh viên nắm 
tlưọe một cách lưưng đối có hệ thống những 
nội dung cơ bản về thế giới quan và phương 
pháp luận của triết học Mác Lênin.

Xác lập cơ sở' lý luận cơ bản nhất để từ đó 
có thế tiếp cận ílưựe nội dung môn học 
Những nguyên lý cư bản của chủ nghĩa Mác 
- Lênin (HP2). Tư tưởng Hồ Chí Minh và 
Dường lối cách mạng của Đáng Cộng sản 
Việt Nam, hiếu biết nền tảng tư tưởng của 
Đáng; Xây cỉụng niềm tin, lý tưởng cách 
mạng cho sinh viên

2

£

k
HK II

)iểm chuyên 
cần: 10% 

iếm tra giữa 
kỳ: 30%

Thi kết 
lhủc:60%

629.
loá liọc dại 

cương

Trang bị cho sv kiến thức cơ bản về hóa học 
vô cư, hữu cơ làm nen tảng cho học các môn 
liếp theo như hóa phân tích, Sinh hóa

3 HK 1
1

Quá trình: 
40%

’hi kết thúc: 
60%

630.
1'iếnií Anh định 
urớnu Toeic 1

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động từ, 
dộng từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa hợp 
ỊÌữa chủ từ và động từ. thỉ động từ và các hình 
hức cua động từ, tính từ, giới từ, ... cung cấp 
nột số lượng nhai định những từ vựng thường 
Ị,ặp trong bài thi TOEIC.

Đọc lìm kiếm thông tin cụ thế, chi tiết. Thảo 
luận về chú dề nghề các tình huống hàng 
ngày như: du lịch, diện thoại di động, việc 
làm, thư viện Iruửng, chuẩn bị cho chuyến 
di du lịch, thòi trung - quần áo. Viết câu đơn 
và viết thư điện lư

4 HK I
T

Quá trình: 
40%

hi kết thúc: 
60%



và ứng dụng trong chẻ biên thực phàm. 
Tổng kê vật chất và năng lượng trong tính 
toán quá trinh vận chuyền lưu chất. Tính 
toán các thiết bị truyền nhiệt, quán lý năng 
krợng và các thiết bị hỗ trợ.

60%

‘ •" -3 

' j .• ệ H

621.
1 loá học Ihực 
phâm

Trang bị cho sinh viên kiến thức CO' bán về 
thành phần hóa học của thực phắm, các biến 
đổi và tương tác xảy ra trong suốt tiến trình 
chế biến và bảo quản nông sán thực phàm. 
Sinh viên sẽ được nghiên cửu về các nguyên 
liệu cơ bản (nước, protein, lipid, glucid, chài 
màu,..ể). sự biến đối phẩm chất thực phấm 
và sự ảnh hưởng của các quá trình công 
nghệ đến sự chuyến hóa các hợp phân trên.

.s I IK II

! 1

. lị
Quá trình: 

30%

THỊ kết Ịliúc:
70% /.

' fe' í.. ■; |*v 

....-.. .............. - i

622.
Kỹ thuật thực 
phàm 3

Trang bị cho sinh viên những kiến thức CO' 
bàn về công nghệ sinh học, kỹ thuật hóa 
sinh học, các ưu nhược điếm và ứng dụng 
của chúng trong ngành công nghiệp thực 
phẩm

9 HK II

Quá trình:
40%  Ị ...ị 

' ?ì'
Thi kết thúc!; 

60%
ì

623.
Thống kê phép thí 
nghiệm CNTP

Trang bị cho sinh viên hiếu rõ các khái 
niệm cơ bản sử dụng trong p h ư ơ n g  pháp 
thông kê, hiểu và vận dụng được các 
phưong pháp phân tích số liệu như phân tích 
mô tá. phân lích biếu đồ, phân lích phương 
sai, phân tích hoi qui.

? 1IK 11

. ị

Quá trình:
! ,50%

Thi kết thức
50%

ú

624.
Anh văn chuyên 
ngành CNTP

Cung cấp cho sinh viên vốn lừ vựng, ngữ 
pháp, các thuật ngữ, qua đó sinh viên nắm 
dược các kỹ năng đọc, viết và cách phát âm. 
cách tạo từ theo thuật Iigĩr cluiyèn ngành

9 IIK II

■
( )uá trình: 1 

40%

Thi kết thúc
60% . [

• ! . 1

625.
ÍT. Kỹ thuật thục 
ihâm 1

Sinh vicn hiếu biết các thiết bị do dạc, CÍUI 

tạo và vận hành các thiết bị thí nghiệm. Sinh 
viên biết cách lìm và tra cửu các so liệu cấn 
thiết trong các tài liệu (ham kháo, biết tính 
toán các quá trinh, có thế đọc và hiên các lài 
liệu bằng tiếng nước ngoài

2 l lk  II

fc iỉ 

1
Kêt thúc:

100%

1 lị' í ■ 'í 
1 ' , * Ịv ; ■



và viêt thư điện tứ

616.
T I . Vi sinh học 
thực phàm

Cung cấp các kiến thức về các quy lắc về 
an toàn trong thực liành vi sinh vật, sử dụng 
dụng cụ, máy móc thiết bị của phòng thí 
nghiệm vi sinh. Biết cách chuẩn bị môi 
trường và thực hiện các kỹ thuật nuôi cấy vi 
sinh vật. Thực hành phận tích một số chỉ 
tiêu vi sinh irong thực phẩm.

1 11K I
Báo cáo kết 

thúc HP 
100%

617. ÍT. Sinh hóa B

Nắm được các biến đối về mặt sinh hoá 
trong thực phấm. Biết được cơ bán các kỹ 
Ihuậl ứng dụng trong công nghệ sinh hoá. 
Biel cách thực hiện các thí nghiêm sinh hoá 
don giàn như đánh giá hoạt tính của 
enzyme. Soạn báo cáo, báo cáo và làm  việc 
nhóm.

1 HK I cết thúc: 
100%

618.
Cìiáo dục thế chất
n3

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết 
một số kỹ thuật nâng cao của cầu lông/bóng 
dá/bóng chuyền, nắm vũng yếu lĩnh kỹ thuật 
dộng tác để trên co sở dó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thế hướng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia lập luyện.

1 HK I

Quá trình:
30%

Thi kết thúc: 
70%

619.
Xròng loi Cách 
nạniì của ĐCSVN

Cung cấp cho sinh viên nhũng nội dung CO' 

bản của đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập 
irunu vào đường loi của Đảng thời kỳ đổi 
mới liên mộl so lĩnh vực cơ bản của đời 
sống xã hội. ,

Cùng với môn hục Nhũng nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh tạo lập những hiếu biết về nền tảng tư 
tưởng, kim chí nam hành động của Đáng và 
của cách mạng nước ta.

3 HK 11

Chuyên cần: 
10%

KT giữa kỳ: 
30%

Thi kết thúc 
HP: 60%

! t:

620.
<v thuật thực 
iliẩm 1

Trang bị cho sinh viên các tính chất cơ bản 
của lưu chất và vật liệu rời, quá trình và  

thiết bị phân ly, các hình thức truyền nhiệt

3 HK II
Quá trình: 

40%

Tii kết thúc:



tiến trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh.

Sinh viên có thể phân tích, giải thích về 
những nội dung tư tưởng, quan điểm cơ bân 
của tư tường 1 ỉồ Chí Minh.

30%  1 ' , Ị

Thi kết thúc,! 
11P: 60% 1

• • ‘1

612. Nhiệt kỹ thuậl

Nhiệt kỹ thuật là môn cơ bản dề cập đèn 
hán chắt và tính chất vật lý của nước, không 
khí, cân bằng pha, các quá trình cơ bản liên 
quan đến năng lượng nhiệt, điều hòa không 
khí.. . .  Những quá trình này là cơ sớ kỹ 
thuật rất quan trọng trong kỹ thuật, đặc hiệt 
chú trọng trong chế biến thực phẩm cũng 
như một số ngành công nghệ khác.

9 IIK 1

Ị1
V ' ' : ! fí

Quá trình: ; 
30%

Thi kết thúc: 
ị 70%

1

613.
Vi sinh học thực 
phẩm

Giúp cho sinh viên nhận thức được vai trò 
của vi sinh vật trong chế biến cũng như bảo 
quản thực phẩm. Cũng như những lác hại 
của vi sinh vật khi chúng nhiễm vào thực 
phâm

■"»3 UK 1

-1
Quá trình: 1 

40%  1  
T hi kết thúc: 

60%

614. Sinh hóa B

Giúp sinh viên năm được các kiên thức vè 
các quá trình sinh hoá trong cỏ thế song; 
Biết được vai trò và chức năng của các dại 
phân tử trong sinh vật như carbohydrate, 
protein, lipid và enzyme. Vitamin; Các hiên 
đổi về mặt sinh lioá trong thúy sản.

Biết được cơ bản các kỹ thuật ứng dụng 
trong công nghệ sinh hoá.

2 UK 1

■ Ị' §
■ lí'ỉã
■ 1

. . ' ì  
Diềm quá

trinh: 50%

Thi kết thúc 
tiP: 50% .

■ i j | '

• 1 . ỉ

615.
Tiếng Anh định 
lurớng Toeic 3

Giúp sinh viên C'ó kiến lliírc về danh dộng từ, 
động từ nguyên mẫu, trợ động tù', sự hòa hợp 
giữa chủ từ và động từ, thì động lừ và các hình 
thức của động từ, tính từ, giới từ, . . .  cung cấp 
một số lượng nhất định những từ vựng thường 
gặp trong bài thi TOFJC.

Dọc tim kiếm thòng tin cụ thế, chi lié). 1 háo 
luận về chú dề nghề các tình lutống hàng 
ngày như: du lịch, điện thoại di động, việc 
làm, thư viện trường, chuẩn bị cho chuyên 
đi du lịch, thời trang - quần áo. Viết câu dơn

4 Ills 1

$

1 
1 Ị

Ị ■ . í

Điểm quá 
trình: 40%  :’

Thi kết th ú c ; 

IIP: 60%

I..Ị i íV. ' . - ■



1

năng trên thị trường, những nguyên 
nhãn chu yếu ánh hirửng đến tính 
an toàn lao dộng và các kỹ thuật để 
đảm báo an toán lao động.

607.
Khỏa luận tốt 
nghiệp

Có kiến lliửc long quhn tống hợp về hoạt 
dộng nghiên cứu và chế biến thực pham ế 
Biết phân tích, xử lý số liệu lien quan đến 
lĩnh vực nghicn cứu. Biết viết và trình bày 
một nghiên cứu khoa học. Sinh viên có khả 
năng tự học, lliam kháo tài liệu và bố trí thí 
nghiệm phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu.

12 HK li Kết thúc: 
100%

608.
Tiếu luận lốt 
nghiẹp

1

Có kiến tluìc lống quan tống hợp về hoạt 
dộng nghiên cửu và chế biến thực phẩm. Biết 
phân lích, xử lý số liệu lien quan đến lĩnh vực 
nghiên cứu. Biết viết vả trình bày m ột nghiên 
cứu khoa học. Sinh viên có khả năng tự học, 
tham kháo tài liệu và bố trí thí nghiệm phục 
vụ cho mục tiêu nghiên cứu.

8 HK II •cết thúc: 
100%

609.
Miên luận Kỹ 
thuật thực phẩm

Cuntỉ cấp kiến thức về các quá trình truyền 
nhiệt đế tính toán, thicl kế các thiết bị sử dụng 
trong ngành công nghệ thực phẩm. Tính toán 
các thông số kỹ thuật các quá trình công 
nghệ. Tính toán quá trinh truyền nhiệt, truyền 
chối và biếl vẽ các thiết bị công nghệ chính 
dùng trong chế biến thực phẩm.

2 HK I

c)uá trình: 
30%

<cết thúc: 
70%

610.
lình họa - Vẽ kỹ 
luiật - CNTP

- Môn học cung cấp cho sinh viên những 
kiến thức CO' ban về vẽ kĩ thuật, bồi dưỡng 
khả năng lập và dục bán vẽ, đồng thời rèn 
luyện cho sinh viên tác phong làm việc khoa 
học, có ý thức tố chức kĩ luật, tính cấn thận, 
kiên nhẫn của người làm công tác kĩ thuật.

- Giúp cho sinh vièn vận dụng được kiến 
thức của môn học trong đời sổng và các 
môn khác.

2 HK 1

rX

Th

>uá trình: 
40%

i kết thúc:
60%

611.
f'ư Tưởng Hồ Chí 
VI inh

Sinh viên có thê trình bày khái niệm tư 
tưởng Mồ Chí Minh và nhũng tư tưởng, 
luận diêm, quan điếm cơ bản diễn ra trong

2 HK I
Ch

Cl

uyên cần: 
10%

n giữa kỳ:



trong các tài liệu tham khảo, biêt tính toán 
các quá trình về tống kè vật chất và năng 
lượng, quá trình truyền nhiệt và cân bằng 
vật chất trong chế biến thực phẩm.

- ỉ' ị ' 'ỷ, '4 

. 1

603.
Niên luận chuyên 
ngành CNTP

Cung cấp kiến thức tống hợp về hoạt động 
nghiên cứu và chế biến thục phấm. Biet viêt 
và trình bày một báo cáo khoa học. Sinh viên 
có khả năng tự học, tự tham kháo tài liệu 
phục vụ cho mục tiêu của mình.

Ị IIK 1

' 1

Kết thúc: 
100%,

. ií'ế ‘4
■ 1 lỉ

604.
TT. Công nghệ 
thực phẩm (nhà 
máy)

Cung cấp các kiến thức chuyên mòn về 
chuyên ngành thực tế (ngũ cốc, rau quá. 
thịt, thủy sản, lên m en,.. .) .  Đồng tlìòi cung 
cấp các kiến thức về quá trình và thiết bị 
ứng dụng trong bảo quản và chế biến thực 
phẩm. Tham gia vào dây chuyền sản xuất 
thực phẩm của nhà máy. Rèn luyện kỹ năng, 
nâng cao tay nghề và biết cách xử lý các 
công việc, áp dụng các kiến thức đã học vào 
thực tế.

IIK 1

' Ệ ' il ('

Két thúc:
100%

• - ẫi- .1

i
ĩ. ị ct

Ị

605.
Tống hợp kiến 
thức cơ sở ngành

Giúp sinh viên cỏ kiến thức về các nguyên 
liệu CO' bán (nước, protein, lipid, glucid. chất 
màu,...), sự biến đối pliấm chắt thực pham 
và sự ảnh hưởng của các quậ trình công 
nghệ đến sự chuyến hóa các hợp phần tiề(3n. 
Giúp sinh viên nắm được các kiến thức vê 
các quá trình sinh hoá trong cỏ thể song; 
Biết được vai trò và chức năng cùa các đại 
phân tử trong sinh vật như carbohydrate, 
protein, lipid và enxvme. Vitamin; Các hiên 
đổi về mặt sinh hoá trong thủy sản.

2 lílÝ II

■Ắ ì
' ị\: 

ì i
Ọuá trình:

40%

Kết thúc:
i 60%
< [1 ' ! ■
I. ■ '1 •1 1*

. • 3

606.
rố n g  hợp kiến 
thức clniyẻn ngành

Giúp sinh viên có kiến thức tong quái vồ 
thực phẩm chức năng, phân loại. Cung cấp 
đến thức về những nguyên nhân Lí ây ỏ  

ìhiễin thực phẩm và ngộ dộc thực phẩm.

Các loại thực phẩm chức năng có 
nguồn gốc khác nhau, qụy định 
chung về quản lý thực phẩm chức

IIK II

( )uá trình:
30%

i' 1
Kết thúc: !

70%



1----- :------------ -------------i-------------------- '---------------biên một sô sán phàm bánh kẹo. Sinh viên
cỏ kha năng phân lích, giải thích và lập luận
giải quyết các vấn dề kỹ thuật trong chế biến
dường, bánh, kẹo. Sau khi tốt nghiệp, sinh
viên cỏ the tliiếl kế và quản iý tốt qui trình
công nghệ, tính toán cân bàng vật chất trong
ễsán xuất đường và sán phẩm bánh kẹo.

ị

599.
Còng nghệ chế 
biến sữa & sán 
phẩm sữa

Giúp cho sinh viên hiếu được những kiến 
thức CO' ban trong việc thu hoạch, xử lý, tồn 
trữ cũng như công nghệ chế biến những sản 
phẩm lừ sữa. hiếu được giá trị sử dụng cũng 
nhu giá Irị dinh dường của nguồn nguyên 
liệu này đối vói đời sống của con người. 
Giúp cho sinh viên có thế hiểu rõ và vận 
dụng các học phần đã học vào việc giải 
thích các hiện lượng xảy ra khi chế biến, tồn 
trữ sữa và các sán phẩm từ sữa.

2 HK [

Ọuá trình:
30%

Thi kết thúc: 
70%

600.
Công nghệ chế 
3Ìen chè, cà phê, 
ca cao

Nắm được quy Irình công nghệ chế biển trà, 
cà phê, và cacao. Uu nhược điếm của lừng 
quy trình. Sinh viên hiểu được ứng dụng và 
ảnh hưởng của các sản phẩm này đối với 
sức khỏe (cả khía cạnh tốt và xấu).

2 HK I

Qíiá trinh:
40%

Thi kết thúc: 
60%

601.
T. Công nghệ 
lực phẩm (PTN)

Cung cấp các kiến thức chuyên môn về 
chuyên ngành thực tế (ngũ cốc, rau quả, 
thịt, thúy sản, lên men,.. .) .  Đồng thời cung 
cấp các kiến thức về quá trình và thiết bị 
ứng dụng trong báo quản và chế biển sau 
thu hoạch. Tính toán nguyên liệu, phụ gia và 
hóa chất chuẩn bị cho quá trình chế biến và 
báo quản. Thao lác vận hành các máy móc 
thiết bị trong quá trình bảo quản và chế 
biến. Phân tích, so sánh yà giải thích các 
biến dối trong quá trình bào quản và chế 
biến sau thu hoạch.

3 HK 1

Chuyên cần.ế 
10%

KT giữa kỳ: 
40%

Thi kết thúc 
HP: 50%

602.
T . Kỹ thuật thực 

ihấm 2

Sinh viên hiếu biết các thiết bị đo đạc, cấu 
tạo và vận hành các thiết bị thí nghiệm. Sinh 
viên biết cách tra cửu các số liệu cần thiết 1

1 HKI KLết thúc:
100% 

--------------



gia tập luyện. • !:

595.
Công nghệ thực 
phẩm truyền thông

Môn học cung cấp cho sinh viên kiên llúrc 
bao quát về các sản phấm truyền thống được 
chế biến từ đậu nành, tinh bột, rau quá, thịt, 
thủy hải sản, những tiến bộ mới nhất trong 
công nghệ, các quy trình sản xuâl đê tạo ra 
các nhóm sản phấm đặc trưng như lương, 
chao, nem chua, nước m ắm ...

- Giúp cho sinh viên vận dụng được kiên 
thức của môn học trong đời sống và các 
môn khác.

~) l l k  1

;; •

1 ■ íệ'.tí •„ • - ’ ■ 

: Ni*Ọuá trình:
40%

Thi kết thúclị 
60%

Ị ì,
i

596.
Công nghệ chế 
biến thủy hái sản

giới thiệu những vân đè quan trọng vê 
nguyên liệu và công nghệ chế biến ihuy hái 
sản như: Thành phần hóa học, tính chất của 
nguyên liệu thủy - hải sản sau thu hoạch, 
những biến đổi cùa động vật thủy sản sau 
khi chết, các phương pháp bảo quán sán 
phẩm thủy hài sân, qui trình công nghệ chê 
biến nước mầm và các sàn phẩm khác chc 
biến từ nguồn nguyên liệu thúy - hái sán.

2 IIK 1

■ “»i ! » 1.

Quá trình: 
40%  1 

l "ị 
Thi kêt thúcíị

60%
i  7 

ễ$

597.
Còng nghệ chế 
biến thịt & sản 
~>hẩm thịt

Môn học cung cấp cho sinh viên một sự mô 
tá bao quát về sản phẩm động vật, khoa học 
thịt, những tiến bộ mới nhắt trong công 
nghệ, các quy trình sản xuất dế tạo ra các 
nhỏm sản phẩm đặc trưng trong chế biến 
thịt như ướp muối, xông khói, nhũ tương 
hóaằ..

- Giúp cho sinh viên vận dụng được kiên 
thức của môn học trong đời sống và các 
môn khác.

Ị IIK 1

.!
1 >' 1

: 1 ị '  1 k
. ■ t Quá trình:

40%

Thi kết thúc: 
60%

[■ ĩ m  1

i

. _ 1

598.

Công nghệ chê 
TÍ én đường và 
lánh kẹo

Trang bị cho sinh viên những kiến llúrc 
chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ chế 
biến bánh kẹo như: Nguyên liệu và qui trình 
sản xuất đường và bánh kẹo, phân loại các 
sản phẩm bánh kẹo, quy trình công nghệ chế

2 HK 1

, -ỉ 
Quá trình: 

30% Ị
Thi kết thíicỉị 

70% ■

ị í1 ị ; ..1 ĩ
: ' ẳ  

I



T In kết thúc: 
70%

5 9 1.
Di truyền học dại 
cương

Nắm được cơ  SO' di truyền các tính trạng tù' 
bố, mẹ sang con cái như thế nào. Có những 
hình thức và phương pháp nghiên cứu di 
Iruyên nào. Con ngiròi dã ứng dụng những 
nghiên cứu di truyền vào trong thực tế 
nghiên cứu di ưiiyỏn và chọn giống nông 
nghiệp. Có thế biết được một số tính trạng, 
bệnh liê n quan đến di truyền như thế nào

3 HK 11
1

Quá trình:
30%

hi kết tluìc 
HP: 70%

592. Sinh hóa B

Nắm đirợc các kiến thức về các quá trình 
sinh hoá trong có thê sống

Biết dược vai trò và chức năng của các dại 
phân tử tro nu sinh vật như carbohydrate, 
protein, lipid và enzyme. Vitamin. Nắm 
được các biến đôi về mặt sinh hoá trong 
thủy sán.

Biết được cơ bần các kỹ thuật ứng dụng 
trong công nghệ sinh lioá

3 HK II

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc 
HP: 60%

593.
1 iếnu Anh định 
uróng TOIEC 2

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động từ, 
động từ nguyên mầu. trợ động từ, sự hòa hợp 
giữa chú từ và động từ, thỉ động từ và các hình 
thức cúa dộng lừ, tính từ, giới tù', ... cung cấp 
một số lượng nhất định những từ vựng thường 
gặp trong bài thi TOE1C.

Dọc tỉm kiếm thông tin cụ thế, chi tiết. Thảo 
luận về chú đề nghề các tình huống hàng 
ngày như: du lịch, diện thoại di động, việc 
làm, thư viện trường, chuẩn bị cho chuyến 
đi du lịch, ihừi Irang - quần áo. Viết câu đơn 
và viel thư điện tứ.

4 HK II

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc 
IIP: 60%

594.
Giáo duc thế chài
2

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết 
một số kỹ thuật cư  bản của cầu lông/bóng 
đá/bóng chuyền, nám vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động lác dế trên CO' sớ  dó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thẻ hướng dẫn người chưa biết cùng Ihain

1 HK 11

Ọuá trình:
30%

Thi kết thúc 
I IP: 70%



giữa chủ từ và động từ, thi động từ  và các hình 
thức của động tù', tính từ, giới từ, ... cung cấp 
một số lượng nhất định những từ vựng thườn ị. 
gặp trong bài thi TOEIC.

Đọc tìm kiếm thông tin cụ thể, chi tiết. Tháo 
luận về chú đề nghề các tình huống hàng 
ngày như: du lịch, điện thoại di động, việc 
làm, thư viện trường, chuấn bị cho chuyên 
đi du lịch, thời trang - quần áo. Viết câu đơn 
và viết thư điện tử.

Thi kết thúc 
IIP: 6p%
i fỊỉ . V V ; , i  ■ 1

Iị 
1 ■

/U : !;

!' V' 1 •'<

587.

j

TH. Tin học căn
bản

Sinh viên rèn thao tác cơ bản sử dụng máy 
vi tính và các phần mềm tin học văn phòng

9 HK 1

Quá trình: ;]
30%

Thi kết thúc 
HP: 70%

588.
Giáo dục the chất 
1

Giúp cho sinh viên có khá năng nhận biết 
một số kỹ thuật cơ bản của cầu lông/bóng 
đá/bóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sờ đó sinh viên tự lập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thể hướng dần người chưa biết cùng tham 
gia tập luyện.

1 IIK 1

ị ỹT ầ.í ■
[•Tị m ' - : >

■ ■!:; íịj 
Quá trình: 'ị,

30% | ì

Thi kết thúc* 
IIP: 70%

: 1

589.

NÍhững nguyên lý 
cơ bản của chủ 
nghĩa M ác-Lênin 
1

I lọc phần nhàm trang bị cho sinh viên nắm 
được một cách tương đối có hệ thống những 
nội dung cơ hán về thế giới quan và phương 
pháp luận cùa triết học Mác Lênin.

Xác lập cơ sờ lý luận cơ bán nhất dê từ đó 
có thể tiếp cận được nội dung môn học 
Những nguyên lý cơ bản của chú nghĩa Mác 
- Lènin (HP2), Tư tưởng Mồ Chí Minh và 
Đường lối cách mạng của Đáng Cộng, sán 
Việt Nam, hiểu biết nền tàng tư tướng cùa 
Đáng; Xây dựng niềm tin, lý tường cách 
mạng cho sinh viên

2 IIK II

' ; ; 1 

' ■\ :

Điểm quá 
trình: 40%

'Thí kết ị
thúc: 60% 1

: - t Ỳ-

590.
Tiếng Việt tliực 
lành

Cung cấp cho sv những kiến thức cơ hán vê 
lồi, cách sử lỗi trong dùng từ, dâu câu. lặp 
đoạn văn...Q ua đó sinh viên rèn luyện kỹ 
năng nhận biết lỗi và sửa lồi

9 IIK II

Điểm chuyên
cần: 5%

1 )icm kiếm !'j ị
tra giữa kỳ: 

25% "



định vi sinh vật trong thủy sân

581.
Tliíiy sán đại 
cương

Mục tiêu chính cua học phần là cung cấp 
cho sinh viên cách nhìn tống hợp về sự phát 
trien nghề cá nói chung (khai thác, nuôi 
trong, chế biến, háo vệ nguồn lợi thủy sản) 
trên toàn thế giới và ử Việt Nam.

2 HK 1

Quá trình:
30%

Thi kết lluìc:
70%

582.
Những nguvên lý 
cư ban CN Mac 
lc-nin 1

l-lọc phần nhàm Irang bị cho sinh viên nắm 
dược một cách tương đoi có hệ thống nhữnu 
nội dung CO' b á n  về thế giới quan và phương 
pháp luận cúa triết học Mác Lènin.

HK 1

Ọuá trình: 
40%

Thi kết thúc 
HP: 60%

583. i 111 học căn bán
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 
thao tác cơ bàn sư dụng máy vi tính và các 
phần mềm tin học văn phòng

2 HK 1

(

T

}uá trình: 
30%

li kết thúc
HP: 70%

584.
Pháp luật đại 
cương

Mọc phần nhàm trang bị cho sinh viên nắm 
dược một cách lirơne đối cỏ hệ thống những 
nội dung cơ bán về thế giới quan và phương 
pháp luận của triết học Mác Lênin.

Xác lập cơ sở lý luận cư bản nhất để từ đó 
có thể tiếp cận được nội dung môn học 
Những nguyên lý cơ bủn của chủ nghĩa Mác 
- Lẻnin (HP2), l ư tướng Hồ Chí M inh và 
Đưừng lối cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, hiếu biết nền tảng tư tưởng của 
Đảng; Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách 
mạng cho sinh viên

2 HK 1

I 1 - 
ỉ

Diểm chuyên 
cần: 10% 

dểm  tra giữa 
kỳ: 30%

Thi kết 
thúc:60%

585.
Sinh học đại 
:ưưng

Cung cấp cho sinh viên kiếm thức cơ bản về 
sinh hục tế bào, di truyền tế bào cũng như tổ 
chức tế bào trong cơ thể sinh vật, các kiến 
thức dựa trên nền táng kiến thức sinh học 
phố thông và tlưực nâng cao hơn một chút 
giúp sinh viên dễ dàng tiếp thụ hơn.

3 HIC 1

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc 
HP: 60%

586.
\n h  văn định 
urớng Toeic 1

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động từ, 
lộng lừ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa hợp

4 HK 1 Q uá trình: 
40%
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irong phân tích. Cung cấp kiên thức về đánh 
giá và bảo dám chát lượng trong phân tích 
hóa học của phònu thí nghiệnl.

573. TT. Sinh hóa B

Biết cách thực hiện các thí nghiêm sinh hoá 
dơn giản như đánh giá hoạt tính của 
enzyme, phân tích vitamin, protein, lipid, 
glue id

1 HK 1 T li kết thúc:
100%

574.
(ìicío dục thể chất
-)

Giúp cho sinh viên cỏ khá năng nhận biết 
một số kỹ thuật nâng cao của cầu lông/bóng 
dá/bóng chuyền, nam vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác đế trên cơ sở đó sinh viên tự tập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
the hướng dẫn người chua biết cùng tham 
gia tập luyện.

1 HK 1

Quá trình:
30%

Thi kết thúc: 
70%

575.
Xrờng lối CM của 

ĐángCSVN

Cung cấp clio sinh viên những nội dung cơ 
bản của đường loi cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập 
trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi 
mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời 
sống xã hội.

Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh tạo lập những hiếu biết về nền tảng tư 
tưởng, kim chi nam hành động của Đảng và 
cua cách mạng nước la.

3 HK II

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc 
IIP: 60%

576.
Sinh lliái tluìy sinh
vật

, ,
C'ting câp cho sinh viên những kiên thức cơ 

, , , 
bán nhât vê tính chât của môi trường và một
sổ quy luật biến đối của các tính chất đó
trong môi trường nước.

Nghiên cứu sự lương tác giữa sinh vật với 
diều kiện sống trong môi trường nước cũng 
như những khá năng thích ứng của sinh vật 
vói môi trường.

2 UK II

Quá trình:
30%

Thi kết thúc: 
70%

577.

linh thái phân 
oại giáp xác -  
ihuyễn thể

môn học nhàm cung cấp cho học viên 
những kiến thức cơ bán đi sâu từng nhóm về

3 HK II Quá trình:
50%

i



I

Biết được cơ bản các kỹ thuật ứng dụng 
trong công nghệ sinh hoá

-  • 1 '1 
.... .. ; ị  

: • Ị ■ ị ; .

569.
Hỏa phân tích ứng 
dụng thủy sản

Cung cấp kiến thức tống quan về hóa phân 
tích ứng dụng trong nuôi trồng thủy sán; 
phản ứng hóa học và chuẩn bị dung dịch 
trong phòng thí nghiệm; kiến thức về 
phương pháp thu và báo quản mẫu trong 
nuôi trồng thủy sản; Nguyên lý các phương 
pháp phân tícli các yếu tố lý, hóa học của 
trong nuôi trồng thủy sản, phương pháp 
trọng lượng, phương pháp thể tích, phương 
pháp so màu quang phổ, phương pháp AAS 
và ICP, phương pháp sắc ký lỏng, sắc ký 
khí.

? l l k  1

\

1
Quá trình:

40% ị.
Thi kết thúc: 

60%

' 1­

! . \ị

570. Sinh học phân tử

Trang bị cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản về vật chất di truyền và các cơ chế di 
truyền; Các kỹ thuật di truyền và các ứng 
dụng của các kỹ thuật đó .. .  Sinh viên sẽ vận 
dụng những kiến thức đã học vào trong việc 
dự đoán, đánh giá được chất lượng giống 
cây trồng và vật nuôi.

9 l-IK 1

: ỉ ■ 
: ĩ ■

Quá trình: 
30%

THỈ kết ithúc: 
70%

1
1

571.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 3

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động từ, 
động từ  nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa hợp 
giữa chủ từ  và động từ, thì động từ và các hình 
thức của động từ, tính từ, giới từ, . . .  cung câp 
một số lượng nhất định những từ vựng thường 
gặp trong bài thi TOE1C.

Đọc tìm kiếm thông tin cụ thế, chi tiết. Thảo 
luận về chủ đề nghề các tinh huống hàng ngày 
như: du lịch, điện thoại di động, việc làm, thư 
viện trường, chuẩn bị cho chuyến đi du lịch, 
thời trang - quần áo. Viết câu đơn và viêt thu 
điên tử.

4 HK 1

Ị  ị

M :i 
lí

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc: 
60%

Ằ '] 'ềhỉMị

572.
TT. Hóa phân tích 
ứng dụng thủy sản

Cung cấp kiến thức về Phương pháp tlui 
mẫu và bảo quản màu và nguyên lý vật lý, 
hóa học trong trong nuôi trồng thủy sản, khả 
năng phân tích số liệu phân tích đạt được, 
đánh giá được những tác động của sai số

1 ỈIK 1 Thi kết thúcỊ ' 
100%  '

iM hd



bủn về CO' ché di t r u v ề n  và các các phương 
pháp chọn giống tlnìy sản. Sinh viên sẽ vận 
dụng những kiến thức đã học vào trong vấn 
dồ quán lý trại  giống, củi thiện chất lượng 
con giống v à  quan lý nguồn gen đổi với 
dộng vật thủy san.

Thi kết thúc: 
70%

565.
TT. Giáo trinh cư 
stfy ihủy sản

Mọc plian Thực lập giáo trinh cơ sỏ' nhàm 
lạo diều  kiện cho sinh viên tiếp cận với thực 
lỗ nghièn oil'll, Cling cố những kiến thức CO' 

sỏ đã học, d ồ n g  thỏi giúp sinh viên rèn 
luyện kỳ n ăn g  thu và  phân tích các yếu lố 
môi trường, nguồn  lợi, thủy sinh vật trong 
các ihủy vực tự nhiên và các ao - đầm nuôi 
trồng thủy sàn dế  có thế tham gia nghiên 
cửu, quản lý môi Inrờng nuôi trồng thủy 
sán, nguồn lợi thuy sinh vật sau khi ra 
trường.

6 HK 11

Chuyên cần: 
2 0 %

Bài báo cáo 
thu hoạch kết 
quả thực tập: 

2 0 %  ' 1

Trá lời vấn 
đáp: 60%

566.

ị

'ư Tưởng 1 lồ Chí 
Minh

Sinh viên có thè trình bày khái niệm tư 
lường Hồ Chí Minh và những tư tưởng, 
luận điểm, quan điếm cơ bản diễn ra trong 
tiến trình hình thành và phát triển tư tưởng 
Mồ Chí Minh.

Sinh viên có thế phân lích, giải thích về 
những nội dung lư tướng, quan điếm CO' bản 
của lư tướng Hồ Chí Minh.

2 HK [

Chuyên cần: 
10%

K.T giữa kỳ: 
30%

Thi kết thúc ì 
HP: 60%

567.
rhúy sản đại 
nrơnỵ

Mục tiêu chính cua học phần là cung cấp 
cho sinh viên cách nhìn lổng hợp về sự phát 
Iriến nghề cá nói chung (khai thác, nuôi 
trong, chế biến, báo vệ nguồn lọi thúy sán) 
Iron toàn thế giói vù ở Việt Nam.

2 HK 1

Quá trình: 
30%

' lii két thúc:
70%

568. Sinh hóa 13

Giúp sinh viên nắm dược các kiến thức về 
các quá trình sinh lìoá trong có thể sống; 
Biểl được vai trò và chức năng của các đại 
phân tử trong sinh vật như carbohydrate, 
protein, lipid và enzyme. Vitamin; Các biến 
dối về mặt sinh hoá trong thủy sản.

2 HK 1

Quá trinh: 
40%

'hi kết thúc: 
60% 

...............
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nuôi thủy sán dộng châl lượng nirức ao nuôi thủy sản. qua 
dỏ có thế ứng chum trong thực hành phân 
tích các yếu tố llniy lý hỏa trong ao nuôi TS

T hi kết thúc: 
60%

556.
Dinh dưỡng Ve' 

thức ăn thủy sán

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bán về dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi 
trồng thủy sản. nhu cầu dinh dưỡng và 
phương pháp xây dụng công thức thức ăn 
cho các đổi lượng nuôi thủy sản ở giai đoạn 
ưoTig ấu trùng, nuôi Ihịt hay nuôi vỗ bố mẹ 
và những van đồ có liên quan.

3 HK I

Quá trinh: 
40%

Thi kết thúc: 
60%

557.
)ộng vậl thủy 

sinh

- Môn học nham cung cấp cho hục viên 
những kiến thức CO' bán đi sâu từng nhóm về 
hình thái cấu trúc, dinh dưỡng, tiêu hóa, bài 
tiết, điều hòa áp suất thẩm thấu, vận động, 
sinh sán, VÒ111Ị dời. chi thị sinh học, kiểm 
soát sinh học vù ƯU thế loài.

- Khái quát chung về tính đa dạng sinh 
học và vai trò cùa động vật thúy sinh, trên 
cơ sở dó giúp sinh viên xác định được một 
số nhóm ngành dộng vật thủy sinh có lợi và 
có liềm năng cần nghiên cứu phát triển và 
khả năng kiếm soát những nhóm ngành gây 
hụi,

- Sinh viên có khà năng tổng hợp kiến 
thức dã học đế ứng dụng vào thực tiến sản 
xuất

3 HK 1

Ọuá trình: 
50%

Thi kết thúc: 
50%

558.

ị
, i

Cỹ thuật nuôi thức 
ìn lự nhiên

- Môn học giúp sinh viên nắm vững 
đặc điếm sinh học của một số đối tượng 
tlưực sứ dụng lam thức án cho ấu trùng động 
vật lluiỷ sản như vi láo, luân trùng, Artemia, 
Moina- Daphnia, trùn ch í. . . ,  khả năng sử 
dụnu của các đối tượng này vào trong các 
trại sán xuất giống thuỷ sản. Sinh viên có 
thê năm băt đưực các phương pháp nuôi ở 
Việt Nam và tròn thế giói lừ đó áp dụng 
theo yêu cầu của lùng diều kiện cụ thế nhàm 
nàng cao năng suất và cung cấp đủ nguồn

2 HK I

Quá trình:
40%

'hi kết thúc:
60%



sàn phục vụ cho luận văn tốt nghiệp và phục vụ 
việc nghiên cửu khoa học.

—.......-TT
Thi kết thucỊỊ 

70%

550.
Tống hợp kiến 
thức cơ sở NTTS

Giúp sinh viên hệ thống lioá những kiến 
thức cơ sở ngành đã học, nắm chắc kiên 
thức cư bản sau khi ra trường nhằni phục vụ 
cho quá trình nghiên cứu và ứng dụng trong 
nuôi thủy sản.

? IIK íf
Tỉ

ỊỊ

li ikếtịthúc
4op.fi, í

■ i

551.

Tỏng hợp kiến 
thức kỹ thuật 
NTTS

Tổng hợp kiên thức kỹ thuật -  nuôi trỏng 
thuỷ sản là môn học được hình thành trên cơ 
sở kết nối, tổng hợp giữa các m ảng kiên 
thức chuyên ngành quan trọng về kỹ thuật 
sản xuất giống và nuôi thuỷ sản nước ngọt 
và lợ nhằm mục tiêu tiếp tục cung cấp và 
củng cố một cách có hệ thống các khối kiên 
thức chuyên môn kỹ thuật cho sinh viên 
chuyên ngành góp phần hoàn thiện và nàng 
cao kỹ năng chuyên môn cho sinli viên có 
khả năng ứng dụng đạt hiệu quả sự da dạng 
và phát triển bền vững các mô hình nuôi 
tliuỷ sản trong thực tiễn sản xuất

2 HK íl TIli kết 
1 m

'í; ' í'. 
7.;h! i

'1

ị à  
• ỉ! 
thúc ị
/o

■Ị

,-i-, .;ỉ 
u.v-i;!

1 -

ễ■

552.
Khóa luận tốt 
nghiệp

Criíip sinh viên rèn luyện và hoàn thiện kỹ 
năng chuyên môn sâu, nàng cao và giúp sinh 
viên ứng dụng trong thực tiên sản xuât 

NTTS

12 IIK II

1 ' i  
’

Báo cáo kết 1 
thúc 100%  ,

: í , ỉ

553.
Công trình và thiết 
bị thủy sản

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về kỹ thuật đo đạt, kháo sát, lập kê 
hoạch và thi công một số công trình phục vụ 
cơ sở sán xuất giống và nuôi thương pliẫm 
một số dối tượng thủy sản

2 IIK 1

1

Quá.tr
30°/

Thi kết
170%

Í-ỈU '1

ịĩ
nh: ị

'o

thúc:
ị

ụ—TT+

554.
Sinh lý động vật 
thủy sản

Giúp sinh viên nắm được chức năng của 
các cơ quan cá và giáp xác. Giúp sinh viên 
tăng cường khả năng tư duy vồ nghề nuôi 
nuôi trồng thủy sán.

2 IIK 1

Ịịể?p ỵ. ‘̂ị

Quá tr
40°/

Thi kết
60°/

ỉi ■1 
n h : i  

3
rhủc:Ị

DU 0 1
Ị !

555.
Quản lý chất 
lượng nước ao Trang bị cho s v  những kiên thức về sự biến IIK 1 Quá trình: 

40%  !
i ■ • ; i ị



204 Ngư loại học

205 Bệnh truyền nhiễm gia súc, gia câm

206 Sinh lí vật nuôi

207 Kv thuật nuôi thủy đặc sản và cá canh

208 LT điều khiến tự động hệ tuyến tính 2010

209 Toán kỹ thuật 2014

210 Điều khiên Logic lập trình 2010

211 Thiết kế hệ thống điện 2015

212 Điện tử Công nghiệp 2007

213 CAD 2015

214 Ảnten và truyền sóníí 2005

215 Lý thuyết mạch 2011

216 TT. lập trình căn bản - Điện tử 2010

217 Lập trình căn bản - Điện tứ 2010

218 Kỳ thuật điện lạnh 2007

219 Khí cụ điện 2015

220 Điên tử công suất 2009

? 2 1 C ơ sở viễn thông 2007

222 Kỳ thuật điện (máy điện 1, 2) 2015

223 Linh kiện điện tứ 2010

224 Vật lý kỹ thuật 2015

225 Kỹ thuật cao áp 2010

226 Kiến trúc máy tính 2010

227 Kỹ thuật Audio! 2008

228 TT. kỳ thuật Audio 2008

929 Kỹ thuật Video 2008

230 TT. kỹ thuật Video 2008

231 Kỹ thuật vi xú  lý 2012

232 TT. Kỳ thuật vi xử lý 2012

233 Xử lý tín hiệu số 2010

234 Hệ thống viễn thông 2010



174 Thanh toán quốc tế 2016
tạ

175 Ke toán quản trị 2016

176 Kiêm toán 2016

177 Tin học ứng dụng trong tài chính 2016

178 Ke toán tài chính 2016

179 Tiền tệ ngân hàng 2017

180 Kiếm soát nội bộ 2017

181 Vi sinh dại cương

182

18:

s inh  học đại cương 2016

Sinh thái thủy sinh vật 2 0 16 2017

184 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 2016

185 Kv thuật sán xuất giống vả nuôi giáp xác 2016 11'

186 Quán H chắt lượng nước ao nuôi thủy sán 2016

187

188

189

Dinh dưỡng và thức ăn thúy sản 2016

Đánh giá cam quan thực phâm 2016

Hỏa học thực phâm 2016

190 Vi sinh thực phẩm

191

192

Phương pháp nụhiên cửu khoa học

Thủy sán dại cương

193 Vi sinh ứng dụng tro nu nuôi trồng thủy sản

194 Di truyền và chọn giống thúy sản

195 Kỹ ihuât sán xuất giống vả nuôi cá biên

196 Mỏi trường và tải nguyên thiên nhiên

197
An toàn lao động và vệ sinh môi trường công 
nghiệp_____________________________________

198 ị  nghệ chế biến thủy -  hái sán

199 Quán lí chất lượng và luật thực phẩm

200 Nguyên H báo quản vả chế biến thực phàm

201 Công nghệ chế biến chè, cả phê, ca cao

202 Nông nụhiệp sạch và bền vững

203 Kỹ thuật bán dồ địa chính



148
Giáo trình lịch sư nhà nước và pháp luật Việt 
Nam 2017 Giáo trình lịch sử nhà nước 

pháp luật Việt Nam
và

149 Đai viêt sử kv toàn thư 2013 Đại việt sử ký toàn thư

150

Xã Hội Việt Nam Thời Pháp Thuộc -  nhân 
vật và sự kiện lịch sử 2017

Xã Hội Việt Nam  Thời Phá 
Thuộc -  nhân vật và sự kiệ 
lich sử

p
n

151 Giáo trình Luật So Sánh 2009 Giáo trình Luât So Sánh

152 1 liến Pháp Việt Nam Qua Các Thòi Kỉ 2017 Hiến Pháp Việt Nam Qua Các 
Thời Kì

1:5.3
Luật 101: Mọi Điêu Bạn Cân Biêt Vê Pháp 
Luật Hoa Kỳ 2014 Luật 101: Mọi Điêu Bạn Cí 

Biết về Pháp Luật Hoa Kỳ
ìn

154 Giáo trình luật ngân sách nhà nước 2015 Giáo trinh luật ngân sách n 
nước

là

155 Tài chính công và phân tích chính sách thuế 2010 Tài chính công và phân tích 
chính sách thuế

156 Giáo trình luật thuê 2017 Giáo trình luât thuê

157 Giáo trình công pháp quốc tế -Phần 1. 11 2017
2016

Giáo trình công pháp quốc 
Phần I, II

tê -

158
Văn bản luật quốc tế - Một sô vân đề CO' bản 
của luật quốc tế 2013 Văn bán luật quôc tê - Một 

vấn đề cơ bản của luật quốc
số
tế

159
Quyên con nuười tron” luật quôc tò và pháp 
luật Việt Nam 2014 Quyên con người trong luật 

quốc tế và pháp luật Việt Nam

160
Đăng ký bât độ nu sản - Những vàn dê lý luận 
và thực tiễn 2011 Đăng ký bất động sản - Nhũng 

vấn đề lý luận và thực tiễn

161
Những vân đê pháp lý vê thị trườn tỉ quyên sử 
dụng đất 2016 Những vân đê pháp lý vê th 

trường quyền sử dụng đất
ị

162
Chính sách phát triên thị trường bất động sản 
ớ Việt Nam 2011 Chính sách phát triên thị trường 

5ất động sán ở Việt Nam
163 Từ điển luật học 2006 Từ điên luât hoc

164 Đe hoàn thành tốt luận văn ngành luật 2016 Dê hoàn thành tôt luận văn 
ngành luật

165 vế toán tài chính 1 2014

166 Mghiệp vụ ngân hàng thương mại 2014

167 Nguyên lý kế toán 2014

168
Tiêng Anh chuyên ngành Tài chính niỉân 
làng 2016

169 -Murơng pháp nghiên cứu khoa học 2016

170 Tin học ứng dụng trong kế toán 2016

171
,  1 ,

lai chính quôc tê 2016

172 Thị trường tài chính 2016

173 Quản trị tài chính 2016

I



124

Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải 
quyết tranh chấp thương mại

2017
Giáo trình pháp luật vê cạnh 
tranh và giải quyết tranh chấp 
thương mại

125

Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ 
và Hiệp định TRIPS kinh nghiệm cho VN

2010
Pháp luật cạnh tranh chuyên 
giao công nghệ và Hiệp định 
TRIPS kinh nghiệm cho VN

126
Cẩm nang tra cứu pháp luật về cạnh tranh 2016

Câm nang tra cứu pháp luật vê 
canh tranh

127 Giáo trình luật môi trường 2015 Giáo trình luật mỏi trường

128

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành 
vi làm ô nhiễm  môi trường ở  Việt Nam  hiện 
nay

2016

Trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại đối với hành vi làm ô nhiễm 
môi trường ở  Việt Nam  hiện ■
nay

129 Giáo trình luật môi trường 2007 Giáo trình luật môi trường
130 Giáo trình luât sở hữu trí tuê 2017 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ
131 Tình huông luật Sở hữu trí tuệ 2017 Tình huông luật Sở hữu trí tuệ

132
Quyên tác giả: đường hội nhập không trái hoa 
hồng

2017
Quyên tác giả: đường hội nhập 
khônti trải hoa hồng

133

Phương pháp, quy trình và kỹ thuật nghiên 
cứu cơ bản trong khoa học pháp lý

2016
Phương pháp, quy trình và kỹ 
thuật nghiên cứu cơ bản trong 
khoa học pháp lý

134
Giáo trình phương pháp và kỳ năng nghiên 
cứu khoa hoc

2016
Giáo trình phương pháp và kỹ 
năng nghiên cứu khoa học

135
Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận 2017

Giáo trình kỹ năng imhiên cứu 
và lập luận

136 Giáo trình Kinh tê phát triên 2008 Giáo trình Kinh tế phát triển

137

Phương pháp xử lý tình huống và nội dung co 
bản trong hoạt động quản lý hành chính

2014
Phương pháp xứ lý tình huống' 
và nội dung cơ ban trong hoạt 
động quản lý hành chính

138
Câm nang pháp luật vê giao kêt hợp đông 
điên tử

2006
Câm nang pháp luật vê giao kêt 
họp đồng điện tứ

139 Thương mại điện tứ 2011 Thương mại điện tứ

140
Tìm hiểu các quy định pháp luật về bán hàng 
qua m ạng internet

2015
Tìm hiêu các quy định pháp luật 
về bán hàng qua m ạng internet

141
Luật mâu của UNCITRAI vê thương mại điện 
tử 1996

Luật m âu cua UNCITRA1 vê 
thương mại điện tứ 1996

142 English for Lawyer 2001 English tor Lavvyer

143
Hoàn thiện tiếng Anh chuyên ngành Luật 2004

Hoàn thiện tiêng Anh chuyên 
ngành Luật

144 C.Paul Verghese 2003 C.Paul Verưhese

145
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế 
giói

2016
Giáo trình lịch sử nhà nước và 
pháp luật thế giói

146 Các bảng hiến pháp làm nên lịch sử 2012
Các bàng hiến pháp làm nên 
lich sử

147 Lịch sử thế giới Trung đại 2014 Lịch sử thế giới I rung đại



100 Pháp luật về chủ thố kinh doanh 2 0 1 7 Pháp luật vê chủ thê kinh doanh

101

Luật Doanh nghiệp Việt Nam, Tinh huống -  
Dan giải -  Bình luận

2 0 1 7
Luật Doanh nghiệp Việt Nam, 
Tình huống -  Dan giải -  Bình 
luận

102 Giáo trình Luật lô lụng dân sụ' 2017 Giáo trình Luậl tô tụng dân sự

103

Kỹ năng nghiên cửu hồ SO' vụ án dân sự và 
chi dẫn áp dụng PL tố tụng dân sự

2013
Kỹ năng nghiên cứu hô sơ  vụ án 
dân sự và chỉ dẫn áp dụng PL tố 
tụng dân sự

' -i i ■. 

104

Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ 
luật Dân sự năm 2015

2016
Bình luận khoa học những diêm 
mới của Bộ luật Dân sự năm 
20 1 5

105
Giáo trình luàt Ihưong mai quôc lê

V 1 2016
Giáo trình luật thương mại quôc 
tế

106

Tuyển tập một số điều ước quốc tỏ về giải 
quyết tranh chấp thương mại quốc tế ... 2013

Tuyên tập một sô điều ước quốc 
tế về giải quyết tranh chấp 
thương mại quốc tế ...

107
Giáo trình Luât ihưưng mại quốc tê (Phần 1, 
2 ) '

2017 Giáo trình Luật thương mại 
quốc tế (Phần 1, 2)

108
Giáo trình Luậl Dân sự Việt Nam (Tập 1,2) 2017

Giáo trình Luật Dân sự Việt 
Nam (Tập 1,2)

109

Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015 
cùa nước CH XH CN Việt Nam

2 0 1 7
Bình luận khoa học Bộ luật dân 
sự năm 2015 của nước 
CH X H CN  Viêt Nam

í  ' ỉ ‘ị 
110

Bình luận những điểm mới của Bộ luật dân sụ 
2015

2 0 1 6
Bình luận những điểm mới của 
Bộ luật dân sự 2015

1 1 1
Những vân đê cân biêt vê Luật Đâu tư năm 
20 1 4

2 0 1 7
NỈ hững vân đê cân biêt vê Luật 
Dầu tư năm 2014

1 12 Giáo trình luật Dầu tư quốc tế 2 0 1 7 Giáo trình luật Đâu tư quôc tế
113 Giáo trình luật dâu tư 2 0 0 9 Giáo trình luật đâu tư

114
Quàn trị ngân hàng thương mại hiện đại 2 0 1 2

Quản trị ngân hàng thương mại 
liên dai

115 Giáo trình luật ngân hàng 2017 Giáo trình luật ngân hàng

116
-lệ thống văn bản Pháp luật ngân hàng 2 0 1 4

-ỉệ thônỵ văn bản Pháp luật 
ngân hàng 1

117 Giáo trình Luât Đất đai 2 0 1 7 Giáo trình Luât Đấl đai
1 18 Giáo trình Luật Đât dai 2016 Giáo trình Luật Đât đai

1 19
Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành

2 0 1 7
Aiật Đât đai 2013 và các vă 

3ản hướng dẫn thi hành
1

1 ị 
120

Giải quyết tranh chấp thương mại WTO 2 0 1 0
Giải quyết tranh chấp thương 
mại W TO

121
Tìm liiêu luật W TO qua một sô vụ kiện vê 
chống bán phá giá

2013 Tìm hiểu luật WTO qua một số 
vụ kiện về chống bán phá giá

122 Quyền COI1 người và WTO 2 0 1 4 Quyên con người và WTO

123
ĩ ìm  hiêu luật W TO qua một sô vụ kiện vê trợ 
cấp

2 0 1 4
rim hiêu luật WTO qua một 
vụ kiện về trợ cấp

sô



|Nhũng điểm mói của Bộ luật Tố tụng Hình 
77 năm 2015

Chê định chứng cứ trong luật tô tụng hình sự 
78 ịviệt Nam
79
80
81

82

84

85
86

Giáo trình tư pháp quôc tế
ư pháp quôc tẽ Việt Nam
11’ nhán nnAr*ỊTư pháp quỏc tê

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật

Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản

Lý luận về Nhà nước và Pháp luật Quyển 1-2

Lý luận nhà nước và pháp luật

2 0 1 6

2008

2013
2010
2016

2012

Những diêm mới của Bộ luật 
Tố tụng I lình sự năm 2015
1 / ' I Ỉ I ì I t  í ' K i  r n n  / m V  l i - A n i i  I Ẻ | .Chẻ dịnh chứng cứ trong luật tố 
lụng hình sự Việt Namlụng nmi) sự Viẹt N am  

Giáo trinh tư pháp quốc tế 
Tư pháp quôc tê Viêt Nam

ỉ , : i ?

ĩ ư  pháp quỏc tê Việt Nam
I 1 I* n  n  ó n  r i  1 1A/■» tâpháp quòc tê

2 0 1 6

201 1

2016
2013
2009

Giáo trình Xây dựng văn bán 
pháp luật

t '".'

Giáo trình Xây dựng văn bản 
pháp luật
Kỹ thuật soạn thảo và quản H 
văn bản 1 ■ ị V
Lý luận vê Nhà nước và Phí
luật Quyển 1 -2_____________ __
Á' luận nhà n ư ớ c  và pháp  luật

Giáo trình lý luận chung về nhà nước và phá 
87 luật

88

90

91

92

2010 Giáo trình lý luận chung về nhà 
nước và pháp luật

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam 2017 Giáo trình Luật I liến pháp Việt 
Nam

Bình luận khoa học các Điều của Hiển pháp 
nước C H X H C N  Việt Nam năm 2013 2016

iìinh luận khoa học các Điều 
cùa I liến pháp nước CH X H C N  
Việt Nam năm 2013

Bình luận khoa học Hiến pháp nước 
C H X H C N  Việt Nam năm 2013 2016

Sình luận khoa học Hiên pháp 
nước CU X IIC N  Việt Nam năm 
2013

Giáo trình Luật hành chính Việl Nam 2017

.uật Hành chính Việt Nam -  Nhũng vấn đề 
|cơ bản, càu hỏi và tình huống 2 0 1  1

Giáo trình Luật hành chính Ỵiệt
Nam !■[;,■ ---------------------------- «ẵr
.uột Hành chính Việt Nam 4  - 

Sỉ hững vấn đề cơ bản, câu hoi 
và tình huống

93
Bình luận khoa học Luật xử lý vi phạm hành 
chính năm 2012 2017 3ình luận khoa học Luật x ử  lý 

vi phạm hành chính năm 2012
94 Giáo trinh Quản lý thuế

Cấm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước 
ngoài và hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Giáo trình Quán lý thuê
1 â m  I i i i n / I  1 1 I r ì  f  1 / A  4-

2014
Cấm nang pháp luật về thuê nhà 
lầu nước ngoài và hiệp định 

‘■"ánh đánh thuế hai lần

Giáo trinh thuế và hệ thống thuế ỏ’ Việt Nam

Giáo trình pháp luật vê thương mại hàng hoá 
Ịvà dịch vụ

Giáo trình thuê và hệ (hống thuế 
Việt Nam

. Ỷiiì ỉ

Chê định trách nhiệm sản phâm trong pháp
luật Việt Nam___________________________
Pháp luật vê đàu giá hàng hóa trong thương 
mại Việt Nam

2 0 1 7 ìiíio trình pháp  lnậl về  Ih ư ơ n g  
m ại h àng  h oá  và  d ịch  vụ

201 .
Chê định (lách nhiệm sản ph 
trong pháp luật Việt Nam

2013 Pháp luật vê đàu giá hàng h 
trong thương mại Việt Nam



Soạn Tháo, Ký Kết Hợp Đồng -  Tuyên Chọn 
Tham Khảo Các Mầu Hợp Đồng Thường 
Dùng

Rủi Ro Khi Soạn Tháo, Ký Kết 
Hợp Đồng -  Tuyển Chọn, 
Tham Khảo Các Mầu Hợp 
Đồng Thường Dùng

60

Tìm 1 liéu Kinh Nghiệm Soạn Tháo Và Xử L> 
Tranh Chấp Khi Tlụrc Hiện Hợp Đồng 2016

Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn 
Thảo Và X ử  Lý Tranh Chấp 
Khi Thực Hiện Hợp Đồng

61
Giáo trình Luật 1 lôn nhân và gia dinh Việt 
Nam

2017 Giáo trình Luật Hôn nhân và gií1 
đình Việt Nam

62
Giáo trinh Luậl Hôn nhân và gia dinh Việt 
Nam 2009 Giáo trinh Luật Hôn nhàn và gic! 

đình Việt Nam

63

Luật Môn Nhân Và Gia Đình (Được Quốc 
Hội Thông Qua Khóa XIII) & Các Văn Bản 
Hướng Dan Công Tác Hoạt Động Vì Sụ' Tiến 
Bộ Của Phụ Nữ Và Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ 
Em

2015

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 
(Được Ọ 11 ốc Hội Thông Qua 
Khóa XIII) & Các Văn Bản 
Hướng Dan Công Tác Hoạt 
Động Vì Sự Tiến Bộ Của Phụ 
Nữ Và Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ 
Em

64 Giáo trình bảo hiêm 2008 Giáo trình báo hiểm

65
Pháp luật về hoạt động bảo hiếm liền gửi ở 
VN 2013

Pháp luật vê hoạt động bảo 
hiếm tiền gửi ỏ' VN

1 ; 

66

Bảo hiểm và giậm định hàng hóa xuất nhập 
khấu vận chuyển bằng đường biển

2009
Bảo hiêm và giám định hàng 
hóa xuất nhập khẩu vận chuyển 
bàng đường biến

67
Giáo trình quảrí trị xuất nhập khâu 2017 Giáo trình quản trị xuất nhập 

đlẩu
68 -Miáp luật vê xụât nhập khâu 2009 5háp luật vê xuất nhập khẩu

69
Thanh toán & tin dụng xuất nhập khấu 2009 Thanh toán & tín dụng xuất 

nhập khau
70 Giáo trình Luật Lao động 2017 Giáo trình Luật Lao động

71

•Miáp luật về giải quyết tranh chấp lao động 
tập thể-Kinh nghiệm của một số nước đối với 
VN

201 1

5háp luật vê giải quyết tranh 
chấp lao động tập thế-Kinh 
nghiệm của một số nước đối với 
VN

7?

5háp luật về quyền quản [ý lao động cua 
Igười sử dụng lao động ở VN 2016

3háp luật về quyền quản lv líio 
động của người sử dụng lao 
động ở VN

73
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam phàn 
¿hung

2016 Giáo trình Luật Hình sự Việt 
NỈam phần chung

74 .A iậl Hình sự Việt Nam (phần chung) 2009 _,uật Hình sự Việt Nam (phần 
:lumg)

75
-Aiâl l lình SU’ Viiệt Nam (phần các tôi phạm) 2012 -Aiật Hình sự Việt Nam (phần 

:ác tội phạm)

76 3iáo trình Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam 2017 3iáo trình Luật Tố tụng Hình sụ 
'/iột Nam



-------- — ------------ i : i • !! i M M
J J Giáo trình Hóa sinh 2017 (NT WF i1- * !* ■ :
34 Giáo trình Sức khỏe môi trường 2017 (NT

-------------------- ----- -------------------- -- ,• 'Ề.ịỊ-ỉf t|

35 Giáo trình Vi sinh vât 2016 (NT)

36 Giáo trình Hóa Đại cương — vô cơ 2016 (NT)

37 Giáo trình Bệnh học CO' sờ 2016 (NT) • . J

38 Giáo trình Điều dưỡng chuyên khoa hê ngoai 2018
-  -------------------------------------------Ị— ; <

! 1

39 CSSK Người lớn bệnh Nội khoa 1 2015 (NT)

40 CSSK Người lớn bệnh Nội khoa 2 2016 (NT)
-------- —  ---------------------- —-------— —  ¡1,

41 CSB CK Hê nôi 2015 (NT)

42 Quản trị học . '■ IỄ 1 ! 1
43 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh -

44 Quản trị sự thay đối
- .......................... ..............—

■ f-

45 Mành vi tổ chức

46 Quản trị nguồn nhân lực Ị

47 Toán kinh tế

48 Quản trị chiến lược

49 Vlarketing căn bản
1 ' t|Ụ'
: ! ? 1

50 Cinh tế vi mô
-------- — ------------------------- -—---

51 Nghiên cứu Marketing

52 -lành vi tổ chức
l.;Ề|s :'v

53
Giao tiêp và đàm phán trong kinh doanh 
trong xu thế hội nhập Quốc tế . 1 P -  l l

54 "hanh toán quốc tế ■

55 3iáo trình thị trường chứng khoán 2013
'iiáo trinh thị trường chứng 
choán

,  :
riến trình hội nhập thị trường chứng khoán 
/ iệ t  Nam vào thị trường chứng khoán Asean 
tến năm 2020

2013
1
I

riên trình hội nhập thị trường 
•hửng khoán Việt Nam vào thị 
rường chứng khoán Asean đến ỉ !•■ 
lăm 2020

57 1’hân tích chứng khoán bài tập và hài giải 2009
\

- -----------------------— ----------------------------------------------------- -- ỊU;ề' !: /

’hân lích chửng khoán hài lập 1 '■
'ủ hài giái

(
\

58 1

ỉiáo trình một số hợp đồng đặc thù trong lĩnh 
ực thương mại và kỹ năng đàm phán soạn 
láo

(
2012

V

ìiáo (rình mộl sô hợp đỏng dặc 
1ÌI trong lĩnh vực thựơng mại 
à kỹ năng đàm phán soan thảo

59 ĩ''Ihũng Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Khi 2017 >Jhững Biện Pháp Phòng Chổicỉg :|''i

Í ỊẶ.
1 !.:■■■•• i f :

■1 i
i 1 . 

V ]|||

. iế! p
if!

i f r'ụ

ạ  !j| 
’’’ ’ y
I

l i



6 Giáo trình Đặc điểm văn hóa ĐBSCL 2015

7 Hán văn cơ sở 2016

8 Chữ Nôm 2016

9 Giáo trình Cư sở văn hóa VN 2016

10 Giáo trinh Lí luận văn học 3 2016

11
Ngữ pháp 1 2019 : p

12
Kỹ năng mềm 2016

13
Viết 4 ( Văn ban xã hội) 2016

14
Viết 5 ( văn bản Khoa học) 2019

15
Cú pháp học 1 2016

16
Lý thuyết dich 2016

17
Dịch TI I 1 ( Cụm từ và câu) 2015

18
Dân luận văn chương 2016

19
Văn học Anh 2016

20
Tiếng Anh Du lịch 2017 uYf

21
VHXH Mỹ 2018

22 Giáo trinh Dược lâm sàng và điều trị 2019

23 Giáo trinh Anh văn chuyên ngành 2019

24 Giáo trình Hóa dược 1 2018

25 Giáo trình Dược lâm sàng 1 2018

26 Giáo trình dược lâm sàng 2 2018

27 . Giáo trình Sinh hục di truyền 2018 (NT)

28 Giáo trình Dược liệu học 2017

29 Giáo trình Thưẻ vât clươc 2017

30 Giáo trinh Kiếm nghiệm thuốc 2 0 1 7

31 Giáo trình Hóa hữu cơ 2017 (NT)

32 Giáo trình Sinh học đại cương 2017 (NT)



945. Luật xây dựng

Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về 
pháp luật trong xây thông qua tìm hiểu các luật 
và nghị định như sau:

+ Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật dầu lư 
công, luật đất đai..;

+ Các Nghị định của chính phủ về các lĩnh vực 
hoạt động xây dựng;

+ Các Thông tư của Bộ xây dựng, Bộ KHị&ĐT 
Bộ Tài ch ính ,. ..______________

TI 1:0

: 1

HK1; LỚr
ĐH XI) 9 
GV: Phạm 

Nhật 
Thuật; 
1.1:30- 
TH:0

(giữa kỳ) Vi 
thi kết (hức 

môn học ‘
!'
i ■

■ r  -
i 7 T

Kết hợp đán 
giá trên lớp ‘ 
(giữa .kỵ) và 
tl i kết thúc 

111011 ậ ộ ^ l  
' '. r. . ĩ  iff

946.
Quản lý dụ’ án xây 

dựng

Cung cấp một số phương pháp, kỹ thuật 
và kinh nghiệm trong công tác ph 
tích, tổ chức, hoạch đinh và quản lý một 
dụ' án xây dựng.

Sử dụng được phần mềm liên quạn đến 
việc quản lý dự án như Microsoft 
Project vả phần mèm bàng tính Excel.

HK1; LỚP 
ĐI ỉ XD 0;

GV: Lã 
Hồng Hải; 

LT .304 
TI 1:0

947. Thực tập thực tế
Chuyên đề thực tế giúp cho sinh viên nắm 
được công việc thực tế của ngành xây dựng 
như: sản xuất VLXD, thiết kế, thi công, quản lý 
dự án xây dựng ...__________________________

IK2; LỚP: 
ĐH XI) 9. 

Bộ môn 
xây dựng

■ỊịỊgGB

Đánh giá q u |  
báo cáo nộ]>| 

cho giáo viên
----------------------------------,—

: ' i i ü - i l  Xinh giá qua
huối.bảo vệ

■3
948.

Khóa luận tốt
Theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn 10

ỈK2 ; LỚP: 
ĐH XD 9. 

Bộ môn 
xây dựng

949. Tiểu luận tốt rheo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn

HK2; LỚP: 
ĐH XD 9. 

Bộ môn 
xây dựng

)ánh giá qua 
quá trình làm 

b à i .

W m ỆD. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sỏ' giáo dục tố chức biên soạn

STT
Tên giáo trình, tài liệu tham kháo (kế cả giáo 
trình điện tử)

Năm xuấí 
bản

Kố hoạch soạn ihíio giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo, 
trình điện tử)

1 Giáo trình M ĩ học đại cương 2015 Ngữ ĩlụng học

9 Ngữ âm tiếng Việt 2015 Lí luân văn lioc 1

Văn học dàn gia Việt Nam 1 2015 Mán văn nâng cao

4 Văn học dân gia Việt Nam 2 2015 Văn học VN trung dại 3

5 Giáo trình Văn học hiện đại 4 2015

■ 1



công nghiệp , giao thông và thu ỷ lợi Thưởng;
LT:30-
TH:0

môn học

939.
Tiếng Anil chuyên 

ngành - XD

: J

Tiếng anh chuyên ngành - XD là học phần 
chuyên ngành. Giúp sinh viên cỏ thế đọc hiếu 
các tài liệu bang liếng anh liên quan đến ngành 
xây dựng.

2

IIK1; LỚP
ĐH XD 9; 
GV: Phan 

Quốc 
Cường; 
LT: 15- 
TI-1:15

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 

môn học 
ị R

940. Cộng trình thủy

Trang bị cho sinh viên kiên thức cơ bản về 
phân bố áp lực đấl tác dụng lên lường chan 
đất, có khá năng phân tích thiết kế một số loại 
lường chan dal ihông dụng nhất hiện nay

2

HK1; LỚP 
ĐH XD 9;

GV:
Nguyễn

Văn
Thành;
LT:30-
TH:0

Kệt hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 

môn học

941. Nhà nhiều làng
1 í

Giải pháp kết cẩu cho nhà nhiều tầng 
BTCT

Tính toán tai trọng và nội lực nhà nhiều 
tầng BTCT

Tính toán kết cấu nhà nhiều tầng BTCT

2

HK1; LỚP: 
ĐH XD 9;

GV: Lã 
Hồng Hải; 

LT.30- 
TH:0

Ket hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 

môn học

942. Thực tế chuyên đề
ị
1

Sinh viên được Iham quan quá trình sản xuấl 
các vật liệu ứng dụng trong ngành xây dựng, từ 
đó áp dụng vào thục tế

1
HK1; LỚP: 
ĐH XD 9. 

Bộ môn 
xây dụng

Dánli giá qua 
báo cáo nộp 

cho uiáo viên

943.

¡i - fill 
1 ị '

Đô án thi công

Cũng cố sinh viên những kiến thức thực hiện: 
rhiết kế tống mặt bang lố chức thi công, tính 
■choi lượng và khá năng chịu lực của cốt pha 
cày chong trong quá trình thi công, tính khối 
ươrm các công lác thi côim. tính thời gian thi 

công, lập tiến độ quá trình thi công....

1

HIC1; LỚP: 
ĐH XD 9;

GV:
Nguyễn
Trường
Giang;
LT:0-
TH:30

Dánh giá qua 
330 vệ dồ án 

môn học

i ' 

944.

Ị 1

' /■ ! I 
Kốl cấu bê tông 3' 

(CÚÌI kiện dặc  
biêt)

ỉ

vlhững khái niệm cơ bản về môn học; Tính 
oán cầu thang các loại, tính bể nước ngầm, bể 
ìước mái, tường chan ctấl nhà cao tàng....

2

,-IKl; LỚP: 
ĐH XD 9;

GV:
Nguyễn
Trường
Giang;
LT:30-

cết hợp đánh 
giá trên lớp 
giữa kỳ) và 
thi kết thúc 

môn học



tạo kết câu, các bàn vẽ chi tiết kết cấu. 111:30 ế M Ỉ ím m ầỊ  Ị’;! 1 tl'n
" S i

; - r | i
Kết hợp đá ni 
giá irên lớp ’’
(gồm điểm ,Ị;ị 
chuyên can ! 
và kiểm tr'a 
gi ưa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học ¡

934. Kỹ thuật thi công

Kỹ thuật thi công là một học phần trang bị 
kiến thức thi công cơ bán, quy trình, nguyên 
tắc khi thi công các công tác cơ bán trong thi 
công xây dựng công trình dàn dụng và công 
nghiệp: Thi công đat và công trình đất, thi công 
nền móng vậ cọc cừ, thi công công tác cộ|) pha, 
giàn giáo, cốt thép, hè tông và bê tông cốt! thép 
toàn khối, công tác xây trát và hoàn thiện.

11K2: l,ỚP 
1)11 XI) 10;
(i V: 
Nưuyền 
Van 
I 'hành; 
LT:45-

935. Tổ chức thi công

Những khái niệm cơ bản về môn học; thiết kê 
tố chức xây dựng, thiết kế lố chức thi công;

r inh  toán và lập tiến độ thi công theo sơ dồng 
ngang;

Tính toán và lập tiên độ thi công theo phương 
pháp dây chuyền;

r inh  toán và lập tiến độ thi công theo sư dô 
mạng;

Thiết kế được tống mặt bàng thi công trong 
từng giai đoạn xây dựng.

HK1; LỚP 
ĐH XD 9; 

GV: 
Nguyễn 
Trường 
Giang; 
LT:30-

giá tren lpp; 
(giữa k ỳ ) y f  
thi kết th ú f j  

môn học

rị"

936.
Cluiyên đề thí 

nghiệm công trinh

Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành xây 

đựng một số kiến thức về thí nghiệm còng trình 

ở ngoài hiện trường cũng như trong phòng thí 

nghiệm như: Đo độ chặt cát san lấp, đo hiên 

dạng, đo lún...

TH:0

• \  ■ i
IKI; LỚP: j 1 '
DU XD 9; ■ ủ :- ỉ !.!

CÌVl
Nguyễn

Đánh giá trên 
lớ

cá!

LT:0-
111:30

937.
Chuyên đề công 
nghệ bê tỏng xi 

măng

Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành xây 
dựng một số kiến thức về Bê tông xi măng của 
một số ngành và phụ gia chuyên dùng

IK1; LỚP 
1)11 XI) y;

GV: 
Nguyễn 
Trường 
Giang; 
I.T:0- 

'II 1:30

tí
: '. m  

I iẾi ii 
)ánh giá trên
lóp lám báo';

cáo môn'học'
' ■' f  V. i ỉ

938.
Công trình trên đất

yếu

Giúp sinh viên hiếu được các tính cliâl co ban 
của đất yếu, các phương pháp giá cố nền dấl 
và thiết kế nền m óng  trên vùng  đất yêu, 
)hục vụ xây dựng  các công  trinh dân dụng .

IK1; LỚP 
ĐU XD 9; 
GV: Trần 

Đức y ,

Ị

cốt hợp đánh 
giá trên lóp 
(gicta.kỳ) và 
ihi ,kếtr;Ịthúc p
V



ị ' ' ụ  ' "

toán tính toán nội lực các kết cấu trên, kết hợjf 
với học phần Kẻ! CÙII hê lông tgơ  SO' âế  tính toái 
cốt thép, bố trí thép, thể hiện qua bản vẽ k\ 
llniậl hoàn thiện mội công trình xây clụng ban¿ 
hè tòng cốt thép.

LT.-30-
TH:0

giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

929.

1
Đồ án kết cấu bô 

tỏng

Mỏ hình hóa, phàn lích tái và nội lực, lính toán 
cốt thép cho kết cấu sàn, dầm, khung công 
trình xây dụng dân dụng bang bê tông cối thép.

1

HK2: LỚP 
ĐH XD10; 
GỴ: Đỗ 
Trần Như 
Vân; LT:0- 
TH:30

Dánli giá bài 
dồ án hoàn 
thành, kết 
hợp với vấn 
đáp

930.

' i í  ■

Nen móng công 
trình

Tính toán thiết ké các loại móng cho công trình 
xây dụng như: móng don, móng băng, m óng 
bè. móng cục. Nội dung chính của học phần 
Nen móng côiig trình gồm có: Khái niệm về 
nền móng, móng nông, móng cọc, kiếm tra 
chấl lượng cọc, xứ lý và gia cố đất nền.

2

HK2; LỚP
Đ H X D IO ;
GV: Phan
Quốc
Cường;
LT:30-
TH:0

Ket hợp đánh 
giá trèn lóp 
(gồm điểm 
chuyên cần 
và kiềm tra 
giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn hoc

93 1.

' !

Đồ án nền móng 
công trình

Mọc phần này giúp người học thực hành tính 
toán thiết kế các loại móng của công trinh xây 
dựng như: móng don. móng băng, mỏng bè, 
mỏng cọc...

1

HK2; LÓP: 
ĐH XD ] 0; 
GV: Phan 
Quốc
c  ưừng;
LT:0-
TH.-30

Đánh giá bài 
đồ án hoàn 
thành, kết 
họp với vấn 
đáp

932.

' .ỉ ị

1

Kết cấu thép 2 
(Nhà CN)

' i ! !

, ; j

- Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của 
nhà lliép công nghiệp.

- Thiết ke kiên trúc nhà thép công nghiệp: 
ựa chọn các kích thước, bản vẽ mặt bàng kiến 

Irúc, mặt đứng kiến trúc, các mặt cắt kiến trúc

- Thiết kế kối cấu chịu lực của nhà thép công 
niíhiệp: thiết kế tiếl diện của các cấu kiện chịu 
ực chính trong công trình như cột, vì kèo, xà

gồ, dam cầu trục và các chi tiết liên kết...

2

-1K2; LỚP: 
Đ1-IXD10; 
GV: Phạm 
Mhật 
ĩhuật; 
LT:30- 
'11:0

Ket hợp đánh 
giá (rên lớp 
(gồm điếm 
chuyên cần 
và kiểm tra 
giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
nôn học

933.

ỉ. 1

i)ồ án kểl cấu thép

- Thiết kế kiến irúc nhà thép công nghiệp 
nột tàng, một nhịp: lựa chọn các kích thước, 
!)ản vẽ mặt bằng kiến trúc, mặt đứng kiến trúc,
các mặt cal kiến UÍIC

- Hoàn chính bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
-'ông một công trình nhà thép công nghiệp một 
ang, một nhịp: thuyết minh và các bản vẽ cấu

1

IK2; LỚP: 
ĐH XDIO; 
GV: Phạm 
Nhật 
Nuiậl, 
rrần Đức 
rhưởng; 
JT :0-

Dánli giá bài 
0 án hoàn 
lành, két 

lợp vói vấn 
láp



$

923. Kết cấu thép - Gồ

11
1

Tính toán các dạng liên kết trong kết cấu thép 
như: hàn, bu lô n g ,  đ inh  tán, CỘI, dầm, g iàn  
thép, ...

2

H K I; LỚP: 
ĐH XQ10; 
GV:Trấri 
Đức
Thưởng;
1 ,T:30- 
Tll:()

2 
-5) 3

'S 
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'ã>-Ẽ 
ầ

hợp đánh 
trên lớp 
lud iện i  . 
y ê n M n  ¡  
<iểm'tị|á
ả kỳ) Vil 
vốt tllilCi
1 học 'si

;
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924. Kiến trúc công 
trình

Môn học Kiên trúc công liình 
giúp Sinh viên Ngành Xây dựng nam 
bắt được hai vắn đề lớn: c ấ u  tạo Kiên 
trúc và Nguyên lý thiết kế Kiến triíc.

Nắm được cấu tạo của các bộ phận CO' bản 
của một công trình kiến trúc, những nguyện tác 
cơ bản để làm cơ sở đề xuất cho các giải pháp 
về cấu tạo cho công trình phù hợp vói từng 
điều kiên cu thế

7

1IKI; LỘP:
ĐH Xỉ) 10;
GV:Đào
Thiện
Chon;
LT:30-
II 1:0

Kết 
gia 
(gồ 
chu 
và ! 
gi ữ 
thi 
mộ

í '''■■H 
họp đánh

trên ló^
n  điểm
yên cần
d ể m  tra
1 k ỹ )v à
cet thúc
1 học

925. Đồ án kiến trúc

Thực hành thiết kế 1 công trình, dựa trên 
những nguyên lý kiến trúc đã học và áp dụng 
vào thục tế

1

H K I; LƠP: 
ĐH XD
10; GV: 
Dào Thiện 
Chơn; 
1/ 1:0- 
Tl 1:30

> = 

Đái 
đồ*í 
thài 
họp 
đáp

lli gi
ìn lie 
ih, k 
với

ậĩĩị
ằt-
vấn 1

' l i
' ỉ !

926. Cấp thoát nước

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức qơ ban 

về hệ thống cấp thoát nước trong nhà và (Ịỉò thị. 

Từ đó hướng dẫn sinh viên cách thiết kế hệ 

thống cấp thoát nước trong nhà đồng thòi đánh 

giá hiện trạng và đề ra các giải pháp thict; kê hệ 

thống cấp nước và thoát nước thãi cho đô thị.

2

HK2; LỚP: 
DH XI) 10; 
CìV:Trần 
Văn Hừng; 
1/1:30­
111:0

Kết hợp 
gia trên 
(gồm đi( 
chuyến 
và kiểm 
giữa kỳ) 
thi kết tl 
mđnịnỏi 
- l í

! ! 
(lánh
Ịớp
ỉnì'
'X ';ân ị
tra, ii 
và

lúc '

927. Máy xây dựng

Tìm hiểu về các máy trong xây dựng, tính toán 
áp dụng vào thực tế dựa trên thông sổ mấy vào 
công việc cụ thêẵ

2

IIK2; LỚP: 
DI í XD10; 
CiV:Nguyễ 
n Văn 
Thành; 
1/1:30- 
Tỉ 1:0

K ốt Họp 
ui á Irêii 
(gồm đií 
chuyên 
và kiểm 
giữa kỳ) 
thi kết tl 
mon hoc

đánh
ởp: i! 

;
:ẩn Ü
trá-'l
Æ

lúc ■
l'i 11

928. Kết cấu bê tông 2

1-Iệ chịu lực của công trình xây dựng dân: dụng 
bằng bê lông cốt thép bao gồm: sàn, dầm, cột, 
móng và các chi tiêt phụ khác (hê nước, câu 
thang,...) dược phân tích, tính toán trong môn 
hoc này, giúp người học giải quyêt dược hài

2

11K2 ; LỚP: 
1)11 XI) 10; 
CìV: Dỗ 
[ rần Như 
Vãn;

Kết hợp đánh 
m á t r ệ n lở p  • ! 
(gồm điểm 1 
chuyên cần 1 
và kiểm tra ỉ



Ị \ và áp lực ngang cúa đất và tường chắn. TH:0 thi kết thúc 
mòn học

919.
Thực tập Cơ học 

đất

Cung cấp cho sinh viên biết cách ihực hành xái 
định các lính c h a l  clui yếu, biết tính toán, biế 
lụa chọn và sira tlụng vật liệu vật liệu vào chc 
từng công trình, và tổ chức thực hiện thi cônỊ. 
công trình cho lừim công trường cụ thế, nhan’ 
dám báo tuổi ihợ và các yêu cầu khác cúa cónj. 
trình, đế vừa đạt hiệu quả về kinh tế và đạt cát 
yêu cầu về kỹ thuật

1

HK1; LỚP 
ĐH XD 
10; GV: 
Phan Quốc 
Cường; 
LT:0- 
TH:30

Đánh giá 
tống hợp 
từng hài thực 
hành

920.
Địa chất công 
trinh

ị

Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực địa cha 

công trình như: dịa chất khoáng thạch, địa chát 

kiến trúc, dịa chất lịch sử, địa chất động lực 

học, các tính chất cơ lý của đất đá, nước dưới 

dai và các qui luật vận dộng của nước dưới đất.

O

H K 1; LỚP 
ĐH XD10; 
GV: Đào 
Phú Yên; 
LT:45- 
111:0

Ket hợp đánh 
íiiá trên lớp 
(gồm điếm 
chuyên càn 
và kiểm tra 
giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

921.
• 'ì 1 ị, ; i 1

I .

rhực tập Địa chất 
công trình

1

Học phan này trung bị cho người học những  

kiến thức cần thiết liên quan đến công tác 

kluio sái địa cliat công trình phục vụ công 

tác xây dựng như: các kế hoạch thu thập 

thông tin địa chal công trình, các phương 

pháp khảo sál địa chất công trình, phân tích 

và báo cáo các kết quả khảo sát.

1

HK1; LỚP: 
ĐH XD 
0; GV:

Dào Phú 
Yên; LT:0- 

1-1:30

Đánh giá 
tông hợp 
từng bài thực 
lành

922.

ị

Kết cấu bê-tông 1

Giúp người học hiểu biết và vận dụng được 
những nguyên tắc tính toán kết cấu bê-tông cốt 
thép của các dạng cầu kiện chịu lực uốn, nén, 
kẻo. xoăn; lính toán biến clạng (võng, nứt) theo 
liêu cluian Việl Nam hiện hành, để vận dụng 
vào tính loán hệ kết cấu công trình xây dựng 
Jan dụng và công nghiệp (môn két cẩu bê-tông  
-C7'£)D)ể

3

IK 1; LỚP: 
DH X D 10; 
ÜV: Đồ 
rrần Như 
Vân;
JT-A5-
I H :0

cết hợp dủnh 
¡íiá tron lớp 
gồm điểm 
:huyêncần  
v'à kiểm Ira 
-liCra kỳ) và 
hi kết thúc 
nôn hoc

11



phăng.

- Xác định các phản lực. Xác định nội lực tạ 
một tiết diện bất kỳ trong kết cầu.

- Vẽ biếu đồ nội lực

- Tính chuyến vị tại một tiết diện. Xác địnl 
vị trí bất lọi của tải trọng và cách đặt tải trọiu 
để gây ra nội lực bất lọi nhất.

1 1; GV: 
Phạm Nhạt 
Thuật;
LT :60- 
TH:0 ầỊỴ '

(gỏm điềm 
chuyên cần 
và kiểm tra 
giíịa,kỳ) và 
thi kêt thúc 
mônílíọcỊ'

n  m  

1

TH
i

11
!' 1

i:
1

:

915.
Phương pháp 
nghiên cửu và viết 
BCKI-I

Học phần này chứa dựng những nội dung về 

các khái niệm, qui trình và cấu trúc của phirơnỊ. 

pháp nghiên cứu khoa học. Đe từ đó sinli viên 

định hướng được việc lựa chọn đề tài nghiên 

cứu, soạn được đề cương và áp dụng đuợc các 

phương pháp nghiên cứu trong khi thu thập và 

xử lý thông tin hợp lý trong khi tiến hành công 

trình nghiên cứu khoa học.

2

HK2; LỚP 
ĐU XD 
1 i ; CiV: Lã 
1 lồng Hải:
1 1:30- 
Tl-I:()

• í  !■

Kẹt hợp 
gia trên 
(gồm đị 
cluiỵện 
và kiểm 
gi ữa ky) 
thi kết t 
môn họ<

ị? JÍ iäi .1
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1
dánt
lớp
ểm ;l
cần
trá
và

lúc
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1
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916.
Nguyên lý qui 
ìoạch

Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về 
quy hoạch, từ đó áp dụng vào thực tê

9

IIK2; LỚP: 
Đl 1 XD 
1 1; GV: 
Đào Thiện 
Chơn;
LT :30- 
11-1:0

Ket'hçrp 
Lĩiá Irên 
(gồm đií 
chuyên 
và kiếm 
giữa kỳ) 
thi:kết tl 
mộn học

đánh 
lớp ;

tra

iíỊòầ;:

I

Ị

V.

ị
1
Ệ

lị

%

917.
Tin học ứng dụng 

- Kỹ thuật 1&2

Tin học ứng dụng -  xây dựng gồm 02 phần là 
AutoCAD và SAP2000. Trong đó AutoCAD 
được dùng đế thực hiện các bản vẽ kỹ thuật 
trong các ngành: Xây dựng, C ơ  khí, Kiến trúc, 
Diện, Dàn đô
SAP2000 đã tích hợp các chức năng phân tích 
cet cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn và 
:hức năng thiết kế kết cấu thành một.

2

IIK I; LỚP:
ĐH XDIO;
G V :
Níguyễn
Văn
rhành,
Mguyễnị) ,
Trường
Giang;
LT:0-
II 1:60

; T Ị%
Ị.

í{;• *
Đánh gic 
tỏng họ'j: 
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liài l i  [lutç dịa
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918. Cơ học đất

Cơ học đất là học phân cơ sở ngành, cung câp 
cien thức cơ sỏ' cho các học phan Nen móng 
;ông trình, công trình trên đất yếu. Nội dung 
;hính của học phần Cơ học đất gồm có: Tính 
;hất vật lý của đất, phân bố ứng suất trong đất. 
liến dạng của đất nền, sức chịu tái của da Ị nền

3

[KI; LỚP: 
011 XI) 10; 
: ìV: Phan 
l l io c  
l'ưò'n<z; 
/1:45-

<ốt' họp đánh 
jjá  trên lớp ; 
gồm (.liêm 1 

; huyên c an if 
/à kiểm tra ■"]ĩ , ệ,~i 1 V
iiữa kỷ) và |i



' diễn và đọc dược các ý tưởng kỹ thuật trên bản 
vẽ theo đúng các tiêu chuẩn Việl Nam (TCVN) 
vả quốc le (ISO).

Thưởng; 
LT:30- 
TI 1:30

môn học

909.

ị

Dườnií loi CM cüa 
Dang CS VN

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản 
của đường lối cách mạng của Đàng Cộng sản 
Việt Nam, trong đó chú yếu tập trung vào 
đường lối của Đáng thời kỳ đối mới trên một 
số lĩnh vực cơ bán cua đời sống xã hội

3

HK2; LỚP 
Đỉ-I XD 
11; GV: 
Khoa Cơ 
Bản; 
LT:45- 
TH:0

Kêt họp đánh 
ỵiá trẽn lớp 
(gom điếm 
chuyên cần 
và kiếm tra 
giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

' N ẩ 

‘)J 0 .
, 1 

Trac din dại cương

Ị:

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ 
bản về phương pháp chiếu hình, biếu diễn bê 
mặt trái đất lên mặt phang bản đồ giấy; các sai 
sổ trong do đạc; các hệ tọa độ dùng trong trắc 
địa; các nguyên lý. phương pháp đo góc, đo độ 
dài, do độ cao. định hướng đường tháng; lưới 
khống chế trắc địa; do vẽ thành lập bản đồ; sử 
dụng bản đồ địa hình.

2

HK2; LỚP 
ĐH XD 
11; GV: 
Trần Vũ 
An; LT:30- 
TH:0

Két hợp đánh 
giá trên lớp 
(gồm điểm 
chuyên cần 
và kiểm tra 
giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

91 I.
TH. Trắc địa đại 

cưónu

- Sử dụng thành thạo các loại máy trăc đạc 
như: máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy toàn 
đạc, hiếu và vận dụng kỹ năng khảo sát, đo đạc 
thành lập bản dồ tí lệ lớn; Có khả năng phân 
lích và đánh giá đe đưa ra các phương án kỹ 
thuật đo đạc dế thành lập bản đồ một cách hiệu 
quà; Có kỹ năng tính toán xử lý các kết quả đo 
dạc.

1

I-IK2; LỚP: 
ĐH XD 
11; GV: 
Trần Đức 
Thưởng; 
LT:0- 
TH:30

Đánh giá 
tông họp 
từng bài thực 
hành ngoài 
thực địa

' i:|

9 i 2.

j

í
Vậl liệu xây dựng

Giới thiệu các loại vật liệu xây dựng thông 

dụng. Cung cấp những kiến thức về cách xác 

định những tính chất chủ yếu, cách tính toán, 

lựa chọn và sử dụng cúc loại vật liệu xây dụng 

nham đảm bảo các yêu cầu kinh tế-kỹ thuật

2

HK2; LỚP: 
ĐH XD 
11; GV: 
Trần Vũ 
An; LT:30- 
111:0

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(gồm điếm 
chuyên cần 
và kiếm tra 
giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn hoc

913. I I 1. Vậl liệu xây 
Jung

Cung cấp cho sinh viên biết cách thực hành xác 
định các tính chất clui yếu, biết tính toán, biết 
lựa chọn và sửa dụng vật liệu vật liệu vào cho 
lừng công trinh, và tố chức thực hiện thi công 
cônụ trình cho từng công trường cụ thể, nhàm 
dảm báo tuổi thọ và các yêu cầu khác của công 
trình, dế vừa dạt hiệu quả về kinh tế và đạt các 
yêu cầu về kỹ thuật

1

IK2; LỚP: 
ĐH XD 

1; G V :
'rần Đức 
'hưởng; 

LT:0- 
'H:30

Dánh giá
tông hợp
từrm bài thực
lành ngoài
Lhirc đia 1 *

' ■ r.t - 
914.

1 , : , Ị 
Cơ học kết cấu

- Giả thuyếl sơ dồ tính kết cấu.

- Phân tích cấu tạo hình học của kết cấu 4

HK2; LỚP: 
L)H XD

cết hợp đánh 
ziá trên lớp



902. Tu' tưởng Hồ Chí 
Minh

ì

Sinh viên có thể trình bày khái niệm tư tượng 
Hồ Chí Minh và những tư tường, luận ctiệm, 
quan điếm CO' bản diễn ra trong tiến trình hình 
thành và phát triển tư tưởng 1 lồ Chí Minh.

I

2

HIC2; LỚP 
ĐU XD1 1; 
GV: 
Nguyễn 
Việt i lùng: 
1/1:30- 
'111:0

Kê
gi*
(gi
c h

và
ỊỊÍĨ
thi
mí

t hợp dánh 
trêixlop 1  

ìm ¡điếm'1 ỉ 
uvêivcần !: 
kiểm tra f  
ra kỳ) và 
kết: thúc : 
n'hoç ị. ■;

903. Xác suất - Thống 
kê

Cung cấp kiến thức về Xác suất và Thống kê, 
từ xác suất cơ bản, công thức cộng xác suất, 
công thức nhàn xác suất, công thức xác suấl 
đầy đủ, công thức Bayes, công thức Bernoulli 
và xác suất trong chan đoán.

~ì

UK1 ; LỚP: 
ĐI í
CNXD1 1 ; 
CÌV: 1 ,ê 
Ván Nhất;
1.1:45- 
II 1:0

Kế 
li, i ú 
(gi 
thi 
ITH

|ỉỆ I|ịl 
' Ịhợ| h trên lớp . 
ữa kỳ) vạỆ 
kết thúc 1  
n học ỊIỊI

904. Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 3

Ị

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cớ bản 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc 4-Viêt 
và 3 kỹ năng phụ Ngũ' pháp - Từ  vựng -  í]hát 
âm giúp sinh viên làm quen với hình thức tlê 
thi TOEĨC quốc tế, có khả năng giao tiếp 5' 
mức độ cơ bản.

4

HK 1 ; LÓP: 
ĐI 1 XD1 1 ; 
GV: Mai 
Thành 
Hiệp;
L í .60- 
II 1:0

Kết hợp cỉáịạh 
giá trên lớp
(giữa kỳ )1 và Ị 
thi kết'thúc Ị' 
môn học

905.
Giáo dục thể chất

o

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biêt một 
sổ kỹ thuật cơ bản của bóng đá, năm vững yêu 
lĩnh kỹ thuật động tác để trên cơ sơ đó sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản 
thân và có thể hướng dẫn người chưa biêt cùng 
tham gia tập luyện.

1

HK 1 ; LỚP: 
1)11 XI)
1 1; GV: 
Khoa CB; 
1/ 1:0­
111:30

K i
giằ
(gi
thí
mô

‘Ã  
ũ;a kỳ) và ;
kết thuõ '1
n học "1

l ' M :

906. Thủy lire cơ  sỏ'

ứ n g  dụng nghiên cứu các đặc trưng CO' bàn, 
quy luật cân băng và chuyên động của chât 
ỏng, đặc biệt là nước đê giải quyếl các vân dê 

thực tế trong kỹ thuật. Kiến thức về khoa học 
thủy lực rất cần cho người cán bộ kỹ thuật ờ 
nhiều ngành, lĩnh vực như thủy lọi. giao thông, 
cấp thoát nước.

HK I; LỚP: 
ĐI I XD 
1 1 ; G V : Lã 
Mồng Hải; 
LT:45- 
T11:0

■ '11 
Kết hợp đánh 
giá trẽn lơp. ;Ị: 
íg iũ ạ k ỳ )  và ; 
thi kết thúc li­
mon h ò c ’! 1 ị

J !

907. Sức bền vật liệu

Mắm vững các kiến thức, phân tích được nội 
ực, ngoại lực tác dụng lên vật thể từ đó giải 

quyết được các bài toán kết cấu trong chuyên 
ngành xây dựng tính đúng, đủ, chính xác.

4

I IK li .I .ỏP :  
Dl l XD
I 1 ; GV : 
Nguyễn i 
Văn Căn;
L 1:60-
II 1:0

Kế
giá

Ị
mổ

hợp đánh 
trên lớp ; 
m  lí vi) vả 
kèi ĩliục , (
n học i |i;| 

............ -

908.
Hình họa và vẽ kỹ 

thuật xây dựng

vlôn học này lrang bị cho người kỹ SƯ khả 
năng tư duy không gian, kỹ năng 
sử dụng các công cụ vẽ thông thường cũng như 
các phần mềm vả thiết bị vẽ tự động nhăm biêu

HKI; LÓP: 
1)11 XI)
1 1; GV:
I ran Đức

Kết hợp dán8 
ui á trên lớp Ị 
(giữa kỳ) và ; 
thi kct thúc
------ —ì—r-H-h-W :



hướny. dẫn người chưa biết cùng tham ỵia tập 
luvên.

LT.ẳ0-
TH:30

môn học

896.
Những NLCB của 
CN Múc-Lênin 2

1 lọc phần nhàm trang bị cho sinh viên nám 
tlưực một cách tưưntỉ đối có hệ thống những 
nội dung CO' bàn vỏ thế giới quan và phương 
pháp luận cửa triol hục Mác Lenin.

2

IIK2; LỚP 
ĐH X D 12; 
OV: Ngô 
Đức Hồng; 
LT.-30- 
TH:0

Kêt họp đánh 
giá tròn lóp 
(gồm diêm 
chuyên cần 
và kiếm tra 
giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

i í , 

897.

I
Giáo dục thê cliât

2

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biêt một 
số kỹ thuật cơ bản cua cầu lông, nắm vững yếu 
lĩnh kỹ Ihuậl dộng tác de Irên cơ sở đó sinh 
viên tự tập luyện nàng cao sức khỏe cho bản 
thân và có thế lurớim dẫn người chưa biết cùng 
tham gia tập luyện.

1

HK2; LỚP 
ĐH XD 
12; GV: 
Khoa CB; 
LT:0- 
111:30

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

898.

; ■

Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 2

Irang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết 
và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  Phát 
âm giúp sinh viên làm quen với hình thức đề 
ihi TOE1C quốc tế, cỏ khả năng giao tiếp ỏ' 
mức độ cơ bản.

4

HK2; LỚP: 
ĐU XI) 12: 
GV: Võ 
Ngọc Trúc 
Phương; 
LT:60- 
TH:0

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

' ' |j¡ 
899. Vi tích phấn A2

ị

1

Làm cho sinh viên năm vững các kiến thức cơ 
bán về Vi tích phân cua hàm nhiều biến như vi 
phân của hàm nhiều biến, tích phân bội, tích 
phân dường, tích phân mặt và phương trình vi 
phân. Từ đó, áp dụng dược các kiến thức này 
để giải quyết các bài toán thực tế và học tiếp 
các học phần chuyên ngành có sử dụng kiến 
thức toán

n3

HK2; LỚP: 
Đ H X D 12; 
GV: 
Nguyễn 
lữu Danh; 

LT :45- 
TII:0

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

900.
Đại số tuyến tính' 

vá Hình hục

Làm quen với Ma irặn, Định thức, Hệ phương 
trình tuyến tính, không gian véc tơ. Nhận biết 
■chỏng gian véc tơ con... kết hợp dế giải quyết 
các bài toán tong họp

3

IK2: LỚP: 
E)H XD 
2; GV: 
’nrơng 
hị Mỹ 

Dung; 
LT:45- 
TH:0

<cếl hợp đánh 
giá trên lớp 
(lỉiữa kỳ) và 
thi kết tluìc 
nôn  học

• /
901.

,
Cư lý thuyêt ị

• ;

ị Ị

’han tĩnh học nghiên cứu các trạng thái cân 
)àng cua vật rắn tuyệt đối dưới tác dụng của hệ 
ực.
Jliần dộng lực học nghiến cứu chuyển dộng 
:ủa vật rắn tuyệt dối clirới tác dụng của hệ lực.

2

HK2; LỚP: 
ĐU XD 
2; GV: 

Mguyễn 
Văn Căn; 
LT:30- 

11:0

cốt hợp đánh 
¿iá trên lớp 
'giữa kỳ) và 
li kết thúc 

nôn học



môn học Ị1

889. Pháp luật đại 
cương

' i '
Kiến thức cơ bản chính trị, hoạt dộng cùa bộ 
máy nhà nước, chính quyết, các chính sách 
pháp luật của nhà niróc.

2

HK1; LỚP 
ĐI 1 XD12; 
GV: 
Nguyễn 
11 ôn Li Chi; 
l.T:30- 
Tl 1:0

■ ' 4 1j-;Ị 
Kốt hợp dành 
giá irèn lóp 
( í-> iữa kỳ) \ à  
thi kết thúc 1
môn hbc Ị .

1 1 p

890. Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 1

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơibán 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết 
và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ  vựng -  Phái 
âm giúp sinh viên làm quen với hình thức đề 
thi TOE1C quốc tế, có khả năng giao tiếp ớ 
mức độ cơ bản.

4

IỈK I;  LƠI* 
DH XI)
12; G V : 1 
Châu
Thanh 1 lải: 
í /1:60- 
II 1:0

Kổt họp, đánh 
giạ trên‘lớp ' 
(giĩĩa |íỵ)ịyà-ỉị 
thi kết thúc ■■'ị 
môn học ! | |

891. Tin học căn bản
Kỹ năng sử dung thành thạo tin học văn phòng 
như soạn văn bản, tính toán trên bảng tính, 
trình chiếu trong trinh bày hội thảo ....

ỉ

2

11 K I ; LỚP: 
Díí XI)
12; GV: 
Lâm Tấn 
Phương; 
LT:30

Kết hợp đámf 1

(giữa kỳ) và y  
thi kết thúc ị
môn h ò C '  l1' ' l i .

;

892. TH. Tin học căn 
bản

Thực hành kỹ năng sứ dụng thành thạo tin học 
văn phòng như soạn văn bàn, tính toán trên 
I>ảng tính, trinh chiếu trong trình bày hội thảo

2

IIK1; LƠI1: 
ĐI 1 XD 
12; GVi 
Lâm Tấn 
Phương; Ị 
L 1:0­
11-1:60

Kế
giá
(Ớ
thỉ.
mc

1

lú'..', 
hợp d 

trên lé 
ĩ ạ  kỳ) 
kềttlrá 
n iiọc

ánh 
f p  ị .  
và

S í
f Ệ

893. Vi tích phân AI
Trang bị kiến thức căn bản về phép tính vi lích 
phân hàm sổ một biến và chuỗi số

1 ;

"ì

IIK I; LÓP: 
ĐH XD12; 
CìV: Trần 
1 hị Tuyết 
Mai;
LT:45-
n i : 0

Ket hợp đ 
giá trên ló 
(giữa kỳ) 
thi kết, thụ 
môn hoe

p 1
và ’1» 1

1
'i‘-i

894. C ơ  nhiệt đại 
cương A

- Làm quen vói phần nhiệt động học, dôi ìưu

1IKI; LỚP: 
ĐI 1 

CNXD12 ; 
GV: Trinh; 

LT:45- 
111:0

Kêt hợp đ á n ậ í  
giá trên l |ớ p | |  
(giữa kỷ) và 
thi kết thúc

iĩon học
■ p:W:í|ỉf. :-í r

895.
Giáo dục thế chất 

1

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết 'một. 
số kỹ thuật cơ bản, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuậl 
động tác dể trên cơ sỏ' dó sinh viên tự tập luyện 
lâng cao sức khỏe cho bản thân và có thê

1

IK1; LỚP: 
ĐU XI)
12: GV: 
vhoa CB;

Kốt i iợ pđánh  
J,iá trên lợp ¿1,. 
UI lìa kỳ) y ẵ i ị i  
hi kết thúợ í- l l



i i 111:0 thi kết thúc 
môn hoc

883. Vi tích phân A 1
’['lang bị kiến thức căn bản về phép tính vi tích 
phân hàm số một biến và chuỗi số

3

HK1; LỚP 
ĐH CNTT 
12; GV: 
Trần Thị 
Tuyết Mai; 
LT:45- 
TH:0

Ket hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

884. Vi lích pluin A2

Làm cho sinh viên nam vữág các kiến thức cơ, °  > ,
bản vê Vi tích phân của hàm nhiêu biên như vi 
phân của hàm nhiều biến, tích phân bội, tích 
phân dường, tích phân mặt và phương trình vi 
phân. Từ đó, áp dụng dược các kiến thức này 
dể uiái quyết các bài toán thực tế và học tiếp 
các học phần chuyên ngành có sử dụng kiến 
thức toán

3

HK2; LỚP 
ĐH CNTT 
12; GV: 
Nguyễn 
Hữu Danh; 
LT:45- 
11-1:0

Ket hợp đánli 
giá irên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

885.

' t: ỉi

Xác suất thống kê
. >' ì ỉ

Cunií cấp kiến thức về Xác suất và Thong kê, 
từ xác suất cơ bủn, công thức cộng xác suất, 
công thức nhân xác suất, công thức xác suất 
dầy đũ, công thức tìaycs, công thức Bernoulli 
và xác suất trong chấn đoán.

3

HK1; LỚP: 
ĐH CNTT 
11; GV:
Võ Thị
Mộng
Thúy;
LT:45-
TH:0

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

886 . Xử lý ảnh Khái niệm về cấu trúc ảnh, cách biểu diễn và 
các kiểu xử lý anh số 3

HK1; LÓP:
Đ H C N T T
9; GV: Bùi
Xuân
rùng;
LT:30-
TH:30

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

887. Giáo dục (.ỊHỘC 
phỏnư, - an ninh

Những thao tác CO' ban trong quân đội 8

IK2; LỚP: 
ĐH XD 
12; GV: 

Vlời giảng; 
LT:0- 

TI 1:120

cết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 

môn học

: 1 •(? ' 

888 .

j Ị I
-I

''lining NLCB cua 
CN Máe-Lênin 1

ỉ
1

lọc phan nhằm Irani» bị cho sinh viên nắm 
dược một cách lưưng dối có hệ thống những 
lội dung cơ bán về thế giói quan và phương 
)háp luận của triết học Mác Lênin.

2

HK1; LỚP: 
Đ H X D 12; 
3V: Ngô 
3 ức Mồng; 
LT:30- 
’! 1:0

<Lêt hợp đánh 
giá trên lớp 
'gồm điếm 
-huyên cần 
v’ci kiếm tra 
ỊĨữa kỳ) và 
hi kết thúc



in học lý thuyết

Hiêu rõ sự khác biệt giữa ngôn ngữ và níỉôn 
ngữ hành thức, ngôn ngữ phi ngữ cảnh ..ĩ. Vận 
dụng kiên thực vê tự động hóa đế hiểu rõ ngôn 
ngữ lập trình và lập trinh điều khiển . Hiểu về 
máy 1 uring, kiến trúc máy tính vá khả năiU 
lính taons của máy tính dựa và các mô hình 
trên

|Tin học căn bản ^  nang sư dụng thành thạo tin học văn-phi
! p ư  soạn văn bản, tính toán'trên bang tính

Ịtrình chiếu trong trình hày hội thảo .

I-IK2: LỚP:
DI 1 CN1
1 I; GV:

Kiên thức vê toán, mệnh đề, logic..., các hàm 
vạ phuơng thức có săn. Tự kết hơp giải các vắn 
đề thực tế 1

Ịívhai niẹm ve kiên thức đô thi, giải quyết bài 
toán độ thị băng các phép giải có sẵn. Vận 
dụng phép giải này vào bài toán thục tế

....................  p i ể u  rõ kahirs niệm và mục tiêu của trí tuệ
881 .1  rí tuệ nhân tạo nhân tạo, vai trò của tri thức, cách biểu clien và

vận dụng tri thức trong thê giới CN TT

............ , ỈSinh viên có thể trình bày khái niệm tư tuồng
I ụ tuỡng Hô Chí Hồ Chí Minh và những tư tưởng,'luận điểm 
Minl1 quan điếm CO’ hán diễn ra trong tiến trình h ình

thành và phát triển tư tưởng Ho Chí Minli.

Kết hợp dánhị 
giá trên 'lớp , I 
(giữa kỳ) y à | ị
lỉii kếtlíiuq Ị |
môn học II

IK1; LỚP 
)I1 CNT
2 ; G V I ,| 
-âm Tấn 

Phương; 
1. 1:0­
11-1:60
I IK2; LỚI’

C N T T 12
GV: Võ

Phương;
LT:45-

Kcí hợp đánh
i ó íỉvẨÌr» 'ị ỉí 'g iỆ Ế m

t i  M

IKI; LỚP: 
ĐU CNTT
I 1; GV;
Võ Thị
Phương;
LT:45-
I I  1:0

<ết hợp dánlị 
giá Irên lớp : 
(giữa kỳ) và ' 
thi kết thúc 1 
môn học

;'Ềi
ể$

Kết hạp  (lanh

11K2; LỚP: 
Díl CNT' 
10; GV:
J ’rần 

Nguyễn 
VIinh Thu 
/1:45-

n r ấ-n

môn h o c ’

IIK I; LỚP: 
DI I CNT'
I 1; GV: 
Nguyền 
Việt Mùng; 

1:30-

l i
Kết hợp clánh 
giá tròn lóp 
(giữa kỷ) va 
ilii kết tlíúc
môn hộc ]

,Ị
<ết hợp đánỊt

giá trên lớp ‘Ị

v à p m t r á



âm ui úp sinh viên làm quen với hình thức đề 
thi 1'ứẼIC quốc le, cỏ khá năng giao tiếp ở 
mức độ CO' bản.

Châu
Thanh Hái
LT:60-
TH:0

thi kết thúc 
môn hoc *

[ ,  ẳậ i t 

871.
í iến g  Anh định 
lurớng Toeic 1

Irang bị cho sinh viên những kiến thức cư bán 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đục -  Viết 
và 3 kỹ năng phụ Ngũ' pháp - Từ vựng -  Phát 
âm giúp sinh viên làm quen với hình thức đề 
tili TOEIC quốc te, có khả nănií giao tiếp ở 
m ức độ CO' bản.

4

H K 1; LỚP 
ĐH CNTT 
12; GV: 
Huỳnh Thị 
Ngọc Kiều 
LT.60- 
TH:0

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

872.
Tiếng Anh định 
hướng Toeic 2

trang bị cho sinh viên những kiến thức CO' bản 
nhũng kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc — Viết 
và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  Phát 
âm uiủp sinh viên làm quen với hình thức đề 
thi TOE1C quốc le, có khả năng giao tiếp ở 
mức độ cơ bản.

4

1IK2; LỚP 
DH
CNTT12; 
GV: Châu 
Thanh Hái; 
LT:60- 
Tl-1:0

Kết họp đánh 
giá trôn lớp 
(uiữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

873.
’ĩ iếng  Anh định 
hướng Tocic 2

1

I

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết 
và 3 kỹ năng phụ Ngũ' pháp - Từ vựng -  Phát 
âm giúp sinh viên làm quen với hình thức đề 
thi TOEIC quốc le. cỏ khá năng giao liếp ở 
mức dộ cơ bản.

4

HK2; LỚP 
Đll
CNTT12; 
GV: Võ 
Ngọc Trúc 
Phương; 
LT:60- 
TH:0

Ket hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

874.
Tiếng Anh định 
hướng TOEIC 3

Iraim bị cho sinh viên những kiến thức CO' bán 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nói -  Đọc -  Viết 
và 3 kỹ năng phụ Ngũ' pháp - Từ  vựng -  Phát 
âm giúp sinh viên làm quen với hình thức đề 
thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức độ cư bản.

4

HK 1; LỚP: 
ĐI I CNTT 
11; GV:
Bùi Thị 
Trúc Ly; 
LT:60- 
H :0

Ket hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kv) và 
thi kết thúc 
môn hục

-oo l iếng  Anh định 
1 ươn tí TOEÍC 3

trang bị cho sinh viên những kiến thức CO' bủn 
những kỹ năng chính: N g h e - N ó i  -  Đ ụ c - V i ế t  
và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Từ vựng -  Phát 
âm giúp sinh viên làm quen với hỉnh thức đề 
thi TOEIC quốc tế, có khả năng giao tiếp ở 
mức độ cơ bản.

4

IK1; LỚP: 
Đl-I CNTT 

1; GV: 
Nguyễn 
'hị Diêm 
'huy;

LT:60-
ỈTi:0

vết hợp đánh 
giá trên lớp 
(gitra kỳ) và 

li kết thúc 
nôn học

876.
J’in học căn bản 
lý thuyết)

Cung cấp cho sinh viên khối kiến thức căn bản 
và các thuật ngữ cập nhật về môn TIN HỌC 
CẢN BẢN. Mục tiêu của học phần nhàm giúp 
sinh viên tiếp cận công nghệ thông tin và sử 
dụng thành thạo tin học văn phòng.

2

IK1; LỚP: 
:)J I CNTT 
2; GV:
.âm Tấn 

■’hương; 1

vêl hựp đánh 
ỊĨÚ Irên lớp 
giữa kỳ) và 
li kết thúc 

nôn hoc



từng giai đoạn, biết cách lên kế hoạch từ thời 
gian, công việc, nhân sự đến kinh phí.

10; GV: 
Dương 
Trung 
Nghĩa; 
/1:30- 
II 1:0

I ! 'hí ' liý lị; ■
(gi Trạ kỳị) và < ị
lili !l<ềt:tiuìc
môn học II

l à

t

866 .
Qui hoạch tuyến 
tíẲ-)h -  CN TT

Hiểu các bải tonal 'và phương pháp mô hìậli 
hóa các bài toán, từ đỏ áp dụng vào vấn đề thực I 
tế.

I ỈK2; LỚI» 
ĐU CNT
I i; GV: 
Nguyễn 
Minh 
Khiêm;
L 1:30-
II 1:0

: I- í.íji;,
'! I ! 

Kct hợp đan]
giá trên lợpị
(uiữa iky) vià
thi kết thúc
môn học

867.
Thiêt kế cài đặt 
mạng

Miếu được quá trình thiết kế và cài đặt 1 Ĩ 1Ộ 1  hệ 
thống mạng LAN, Intranet, Campus và 
~nterprise. Tự thiết kế một mạng máy lính nhó 
(LAN)

IK2; LƠP 
ĐI I CNTC 
10; GV: 
Mguyễn 
Jlurớe 
Chiêm;

1:15- 
n  1:30

,  J í p

giá'irỗn ]óp I 
(giữa kỳ) yaặ  
thi kết thục i f'á
môn học : ‘ 1

'Mlg

868 .

rhiẽt kê và lập 
trình Web

Cung câp cho sinh viên các kiên thức CƯ bán 

về: . . .. .
4.1.1. Qui trình thiêt kê một website.
4 . 1.2. Các ngôn ngữ script hô trợ lập trình 
Web.
4 . 1.3. Úng dụng giải các hài toán thục tiễn. 
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Phân tích yêu cầu của một website !
4.2.2. Thiết kế website
4.2.3. Lập trình dựng website hoàn chinh theo 
yêu cầu

IK1; LỚP 
)H C.NTT 
0 ; GV: 

_>âin Tấn 
'Mnrơng; 
.1:30- '! 
11:30

!,ỉẫỉ';i: ■ JH ’ ĩ. % í !
i í f l k í  

‘ ‘ĩ'"
Cốt hợp đánh 
ịiá trên'lớp ] !

me

lam
quen một ngôn ngữ lập trình web đê xây dựng 
mội website hoàn chỉnh

869.
'iếng Anh chuyên

ngành

Nàng cao vốn từ vựng chuyên ngành giúp lăng 
khá năng đọc hiếu các tài liệu Công nghệ 
Thông tin

MKI; LỚP: 
ĐI I CN TT 
10; CiV: Lê 
Thị Tim
Lan;
L I :45-
n 1:0

• * '
<ết hợp dánh 
ịiấ trên lơp 1 
giữa kỳ) và 
li két thud

môn học

870.
"iếng Anh định 

urớng Toeic 1

trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ!bán 
những kỹ năng chính: Nghe -  Nối -  Đọc -  Viết 
và 3 kỹ năng phụ Ngữ pháp - Tù' vụng -  Phát

HK1; l,ỏl»: 
ĐI I C N Ï Ï  
12; GV:

<ết họp đánlĩ 
giết trên lóp 
(giữá k ỳ,),yả



859. Niên luận 3
Kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng một ứng 
dụnu hoàn chính trên di động 1

HK2; LỚP 
ĐH CNTT 
10; GV:
Bộ môn 
Tin học; 
LT:0- 
TH:30

' Đánh giá quá 
trình thục 
hiện và báo 
cáo sản phâm 
cuối của 
nhóm

860.
Phân tích thiết kế 
Hệ thống thông tin

Nắm được kiến thức về  Pt TK HTTT, xây dụng 
dược mô hình dầy du của một hệ thống thông 
tin

3

HKI: LỚP 
ĐH CNTT 
10; GV: 
Nguyễn 
Chí
Cường;
LT.30-
TH:30

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học 

jì %

861,
Ị;ị '

Phàn lích và thiết 
kế thuật toán

1 j

C ó kiến thức c ơ  bàn về  các thuật toán giải 
quyết vấn đề thực le (tham ăn, chia để trị ...) từ 
đó kết hoạch giải quyết nhưng vẫn đề tương tự

2

HK1; LỚP 
ĐH CNTT 
1 1; GV:
Trần Công 
Án; LT:30- 
TH:0

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

862.
Pháp luật chuyên 
ngành CNTT

Có kiến thức về Pháp luật Việt Nam trong lĩnh 
vực Công nghệ Thông tin như bản quyền, 
thương mại điện tứ ...

2

HK2; LỚP: 
ĐH CNTT 
10; GV: 
Trương 
Kim 
Phụng; 
LT:30- 

’H.0

Kết hợp đánh 
giá tl'ên lớp 
(íỉiữci kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

863.

‘ í t

>háp luậl dại 
cương

Kiến thức CO' bản chính trị, hoạt động của bộ 
máy nhà nước, chính quyết, các chính sách 
)liáp luật của nhà nước.

2

IK1; LỚP: 
ĐH CNTT 
2; GV: 

Nỉgô Hữu 
Chanh; 
LT:30- 
TH:0

vết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết tliúc 
môn hục

864.

’huonu pháp 
Ìghiên cứu và viêt 
BCKI-1

í ■

liếu trình lự và plurong pháp thực hiện một đề 
lài nghiên cứu khoa học từ lập kể hoạch, bảo vệ, 
đề cương chi tiết, thực hiện, viết báo cáo và 
Ighiệm thu.

2

MCI; LỚP: 
ĐH CNTT 
); GV: 
Nguyễn 
"hanh 
3hong; 
.7 :30 -  

H:0

■Cet hợp đánh 
■íiá trên lớp 
giữa kỳ) và 
ú kết thúc 

11ÔI1 h ọ c

865.
}uán lý dự án Tin
1ỌC

Măm được các dạng quan lý vận hành một dự 
in Công nghệ thông tin. Hiếu rõ công việc của

K2; LỚP: 
)H CNTT

vêt hợp đánh 
ịiá trên lớp



T t  — h'
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853.
Lý thuyết xếp 
hàng

Khái niệm về ký thnyêt xếp hàng và các bài 
toàn giải quyết các tính huống thực thế trong 
mô hình mạng và hàng chò- xử lý

9

HK2; LỚP 
ĐH CNTT 
] 0 ; GV: 
Làm
1 loàiHí
Chương;
LT.-30-
111:30

'1 - -Ị
Kết KơpMánH 
giá trên lợp "ị 
(giữa kỳ) và ĩ* 
thi kết thức:'!  
môn học ..■ ';?!

1 '■ ‘V Ĩ

854. Mạng máy tính
Khái niệm về mạng mái tính, các dạng mạng 
phố biến, cài đặt và vận hành một hệ thống 
mạng nhó

ọ

HK1; LỚP 
ĐU CNTT 
10; G V : 
Nguyễn 
Trọng 
Niíhĩa; 
1/7:30­
111:30

: '■ ■ •mỊÌv’! 

Kết hợp đánh, 
giá trên lóp 1' , 
(liiữa kỳ) và lị: 
thi kết thức i  
môn học

Li ;

855.
Nhập môn công 
nghệ phần mềm

Khái niệm về Công nghệ phần mềm, tầm quan 
trọng. Các buức có được một sản phẩm phần 
mềm từ nhận yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập 
trinh, kiếm thử và dưa vào sử dụng (triển khai 
và bảo trì)

7

MK2; LỚP: 
ĐH CNTT
10; CrV:
Võ Trí 
Thức; 
LT:30- 
TH:30

1 ':Ậ 5!'.' ]!; y
Kốt hợp đánh
giá trếii' lớp '!h 
(giữa kỳ) v a l  
thi kết thúc Ị ¡1Ị 
môn học !'tị|

856.
Những NLCB CN 
Vlác-Lênin 1

1Ị

Học phần nhầm trang bị cho sinh viên nắrịi 
được một cách tương đối có hệ thống những 
nội dung cơ bản về the giới quan và phương 
pháp luận của triết học Mác Lênin.

2

IIK I; LỚP: 
Đl l CNTT 
12; GV: 
Ngỏ Đức
I lồng; 
LT:30-
II 1:0

Kết hợp đ á n h ' 
giá trên., íơp 
(gồm điểm Ị Ị: 
chuyển cần 1 r 
và kiểm tra Ị l  
giữa kỳ) và 11 
thi kết thúc 'ộ1': 
mcln.học

857.
Nỉiẽn luận 1 - Tin 
1ỌC (lập trình)

Khả năng làm việc nhóm và xây dụng mốt 
chương trình hoàn chỉnh giải quyết hài toán lém 
(cách giải đã cỏ)

*•>

UK2; LỘP: 
ĐI 1 CNTT
I 1; GV:
[ìộ môn
rin hoc; 
1/ 1:0-
II 1:30

Dậnh gi.fi'quá 
rinh thực/ ; 
liện và báố ì 
cáo sàn p l jâ á l |
cuối của . ịlaỊ ị 
ìhơm

858.
Nliên luận 2 -  Tin
1ỌC

:<ỹ năng làm việc nhóm, xây dựng phàn nhem 
quăn lý thông tin qua đầy đủ các bước từ lay 
yêu cầu, thiết kế csdl và giao diện, lập trình, 
úểm  tra và đánh giá

1

IK1; LỚP: 
)ll CNTT 

10; GV:
3ộ môn 
ITế-l; LT:0- 
11-1:30

Dánh giá qliá 
rình thục i '1 
liên và báọ Ịt 
:áo sảrì phẩm  
ju ổ ic ủ a  ầậ 
ì hóm



i;' ! i Ì
An; LT:30- 
TH.30

môn học

,L;-Í..j ...

847.

848.

1

Kiến trúc máy tính

■ ■ ị 
1 . Ị 

1

Tìm hiểu về kiến trúc phần cứng của máy tính, 
chức năng của lừng thiết bị và nguyên lý hoạt 
dộnụ

2

HK2; LỚP 
ĐH
CNTT12;
G V:
Nguyễn
Thanh
Phong;
LT:3Ố-
Tl-1:0

Kêt hợp đánh 
ũiá trên lóp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn hục

Kỹ năng giao tiếp

Rèn kỹ năng giao liếp ứng xử, làm các công 
việc hành chính văn phòng, soạn thảo văn bủn, 
làm việc nhỏm, viết hồ sơ xin việc và phỏng 
vấn hiệu quả

2

HK2; LỚP 
ĐH CNTT 
12; GV: 
Cao Thị 
Sen;
LT:30-TH:

Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

\ |í

849.

1 1  1  1

Kỹ thuật đồ họa - 1 
CNTT

■ ■ 1
1

Các khái niệm trong lĩnh vực đồ họa máy tính 
từ không gian màu, các thuật tonas tô màu, vẽ, 
không gian đồ họa 2D, 3D...

2

HK1; LỚP: 
ĐH CNTT 
11; GV: 
Nguyễn 
Minh 
Khiêm; 
LT:30- 
TH:0

Kết hợp đánh 
uiá trên lớp 
(giữa kv) và 
thi két thúc 
môn học

850.
1 .ập trình căn bản
A

Nắm được cấu trúc dữ liệu, kết hợp với lập 
trình xây dựng các chương trình máy tính giải 
các bài toán từ cơ bản den đệ qui

4

HK2; LỚP: 
ĐH
CNTT12; 
GV: Quách 
Luyi Đa; 
LT:45- 
TH:30

I ị
Kết hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

tf

851.
,ập trình hứớnụ 

dối tirợng (..'++

Mam dược kiến thức về hướng đối tượng và lập 
trình hướng dối tượnjí. Dùng ngôn ngữ lập 
trình C++ demơ cho kỹ thuật lập trình hướng 
đối tượng

J

HỈC2; LỚP: 
ĐH CNTT 
11; GV: Lê 
rhị Thu
^an;

FH:30

Ket hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
nôn học

852.
.ập trình truyền 

thông

riếp cận lập trình Java. Hiểu về khái niệm lập 
trình truyền thông. Dung java demo các 
)hii'OTig thức truyền thông trên mạng (Pippe, 

Socket, RPC, RMI)

3

IK1; LỚP: 
ĐH CNTT 
9; GV: 
Mguyễn 
-lữu Vân 
Long;
LT:30- ■

<-ết hợp đánh 
LÚ á  í  rèn lớp 
[giữa kỳ) và 
hi kết thúc 
n ôn  học
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840.
Đại số tuyến tính 
và Hình học

Ị

Làm quen với Ma trận, Định thức, Hệ phiiưng 
trình tuyên tính, không gian véc tơ. Nhận biết 
không gian véc tơ con... kết họp để giải quyết 
các bài toán tổng hợp

->

II KI; LÖP 
1)11 CNT'1 
12; GV: 
Trương 
Thị Mỹ 1 
Dung;
1 /1:45-
n  1:0

. ;•

Kêt họp đán 
giá trên lóp 
(giữa kỳ) và 
tliilkếttỊaùc
môn hoe’ ' 1 ’■ ■ ấ'• MI5;:,p

r

1

•|Ị; '
1
1
ĩ

841.
Đường lối cách 
mạng của Đảng 
CSVN

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ hàn 
của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vàoị 
đường lối của Đàng thời kỳ đổi mới trên mội 
số lĩnh vực cơ bản của đòi sống xã hội

IIK2; LỚP 
Dí ỉ CNTT 
i 1; CÌV: 
Khoa Cơ 
Bản; 
LT:45- 
TH:0

Kỏt họp đán) 
■giá trên lớp 
(gồm điểm ;• 
cliuyên cập 
và kiểm tiỊí ■ 
giữa kỳ) và 
thi kết thud 
môn hòc !

]
i > ;

1

842.
Giáo dục thể chất

Giúp cho sinh viên bước đâu làm quen vói môn 
câu lông, nam vững cơ sở lý luận ban đầu! vỏ 
các động tác di chuyển, giao cầu và đánh cầu 
thấp tay trong môn cầu lông. Từ đó giúp sinh 
viên tự tập luyện nâng cao sức khóe cho bán 
thân dạt tiêu chuẩn về rèn luyện thân thể.

I IK 1; LỚP 
ĐIJ CN TT 
12; GV: 
Khoa Cơ 
Bán; LT:0- 
11-1:30

Ké
gií
(gi
thi
mé

t hợp đánh 
trên lóp 1 

l a  kỳ) và 
kếM |úc

H iTÌ- H

ĩ:4 ú

1

843.
Giáo dục thể chất
2

Giúp cho sinh viên có kha năng nhận biết một 
sô kỹ thuật cơ bản của cầu lông, nắm vững yểu 
ĩnh kỹ thuật động tác để trên CO' sở dó sinh 

viên tự tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản 
lân và có thế hướng dẫn người chưa biết ,cùng 
lam gia tập luyện.

1

1IK2; LÓP: 
Dl 1 CN TT 
12; CỈV: X: 
LT:0- 
TH:30

icết họp dánl 
ui á trên lóp • 
(giữa kỳ) vấịl 
thi kết thúc
mộn học : \y ii

i' - ■- ■ lí ;

■
1
ệ.

844.
Giáo duc thể chất 

'

Ôn lại GDTC 1 và G D TC 2 đã học và tập 
uyện kỹ thuật trên lưới (chặn cầu và bỏ nhỏ 

:ầu). Từ đó giúp Sinh viên tập luyện hoàn thiện 
:áe kỹ thuật đã học, đồng thài cho các em đau 
ập đê các em nám rõ các luật thi đấu trong cầu 
ông, nhầm nâng cao sức khỏe cho bản thân đạt 
iêu chuân vê rèn luyện thân thế.

1

HK1; LỚP: 
ĐH CN TT 
11; GV:
Bộ Môn 
< hoaC'B; 
/Ĩ’:-TH:30

vế 
giá 
(gi 
hi 
TI ộ

t họp 
trên 

Ta kỳ 
kết ti 
11 học
•.'■ii-'-y

danh
lớp
) và Ị
lúc :;>!
V. 1

ị; ■ 
h 
> 
1 
1 
■ ■

845. - ệ cơ sờ dữ liệu
2ó  kiến thức về CSdL và các mô hình trong 
JSDL, tự phân tích và xây dựng esdl tlico yèu 
:ẩu tin học hóa quàn lý thông tin trong thực tế

IK2; LỚP: 
)H CNTT 
1; GV: 

Nlụuycn 
)ửc Khoa: 
/1:30- 1 
11.30

<ế
ỊÌá
giĩ
hi
nô

I  ỉỉẳ
V
trên 
ra kỳ 
<ết Ũ 
1 học

ẵ'. Ị
đ in h

I I
ì t ị ị

846. 1 ẽ điêu hanh 
v t

i
-ác khái niêm về HĐH và những vân hành hên 
rong của hệ thống

1
1
-IK.2 ; LƠP: 1 
)l I CN TT 1 
1; GV: ( 
'ran Công l

cếí hợp đánh 
j á  trên lớp -i 
giữa kỳ) và 'ị 
li kết thúc ị

I

ẳ Ễ• : ■ ị:



' l ĩ bộ các môn đã học dế giải quyết hoàn chỉnh 
một vấn đề kỹ thuật cụ thế.

832.
Niên luận 2 Điện 

Điện tứ

I-Iệ thống hoá lại kiến thức cơ sở ngành và 
chuyên ngành và ứniĩ tlụng kiến thức của toàn 
bộ các môn đã học de giải quyết hoàn chính 
một vấn đề kỹ tluiật cụ thế.

1 7 Báo cáo 
100%

833. Tham quan thực tê

Tìm hiếu tố chức, quy trình sản xuất diện năng 
tại các nhà máy thủy diện, nhà máy nhiệt điện; 
Các công ty, xí nghiệp sản xuất các thiết bị 
điện, dây dẫn và cáp điện; Quy trình phản ứng 
hạt nhân ở viện nuhiên cửu về hạt nhân.

1 6
Báo cáo 
100%

834. Thực tập thực tế

Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên làm việc trực 
tiếp tại CO' quan, de có llìể tìm hiếu về các nội 
quy công ty, quy trình san xuất, các dây chuyền 
công nghệ hiện đại Irong thực tế

2 8

Đánh giá cơ 
quan thực tập
50%
Báo cáo 50%

835.
Khóa luận tốt 
nuhiệp

I"1 t 1

Hệ thống hoá lại kiến thức cơ sớ ngành và 
chuyên ngành trưức khi tốt nghiệp và ứng dụng 
kiến thức của toàn bộ các môn đã học đế giải 
quyết hoàn chỉnh một vấn đề kỹ thuật cụ thế.

12 8
I lội đồng 
đánh giá 
10Ơ%

836.

l iêu luận tốt 
nghiệp Điện -  
Điện tử

Hệ thống hoá lại kiến thức CO' sở ngành và 
chuyên ngành trước khi tốt nghiệp và ứng dụng 
kiến thức của toàn bộ các môn đã học đế giải 
quyết hoàn chính một vấn đề kỹ thuật cụ thể.

8 8
Báo cáo 
100%

837.

1

Cấu trúc dữ liệu

Hiếu và vận dụng kiến thức của cấu trúc dữ 
liệu từ trừu tượng dế cài ddajawjt thuật toán, 
cây tìm kiếm nhị phân tới các phương trinh 
loán giủi quyết các vẫn đề thực tiễn

4

HK1; LỚP: 
ĐH CNTT 
11; GV: 
Quách 
Luyl Đa; 
LT:45- 
TH:30

Ket hợp đánh 
giá trên lớp 
(giữa kỳ) và 
thi kết thúc 
môn học

838.

1

Chương trình dịch liếu nguyên lý cua một chưong trình dịch, các 
oại chư ơng  trình dịch

2

I-IK2; LỚP: 
ĐU CNTT 
10; GV: 
Nguyễn 
Chí
Cường;
LT:30-
>1:0

<.ết hạp đánh 
giá trên lớp 
giữa kỳ) và 

thi kết thúc 
11ÔIỊ học

839.

1

Chuyên dề về một 
lộ quản trị CSDL 
1

Ồn lại khái niệm Mộ QT CSDL, vận hành một 
lệ QL CSDL hoàn chính từ phân quyền xây 
dựng CSDL và khai thác thông tin

2

I IK 1; LỚP: 
ĐH CNTT 
9; GV: Lê 
rhị Thu
.an;

LT: 15­
11:30

<ết họp đánli 
giá trên lớp 
giữa kỳ) và 
li kết thúc 

nôn  học



. . -‘-ýệ  

Ị. ;:jỊr ỉ Ẽ

điểu khiến kinh điển như bộ điều khiến sơm 
pha, trễ pha, PID.......

I— — J
mon 50% ! II, = ■0 ...

823.
Hệ thống thông tir 
di động (GSM, 
W CDM A)

Trang bị các kiên thức vê các mạng thông; tin tl 
động qua các thế hệ 1G, 2G, 3G, và 4G; các 
phương thức đa truy nhập và kỹ thuật trải phổ 
trong CDMA; cấu trúc tổng quát và hoạt động 
cùa hệ thống GSM và hệ thống 
UMTS W CDM A

7

ị ] .

Bài tập trên !j. 
lớp 10% ' ;! 
k iêm .tra  
gicỊalkỳ 30%
lili kết ịỊiìíịc
môn 70% 1

824.
Ăn ten và truyền 
sóng

Cung cắp kiến thức về nguyên lý bức xạ sóng 
diện từ trong không gian tự do của anten, các 
thông số cơ bản của anten, nguyên tắc và cấu 
tạo của các phần tử anten cơ b ả n . ..

2 8

Rãi tập trên.''} 
lóp 20%
Kiếm tra 'i'lífi 
giữa kỳ 20%:;' 
Thi kết thúc 1! 
môn 60% ,1 ■ ì ;1

825. Xứ lý tín hiệu số Môn học nhằm mô tả những vấn đề liên quan 
đến xử lý Iheo phương pháp số của tín hiệu.

2 8

Kiêm tra 
giữa kỳ 30%  ! 
Thi kết thúc [ 
mòn 70% !■ •

826.
Điện tử Công 
nghiệp

Học phàn bao gôm các nội dung cơ bản như 
Vật liệu dùng trong điện tử công nghiệp, Cfáe bộ 
chỉnh lưu, các bộ khuếch đại, các hộ tạo tín 
hiệu, các hộ nguồn, các bộ cảm biến, mạch 
điều khiển Thyristor và các bộ biến tần .. . .

9 8
1 Ị

Kié
giũ
Thỉ
mc

,!•

:m tra ;!■ •' 
a kỳ 30%:; 
kết thúc

827.
:Iệ thống thông tin 

quang (NG-SDH 
và W DM )

Các kiến thức cơ bản về hệ thống truyền dẫn vả 
thông tin quang, các kỹ thuật và các thông số 
<ỳ thuật trong truyền dẫn quang; các kỳ thuật 
tách/ ghép kênh và chuyến mạch quang;

9 8

Kiểm trá 
MI1Í1 kỳ 40°.) 
hi kết t h u ậ í l  

môn 60% ,^1

828. <ỹ thuậ t cao áp

Giới thiệu chung về kỹ lluiật cao áp, lổng quan 
về hệ thống cách điện, ứng suất điện trường; 
ihóng điện trong chân không; phóng diện 1 trong 
chất lỏng; phóng điện trong chất rắn; hệ thong 
cách điện khí-răn; hệ thông cách điện giấy-dâu; 
inh  tản mạn của sự phóng diện và quá điện áp.

2 8

Chuyên can

Ciểm trạ, 1 ị 
giữa kỳ 3 0 % Ị.
T hi kết thúc ị 
nõn 60% 11

829.
Cỹ thuật chiêu 
«áng

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơn 
5ản về các đại lượng do ánh sáng, nguồn phát 
iáng, sự phân bố ánh sáng, kỹ thuật chiếu sáne 
rong nhà (Indoor) và Kỹ Thuật chiếu sáng 
Igoài trời (Outdoor)

9 8

í>

ỉ 3
Ciếm tra ^  
¿¡ữa kỳ 50%: 
J'hi lcết thúc
I id n o 0 %  :

|f iíẫtliệlil 1

830.
Do lường thông 
ninh

Jiói thiệu các chuân giao liếp trên máy tính và 
:ác phương pháp lập trinh điều khiên hằng m áy  
ính Ihông qua các công giao t iếp nh ằm mục 
tích chính là đế đo lường, xử lý và diều khiên 
rỏ' lại thiết bị giao tiếp bên ngoài. .

? 8

1

uìỉ iâp trềri ỉf 
Ớ|1 20%
\ iern  tra 1 1  
Ịiũ,u k ỳ 2 Ớ | f  p 

hi kết thúc ■! 
nôn 60%  ị 1

831.
sliên luận 1 Điện 
- Điên tử

4ệ thông hoá lại kiên thức cơ sớ ngành vạ 
:huyên ngành và ứng dụng kiến thức của toàn

1 6  !
3áo cáơ 'Ể h Ị
00% l '\ểL , ì

' ' ' 'iỉ-



815.

Diều khiến Logic 
có thổ lập trinh
(PJLC) ’

Trang bị các kiến thức cơ bản về cấu tạo và 
imuỵên lý hoạt dộim cua bộ điều khiến logic 
lập trình dược (PLC); kỹ năng phân lích và lập 
trình cho PLC; dấu ghép các thiết bị phụ trợ

6

Chuyên cần 
10%
Giữa kỳ 20% 
Bài tập nhóm 
30%
Thi kết thúc 
môn 40%

816. ỉ .V ihuyết tín hiệu
Nghiên cứu và phân tích lý thuyết một tín 
hiệu và các nguyên tác truyền tín hiệu trên 
kênh thông tin.

2 4

Kiếm tra 
giữa kỳ 30% 
Thi kết thúc 
môn 70%

■ ' -í 1 
817.

Khí cụ điện -  An 
loàn điện

ỉ:

Trang bị những kiến thức cơ bản về khí cụ điện 
như các đặc lính cư d iện, nhiệt điện, hồ quang 
điện, tiếp xúc điện. Kiến thức về cấu tạo, 
nguyên lý hoạt động, dấu nối, vận hành và các 
thông số kỹ thuật cơ ban của một số khí cụ điện 
hạ áp thông dụng.

4

Chuyên cần
5%
Kiếm tra 
giũa kỳ 25% 
Thi kết thúc 
môn 70%

818.

ỉ

Thiết kế mạch in

Cung cấp kiến thức nhập môn về thiết kể vi 
mạch và kỹ năng cơ ban trong việc sử dụng các 
phần mềm hỗ trợ trên máy tính về thiết kế vi 
mạch.

3 5

Thực hành 
25%
Kiềm tra 
giữa kỳ 25% 
Thi kết thúc 
môn 50%

819.

’ I ,,

Mal lab và 
Lab view

Học phân này cung câp các các khái niệm và 
kiến thức cơ bản về phần m ềm  LabVIEW, lập 
trình và mô phỏng trong LabVIEW; các khái 
niệm và kiến thức cư bản về ngôn ngữ lập trình 
Mallab, mò phỏng hệ thống tự động sử dụng 
Simulink.

5

Kiểm tra 
giữa kỳ 30% 
Thi kết thúc 
môn 70%

820. IVuycn dữ liêu
- 1

Cung cấp một phần kiến thức về bản chất môi 
trường truyền thông tin, tác dụnií của nhiễu, 
giói thiệu qua một sù chuan giao tiếp vật lý, 
các nghi thức truyền và kết nối mạng thông tin 
sỏ.

2 6

Bài tập trên 
ớp 10% 
<Ciem tra 
ụiữa kỳ 30% 
riii két thúc 
môn 60%

821.

, 1

Diều khiến mờ
lọc phần nhằm trang bị kiến thức về lập m ờ và 
ogic mờ; các kỹ thuật điều khiển inờ cơ bản. 
nột số ứng clụim cua logic mờ trong cuộc sống.

6

3ài tập trên 
ớp 20% 
<.iểm tra 
ịiữa kỳ 30% 
Thi kết thúc 
nôn  50%

822.
_,ý thuyết diều 
chiến tự động hệ 
uyen tính

1

Cung cấp những kiến lliức long quan về hệ 
hống diều khiến và cách thức mô hình hóa hệ 
hống điều khiến. Bên cạnh đó là đánh giá tính 
m định và thiết ké các bộ điều cho hệ thống 
iiều điều khiển tuyến tính liên tục bằng các bộ

2 7

3ài tập trên 
ớp 20% 
<.iểm tra 
íiữa kỳ 30% 
’hi kết thúc



807. Kỹ thuật Video

Mòn học cung cấp kiến thức về kỹ thuật 
truyền hình (tương tự và số), các tùy chọn 
troniĩ kỹ thuật truyền hình, các định dạng hình 
ánh, nguyên lý của truyền hình, các loại nguồn 
điện, mạch quét ngang, quét dọc, tuner, 1 
aud io . ..

môn 60% ;

. B i é
Kiểm, tra ■ 
ụiữa kỳ 30% 
Thi kết thúc 
môn 70%

808. Điện tử công suất

Cung càp kiên thức vê linh kiện diện tử eỏnu 
suất, kỹ năng phân tích mạch, nam được 
nguyên lý và hoạt động các mạch diện lú' CÔIU 

suất thông dụng.

! I

môn 70%

809.
lệ thống viễn 

thông

Cung câp clio sinh viên các kiên thức tông họp 
về hệ thống viễn thông, các công nghệ viễn 
■' ~ Ị,  dịch vụ viễn thông và cả hệ thống viền
thông

Kiếm tra 1 
giữạ kỳ 30 

hi kết thúc, 
môn 70% , •

810.
ĨT . Tay nghề điện 
-  điện tử

Cung câp cho sinh viên có kiên thức vẽ hể 
thống điều khiển các thiết bị Điện công nghiệp 
trong nhà máy. Khả năng tính toán, thiết kẻ 
khuôn mẫu, tính tiết diện dây trong máy điện 
như: dộng cơ điện các loại, máy biến áp các 
loại..

81 1.
Thiết kế hệ thống 
diện

Giới thiệu tổng quan về thiết kế hệ thống điện; 
đặc tính phụ tải, các thông số đường dây và 
tính toán tham số đường dây, thiết kế đường 
dây, thiết kế mạng phân phối trung áp và hạ áp. 
ap dụng tụ bù trong hệ thống điện, tính toán 
kinh tế trong hệ thống điện

812. Kỹ thuật điện lạnh

Trang bị những kiến thức CO' hán về các 
phương pháp làm lạnh cơ bản trong các hệ 
thống lạnh hiện nay, cầu tạo, nguyên lý làm 
việc và công dụng của các thiêt bị chính và các 
thiết bị phụ trong hệ thống lạnh và nguyêiị lý 
làm lạnh i

Kỹ thuật phần 
cứng máy tính

lọc phần cung cấp kiến thức về thiết bị phần 
cứng cấu thành một hệ PC, hệ diêu liành và 

hương trinh ứng dụng cho hộ thông PC.

814.
Kỹ thuật diều 
<hiển tự dộng 
công nghiệp

Prang bị các kiến thức về thiết bị cám biến 
còng nghiệp, nguyên lý và cách thiêl kê các 
ngắt diện bán dẫn, tìm hiêu và sư dụng các thièí 
bị chấp hành công nghiệp như dộng cơ DC, 
động cơ AC, động cơ bước, Solenoid.

! ,; kị! Ị ' t |  
Báo cáp thực) 
hành 50% p f  

hi kết thúc 
môn 50%

Chuyên cân ' 
10%:

20%
hi kết th ú c ^ 

môn 60%

Chuyên cần

mồnb,
.uuu j

m

ỉ !

Bài lập trên Ịịl
lớp 10% r 11
Kiểm tra 
gicịcijkỳ 30%
I liị kỏl thúc
m M o I » : -
lì ỏi tập trên 
Vp 20%

Kiêm tra í  
iừa kỳ 30% !|

. hi k ê t thúc I
môn 50% 1 'ỉ:

1 I rtfr



thường gặp tronu. anh văn kỹ thuật. Giữa kỳ 15% 
Bài tập nhỏm 
25%
Thi kết thúc 
môn 50%

801.
Công nghệ thúy 
lực Víì khí nén

Cưng câp kiên thúc vô câu tạo - nguyên lý hoạt 
dộng các cơ cấu chap hành, các phần tử khí 
nén thúy lực, nguồn khí nén thủy lực. Từ  đó 
sinh viên có thê llìiỏl kế một hệ thống mới chạy 
bàng khí nén và thúy lục cũng như là sửa chữa 
các máy móc về khí nén và thủy lực

3 5

Kiếm tra 
giữa kỳ 40% 
Thi kết thúc 
môn 60%

802. Kỹ thuật vi xử lý

Nắm vững kiến trúc hụ vi điều khiển MSP430, 
có lliế lập trình diều khiến các ngoại vi cùa họ 
vi điều khiến này dùng ngôn ngữ lập trình c, 
cỏ ihế ứng dụng họ vi diều khiến này đế giải 
quyết các vấn đề chuyên ngành, có khả tự học 
các dòng vi điều khiên khác.

4 5

Kiểm tra 
giữa kỳ 40% 
Thi kết thúc 
môn 60%

803.

. 1 
ỉ

Cám biến

Cung cấp cho người học các kiên thức liên 
quan đến bộ cám biến như: đặc tính tĩnh của 
cảm biến; cấu lạo và nguyên lý hoạt động của 
các cảm biến dựa trên sự biến đổi điện trở, điện 
cám, hay điện dung; các mạch giao tiếp chuyển 
dối tín hiệu trong cam biến; và một sổ nguyên 
Iv CO' bán khác.

3 7

Chuyên càn 
10%
Giữa kỳ 15% 
Bài tập nhóm
2 5% '
Thi kết thúc 
môn 50%

■ ¡i 

804. lệ thống điện 1, 2

Cung cấp kiến thức hệ thống điện bao gồm các 
châu sán xuất, Iruyền tài và phân phối điện 
năng, thị trường điện, các tham số của mạng 
điện, các loại tốn thất cỏ trong hệ thống điện, 
điều chỉnh điện áp trên đường dây..., xác định 
được các thông số chính của các phần tử chính 
trong hệ thống điện, tính toán tổn thất điện áp, 
tổn thất công suắl. lỏn lliất điện năng, tính phân 
X) c ô n g  su ấ t và phàn tích c h ế  đ ộ  x á c  lập củ a  h ê  
lliốrm điện...

2 7

Chuyên càn 
10%
Giữa kỳ 15% 
3ài tập nhóm 

25% 
hi kết thúc

môn 50%

805. <ỹ lluiậl diện

<ỹ thuật diện nghiên cửu những ứng dụng của 
-ác hiện tượng điện từ nhàm biến dổi năng 
ượng và tín hiệu, bao gồm việc phát, truyền 
ái, phân phôi và sứ dụng điện năng trong sản 
<uat và đòi sống.

4 4

Chuyên cần 
0%

Giữa kỳ 15% 
3ài lập nhóm 
25% 

hi kết thúc 
nôn 50%

' Ị ì 

806. <ỹ tluiật Audio 1 
l

i

ỉ)i sâu vào việc ghép các mạch khuếch đại để 
ỉạt được chức năng cụ thể như nâng độ lọi điện 
he, độ lợi dòng điện, đáp ứng tàn số...

3 5

Bài tập trên 
ớp 10% 
Ciểm tra 
úữa kỳ 30% 
'hi két thúc



793. Lý thuyết mạch
Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản, một 
số khái niệm, các định luật, định lý đế phàn 
tích và giải quyết các bài toán về mạch điện

"13 'Ị

Chuyên cari: 
10%
Kiểm tra 
giữa kỳ 30% 
Thi két thúc ;
mòn 60%

794. Linh kiện điện tử

Khảo sát cấu tạo, cơ  chế hoạt động của các linh 
kiện điện tử như Diode, BJT, F FÎT. các linh 
kiện điều khiển, linh kiện quang điện tứ ...  và 
một số ứng dụng đơn gián M •

( 'huyên cần 
1 0%
Kiếm tra 
lìiữívkỳ 30% 
T h Ä j h i j c  
môn 60%  Ệ,

795.
Mạch điện tử 
Analog

Đi sâu vào các mạch nguyên lý Diode, BJT. 
FET, Opamp, các mạch khuếch đại công suất, 
mạch dao động...

4 4

Bài tập trênÿ , 
lớp 10% |:'j 
Kiếm tra ;jf 
giữa kỳ 30T 
Thi kết thúc 
môn 60% r  1

796.
Mạch số (Kỹ thuật
số)

Học phần nhàm trang bị kiến thức về hệ tlịiống 
số đếm và mã số học, các lý thuyêt cơ sỏ vê 
đại số logic, các bước thiết kế hệ tố hợp, các 
bước thiết kế hệ tuần tự, cụ thế như hệ giải mã, 
mã hóa, dồn kênh, phân kênh, các mạch số học, 
Flipflop,...

5 4

Bài tập trên Ị| 
lóp 2Ọ°/Ỗ ị i i ’ 
Kiểm tra 
giữa kỳ 3 0 % |  
Thi kết thúc ’ 
môn 50%

797. Kỹ thuật xung

Nèu giải pháp để dự đoán và tính toán xác dịnh 
dạng tín hiệu đáp ứng khi cho tín hiệu xung 
qua một mạch điện tử. Kháo sát các mạch điện 
kinh điển tạo các xung điện như: Mạch đa hài 
phi ổn, mạch đa hài don ấn, mạch đa hài lưỡng 
ổ n , . ..

J

■ ị 1 

5

Bài tập trên

lứị p ặ | Ị ệ - : ; ‘
Kiệm ị r a | ;  ; rl
giữa kỳ 3Ó°/ọ';l
Thi kết thúc § 

ềmôn 60% . tỉ

798. Cơ sở viễn thông

Phân tích chi tiết về các hệ thống thông tin 
tương tự như: Điều chế biên độ (AM), Điều 
chế góc gồm điều chế tần số(FM) và điều chế 
pha(PM), Điều chế xung gồm PAM, PW M  và 
PPM. So' lược về viễn thông số: Biến đôi lương 
tự-số và ngược lại, các loại diêu chê trong viện 
(hông số: Điều chế mã xung(PCM). Điêu chê 
Delta.

2 5

H il!

Kiệm tra ■ 1; 
giữa kỳ 40%  
Thi kết thúc ỊỊ
mòn 60%

r'1 ' i ị  
( % < í| ..... ....—----------

799.
Lập trình căn bản 
-  Điện tử

Cung cấp cho sinh viên các kiên thúc CO' bản vè 
về ngôn ngữ lập trình, kiêu dữ liệu, kiêu dữ liệu 
có cấu trúc (cấu trúc dữ liệu)ỗ Từ  dó sinli vieil 
có thể sử dụng tốt ngôn ngữ c  trong việc học 
tâp và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn 
sau này.

"> A 1 1

Bài tập trên P« 
lớp 10%
Kiệm trạ,. ,Ế' 
giq;a:iky'!300/o i 
1 hi kết ill úc 
môn 60%

800.
Tiếng anh chuyên 
ngành

Học phần nhằm bỏ sung cho sinh viên chuyên 
ngành Điên - Điên tử môl sô câu trúc văn phạm

5
Cluiyên cầriỄỊ 
10% ;



775.

Nhiing nguyen 1) 
co' ban cua chi 
nghTa Mac -Lenin
2

3 2

776.
Tir tuong llo Ch 
Mi nil

2 3

777.

Duong loi cach 
mang cua Dang 
Cong san Viet 
Nam

J 4

778.
Phap 1 uiil cl a i 
cuong

2 1

779.
Phuong phap 
ngliien cuu va viel 
bao cao khoa hoc

2 6

780.
Tieng Anli dinh 
huong TOE1C 1

4 1

781.
Tieng Anh dinh 
huong TOE 1C 2

4 2

782.
Tieng Anh dinh 
huong TOE 1C 3

4 3

783. Vi tich phan A1 3 1

784. Vi tich phan A2 3 2

785. Dai so tuyeil linh 2 1

786.
Xac suat thong ke 
A

3

787. Tin hoc can ban 2 2

788.
rhue hanh tin hoc 

can ban 2 2

789. Giao due the c h a t 1 3 1 ,2 ,3

790.
(jiao due quoc 
ihong- an ninh 8 2

791.

' ; tf

l oan ky thuat

!

Cung cap cho nguoi hoc kien thi'rc co- so ve 
loan ap dung trong viec phan giai, linh toan cac 
lai loan ihuoc cac linh virc: phan giai mach 
Jien, phan tich va bieu dien tin hieu trong mien 
ihcri gian va mien tan so.

2 3

Chuyen can 
10%
Ciem tra 
giua ky 30% 
Thi ket thuc 
non 60%

792. Vat ly ky thuat

I rang bi cho sinh vien cac kien thuc co  ban ve 
Vat ly dai cirong d trinh do dai hoc. Tir do, van 
Jung kien thuc tiep thu duoc lam co' so  cho 
;ong viec hoc tap chuyen nganh ve sau.

3 3

>

Ciem tra 
iiua ky 40% 
Phi ket thuc 
non 60%
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làm. thư viện trường, chuẩn bị cho chuyên 
di du lịch, thời trang - quần áo. Viết câu đơn 
và viết thư điện lử

765.
TI 1. Tin học căn 
ban

Sinh viên thao Lác trực tiếp trên máy lính, 
thực hành kỹ năim tin học văn phòng 2 HK ]

Quá trình:
30%

Thi két thúc: 
70%

766.
Ciiúo due lliò cliât

1 Ị

Giúp cho sinh viên có khả năng nhận biết 
một số kỹ ihuật nâng cao của cầu lông/bóng 
dá/bóng chuyền, nam vững yếu lĩnh kỹ thuật 
dộim tác dế trên eo sở đó sinh viên lự tập 
luyện nâng cao sức khoe cho bản thân và có 
thể lurớng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia tập luyện.

1 HK 1

Quá trình:
30%

Thi két thúc: 
70%

767.
Những NLCB cua 
CN Mác-Lê nin 2

Giúp s v  nắm được nội dung cơ bản học 
thuyết kinh tế cúa chu nghĩa Mác -  Lênin về 
phương thức sán xuất lư bản chủ nghĩa.

3 HK II

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc: 
60%

1 li

768.

ỉ
Tố chức phổi thai 
học

I

Cung cấp cho s v  những nội dưng về cấu tạo 
vi thể, chức năng cua các tổ chức, 111Ô bào, 
tế bào cơ thể dộng vật, tổ chức liên kết, biếu 
mô, tố chức tiêu hoá, hô hấp, thần kinh, 
mạch quản, huyét hục, tiết niệu sinh dục và 
các giai đoạn phát triển của phôi thai gia 
súc, gia cầm.

2 HKIl

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc: 
60%

769.
Hỏa học dại 
c irư n g

Trang bị cho sv kiến thức cư bản về hóa học 
vô cư, hữu CO' làm nền tăng cho học các môn 
liếp theo như hóa phân lích. Sinh hóa

2 HK 11

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc: 
60%

: ' í í  

770.

ị
lóa phân lích - 

riúi y

ị

Trang bị kiến ihức về phương pháp thu và 
bảo quản mẫu ihực phẩm; Nguyên lý các 
phưong pháp phân tích các yếu tố lý, hóa 
học của thực plìâm, phirong pháp trọng 
lượng, phương pháp thể tích, phương pháp 
so màu quang phổ, phương pháp AAS và 
ICP, phương pháp sắc ký lỏng, sắc ký khí.

2 HK II

Quá trình:
40%

Thi kết thúc: 
60%



760.

761

Tin học căn bản

Pháp luật đại

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và 
thao tác cơ bản sử dụng máy vi tính và các 
phần mềm tin học văn phòng

Trang bị cho s v  các vấn đề về nguồn ưốc,ẳ 
bán chất, vai trò, các kiểu và hình thức cùa 
nhà nước và pháp luật, về hệ thong dác CO' 

quan nhà nước của Việt Nam, về quy phạm 
pháp luật như: khái niệm, hình thức, cơ cấu 
quan hệ của quy phạm pháp luật, về vi phạm 
pháp luật và trách nhiệm pháp lý như khái 
niệm, dấu hiệu, mối quan hệ của vi phạm 
pháp luật và trách nhiệm pháp lý... Và các 
ngành luật CO' bản trong hệ thống pháp luật 
Việt Nam hiện nay như Luật Hiến pháp, Luật 
Dân sự, Luật Hình sự, Luật Mành chính. Luật 
Lao động, Luật đất đai, Luật thương mại...

IIK

IIK

3 0 % : :  I  
' i

Thi kết thúdỊỊ
70% ■':!

i i l l

Quá trình: 
, 40%

TI i kết thúc;

i f "  
i f  
i  I

762.
Sinh học đại

Cung cấp cho sinh viên kiếm thức CO' bần về 
sinh học tế bào, di truyền tế bào cũng như tố 
chức tế bào trong CO' thể sinh vật, các 'kiến 
thức dựa trên liền tảng kiến thức sinh học 
phố thông và được nâng cao hơn mộl chút 
giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu hon.

UK I

r .1
ứ

Quá trình: I 
4.0% ' I :Ĩ1

Thi kết thúcị 
60°/ừ

763.
Giải phẫu động 
vật

Mô tà được vị trí, hình thái và cấu tạo của 
các CO' quan, bộ máy trong CO' thê dộng vật;

Phân tích được mối liên hệ giữa vị trí, 
hình thái, cấu tạo cua các cơ quan trong cơ 
thể động vật;

IIK

■ ị ' - 

Qúá ti: k r ,  K Í , ' 1 ịúá tr nh:
40%

■ / 1 1 
Thi kết lluìc.

60%

764.
Anh văn định 
urớnụ Toeic 1

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động từ, 
động từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa hợp 
giữa chủ từ và động từ, thì động lù' và các hẩình 

lức của động từ, tính từ, giới từ, ... cung cấp 
một số lượng nhất định những từ vụnu thường 

ặp trong hài thỉ TOI’(1C.

Đọc tìm kiếm thông tin cụ thẻ, chi tiết. Tháo 
luận về chủ đề nghề các tình huống hàng 
ngày như: du lịch, điện thoại di dộng, việc

IIK

. . .  í  1
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Qua trình: |Ị

40%

Thi kết thúc: 
60%
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của cách mạng nước ta.

755.
Dinh dưỡng và 
thức ăn vật nuôi

Cung cấp cho sv  những nội dung về vai trò 
của dưỡng chất trong thức ăn đối với vật nuôi, 
dạc điếm cua mội số llúrc ăn thường duục sử 
(.lụng trong chăn nuôi, nhu cầu dinh dưỡng, sự 
tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, cách chế biến và 
bảo quán một số thức ăn Irong chăn nuôi.

3 HIC II

Quá trình: 
40%

Thi két thúc: 
60%

756.
Vi sinh vật dại 
cương

Cung cấp cho sv  nlũrng nội dung về cấu tạo, 
dặc điểm sinh trưởng, phát triển, sự phân bố 
cúa vi sinh vật trong tự nhiên và ứng dụng 
các đặc tính của vi sinh vật vào nông 
nghiệp, cải tạo môi trường, chế biến và bảo 
quan thực phẩm.

2 HK 11

Quá trình:
40%

Thi kết thúc: 
60%

5' ’ r i .

757. Sinh lý đông vâl

1

Cung cấp cho sv  nhũng nội dung về chức 
năng của tế bào. các cơ quan, hệ thống cơ 
quan trong mối liên hệ giữa chúng với nhau 
và giữa chúng với môi trường sống, đồng 
thời nghiên cứu về sự điều hòa chức năng để 
dám bảo cho CO' thế tồn tại. phát triển và 
thích ứng dưựe vói sự biến đối của môi 
trường.

2 IIK II

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc:
60%

758.
Di truyền hục 
ilộim vật

Giúp s v  trình bày được những khái niệm co 
han về di truyền học như tính toán các quy 
luật di truyền Mcnđel, tần số gen cũng nhu 
các mối quan hệ di truyền của các cá thể. Qua 
đó s v  có thế giai thích dược một số quá trình 
di truyền ó' dộng vặt và ứng dụng được công 
nghệ di truyền, công nghệ gen ở  động vật.

2 HK II

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc: 
60%

759.

j

)ượe lý ihú y

Cung cấp những nội dung về hóa dược, cách 
sử dụng, phối hợp và bảo quán các loại 
thuốc như vaccin, thuốc kháng sinh, thuốc 
trị ký sinh trùng, thuốc sát trùng, thuốc hạ 
sốt, giảm đau và chống viêm, thuốc kích 
thích sinh sán và các loại vitamin để ứng 
dụng trong phùng bệnh và trị bệnh.

3 l-ỈK II

Quá trình:
40%

hi kết thúc: 
60%



ngày như: du lịch, điện thoại di dộng, việc 
làm, thư viện trường, chuẩn bị cho chuyến 
đi du lịch, thời trang - quần áo. Viết câu đon 
và viết thư điện tử

■' ' i | Ị | j
1 Ị ’; • .1 i I

: - ; i ■*'

Ịpiịịí

751. Sinh hóa động vật

Cung cắp cho s v  những kiến thức về lliànl 
phần hóa học của tế bào và dịch thế ỏ’ cơ thê 
động vật. Vai trò và quá trình trao đổi chá 
của protein, glucid, lipid, vả enzym. Mốị quar 
hệ giũa các quá trình trao đối chất ỏ' động vật.

3 NIC 1

Quá trình; 1
40% -

: ỉíỊÍý
1 hi kêt thúc 1

60% Ị
1 ; ■■■

752. Hóa phân tích

Cung cắp kiến thức tổng quan về hóa phân 
tích ứng dụng trong thú y; phản ứng hóa học 
và chuấn bị dung dịch trong phòng thí 
nghiệm; kiến thức về phương pháp thu và 
bảo quản mẫu trong thú y; Nguyên lý các 
phương pháp phân tích các yếu tố lý, hóa 
học của trong nuôi trồng thủy sản, phương 
pháp trọng lượng, phương pháp thể tích, 
phương pháp so màu quang phố, phương 
pháp AAS và ICP, phương pháp sẳc ký 
lỏng, sác ký khí.

ị Ị

ỈIK 1
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753. GDTC 3

Giúp cho sinh viên có khá năng nhận biết 
một số kỹ thuật nâng cao của cầu lông/bỏng 
đá/hóng chuyền, nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật 
động tác để trên cơ sở đó sinh viên tự lập 
luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân và có 
thể hướng dẫn người chưa biết cùng tham 
gia tập luyện.

1 IIK 1
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30% 
kết t 
70%
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754.
Dường lối CM của 
Đ àngC SV N

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ 
bản của đường lôi cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, trong dó chủ yếu tập 
trung vào đường lối của Đảng (hời kỳ dổi 
mới trên một số lĩnh vực cơ hán của' dời 
song xã hội.

Cùng với môn học Những nguyên lý u r  ban 
của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư  tưởng Hồ Chí 
Minh tạo lập những hiểu biết về nền táng tư 
tướng, kim chi nam hành động cua Đảng và

'ì3 IIK 11
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1 'ỉ

dùng trên SQI. Server; (ii) Cài đặt, thiết lập 
cấu hình cho phần mềm quản [ý hồ sơ địa 
chính ViLlS. (iii) Khai thác nâng cao cơ sở 
dữ liệu địa chính bang các công cụ quản lý 
dữ liệu trục tiếp.

746.

1  H H  1
Tô chức phôi thai 
học

Mô lả được chức nâng hoạt động của các tố 
chức, mô bào, tế bào CO' thế động vật;

Trình bày dược quá trình phát sinh cá thế tì 
họp lử đến lúc cơ thế phát triển như động vật 
trưởng thành.

2 HK I

Qua trình: 
40%

Thi kết thúc: 
60%

747. Tư tưởng HCM
•: i

Sinh viên có thề trình bày khái niệm tư 
tưởng Hồ Chí Minh và những tư tưởng, 
luận điếm, quan điểm cơ bản diễn ra trong 
tiến trình hình Ihành và phát triển lư tưởng 
Mồ Chí Minh.

Sinh viên có thể phân tích, giải thích về 
những nội dung lư tưởng, quan điểm cơ bản 
của tư tướng Mồ Chí Minh.

2 HK I

Chuyên cần: 
10%

KT giữa kỳ: 
30%

Thi kết thúc 
IIP: 60%

748.
Tâm lý học dại 
cươnu

Giúp sinh viên nhận thức được hoạt động 
giao tiếp và sự phát trien tâm lý. Hoạt động 
nhận thức, lình cám ý chí, nhân cách và sự 
phát trien nhân cách.

2 HK I

Quá trình:
30%

Thi kết thúc: 
70%

749.
Giải phẫu động 
vật

Mô tả được vị trí. hình thái và cấu tạo của 
các cơ quan, bộ máy trong cơ thể động vật;

Phân tích được mối liên hệ giĩra vị trí, hình 
thái, cấu tạo cúa các cơ quan trong cơ thể 
đônị’ vât;

3 HK I

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc: 
60%

750.
riếng Anh định 
urứng Toeic3

Giúp sinh viên Có kiến thức về danh động từ, 
độ 11 tỉ từ nguyên mẫu, trợ động từ, sự hòa hợp 
giữa chú từ và dộng từ, thì động từ và các hình 
thức cua động từ, tính từ, giới từ, ... cung cấp 
nộl số lượng nhai định những từ vựng thường 
líặp trong bài thi TOEIC.

Đọc tỉm kiếm thông tin cụ thế, chi tiết. Thảo 
luận về chú dề nuhề các lình huốnii hàng

4 HK1

Quá trình: 
40%

Thi kết thúc: 
60%
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.ụ- ảnh hưởng bị ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố được xác định trong 
đề tài thuộc các nhóm Phương 
tiện lụm hình, Sự tin cậy, Sự đáp 
ứng, Sự đảm bảo và Sự cảm 
thông với các mức độ ảnh hưởng 
khác nhau, trong đó yếu 10 cám 
thông có tác động nhiều nhất đến 
sự hài lòng của khách hàng______

i Ị

176

Nâng cao hoạt động 
cho vay khách hàng cá 
nhân tại Ngân hàng 
TM CP Vielinbank, chi 
nhánh c ầ n  Thơ

Phan Tấn Lợi ThS. Lý Thị 
Phương Thào

Đề tài phân tích thực trạng cho 
vay khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng TM CP Công Thương Việt 
Nam -  Chi nhánh c ầ n  Thơ giai 
đoạn 2015 -  2017 và các nhân tố 
ảnh hường đến quyết định vay 
vốn của khách hàng cá nhân tại 
các Ngân hàng thông qua mô 
hình hồi quy Binary Logistic. số  
liệu thứ cấp được thu thập dựa 
vào thông tin có sẵn tại chi nhánh 
Ngân hàng, qua tìm hiểu thòng 
tin chuyên ngành từ các kênh 
truyền thông, sách, báo. Internet, 
. . .Số  liệu sơ cấp được thu thập 
thông qua cuộc điều tra bàng 
Dàng câu hỏi phỏng vấn các 
thách hàng trên địa bàn 3 quận: 
Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng 
của Thành phố c ầ n  Thơ. s ố  liệu 
được phân tích bàng phần mềm 
SPSS với các phương pháp được 
sử dụng như phương pháp hồi 
quy Logistic, mô tả thống kê.

<.ết quả nghiên cứu của đề tài 
cho thấy quyết định vay vốn của 
người dân phụ thuộc vào mức thu 
nhập, tài sản thế chấp, mối quan 
lệ người thân của họ, lãi suất và 
thái độ phục vụ của Ngân hàng.
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vay dược từ nguôn tín dụn 
chỉnh thức cùa hộ trồng lủà. 
Nghiên cứu sử dụng phướng 
pháp phàn tích tần số, phương 
pháp phân tích hồi quý ,nhị,phân
R i n a r v  l i M i i c t i r  ' í i ắ

hướng cỉia các yếu tố 
clịnlt mua vé số.
Kêt qua nghiên cửu từ 
lích (hống kê và ước

Nguyễn hình B,nary Lo£ istic d
D in tĩ r ^ LI Clia n^ n 

y tiêu cho XSKT, của Ị

Cân Thơ  phụ thuộc và
r t i p m  /"»Ó n l l ô i i  1-1 ■.. !

Kết q lụi nghiên cửu từ việc pli 
*u í ~" 1 - ■ ' ; lượng Ị1 

. dựa trên 
nhân cho thấy chi

I----- ------r của Iig ư ò i dâr
Cần Thơ  phụ thuộc vào các. đ ạ |  
diêm cá nhân như nghề nghiệp! 
(rình độ học vấn, linh trứngihồ 1 
nhân vả người thân của. ngưcra 
chơi. Do vậy, những nguủiítirì  
tưởng vào vận may cụa gia đình 
|và có nhu cầu lớn về tiện sẽ chi

ị^pỉil } ' 1:'

tương vào vạn may của gia đìi 
và có nhu cầu lớn về tiện sề c 
Itièu nhiều hơn. ì I i ậ ^ l ì i i ^

Đê tài sử dụng phươhg pltáp s 
sánh đánh giá c lung ;-V( 
phương pháp so sánh số tủy 

dối lương đối dể nhận xét *1 
thay dối trong tình hình kin 
doanh cũng như chọ vay tiêi 
dùng của ngân hàng.; Đông tlỊc 
với đỏ là sử dụng cằc ph^op. 
pháp định lượng số liệụ bànị 
thông kê mô tả, dùng công cụ
Cronbacli" Alpha kiểm tra đọ
• * 1 * , . I ,ằ, ’ :• 

tin cậy, phân tích nhàn tồ EFA
đế phát hiện nhàn tô r iớ iệchạv
pliân lích hồi quy c ể  niiậní: i:'ầ

I các nhàn tố ánh hương đếĩịlỊÉ
hài lò n g .th ôn g  cịUii v iệ c  k h a i

sát ý kiên á m  khách hàng. ; | |  ỊỊ
Kêt quá phàn lích cho thấy ilịcli 
vụ cho vay liêu dùng, cúa ngàn 
hảng đang hoạt động có hiệu qi ’ 
Sự hủi lòng của khách ■

í r
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kinh tế từ năm 2014 -  2017 với 
dữ liệu được thu thập của 54 
doanh nuhiệp với phươnụ pháp 
hồi quy đa biến OLS và có 6 
nhân tố được đưa vào mô hình 
nghiên cứu gồm có: Khả năng 
sinh lợi (ROE), tài sán cố định 
hữu hình (TANG), tốc độ tăng 
trưởng (S GROW TH), thời gianị 
hoạt dộng (F IR M Y E A R .), tính 
thanh khoản (LIQUIDITY), tỷ lệ 
sở hữu cổ phần nhà nước 
(S_OW NER). Kết quả nghiên 
cứu cho thấy có 3 yếu tố tác động 
và có ý nghĩa thống kê đến cấu 
trúc vốn của doanh nghiệp là 
ROE, tài sản cố định hữu hình và 
tính thanh khoản.
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p lân tích các yếu tố 
ánh hưởng đến khả 
năng tiếp cận tín dụng 
chính thức của nông 
hộ sản xuất lúa trên địa 
bàn thị pvã Ngã Năm, 
lính Sóẹ Trăng

Nguyễn Thị 
Hải Lam

ThS. Phan 
Ngọc Bảo Anh

Bang phương pháp ưức krợng 
lồi quy Probit và Tobit, đề tài 
được thực hiện nhằm phân tích 
các yếu tố ảnh hưởng đến khả 
năng tiếp cận tín dụng chính thức 
và lưựng vốn vay được từ các tổ 
chức tín dụng của hộ sản xuất lúa 
trên địa bàn Thị xã Ngã Năm, 
tỉnh Sóc Trăng. Dữ liệu được sử 
đụng trong đề lài là dữ liệu sơ 
cấp được thu thập từ 190 hộ 
trồng lúa trên địà bàn <s xã, 
chường tại Thị xã Ngã Năm, tỉnh 
Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, khả năng tiếp cận vốn 
tín dụng chính thức bị ảnh hưởng 
xri bốn yếu tố bao gồm: tuổi cùa 
chủ hộ, giới tính chủ hộ, trình độ 
1ỌC vấn, việc tham gia tổ chức 
đoàn thể địa phươngẵ Bên cạnh 
đó, kết quả nghiên cứu cũng chỉ 
ra tuổi của chủ hộ và giá trị tài 
sản thế chấp lả hai yếu tố có tác 
động cùng chiều đến lượng vốn
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I f  if ế
Fis

Jhân tích những nhàn 
tố ảnh hưởng đến 
quyết định gửi tiền tiết 
kiệm tại N H TM CP Sài 
Gòn chi nhánh c ầ n
rh ơ

Các nhân tố ảnh hirớng 
cấu trúc vốn của các 
công ty ngành bất 
động sản niêm yết trên 
thị trường chứng 
choán Việt Nam

Phan Thị Min 
Nguyệt

Nguyễn Thị 
Thủy Tiên

ThS. Tất 
Duyên Thư

ThS. Nguyền 
Đình Khôi

: r l. ' I :  ' V  ;Ị
: : ì Ễ> L- ¡i

phẫn sản xuất nông nghiệp liiệi 
quá hơn. : ;,w & fịị
__________________ . ỊỊịi:
Đồ tài sứ dụnụ mô hình hồi CỊUỷ 
Binary Logistic dể phàn tích các 
nhân tố ánh hương tói quyết định 
gửi tiền tiết kiệm của khằeh ' ' 
cá nhân tại SCB C ần ỊỆ lll l  
quá trình phân tích 

tìinary Logislic cho lnay curỴđ 
nhân tố ánh hưứng tói quyết đ ịn l  
gửi tiên tiết kiệm của khách hàỏỊ I 
cá nhàn đỏ là: thu nhập trung 
binh hàng tháng của ngirợiiỊiịgừi 
tiền, trình độ học vắn cúa; ngu'ờ$ 
gửi tiền, lãi suất, chất lượtig phỊi^ị 
vụ của Ngân hàng và j Ịa ioản |§  
cách từ nhà khách hàng tới N g â ạ p
làng.

Đề tài nghiên cưu 'c á q p ^ | j ị | Ị j ị  
ảnh hưởng đến cẩu trúc vốn củi 
các doanh nghiệp ngành bát dộnị
sán trên thi trường chứng khoai

' - k ' • ÍỊ
Việt Nam. Bàt động san là m q
'ĩnh vực kinh doanh đượổinliiệl

Igưòi quan tâm hỡi khả năhậ
sinh lòi của nó. Với đặc điểmTẩ

. . , > 1 ' Tloạt động đa ngành v à i la  hỏạỊt; 
: ộng kinh doanh đặc tỊiù, th ỉI  
trường bất dộng sán là thị trường 

lỗng hoàn hảo, thông tin không

ng Chạm non cau, cau plure tạj
lị LI ánh hưởng cùa các yeu/itc

i: 1 . . • í l i  im linh, tập quán, thói quen ,..%»
cú đoạn nghiên cửu của đề tàỈT

. . ■ r  !giai đoạn sail killing hoảng
Giai

I : f’l

' • l l l i ' i  

I '*•! !' /|JL
]'■ 1 1
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sản thê châp trên sô tiên vay. quy 
mô của doanh nghiệp, tỷ số lợi 
nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) có ảnh hưởng đến vấn đề 
hạn chế tín dụng. Kết quả nghiên 
cứu sẽ là căn cứ khoa học để đề 
xuất giải pháp nhằm khắc phục 
được hiện tượng hạn chế tín 
dụng, giúp doanh nghiệp có đủ 

nguồn vốn kinh doanh, góp phần 
tăng trưởng doanh thu lợi nhuận, 
qua đó thúc đấy tăng trưởng kinh 
tế địa phương nói riêng và cả 
nước nói chung.

■ ' i  * : 

m -
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Xác định các yếu tổ 
ảnh hướng đên lượng 
vốn vay chính thức của 
hộ nuôi trồnií thủy sản 
tại Agribank huyện An 
Minh tinh Kiên Giang

Cao Thị Tiểu
My

ThS. Lê Cảnh 
Bích Thơ

Đe tài sử dụng phương pháp
thống kê mô tả và ước lượng mô
hình hồi quy đa biến. Qua kết
quả phân tích hồi quv cho thấy
có các biến như: biến tuổi chủ
hộ. loại hình nuôi thủy sán, thu
nhập và diện tích đất sản xuất là
có tác động đến tiếp cận lượng
vốn vay chính thức của hộ thúy
sán tại Agribank chi nhánh huyện
An Minh, tính Kiên Giang.
Ngoài ra. kết quả nghiên cứu
cũng cho thấy yếu tố giới tính

, ,
chú hộ, trình độ học vân. sô năm 
kinh nghiệm và khoảng cách đến 
Ngân hàng gần nhất không có 
anh hưởng đến tiếp cận lượng 
vốn vay chính thức của hộ thủy 
sản trên địa bàn huyện. Dựa trên
kết quả phân tích, nghiên cứu đề

/
xuât giải pháp giúp hộ thủy sản 
dễ dàng tiếp cận lượng vốn vay 
chính thức và tăng cường lượng 
vốn vay cho hộ thủy sản để góp



(5) Thu nhập; (6) Lãi suât; ( ; /J  
Quen biết với nhân viên ngân 
hàng; (8) Phong cách nhân viên; 
(9) Nghề nghiệp. 1

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 ' 
biến ý nghĩa tác động nhiều nhất ; 
đến quyết định gưi tiền tiết kiệm, 
của khách hàng cá nhân là thu 
nhập, lãi suất, quen biết với nhân 
viên ngân hàng và phong eáòh 
nhân viên.

168

Các nhân tố ảnh hường 
đến hiệu qua hoạt động 
kinh doanh của các 
Doanh nghiệp ngành 
K hoáng sản Việt Nam

Nguyễn Tường 
Vi

Th.s Huỳn 
Cẩm  TI

h Thị
lơ

Đề tài sử dụng mô hình hồi qu|jị' 
tuyến tính đa biến dựa VàW 
phương pháp bình phương bef 
nhất (OLS) để ưóc lượng các 
nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động của 33 doanh nghiệp 
khoáng sản đang giao dịch dirựe 
niêm yết trên hai sàn giao dịch 
chứng khoán thành phố Hồ Chí 
Minh với 1 1 công ty và sàn giao 
dịch chứng khoán Hà Nội với 22 
công ty thông qua chi tiêu là lợi 
nhuận trên tống tài sản (RỌẠ).

Kết quả mô hình chồ thấy các 
yếu tố Đầu tư tài sản cố định; 
quy mô doanh nghiệp, tốc độ 
tăng trưởng không ảnh hương] 
đến hiệu quả hoạt động k in l r  
doanh cua doanh nghiệp khoáng 
sản niêm yết. Trong khi đó các 
yếu tố C ơ  cấu vốn (tỷ lệ nợ), Nợ 
phải thu khách hang, thời íúan 
loạt động lại có ảnh hưởng đến 
liệu quả hoạt động kinh doanhr 
của doanh imhiệp naành khoáng 
san niêm yết theo mô hình sau 
với mức phù hợp là 39.61%.
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Các yếu tố ảnh hướng 
đến hạn chế tín dụng 
đối với doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại tỉnh Sóc 
T răng

Trần Văn Đức
T h S .P h an  

Ngọc Bảo Anh

Đê tài phân tích vân đê, hạn chê 
tín dụng đối với doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tại tinh Sóc Trăng' 
Kết qua nghiên cứu đã chỉ B  

những vếu tố như ty lệ giá trị tài:
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(HNX) và Thành phố Hồ Chí 
M inh (HOSE), trong thời gian từ 
2015 đến 2017, sử dụng phương 
pháp thống kê mô tả và tiến hành 
chạy mô hình hồi quy theo OLS 
dựa trên phần mềm STATA. Bên 
cạnh đó, nghiên cứu còn sử dụng 
các kiểm định đế kiêm tra hiện 
tượng tự tương quan giữa các 
biến trong mô hình và phóng đại 
phương sai (VIF).
Kết quả nghiên cứu cho thấy giá 
cố phiếu của các công ty ngành 
tài chính niêm yết trên sỏ' Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội và 
Thành Phố Hồ Chí Minh (2015 -  
201 7) chịu tác động bơi thu nhập 
trên mồi cổ phiếu (EPS), quy mô 
của doanh nghiệp (SIZE), tỷ lệ 
nợ  của doanh nghiệp (LEV) và 
báo cáo dược kiểm toán bởi công 
ty kiểm toán nước ngoài (BIG 4).

M A

■Ị1 í(| V 
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1

1

Các nhản tố ành hưởng 
đến quyết định gừi tiền 
tiết kiệm của  khách 
hàng tại NH Thương 
mại Cô phần Sài Gòn 
Thương Tín CN c ầ n  
Thơ

Phan Thị Ngọc 
Mụi

Th.s Huỳnh Thị 
Cẩm  T hơ

Đê tài thực hiện và hiệu chính 
mô hình nghiên cứu thông qua 
phương pháp phân tích tương 
quan, phân tích hồi quy đa biến 
và phương pháp thống kê mô tả 
với m ẫu khảo sát là 167 khách 
hàng có sử dụng dịch vụ tại 
Sacombank chi nhánh c ầ n  Tho 
theo phương pháp thuận tiện để 
xây dựng thang đo thông qua 
phần m ềm  phân tích dữ liệu 
Stata. Neoài sử dụng các phươne 
3háp trên đề tài còn sư dụng các 
") hương pháp so sánh tuyệt đối và 
phương pháp so sánh tương đối 
để phân tích số liệu thứ cấp.

Đề tài có các nhân tố được đưa
vào m ô hình nghiên cứu gồm: (1)
Tuổi; (2) Giới tính; (3) Trình đô 

, ,

1ỌC vân; (4) Sô người phụ thuộc;



chế biến thực phẩm chịu tác độ 
bởi cơ cấu von. quy mô củ 
doanh nghiệp, đầu tư tài sản ,cố 
định, tốc độ tăng trướng, khi 
năng thanh toán nợ ngắn har 
Trong đó quy mô củai doan 
nghiệp, đầu tư tài sản cố địr 
tốc độ tăng trưởng có tác động, 
cùng chiều với hiệu quả h o ạ t’
độnụ kinh doanh I J

' ỉ’ ,

nghiệp đo lường bằng 
Cơ cấu vốn và khả năng thi 
toán ngắn hạn có tác động ngửi 
chiều với hiệu quả hoạt đỊ|IỊế , 
kinh doanh của doanh nghiệp doị 
lường bằng tỷ lệ ROA.

)anh
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Phân tích tình hình lài 
chính tại Công ty c ổ  
phần Tập đoàn Thủy 
sản M inh Phú

Nguyễn Nhựt 
Long

ThS. Thái Thị 
Bích Trân

Đe tài đánh giá mức độ hoạt 
độim của doanh nghiệp m ột cácĩr ‘ 
toàn diện và khách quan dựa trêr 
các sô liệu tài chính. Mục đích 
tối cao và quan trọng nhất của 
phân tích tài chính là giúp cho 
nhà quan trị lựa chộn ịđược 
phương án kinh doanh tối ưu và 
đánh giá chính xác tiêm năng củặ| 
doanh nghiệp.
— -----------------------------— —  V; Ị | !
Đê tài tập trung nghiên cứu vê . 
chi phí hao hụt trong kinh doanh 
xăng dầu. Từ đó, đề ra những 
giải pháp nhằm tiết giảm chi phí 
hao hụt đến mức thấp nhất, góp 
phần làm tăng lợi nhuận và nâng 
cao hiệu quà kinh doanhễ165

Thực trạng và giải 
pháp chi phí hao hụt 
trong kinh doanh xăng 
dầu tại Công ty c ổ  
phần Dầu Khí Mekong

Phạm Thị Thao 
Ly

TS. Nguyễn 
Đình Khôi
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Các nhân tô ảnh 
đến giá cổ phiếu cua 
các Công ty ngành Tài 
chính niêm yết trên Sơ 
’iao dịch chứng khoán 
Hà NỘẾi và TP. Hồ Chí 
Minh

Nguyễn Trần 
Đức Anh

TS. Nguyễn 
Đình Khôi

Nghiên cứu dựa trên sô liệu thù 
thập từ báo cáo tài chính và báo 
cáo thường niên của 49 công ty 
thuộc nhóm ngành tài ■ ■ 
(ngân hàng, bảo hiềm, tài ci 
đa dạng) niêm yết trên Sở Gia 
dịch Chím SI khoán Hà Ni



- '.'If. if. ' - I  1:"

doanh cua các doanh 
nghiệp ngành xây 
dựng niêm vết trèn sàn 
ehứnụ khoán Việt Nam

phương pháp bình phương nhỏ 
nhất (OLS) để ước lượng các 
nhân tố nhân tố ánh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động kinh doanh, 
thông qua chí tiêu là lợi nhuận 
trên tổng tài sán (ROA) của 40 
doanh nghiệp ngành Xây dựng, 
đantỉ giao dịch trên sở giao dịch 
chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh.

Ket quả mô hình cho thấy hiệu 
qua hoạt động của doanh 
nghiệp ngành Xây dựng chịu 
ánh hưởng bơi tỷ lệ nợ, và thời 
gian hoạt động của doanh 
nghiệp. Từ những kết quả trên, 
đề tài cũng đề xuất một số giải 
pháp nhằm cải thiện và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp ngành Xây dựng 
hiện nay.

1,1 ;

ï

163

Các yếu tố lác động 
đến hiệu quả hoạt động 
kính doanh cùa các 
Doanh nghiệp ngành 
Sản xuất chế biến thực 
phâm

Lê Thị Châu 
Long

ThS. Thái Thị 
Bích Trân

Đe tài tập trung nghiên cứu các 
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của 40 
công ty ngành SXCB thực phẩm 
được niêm yết trên thi trường 
chứng khoán Việt Nam, thông 
qua Tỷ suất sinh lời của tài sản 
(ROA) và các yếu tố được lụa 
chọn để giải thích là cơ cấu vốn, 
quy mô của doanh nghiệp, đầu tư 
tài sản cố định, tốc độ tăng 
trưởng, khả năng thanh toán nợ 
ngăn hạn.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy 
hiệu quá hoạt động kinh doanh 
của các công ty ngành san xuất



10D ,1

156

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Hoàn thiện pháp luật 
về tội Cố ý gây thương 
tích theo quy định của 
BLHS năm 2015, sửa 
đổi, bổ sung năm 
2017.

Huỳnh Thanh 
Nhân

ThS. Nguyền 
Ngọc Diệp

1

157

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước. Thực 
trạng và giải pháp.

Phan Hữu Vinh ThS.Nguyễn 
Ngọc Diệp

Ị

■ ĩ Mli ; •
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Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Trách nhiệm hình sự 
của người dưới 1 8 tuổi 
phạm tội trong Bộ luật 
Hình sự năm 2015 sửa 
đối, bố sung năm 
2017.

Cao Thúy 
Diễm

ThS. Nguyễn 
Hồng Chi

’ 1 I 

1

159

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Pháp luật về họp đồng 
tín dụng ở Việt Nam. 
Bất cập và giải pháp.

Hồ Thị Phương 
Duy

ThS.Lâm  Hồng 
Loan Chị

í '

i l j f

, ị
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Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Các giai đoạn thực 
hiện tội phạm theo quy 
định của pháp luật 
hình sự Việt Nam.

Nuuvễn Ngọc 
Thạch

ThS. Nguyễn 
Hồng Chi

ị
5 • 1
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Các yếu tố tác động 
đến hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của các 
Doanh nghiệp ngành 
Bất động san

Huỳnh Thị 
Tuyết Ngọc

ThS. Nguyễn 
Quang Nhơn

Đề tài sử dụng phương pháp 
nghiên cứu định lượng,'.sự dụng 
dữ liệu thứ cấp thu thập từ Báo 
cáo tài chính cua các doanh 
nghiệp ngành bất động sản được 
niêm yết trên thị trường chứng} 
khoán Việt Nam giai đoạn 2015 . 
đến 2017. 1 • r- j (Ị 1 

- - M »1
Kêt quả nghiên cứu cho thây các 
doanh nghiệp có số năm  hoại
động càng lớn thì hiệu quả hoat

ệ ế |  ịi|
đônịi kinh doanh đat đươc sẽ . . .
càng cao.

162

Phân tích các nhàn tô 
ảnh hưởng đến hiệu 
quả hoạt động kinh

Nguyễn Thị 
K im  Chi

TlìS. Thái Thị 
Bích Trân

Đe tài sứ dụng mô hìnli 
tuyến tính đa biến dựa

hồi quy 
/ao :i 

... -........ ..



và Luật cạnh tranh sứa 
đối 2018. Hạn chế và 
giải pháp hoàn thiện.

148

Đại học 
Luật 
kinh tế 
1ƠD

Vân đê xác định quyên 
sỏ' hữu nhà chung cư 
theo quy định cua pháp 
luật Việt Nam hiện 
hành.

Huỳnh Ái Nhi ThS.Trần 
Thư Trang

149

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Xâm phạm quyền tác 
giả ở Việt Nam- Thực 
trạng và giải pháp.

Châu Thiện Tú ThS.Trương 
Kim Phụng

150

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Tội sử dụng m ạng máy 
tính, mạnii viễn thông, 
phưong tiện điện tử 
thực hiện hành vi 
chiếm đoạt tài sản 
trong Bộ luật hình sự 
năm 2015, sưa đổi, bô 
sung năm 2017.

Phạm Thị Thùy 
Dương

ThS. Võ 
Hông Lĩnh

! i

151

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Hòa giải trong giải 
quyết vụ án dân sự.

Trần Thị Ngọc 
T râm

ThS. N guyễn 
Hồng Chi

152

Đại học 
Luật 
kinh tê 
10D

Quy định cua pháp luật 
cạnh tranh hiện hành 
về tập trung kinh tế.
Bất cập và giải pháp 
loàn thiên.

Nguyễn Thị 
Ngọc Trinh

ThS.Lâm  Hồng 
Loan Chị

153

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Quy định vê Tội vi 
ohạm quy định về 
tham gia giao thông 
đường bộ trong Bộ luật 
Hình sự hiện hành. 
Thực trạng và giải 
}háp.

Nguyễn Thị 
Thùy Trang

ThS.Lâm  Hồng 
Loan Chị

154

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Quyên bào chữa của bị 
can bị cáo là người 
dưới 18 tuổi trong tố 
tụng hình sự. Bất cập 
và hướng hoàn thiện.

Nguyễn Văn 
Toàn

ThS.Lâm  Hồng 
Loan Chị

155

Đại học 
Luật 
í inh  tế

Toàn thiện pháp luật 
về quyền của người 
chưa thành niên trong 
tô tụng hình sự.

Châu Văn 
Minh

ThS.Nguyễn 
Ngọc Diệp

--  --------



39

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

10C
Những vấn đề pháp lý 
về hỗ trợ Doanh 
nghiệp nho và vừa. 
Thực trạng và giải 
pháp.________________

Nguvễn Hữu 
Tình

ThS. Nguyễn 
Minh Nhật

Đại học 
Luật 
kinh tế
10C

140

Tội trộm căp tài san 
trong luật hình sự Việt 
Nam. Thực trạng và 
giải pháp tại Huyện 
Chợ Lách, Tỉnh Bến 
Tre.

Phan Thị Kim 
Ngân

ThS. Nguyễn 
Minh Nhật

Đại học 
Luật 
kinh tế

o c

141

Tội cô ý gây thương 
tích hoặc gây tôn hại 
cho sức khỏe của 
người khác . Thực tiễn 
áp dụng trên địa bàn 
các tinh khu vực Tây 
Nguyên.______________

Hồ Thanh 
Chuân

ThS.Lâm Hồng 
Loan Chị

i R I  ;;

142

Đại học 
Luật 
kinh tế 

0D

Trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại 
khi xâm  phạm quyền 
lợi người tiêu dùng.

Ngô Diệu Tâm
ThS. Nguyễn 

Hồng Chi

143

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Pháp luật về đảm bảo 
đầu tư
trong hoạt động đầu tư 

kinh doanh.

Đỗ Ái Trâm
ThS. Nguyễn 

Hồng Chi l l l i

144

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Chế định vụ án theo 
yêu cầu người bị hạiằ

Bùi Thúy Duy
ThS.Trần 
Thu Trans

145

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Trách nhiệm trong việc 
vi phạm hợp đông.

Lê Huỳnh Đức
ThS.Trần 
Thu Trang

146

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Vai trò của viện kiếm 
sát nhân dân trong giải 
quyết vụ án hình sự.

Hồ Phi Long
ThS.Trần 
Thu Trảng i

____

147

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10D

Quy định về khuyển 
mại nhằm  cạnh tranh 
không lành mạnh giữa 
Luật canh tranh 2004

Tôn Yến Loan
ThS.Lâm Hồng 

Loan Chị

I if v ỉ ặ ị



129

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

Xử lý vi phạm pháp 
luật môi trường — lý 
luận và thực tiễn.

Nguyễn Vũ 
Phương

ThS.Trần 
Thu Trang

130

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

Quy định cua pháp luật
về các biện pháp
phòng ngừa tham
nhũng. Lý luận và thực
. ề ~tiên.

Trân Phan 
Đoan

ThS.Trương 
Kim Phụng

131

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

Hình phạt áp dụng đổi 
vói người dưới 1 8 tuổi 
phạm tội theo quy định 
của pháp luật.

Dương Kiều 
Quyên

ThS. Võ 
Hồng Lĩnh

132

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

Bồi thường thiệt hại 
theo bộ luật lao động 
năm 2012 thực trạng 
và một số kiến nghị.

Huỳnh Châu 
Đoan

ThS.Nguyễn 
Ngọc Diệp

i' !

133

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

Hoàn thiện pháp luật 
về quyền cua người 
chưa thành niên trong 
tố tụng hình sự.

Trần Thị Anh 
Thư

ThS. Nguyễn 
Ngọc Diệp

134

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

Pháp luật về cấp 
dưỡng sau khi ly hôn - 
Lý luận và thực tiễn.

Lê Thị Thanh 
Thúy

ThS.Nguyễn 
Ngọc Diệp

135

Đại học 
Luật 
kinh tê 
10C

Hoàn thiện pháp luật 
về bảo hiếm thất 
nghiệp tại Việt Nam.

N guvễn Kim 

Ngân
ThS. Nguyễn 
Ngọc Diệp

136

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

Trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại do 
người mất năng lực 
hành vi dân sự gây ra.

Võ Thị Như 
Thy

ThS. Nguyễn 
Hồng Chi

137

Đại học 
Luật 
kinh tế
i o c

Trách nhiệm liên đới 
bồi thường thiệt hại 
trong tai nạn giao 
thông đường bộ và 
thực tiền áp dụng trên 
địa bàn tỉnh An Giang.

Dương Thị 
Trúc Phương

ThS. Nguyễn 
Hồng Chi

138

Đại học 
Luật 
v i n h  tế

Pháp luật vê hợp đông 
hợp tác kinh doanh 
(BBC). Thực trạng và 
giải pháp.

Lê Thị Kiều 
T rang

ThS. Nguyễn 
Minh Nhật



Luật 
kinh tế 
10B

của viện kiểm sát trong 
giai đoạn khởi tố vụ án 
hình sự. Lý luận và 
thực tiễn._____________

Minh Nhật

121

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10B

Thú tục tô tụng đôi với 
người dưới 18 tuổi 
phạm  tội theo quy định 
của Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015.

Dương Thị 
Huỳnh Giao

ThS. Võ 
Hồng Lĩnh

122

Đại học 
Luật 
kinh tế

o c

Guyêt tranh châp 
thương mại bằng trọng 
tài theo pháp luật Việt 
Nam hiện hành. Thực 
trạng vả giai pháp.

Nguyễn Duy 
Tân

ThS. Nguyễn 
Minh Nhật

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

123

Vân đê Hụi, Họ, Biêu, 
Phường
trong pháp luật dân sự 
Việt Nam  qua thực 
tiễn áp dụng tại Tỉnh 
Cà Mau.

Ngô Quốc 
Thắng

ThS. Nguyễn 
Hồng Chi

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

124

Quy định của pháp luật 
cấp giấy quyền sử 
dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất 
cho hộ gia đình, cá 
nhân.

Lê Thu Thảo ThS.Trần 
Thu Trang

125

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10C

Xử lý vật chứng trong 
vụ án hình sự.

Nguyễn Thị 
Tường Vy

ThS.Trần 
Thu Trảng

126

Đại học 
Luật 
kinh tế
oc

Ọuy định vê Tội hiêp 
dâm theo BLHS hiện 
hành.Thực tiễn áp 
dụng tại địa bàn Tp. 
Cần Thơ.

Nguyễn Ngọc 
Thanh Tâm

ThS. Lâm 
Hồng Loan Chị

127

Đại học 
Luật 

inh tế
o c

Các vấn đề pháp lý về 
công ty cổ phần. Thực 
trạng và giải pháp.

Võ Thị Cẩm 
Chuyền

ThS.Trương 
Kim Phụng

128

Đại học 
Luật 
kinh tế

o c

Quy định của pháp luật 
về xử  phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh 
vực đất đai. Thực trạng 
và giải pháp.__________

Trần Thị 
Phương Quỳnh

ThS. Trương 
Kim Phùng



] 11

Đại học 
Luật 
kinh tế 
1 OA

Nhiệm vụ. quyền hạn 
của CO' quan được giao 
nhiệm vụ tiến hành 
một số hoạt động điều 
tra trong tố tụng hình 
sự.

Trần Quốc 
Thắng

ThS. Võ 
Hồng Lĩnh

112

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10B

Tội nhận hối lộ trong 
luật hình sụ' Việt Nam.

Lương Thị 
Ngọc Anh

ThS. Võ 
Hồng Lĩnh

113

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10B

Các tình tiết uiãm nhẹ 
trách nhiệm hình sự 
đối với cá nhân thực 
trạng và giải pháp.

Phan Thúy 
I ỉuỳnh

ThS. Võ 
Hồng Lĩnh

114

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10B

Pháp luật vê hoạt động 
giải quyết tranh chấp 
trong hợp đồng kinh 
doanh thương mại. 
Thực trạng và giải 
pháp hoàn thiện.

Phạm Thị 
Quyên

ThS. Trương 
Kim Phụng

115

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10B

Tranh chấp đất đai và 
giái quyết tranh chấp 
đất đai.

Nguvễn Hoàng 
' Thơ

ThS.Trần 
Thu Trang

116

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10B

Sở hữu trí tuệ trong 
thương mại điện tử. 
Thực trạng và giải 
pháp.

Trần Kiều 
Diễm Sang

ThS. Trương 
Kim Phụng

1 ĩ

117

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10B

Những vân đê pháp lý 
về phòng ngừa hành vi 
gây ô nhiễm  môi 
trường. Thực trạng và 
giải pháp tại Q.Cái 
Răng, TP.Cần Thơ.

N guyễn Bao 
Quyên

ThS. Nguyễn 
M inh Nhật

118

Đại học 
Luật 
kinh tè 
10B

Tội tham ô tài sản 
trong Luật hình sự 
Việt Nam. Thực trạng 
và giải pháp.

Trương Đăng 
Khoa

ThS. Nguyễn 
M inh Nhật

119

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10B

Những vấn đề pháp lý 
về người làm chứng 
trong BLTTHS. Thực 
trạng và giai pháp.

Trần Thị Nhi ThS. Nguyễn 
M inh Nhật

120 Đại học Hoạt động kiêm sát Ché Minh Tân ThS. Nguyễn



thương mại cô phân sài 
Gòn Thương Tín - chi 
nhánh c ầ n  Thơ

1

' l í  1 1 ' . « ■>

103

Phân tích tình hình tiêu 
thụ sản phâm nước 
ngọt có gaz của công 
ty T N H H  NGK 
Suntory Pepsico chi 
nhánh c ầ n  Thơ

Nguyễn Thị 
Huỳnh Xuyên

Phòng Thị 
Huỳnh Ma i

J| ' í  Ị 1 Ị

M■ ;Ịs: , *
; |p  1

104

Nghiên cứu các yếu tố 
đến hành vi tiêu dùng 
đối với thương hiệu 
dầu gội đầu 
U N IL EV ER  của giới 
trẻ ở quận Cái Răng

Trần Thị Chúc 
Hà

Võ Khắc pluy
,Jặ

J J

105

Phân tích các nhân tố 
ảnh hưởng đến thu hút 
du khách tại thành phố 
Cần Thơ

Đinh Trần Tú 
Uyên

Nguyễn Huỳnh 
Phước Thiện

ỉ 1

iị ị ịs\ 
l i

106

Phân tích hoạt động 
cho vay ngắn hạn tại 
ngân hàng Nông 
nghiệp và phát triền 
nông thôn chi nhánh 
huyện Nông Hiệp - 
Kiên Giang

Nguyễn Ngọc 
Quỳnh Anh

Nguyễn Thị 
Thanh Trúc

1 #

■ m ĩ
| Ỉ  ■

107

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10A

Bao vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trong 
hoạt động quảng cáo 
thương mại theo pháp 
luât Viêt Nam.

Hồ Nguyễn 
Mai Thảo

ThS. Trương 
Kim Phụng

! M  
. j]N

W ị

108

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10A

Pháp luật về xử  lý vụ 
việc cạnh tranh. Bât 
cập và giai pháp hoàn 
thiện.

Lê Ngọc Lan
ThS. Lâm 

Hồng Loan Chị
- ti J 1 1

11

109

Đại học 
Luật 
kinh tế 
10A

Hình phạt áp dụng đổi 
với pháp nhân thương 
mại phạm tội theo luật 
hình sự Việt Nam.

Huỳnh Thị Mỹ 
Dung

ThS. Võ 
Hồng Lĩnh

'
:

<1

110

Đại học 
Luật 
kinh tế 
1 OA

Chế định về trách 
nhiệm hình sự trong 
Bộ luật Hình sự năm 
2015, sửa đổi, bô sung 
năm 2017.

Trần N hư  Ý
ThS. Võ 

Hồng Lĩnh

: ỉ

m ầ  
' ỉ ■ ,# *  

; ' frf
----------------------------------------------------------------------------------------- ------------
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■
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93

Dự án kinh doanh 
1 iome coffee tại thành 
phố Sa Đéc - Đồng 
Tháp

Tốim Thị Hồng 
Thám

Trần Minh 
Hùng

94
Dự án kinh doanh 
quán Bắp Miền Tây

Nguyên N rọc 
Yen

Trân Minh 
Hùng

95

D ự án kinh doanh 
quán cà phê Dream 
Touch

Nguvễn Ngọc 
Bưu Trâm

Trần Minh 
Hùng

96

Giải pháp Marketing 
Mix cho trung tâm thể 
dục thế hình California 
Fixness & Yoga Can 
Thơ giai đoạn 2019 - 
2020

Trần Ngọc 
Nguyên Binh

Nguyễn Tương 
Lai

97

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh cua ngân 
hàng thương mại cổ 
phần Sài Gòn Thương 
Tín - chi nhánh c ầ n  
Thơ đến năm 2025

Phan Thái Sang
Nguvễn Huỳnh 
Phước Thiện

98

Hoạch định chiên lược 
M arketing san phẩm 
xe bán tải Ford Ranger 
cua công ty cô phần 
đầu tư TM DV sài gòn 
oto Cần Thơ (2019 - 
2023)

Nguvễn Thi 
Mơ '

Nííuyễn Huỳnh 
Phước Thiện

99

Hoạch định chiên lược 
kinh doanh cho sán 
phẩm  tôn cua công ty 
cô phần tập đoàn Hoa 
Sen - chi nhánh Thoại 
Sơn An Giang

Châu Ngọc 
Thảo Thái Ngọc Vũ

100

Môi quan hệ giữa hình 
ánh điếm đến Đà Nằng 
và V định quay trở lại 
cua du khách c ầ n  Thơ

Bùi Báo Huỳnh
Nguyễn Phúc 
Khánh

101

Một sô giải pháp hoàn 
thiện quy trình phục vụ 
ăn uống tại Nhà hàng 
Sân vườn Lê Giang 2 - 
Phú Quốc

Huỳnh Thị 
1 luỳnh Hương Thái Ngọc Vũ

102

Phân tích hoạt động 
cho vay khách hàng cá 
nhân tại ngân hàng

Nguyễn Huyền 
T rân

Phòng Thị 
Huỳnh Mai



I

85

Kháo sát kiên thức và 
thực hành về tiêm an 
toàn của điều dưỡng 
tại bệnh viện Nhi đồng 
Thành phố c ầ n  Thơ 
năm 2019

Nguyễn Xuân 
Độ Trần Trúc Linh

Kiến thức và thực hành về tiêm 
an toàn cua điều dưỡng tại bệnh 
viện Nhi đồng Thành phố c ầ n  
Thơ năm 2019

86

Khảo sát kiên thức, 
thái độ, thực hành dự 
phòng bệnh đái tháo 
đường type 2 của 
người dân tại xã Phong 
Hòa, Huyện Lai Vung, 
Tỉnh Đồng Tháp năm 
2019.

Hồ Thị Tô 
Châu

Nghị Ngc 
Vi

Lan

' i"' ỈM" ' ■! ì 1
Kiến thức, thái độ, thực hành dự 
phòng bệnh đái tháo dường type 
2 cua ngirời dân tại xã Phong 1 
1 lòa. 1 luyện Lai Vune, Tinh 
Đồng Tháp năm 2019.

87

Nghiên cứu tình hình 
nhiễm khuẩn vết mo 
trên bệnh nhân có phẫu 
thuật vùng bụng tại 
khoa Ngoại Tổng Hợp, 
bệnh viện Đa Khoa 
Thành Phố c ầ n  Thơ 
năm 2018-2019

Nguyễn Thị 
Ngọc Trâm

Nguyễn 
Hồng N g

Thị
lyén

Tình hình nhiễm khuân 
trên bệnh nhân có phai 
vùng bụng tại khoa Ne 
Hợp. bệnh viện Đa Kh( 
Pho Cần Thơ năm 20 lí

" 1 ỵ
vết mổ 
thuật 
>ại Tồng 
ia Thành 
<-2019

88

Khảo sát kiên thức, 
thái độ, thực hành về 
phòng bệnh tai biến 
mạch máu não của 
bệnh nhân đang điều 
trị tại Bệnh viện Đa 
khoa Sa Đéc năm 2019

Trương Gia Mỹ
N guyễn Thị 
Mai Duyên

Kiến thức, thái độ. thực 
phòng bệnh tai biến mạ 
não của bệnh nhân đan 
tại Bệnh viện Đa khoa 
năm 2019

k  ' 
hành về

ch máu
Ị  điều trị '1
Sa Đéc I 1; ịỊỊÍ ắ;

89

Khảo sát kiến thức và 
thực hành về phòng 
bệnh ung thư cố tử 
cung ở  nữ giới tại 
Trương TH PT Bình 
Thạnh Đông -  xã Bình 
Thạnh Đông -  huyện 
Phú Tân -  tinh An 
Giang.

Phan Trần 
Thảo My

Nguyễn
Đào

Thị

1 ■ - i  
■

Kiến thức và thực hành về p 
bệnh ung thư cổ tủ' cung ở m 
giói tại Trường THPT Bình 
Thạnh Đông -  xã Bình Thạn 
Đông -  huyện Phú Tân -  tỉn 
Giang.

W ặ
hòng
J

h
1 An
!; '

90

D ự án khởi nghiệp 
á n h  doanh quán chay 
tại quận Ninh Kiều TP 
Cần Thơ

síguyễn Văn 
Nhứt Anh

Trịnh Bửu Nam

1

91
Dự án kinh doanh bún 
cèn Hai Như

Trân Thị M ỹ 
Nhu

Trịnh Bửu Nam
<

! k in

92
Dự án sản xuất và kinh 
doanh bún Đa sắc

Trần Diễm 
Ciều Trịnh Bửu Nam r-



tính sinh học cua câ> 
cái Đât (Rorippt 
indicu (L.) Hiern)

( Rorippa indica  (L.) Hiern)

■ ' :ỉ'l 

78

Khảo sát thành phân 
hỏa thực vật và hoạt 
tính sinh học của eâ> 
cài Trời (Blumeu 
lctcệerơ  (Burm.f.). DC)

Nmivễn Thị 
Cam Giang

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Thành phàn hóa thực vật và hoạt 
tính sinh học của cây cải Trời 
(Blumea lacera  (Burm.f.). DC)

79

Khảo sát thành phân 
hóa thực vật và hoạt 
tính siríh học của cây 
cải X oong ( Nasturtium  
officinale)

Hà Thy Phượng Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Thành phân hóa thực 
tính sinh học của câ)
(Nasturtium offìcinaIi

vật và hoạt 
cai Xoong

’)

80

Nghiên cửu hàm lượng 
polyphenol và 

flavonoid cua các cao 
chiết từ cây Cải đất 
(.Rorippa indicỀci (L.) 

Hiern)

Nguyễn Thị 
Mỹ Phương

H uỳnh Ngọc 
Trung Dung

Nghiên cứu hàm lượng 
polyphenol và flavonoid của các 
cao chiết từ cây Cái đất (Rorippa 
indỉca (L.) Hiern)

81

Phân tích sư dụng 
kháng sinh nhóm 

Carbapenem tại Khoa 
Hồi sức tích cực - 

chống độc, bệnh viện 
Đa khoa Trưng Ương 

Cần Thơ

Nuuyễn Minh 
Thành Lê Ngọc Của

Sử dụng kháng sinh nhóm 
Carbapenem tại Khoa Hồi sức 
tích cực - chống độc, bệnh viện 
Da khoa Trưng Ư ơng c ầ n  Thơ

82

■Chảo sát kiên thức và 
sự tuân thủ vệ sinh tay 
thường quy cua điều 
dưỡng tại bệnh viện 
Da khoa Thành phố 
Cần Thơ năm 2019

Trương Trúc 
Linh Trần Trúc Linh

Ciến thức và sự tuân thủ vệ sinh 
tay thường quy của điều dưỡng 
tại bệnh viện Đa khoa Thành phố 
Cần Thơ  năm 2019

ỉr ■ ri|i :

83

<.hảo sát kiên thức, 
thái độ. thực hành về 
nuôi con bàng sữa mẹ 
của các bà mẹ có con 
trong 1 tuổi tại Bệnh 
viện Nhi đồng TPCT 
năếm 20:19

i lô Thị Kim 
Duyên

Nguyễn Thị 
Mai Duyên

Ciến thức, thái độ, thực hành về 
nuôi con bằng sữa mẹ của các bà 
mẹ có con trong 1 tuồi tại Bệnh 
viện Nhi đồng TPCT năm 2019

84

síghiên cứu kiên thức 
3hòng Và cấp cứu sốc 
}hán vệ của điều 
dưỡng tại Bệnh viện đa 
4hoa tinh Kiên Giang 
năm 2019.

Dào Mỹ Trang Trần Trúc Linh

Ciến thức phòng và cấp cứu sốc 
3hản vệ của điều dưỡng tại Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Kiên Giang 
lăm  2019.



Sung
racemosaL.)

(Ficus
____

70

Khảo sát thành phân 
hóa thực vật và hoạt 
tính sinh học của vỏ và 
hạt chôm chôm Thái 
{Nephelium lappaceum
L i __________________

Phan Ngọc An
Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

11 ' : h  , . ; » a  ' M i
Thành phân hóa thực vật \  V . , 

tính sinh học của vỏ và hạt óị 
chòm Thái (NepnelỀ  
ỉappacểenm  L.)

71

72

Khảo sát thành phân 
hóa thực vật và hoạt 
tính sinh học của vỏ và 
hạt chôm chôm Java 
(Nephelium ìappaceum
L )

Nguyễn Thị 
Ngọc Huyền

Huỳnh Ngọc 
Truníì Dung

Thành phân hóa thực vật và nuại 
tính sinh học của vó và hạt chôm  
chôm Java (Nepheliụm
luppaceum L.)

Khảo sát thành phân 
hóa thực vật và hoạt 
tính sinh học của vỏ và 
hạt chôm  chôm  Nhãn 
{Nephe li um lappace um 
L.) ‘

Trượng Ngọc 
Thanh

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Thảnh phân hóa thục vật và hoạt 
tính sinh học cùa vó và hạt chôm 
chòm N h ã n . (iXegheliuni 
ìuppaceum  L.)

73

Phân lập hợp chât 
chính trong phân đoạn 
/7-butanol từ lá Đinh 
lăng trồng tại Kiên 
Giang_______________

Nguyễn Thị 
Bích Ly

Đồ Văn Mãi
Hợp chất chinh trong phân  đ< 
/7-butanol tù' lá Đinh lăng trề
tại Kiên Giang

------------------------- -------- ----------1— -1

. " ” 7  ~  ... J  IThành phân tinh dâu và khảo sát 
tính kháng khuẩn của lá cây Đinh 
lăng (Polyscius frulitặosạ  (L.)
ĨJ \Harms)

74

Nghiên cứu thành phân 
tinh dầu và khảo sát 
tính kháng khuân của 
lá cây Đinh lăn« 
(Poỉyscias [ruHcosa 
(L.) Harms)_________

Phạm Thị Bích
Ngọc

Đồ Văn Mãi

75

Khảo sát thực vật học, 
thành phần hóa học và 
tác dụng chổng oxy 
hóa của cây Rau rươi 
lá bắc (Murdannia 
Bracteata  (C.B 
Clarke) Kuntze)______

Hoàng Ngọc
Ngân

Đỗ Văn Mãi

,

I hực vật học, thành phân hóa
học và tác dụng chống oxy hóa
cua cây Rau rươi* lả băc

/~1 ì-> *(M vrdannia Bracleata (C \B,|. 
Clarke) Kuntze)

76

Phân lập a-m angostin  
từ nhụa thân cây M ăng 
cụt và xác định hàm 
lượng a-mangostin  
bằng sắc ký lỏng hiệu 
năng cao

Nguyễn Minh 
Tấn

Đồ Văn Mãi

Phân lập a-m angostin  từ nhựa 
thân cây M ăng cụt và xác định 
hàm lượng a-m angostin  bằng sá i  
ký lòng hiệu năng cao

77
Kháo sát thành phân 
hóa thực vật và hoạt

Ngô Thúy Duy
Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

'hành phân hóa thực vật và hoại 
tính sinh học cua cây cái ĐấtỊ-



H ' : ỉ f jj

Tri Chàm (Eczema) Tại 
Khoa Da Liễu Bệnh 
Viện Đa Khoa Tỉnh 
Kiên Giang

Liêu Bệnh Viện Đa 
Kiên Giang

Khoa Tỉnh

63

Khảo Sát Tình Hình 
Sử Dụníí Thuốc Trên 
Bệnh Nhàn Tăng 
Huyết Áp Điều Trị 
Ngoại Trú TạiTrung 
Tâm Y Te 1 luyện Thói 
Lai Từ  Tháng 1/2018 
Đen Thảng 6/2018

Nguyễn Thị 
Thanh Hương Bùi Tùng Hiệp

Tình Hình Sử Dụng Thuốc Trên 
Bệnh Nhàn Tăng Huyết Áp Điều 
Trị Ngoại Trú TạiTrung Tâm Y 
Te Huyện Thới Lai Từ  Tháng 
1/2018 Đến Tháng 6/2018

ị ■ i l #  
64

• ' i ị:

Đánh Giá Hiệu Qua 
Cua Methotrexat 
Trong Điêu Trị Thai 
Ngoài Tử Cung Chưa 
Vỡ Tại Bệnh Viện Đa 
Khoa Trung Ương c ầ n  
Thơ

Trần Thị Mỹ 
Huyền Bùi Tùng Hiệp

Hiệu Quả Của 
Trong Điều Trị Tha 
Cung Chưa Vỡ Tại 
Đa Khoa Trung Ương

vlethotrexat 
Ngoài Tử 

Bệnh Viện 
Cần Thơ

65

Khảo Sát Tình Hình 
Sử Dụng Thuốc 
Corticoid Nội Trú Tại 
Khoa Nội Tống Hợp 
Bệnh Viện Đa Khoa 
Thành Phố c ầ n  Thơ

Võ Thị M ộng 
Tuyền Bùi Tùng Hiệp

Tình Hình Sử Dụng Thuốc 
Corticoid Nội Trú Tại Khoa Nội 
Tống Hợp Bệnh Viện Đa Khoa 
Thành Phố c ầ n  Thơ

66

'1 ;| ; Khảo sảt tinh hình sử 
dụng thuốc điều trị Đái 
tháo đường typ 2 tại 
choa nội tiết bệnh viện 
Đa khoa Thành phố 
Cần Thư

Trương Hoàng 
Kim Châu Bùi Tùng Hiệp

Tnh hình sử dụng thuốc điều trị 
Đái tháo đường typ 2 tại khoa 

nội tiết bệnh viện Đa khoa Thành 
3hố Cần Thơ.

r  ■ ;l|î ị

67

i l f t/’i' j1

Khảo sát tình hình su 
đụng kháng sinh trong 
điều trị viêm phổi nặng 
ở  trẻ em dưỏĩ 5 tuổi tại 
-choa nội hô hấp bệnh 
viện nhi thành phố c ầ n  
fhơ

Nmiyễn Kim 
Nguyên Bùi Tùng Hiệp

Tình hình sử dụng kháng sinh 
trong điều trị viêm phổi nặng ỏ 
trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa nội hô 
lấp bệnh viện nhi thành phổ c ầ n  
Thơ

68

Chảo sát thành phân 
lóa  thực vật và hoạt 
tính sinh học của qua 
Sung (Ficus racemosa 
L.)

Nguyễn Thị 
1 liệp Ngân

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

rhành phân hóa thực 
tính sinh học của 
Ficus racemosa L.)

vật và hoạt 
qua Sung

69

Chảo sát thành phân 
lóa thực vật và hoạt 
tính sinh học của lá

Nmiyền Thị 
Thuỷ Tiên

Huỳnh Ngọc 
Trung Dung

Thành phân hóa thực 
tính sinh học của lá 5 
racemosaL.)

vật và hoạt 
>ung (Ficus



i í.ụ!'TÍT

hóa học tinh dâu Bười 
(Citrus grandis (L) 
Osbeck)

Osbeck) ị

56

Nghiên cứu bào chê 
sáp vuốt tóc làm giảm 
gàu

Nguyễn Quốc 
Huy

Ngô Hồng 
Phong

Nghiên cứu bào chế sóp vuốt tóc 
làm giám gàu

ò|

57

Khảo sát kiên thức, 
thái độ của sinh viên 
nữ, ngành Dược, 
trường đại học Tây Đô 
về viên thuốc tránh 
thai

Võ Hồng Anh Phạm Đoan Vi

•ề !lir'
Kiến thức, thái độ cua sinh viêm, 
nữ, ngành Dược, trường đại h ọ p  
Tây Đô về viên thuốc tránh thai f  J Ị

’ í 1

58

Khảo sát tình hình 
thực hiện tiêu chuẩn 
thực hành tốt nhà 
thuốc (GPP) tại các 
quầy thuốc trên địa 
bàn huyện Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh Long 6 
tháng cuối năm 2018 
và đầu năm 2019

Lê Kim Phụng
Nguyễn 

Thuy L
Thị
an

,
!•' ;; , n

Tình hình thực hiện tiêu chuâri 
thực hành tốt nhà thuốc (GPP) 'tạp Ị 
các quầy thuốc trên địa bàn 
huyện Tam Binh, tinh Vĩnh Long 
6 tháng cuối năm 2018 và đầu 
năm 2019

59

Phân tích hoạt động 
cùa các nhà thuôc đạt 
tiêu chuân 'T h ự c  hành 
tốt cơ sở bán le thuốc -  
G PP” trên địa bàn 
phường An Hòa. quận 
Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 6 tháng cuối 
năm 2018

Võ Thị Mỹ 
Tuyết

N guyễn Thị 
Thúy Lan

ỉ loạt động cùa các nhà thuốc đạt 
tiêu chuân "'['hực hành tốt cơ ?! 
bán lẻ thuốc -  G PP” trên địa bàn. 
phường An Hòa, quận Nintiir 
Kiều, thành phố c ầ n  Tho- 6 tháng 
cuối nám 201 8

60

Khảo sát tình hình sủ 
dụng kháng sinh điều 
trị bệnh viêm phôi 
cộng đồng ở trẻ em tại 
bệnh viện nhi đồnu 
thành phố c ầ n  Thơ, 
năm 2018-2019

Nguyễn Thị 
Ngọc Tiền

Nghị Ngô Lan 
Vi

Tình hình sử dụng kháng sin , 
diều trị bệnh viêm phối cộng 
đồntí à  trẻ em tại bệnh viện nhi 
đồng thành phổ c ầ n  Thơ. năm

61

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
Gout trên bệnh nhân 
Gout điều trị ngoại trú 
tại bệnh viện Đa Khoa 
Trung Ư ơng c ầ n  Thơ 
2019

Cao Trung 
Thịnh

Quách Thị Thu 
Hằng

Tình hình sư dụng thuốc điều 
Gout trên bệnh nhân Gout đi« 
trị ngoại trú tại bệnh viện Đ 
Khoa Trung Ương c ầ n  TliỢị 
2019. ;

62
Khảo Sát Tình Hình 
Sử Dụng Thuốc Điều

Phạm Thị Diệu 
Ái

Bùi Tùng U-«Hiêp
Tình Hình Sử Dụnu Thuốc Điều
Tri Chàm(Eczemạ) Tại Khoa Da, ----:--------------------------------——----------

, ịị 
' .  r 'U

ỄiSÉẳi



BH YT vê chât lượnt 
dịch vụ khám chữa 
bệnh tại bệnh viện đc 
khoa trunu 11'ơng c ầ n  
Thơ

khám chữa bệnh tại bệnh viện đa 
khoa trung ương c ầ n  Thơ

47

Phân tích chi phí điỗi 
trị bệnh tăng huyết áp 
tại khoa tim mạch 
bệnh viện đa khoa tp. 
Cần Thb'

Phạm Nhật Lê Lương Thanh 
Long

Chi phí điều trị bệnh tăng huyết 
áp tại khoa tim mạch bệnh viện 
đa khoa tp. c ầ n  Thơ

48

Khảo sát thực trạng kê 
đơn kháng sinh trong 
điều trị ngoại trú tại 
bệnh viện đa khoa 
thành phố c ầ n  Thơ

Trịnh Ngọc 
Trân

Lương Thanh 
Long

Thực trạng kê đơn kháng sinh 
trong điều trị ngoại trú tại bệnh 
viện đa khoa thành phố c ầ n  Thơ

í i  Ị.Ị-

49

Khảo sát tình hình su 
dụng thuốc điều trị 
bệnh trứng cá tại Bệnh 
viện Da Liễu c ầ n  Thơ

Khưu Ái Minh Phạm Thị 
Huyền Trang

Tình hình sử dụng thuốc điều trị 
bệnh trứng cá tại Bệnh viện Da 
Liễu Cần Thơ

50

Kháo sát sự hài lòng 
của bệnh nhân có 
BH YT KCB tại TTY T 
thị xã Ngã Bảy

Trần Thị Ngọc 
H uyền

Lương Thanh 
Long

Sự hài lòng của bệnh nhân có 
BH YT KCB tại TTYT thị xã Ngã 
Bảy

51

Khảo sát thực trạng 
quan lý. cấp phát thuốc 
tại bệnh viện tim mạch 
thành phố c ầ n  Thơ

Phạm Thị c ấ m  
Nguyên

Lương Thanh 
Long

Thực trạng quan lý 
thuốc tại bệnh viện 
thành phố c ầ n  Thơ

, cấp phát 
tim mạch

52
ĩ  Ầ í

Đánh giá khả năng 
sống lại cua vi khuẩn 
lactic trong một số sản 
phẩm probiotic lưu 
hành hiện nay

Nguyền Thị Bé 
An

Dương Thị 
Bích

Khá năng sống lại của vi khuẩn 
actic trong một số sán phẩm 

probiotic lưu hành hiện nay

53

Khảo sát khá năng giữ 
ẩm và kháng oxy hóa 
của dịch lên men Nha 
đam của Lactobacillus 
plum arum  05SL3

Phạm Bích 
Liên

Dương Thị 
Bích

<Chả năng gi ừ ẩm và 
lóa của dịch lên me 
của Lactobacillus 
05SL3

kháng oxy 
D Nha d am  
planíarum

54

Khảo sát tính kháng 
khuân và điều chế các 
chế phấm từ tinh dầu 
các cây thuộc chi 
citrus

1 Iuỳnh Thị 
Thùy Trang Trì Kim Ngọc

Tính kháng khuẩn V  

các chế phẩm từ tinh 
thuộc chi citrus

à điều chế 
dầu các cây

55

Tôi Ư U  hóa quy trình 
chiết xuất và ứng dụng 
sắc ký khí GC-M S 
<hảo sát thành phần

Dư Thanh 
Tuyền

Trì Kim Ngọc

rối ưu hóa quy trình chiết xuất 
và ứng dụng sắc ký khí GC-MS 
chảo sát thành phần hóa học tinh 
dầu Bưởi (Citrus grandis (L)



typ2 trên bệnh nhân 
ngoại trú tại Trung tâm 
y tế TP Bạc Liệu

tâm y tế TP Bạc Liệu ị
- Ẹ M ị
im: 11 1

39

Khảo sát tinh hình su 
dụng thuốc ở bệnh 
nhân gout tại khoa co 
xương khớp bệnh viện 
đa khoa trung ương TP 
Cần Thơ

Nguyễn Thị 
Cẩm Thúy

Lâm Thị 1 hu 
Quyên

!
Tình hình sử dụng thuốc ở  bệnh 
nhân gout tại khoa cơ xương 
khớp bênh viện da khọa ịtrung

c ầ n Ị

40

Khảo sát thực trạng su 
dụng thuốc điều trị 
tăng huyết áp trên 
bệnh nhân ngoại trú tại 
Trung tâm y tế Tp 
Vĩnh Long

Bùi Nguyễn 
Hương Giang

Lê Phú Nị 
Thảo

ĩuyên
Thực trạng sư dụng thuốc điều ĩ 
tăng huyết áp trên bệnh nh 
ngoại trú tại Trung tâm  y tế Tjj|' 
Vĩnh Long 1 : 1’ .

41

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc rối loạn 
lipid máu trong điều trị 
ngoại trú tại bệnh viện 
Đa khoa Trung U ơng  
Cần Thơ

Hà Thị Ngọc 
Trinh

Lẻ Phú Nguyên 
Thảo

1

Tình hình sư dụng thuốc rối loạnị 
ỉipid máu trong diều trị ngoại trứ; 
tại bệnh viện Da khoa T rung ' 
Ương Cần Thơ

42

Khảo sát tình hình su 
dụng kháng sinh trên 
bệnh nhân nhiễm 
khuẩn đường tiết niệu 
tại Bệnh viện đa khoa 
Thành phố c ầ n  Thơ

Nguyễn Minh 
Quân

Lê Phú Nguyên 
Thảo

Tình hình sử dụng kháng’ sinh 
trên bệnh nhân nhiễm khuẩĩỊ 
đường tiết niệu tại Bệnh viện da 
khoa Thành phố c ầ n  Thơ

43

Khảo sát tình hình su 
dụng thuốc điều trị suy 
tim tại khoa Nội tim 
mạch Bệnh viện đa 
khoa Tp. Cần Thơ

Nguyễn Thị 
Sang

Lê Phú Nguyên 
Thảo

, 1 1 !
Tình hình sừ dụng thuốc điều trị 
suy tim tại khoa Nội tim m ạcậ 
Bênh viên đa khoa Tp. c ầ n  Thơ:, 

______

44

Kháo sát tinh hình su 
dụng thuốc chống tăng 
huyết áp trên bệnh 
nhân điều trị ngoại trú 
tại bệnh viện Đa khoa 
Quận Ô M ôn - c ầ n  
Thơ

Lê Nguyễn 
Ngọc Trâm

Lê Phú Nguyên 
Thao

1
Tình hình sử đụnu thuốc chống!" 
tăng huyết áp trên bệnh n h a  
diều trị ngoại trú tại bệnh việ 1 
l)a khoa Quận 0  Môn r C ần ịT h r

45

Khảo sát thực trạng kê 
đơn kháng viêm trong 
điều trị ngoại trú tại 
bệnh viện đa khoa 
trung ương c ầ n  Thơ

Phạm Minh 
Hiếu

Lương Thanh 
Long

ír
Thực trạng kê đơn kháng VỊ 
trong điều trị ngoại trú tại bệ 
viên đa khoa trung ương Cf

T h a  ' x í f

46
Khảo sát sự hài lòng 
của người bệnh có

Trần Thị 
Phương Mai

Lương Thanh 
Long

Sự hài lòng của ngươi bệnh có 
BHYT về chất lượng dịch vụ|



tràng tại Bệnh viện 
quân y 121 Tp Cân

'hơ

Thơ

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc giám đau 
kháng viêm non­
steroid trong điều trị 
các bệnh xương khớp 
tại Bệnh viện Đa khoa 
ỉ hành phố c ầ n  Thơ.

Nguyễn Thị 
Thiệt

Lê Phú Nguyên 
Thảo

rình hình sử dụng thuốc giảm 
đau kháng viêm non-steroid 
trong điều trị các bệnh xươn 
khớp tại Bệnh viện Đa khoa 
Thành phố c ầ n  Thơ.

Khảo sát tình hình su 
dụng thuốc trong điều 
trị viêm gan tại khoa 
Nội tiêu hóa -  huyết 
học lâm sàng Bệnh 
viện Đa khoa Trung 
ương Cần Thơ.

Nmivễn Phú 
Việt

Lê Phú Nguyên 
Thảo

Tình hình sử dụng thuốc trong 
điều trị viêm gan tại khoa Nội 
tiêu hóa -  huyết học lâm sàng 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương 
Cần Thơ.

34

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc trên bệnh 
nhân tăng huyết áp 
măc kèm suy thận tại 
khoa Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương c ầ n  
Thơ.

X '  Quốc Vĩnh Lê Phú Níĩuyên 
Thảo

Tình hình sử dụng thuốc trên 
bệnh nhân tăng huyết áp mắc 
kèm suy thận tại khoa Bệnh viện 
Đa khoa Trung ương c ầ n  Thơ.

't i
35

Khảo sát tình hình sù 
dụng thuốc trên bệnh 
nhân mac đái tháo 
đường typ 2 kèm tăng 
Hiyết áp tại Bệnh viện 
Đa khoa khu vực Cù 

ao Minh - Ben Tre

Huỳnh Thị Mỹ 
Duyên

Lê Phú Neuyên 
Thảo '

Tình hình sử dụng thuốc trên 
?ệnh nhân mắc đái tháo đường 
typ 2 kèm tăng huyết áp tại Bệnh 
viện Đa khoa khu vực Cù Lao 
Vlinh - Bến Tre

36

Khảo sát tình hình sứ 
dụng thuốc trong điều 
trị bệnh suy tim tại 
•choa nội tim mạch 
Dệnh viện đa khoa TP 
Cần Thơ

Diệp Đăng 
Khoa

Lâm Thị Thu 
Quyên

Tình hình sử dụng thuốc trong 
điều trị bệnh suy tim tại khoa nội 
tim m ạch bệnh viện đa khoa TP 
Cần Thơ

Chảo sát tình hình SŨ 
dụng thuốc chống kết! 
tập tiếu cầu trên bệnh 
nhân bệnh mạch vành 
tại bệnh viện đa khoa 
rp  c ằ n  Thư

0 Thị Huyền 
Trân

Lâm Thị Thu 
Quyên

Tình hình sử dụng thuốc chống 
tết tập tiếu cầu trên bệnh nhân 
?ệnh mạch vành tại bệnh viện đa 
(hoa TP Cần Tho'

«Chảo sát tình hình su 
dụng thuốc điều trị 
:>ệnh đái tháo đ ươn Lí

Quách Thu 
Minh

Lâm Thị Thu 
Quyên

Tình hình sử dụng thuôc điêu trị 
Dệnh đái tháo đương typ2 trên 
3Ộnh nhản ngoại trú tại Trung



TỀfaculty's freshmen at 

fay Do University

ĐH Tay Do. Từ  đó đưa ra nhí
. .1 giải pháp giúp s v  khaç phụ

những khó khăn đó.

27

Difficulties in learning 

listening

comprehension of 

English major

sophomores at Tay Do 

University

r rần Hà Tiên

Bùi Thị Trúc 

Ly

Nghiên cứu được tht
~ V , ,tìm ra những khó khăn»
, (PIỊỈI

Nghe Tièng Anh cùa Sinh J

năm Hai chuycn ngành; N go i
n s i

Ngừ Anh của Trường Đai học
- hỉ V'

Tàv Dô dể sinh viên cũng nhu

giảng viên có thể tìm ra phương
. , / 1 1 1  pháp thích họp cho V1CC dạỷ ¡vl

học nhằm khắc phục những khẻ

khăn trên.

28

Khảo sát tình hình su 
dụng kháng sinh trên 
bệnh nhàn viêm mũi 
xoang cấp tính điều trị 
ngoại trú tại Bệnh viện 
Đa khoa Thành phố 
Cần Thơ

Lê Nguyễn 
Hồng Anh

Phạm Thị 
Hu ven Trang

Tình hình sử dụng
trên bênh nhân viêm

,  • \
câp tính điêu trị ngoại 
Bệnh viện Đa khoa Thành 
Cần Thơ

29

Khảo sát tình hình sú 
dụng thuốc điều trị 
tăng huyết áp tại Khoa 
Tim mạch bệnh viện 
Đa khoa Trung Ư ơng 
Cần Thơ

Lê Thị Thù y 
Dương

Phạm Thị 
Huyền Trang

,  1 v ! r l l
rình hình sử dụng thuốc điều trị 

tăng huyết áp tại Khoa Tim  mạch 
bệnh viện Đa khoa Trung ^
Cần Thơ

I

Khao sát tình hình sử 
dụng thuốc gây mè, 
gây tê trong phẫu thuật 
sỏi tiết niệu ở  khoa 
phẫu thuật gây mê hồi 
sức tại bệnh viện Đa 
khoa Trung Ương c ầ n  
Thơ.

Phạm Kim 
Ngân

Phạm Thị 
Huyền Trang 

Thiều Văn 
Đường

Tình hình sử dụng thuộc gây 
gây tê trong phẫu thúi' 
niệu ớ khoa phẫu th " 
hồi sức tại bệnh việ 
Trung Ương C-ần Thơ.

Khảo sát tình hình sử 
dụng thuốc điều trị 
viêm loét dạ dày - tá

Lê Nguyền 
Thúy Hằng

Lê Phú Nguvên 
Tháo

Tình hình sử dụim thuốc điều . 
viêm loét dạ dày - tá tràng t 
Bệnh viện quân V 121 Tp c ?

1! * *



between second-yeai 

and fourth yeai 

English majorée 

students at TDU

ngữ Anh khi thục hiện bài thuyết 

trình trên lớp học, đồng thời so 

sánh mức độ khó khăn của hai 

đối tuợng sinh viên năm thứ hai 

và năm cuối mắc phải trong quá 

trình thục hiện thuyết trình

i  ' Tf 

24

Difieulties in listening 

comprehension ot 

freshmen English 

majors at lay  Do 

university

Ngô Thanh

Nhã

Đặng Thị Bảo 

Dung

Đê tài đuợc thục hiện nhăm tìm 

ra nhũng khó khăn trong k ỷ n 

ăng nghe hiểu cúa s v  năm 1 

ngành Ngôn ngữ Anh. Từ  đó đua 

ra những giai pháp giúp s v  khắc 

phục nhũng khó khăn đó.

| r

II

25

l ệ '

. i

The reading culture of 

English majored 

students at Tây Dô 

University

I '1

J ; •

Lâm Hô M inh

Nhân

Phan Thị Minh 

Uyên
Đe tài Văn hóc đọc của s v  

chuyên ngũ tại truờng Tây Đô đi 

sâu vào nghiên cứu và nêu lý do 

tại sao s v  chuyên ngành Anh 

Văn tại Đại Học Tây Đô không 

có húng thú với việc dọc sách, 

chông có quan tâm nhiều đến văn 

lóa đọc. Dựa vào những thục 

trạng của văn hóa đọc hiện nay 

và cơ sở lý thuyết cụ thể, để phân 

tích một cách hiệu quả về đề tài 

của mình

H
26
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•1

Problems in oral 

communication in 

English o f  the business 

administration

Lê 1 lỏng Nhu Dặng Thị Bảo 

Dung

-

Nghiên cứu đuợc thực hiện đê 

tìm ra nhùng vấn đề trong giao 

tiếp của sinh viên năm nhất Khoa 

Quản trị kinh doanh tai truờng



freshmen in Faculty of 

Natural Sciences to 

study English at Tay 

Do University

Tự nhiên tại Trường ĐH Tây E

Ệ

n f  f ỉ

8
Iịi

Ị [
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Difficulties Facing 

English Majored 

Sophomores in 

Vietnamese -  English 

Translation at Tay Do 

University

Huỳnh Lê Vũ 

Hiệp

Nguyễn Hiệp 

Thanh N ga

Bài nghiên cứu nói vê những k1
khăn khi dich Viêt -  Anh của 

chuyên ngữ năm 2. 1 ù' dỏ dưa 

những giải pháp giúp s v  kl 

phuc nhũng khó khăn đó.
II

ẳ' ‘¡Hü1 .

h
1 !
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ỉ
r  i
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Difficulties in Writing 

Essays o f  English 

Majored Sophomores 

at Tay Do University

Phạm Thu

Uyên

Nguyễn 

Thanh Ng<

1 hep Bài nghiên cứu nói về những Is

khăn trong viết luận của SV n
(ẾM

2 ngành Ngôn nuữ Anh. Từ
. TK  ĩ

dưa ra những giải pháp giúp 

khắc phuc những khó khăn dó.
■

1 s i '
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A Research on 

Motivation and 

Demotivating Factors 

in Speaking ot 

English-Majored 

Freshmen at Tay Do 

University

Hô Thê Vinh W a Thái 

Phương

Nhu Dề tài nghiên cừu cln 'ra ;ịdi
• ’̂ PJP̂ Ì8ỄIhÍloại động ỉực học cua sinh V

ẻ " > * * ■■'VẰ
năm nhât đại học rây  Do Väjv

veil tố gâv ra việc sinh viên r

động lự c  h ọ c  củ a  s in h  viên trc

môn nói. rhông qua dể tài' chu

ta có th ể  th ấ y  được thực ừ?

v iệ c  h ọ c  m ôn  n ói c ủ a  s in h  V

và từ dó có hướng giải CỊU

nhàm giúp sinh viên .học

tiếnc Anh hiệu quả hơ iịỳ  . J 1
!-'ể-í.Ễ ’ iỊ: ị '

1

Ị

ng

nạ

m ệ

iê

>
;ac

1

Yi

ị23

A comparison on d 

ifficulties in making an 

oral presentation

Huỳnh Tân 

Kha

Huỳnh Thị 

Ngọc Kiều
Đê tài đươc thưc hiên nhăm ' 

ra những khó khăn chung 

sinh viên chuyên nghành ng



hướng và giải pháp cụ thể để Bến 
Tre khai tahcs hiệu quả các sản 
phẩm từ cây dừa phục vụ cho 
phát triển du lịch của tỉnh.

1 í  

15

Đại học

Tiềm năim phát triến 
du lịch Xanh thành 

pho Đà Lạt

Đặim Hoàng 
Phúc

Ths. Cao Thị 
Sen

Đe tài đi sau nghiên cứu về loại 
hình du lịch xanh, một laoị hình 

du lịch mới và phát triển rất 
mạnh tại Đà Lạt hiện nay. Bước 

đầu, đề tài đã đánh giá được tiềm 
năng và thực trạng phát triển loại 

hình du lịch này tại Đà Lạt. Đề 
tài đã đưa ra được một số giải 

pháp đế khai thác hiệu quả loại 
hình du lịch này cho Đà Lạt

16

Đại học

Thực trạng và giải 
pháp phát triền du lịch 
sinh thái trên hệ thống 
cồn tính Ben Tre theo 

hướng bền vững

Võ Thị Diễm 
Sương

Ths. Lê Văn 
Hiệu

Đe tài đã nghiên cứu về loại hình 
du lịch sinh thái trên hệ thống 
cồn của tinh Ben Tre, đánh giá 

được các điều kiện, tiềm năng và 
hiện trạng phát triển du lịch tại 
đây. Đề tài đã đề xuất được các 
giải pháp rất thiết thực để Bến 

Tre khai thác tốt hơn loại hình du 
lịch sinh thái trên hệ thống các 

cồn của tính

17

Đại học

Ẹảo tồn và phát triển 
bền vữnu du lịch tâm 
linh tại thành phố Hà 

Tiên (tỉnh Kiên Giang)

Nuuvễn Chí 
Hiệu

TS. Tăng Tấn 
Lộc

Đe tài đi sâu nghiên cứu về vấn 
đề báo tồn và phát triển bền vững 

du lịch tâm linh cho thành phố 
Hà Tiên. Đe tài bước đầu cũng 
đánh giá được thực trạng phát 

triển du lịch tâm linh tại hà Tiên. 
Qua đó, đưa ra một số giai phát 
nhằm bao tồn và phát triển cho 

loại hình du lịch tâm linh của Hà 
Tiên trong tương lai

' 't! 1' 

18

Motivation to study 

English o f  non-English 

majored freshmen in 

social sciences at Tay 

Do University

Dương Hoàng 

Dương

Huỳnh Thị M ỹ 

Duyên
Bài nghiên cứu nói về động lực 

học TA của s v  ngành Khoa học 

X ã hội tại Trường ĐH Tây Đô

19

M otivation o f  non- 

English majored

Niiuyên Đào 

Phương Uyên

Huỳnh Thị Mỹ 

Duyên

Bài nghiên cứu nói về động lực 

học TA của s v  ngành Khoa học



tài đã đưa ra được một số gíẫi 
pháp đê khai thác hiệu quả loại 

hình du lịch này cho Đà Lạt

10

Đại học

Thực trạng và giải 
pháp phát triển du lịch 
sinh thái trên hệ thống 
cồn tỉnh Ben Tre theo 

hướng bền vững

Võ Thị Diễm 
Sương

Ths. Lê 
Hiệu

Văn

Đe tài đã nghiên cứu về loại 
du lịch sinh thái trên hệ th< 
cồn cua tỉnh Bến Tre, đánh 

dược các điều kiện, tiềm năi 
hiện trạng phát triển du l ịđ  
đây. Đe tài đã đề xuất được 
giải pháp rất thiết thực đe ] 

Tre khai thác tốt hơn lòại hh 
lịch sinh thái trôn hệ ¿hống 

cồn của tỉnh'

■ Ị- lí, 
hình 

c 1 ìng
giá ;

vg vạ;
tại • Ị
các , 1

3ến
ìh du
các

w m

11

Đại học

Bảo tồn và phát triển 
bền vững du lịch tâm 
linh tại thành pho Hà 

Tiên (tỉnh Kiên Giang)

Nguyễn Chí 
Hiệu

TS. Tăng 
Lộc

Tấn

,  „  ,  ■■ 'x‘ l l l l l
Đê tài đi sâu nghiên cứu vê vân • 

đề bao tồn và phát triển bền v ữ n i  
du lịch tâm linh cho thành p h ố i  
Hà Tiên. Đe tài bước đầu cũng"-Ỉ! 
đánh giá được thực trạng phát 

triển du lịch tâm linh tại hà  Tiên. 
Qua đó, đưa ra một số giải phát; 
nhằm bảo tồn và phát triển cho í ’ 

loại hình du lịch tâm linh của Hạ 
Tiên trong tương lai

12

Đại học

Phát triển du lịch gắn 
với các làng nghề 
truyền thống tại tinh 
An Giang

Lâm Thị Ngọc 
Huyên

Ths.Dường 
Thanh Xuân

Đe tài nghiên cửu tiêm năng và 
thực trạng khai thác các làng 

nghề O' An Giang trongphátitịịển 
du lịch. Từ đó, đề xuất những 
giải pháp đế bảo tồn và phát ỉ]| 

triển các làng nghề ỏ' An Giang,! 
dây m ạnh khai thác du lịch ;Ệ;

13

Đại học

Khai thác hoạt động 
hom estay tại Đà Lạt 

(tính Lâm Đồng)

Nguyễn Tài 
Lợi

Ths. Cao 
Sen

Thị

Đe tài đi sâu nghiên cứu và khào 
sát loại hình du lịch homestay tại 

Đà Lạt. qua đó đánh giá tiềm 
năng và thực trạng phát triển loại 

hình du lịch này tại Đà Lặt. Đe 1 
tài cững dưa ra một số giải pháp 

nhàm khai thác hicu quả laoi u. 1 -  -  T , Ị r

hình du lịch homestay cho Đà 
Lạt

14

Đại học
Khai thác các sán 
phầm  từ cây dừa trong 
phát triển du lịch tỉnh 
Bến Tre

Trương Thị 
Huỳnh Như

Ths. Duong 
Thanh Xuân

Đe tài nghiên cứu và khao sát về 
tiềm năng, hiện trạng khai thác 
các sản phẩm từ cây dừa Bến Tre 
trong phát triển du lịch. Qua dó, 
đề tài đã đưa ra một số định ;



4

Đại học

Tính hiên thưc troim 

tập truyện ngắn Gió 

trên đôn% của Nguyên 

Kim Châu

Trần Như Lan

Nguyễn Minh 
Ca

Khóa luận gồm 3 chương, 
chương 1 khái quát về tác giả, tác 
phâm Gió trên đông. Chương 2 
tìm hiếu về nội dung, chương 3 
tìm hiếu về nghệ thuật truyện 
ngắn Gió trên đồng.

1 4 ' ! '

5

Đại học

Văn hóa Nam  Bộ trong 

truyện ngắn của 

Nguyễn Ngọc Tư

Nguyên Giang 

Sơn N guyễn Thúy 
Diễm

K hóa luận có cái nhìn khái quát 
về văn hóa NB và tác giả NNT. 
Sau đó tim hiểu cụ thề đặc điểm 
văn hoán NB trong truyện ngắn 
của N N T

6

Đại học

Phát triển du lịch gắn 
với các làng nghề 
truyền thống tại tỉnh 
An Giang

Làm Thị Ngọc 
Huyền

Ths. Dương 
Thanh Xuân

Đe tài nghiên cứu tiềm năng và 
thực trạng khai thác các làng 

nghề ở An Giang trongphát triển 
du lịch. Từ đó, đề xuất những 
giải pháp để bảo tồn và phát 

triền các làng nghề ở An Giang, 
đấy mạnh khai thác du lịch

■ l ị ¡ 

%  

7

Đại học

tíS'f v" Khai thác hoạt động 
homestay tại Đà Lạt 

(tỉnh Lâm Đồng)

Ntĩuyền Tài 
Lợi

Ths. Cao Thị 
Sen

Đe tài đi sâu nghiên cứu và khảo 
sát loại hình du lịch homestay tại 

Đà Lạt, qua đó đánh giá tiềm 
năng và thực trạng phát triển loại 

hình du lịch này tại Đà Lạt. Đề 
tài cững đưa ra một số giải pháp 

nhàm khai thác hiệu quả laoị 
hình du lịch homestay cho Đà 

Lạt

8

Đại học

Khai thác các sản 
phầm  từ cây dừa trong 
phát triên du lịch tỉnh 
Ben Tre

Tnrơng Thị 
1 luỳnh Như

Ths. Dương 
Thanh Xuân

Đe tài nghiên cứu và khảo sát về 
tiềm năng, hiện trạng khai thác 
các sản phẩm  từ cây dừa Ben Tre 
trong phát trien du lịch. Qua đó, 
đề tài đã đưa ra một số định 
hướng và giải pháp cụ thê để Ben 
Tre khai tahcs hiệu quả các sản 
phẩm từ cây dừa phục vụ cho 
phát triên du lịch của tỉnh.

i 4 I

9

Đại học

Tiềm năng phát triển 
du lịch Xanh thành 

phố Đà Lạt

Đặng Hoàng 
Phúc

Ths. Cao Thị 
Sen

Đe tài đi sau nghiên cứu về loại 
hình du lịch xanh, một laoị hình 

du lịch mới và phát triển rất 
mạnh tại Đà Lạt hiện nay. Bước 

đầu, đề tài đã đánh giá được tiềm 
năng và thực trạng phát triển loại 

hình du lịch này tại Đà Lạt. Đề



364
Giáo trình tiêng Anh (dùng cho C N K T ngành 
XD) (Tác giả BXD; NXB XD)

2008

365
Giáo trình pháp luật về xây dựng (Tác giả 
Bùi M ạnh H ùng-Đ H K TH N ; NXB XD)

2007

366 Luật xây dựng (NXB CTQG) 2004 ị I' •

367
Luật xây dựng và các văn bản thi hành (NXB 
( l ì V I') ........ 2005

* B ị

ỉ ĩ

368

Kêt Câu Gạch Đá và Gạch Đá Côt Thép (Tác 
giả Trịnh K im  Đ ạm  (Chủ biên); NXB 
KH KT)

2008

369
Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu (Tác 
giả Võ N hư  Cầu; NXB XD )

2003

370
Kêt câu bè tông côt thép (Tác giả Trân Mạnh 
Tuân; NXB Xây dựng)

2009
. ề.|:, i fi|Sịí 

: ị 'ị j H

371
Kinh tê xây dựng (Tác gia Nguyên Công 
Thanh; NX B ) 1 ............... 2005 ............................... ......... ............—

372

Giáo trình kinh tê xây dựng (Tác giá Bùi 
Mạnh Hùng, N guyễn Tuyết Dung-ĐH KTHN; 
NXB XD)

2009

373
Giáo trình tiên lượng xây dựng (BXD) -TB 
(Tác giả BXD; NXB XD)

2008
' ,ĩ

: f
I ;

E. Công khai thông tin về đồ án. khóa luận, luận văn. luận án tốt nghiệp

STT Trình độ 
đào tạo

Tên dề tài
Họ và tên 

người thực hiện

Mọ và tên 
người hướng 

dẫn

......... . -■ . . .  ...

■ 1
Nội dung tóm tắt Ị

1

Đại học

Tiêu thuyêt Mưa đo 

của Chu Lai nhìn tù 

góc độ thể loại

Nguyễn Thị 

Thúy Hăng Phan Văn Tiến

1 ,
Khóa luận tìm hiếu chung vệ tác 

giả Chu Lai, dặc điểm về nội 
dung và nghệ t h u ậ t ' ' cua tiêu 
thuyết Mưa đo. ỉ

2

Đại học

Đặc điểm truyện ngắn 

Sơn Nam

T rần Thái 

Nguyên

Nguyễn Thị 
M ỹ Nhung

ỉ

, ' ;|r* ĩ 3
Khóa luận gôm 3 chương i

chương 1 khái quát về nhà văn
Sơn Nam và truyện ngan của Sơn
Nam. Chương 2 tìm hiểu nội
dune truvện ngăn Sơn Narri, 

*" ’ •- ' ‘ 1 ’ 

chương 3 tìm hiêu nghệ thmậi
truyên ngắn Sơn N am  1

Đại học

Tư tưởng phật giáo 

trong Truyện Kiều của 

Nguyễn Du

Phạm Văn 

Nhẫn
Nguyễn

Linh
Thị

Khóa luận tim hiếu chung về; 
cuộc đời. sự nghiệp sáng tác củặệ 
đại thu hào N guyễn D u và 
Truvên Kiều. Sau đó tidí hiểu tui 
tưởng Phật giáo trong- TK như; 
tài mệnh tương đố, thiển đ ị n h . : . ị

i i



343

Btập vẽ kỹ thuật có hướng dân IÏI1Ü dụng 
Autocad-207066 (Tác gia Phạm Vãn Nhuần; 
NXB KHKT)

2009

344
Thiết kế kết cáu bằng phân mềm Sap 2000 
(Tác giả Trần Khánh Hùng)

2006

345
Quy hoạch xây dựng và phát triên dỏ thị (Tác 
giả Nguyễn Bá Thế; NXB XD) 2012

346
Tuyên tập tiêu chuan xây dựng Việt Nam 
( lac  gia BXD; NXB x ỏ ) 1999

347
Kêt câu bê tông côt thép T3 (Tác gia Võ Bá 
Tầm; NX B ) 2007

348
Tính toán cảu kiện bêtông côt thép (Tác giả 
Nguyễn Hữu Lân; NXB XD)

2008

349
Kêt câu chuyên dụ nu bê tông CỎI  thép (Tác 
giả Lê Thanh Huấn) 2006

350

Quản lý dự án xây dựng giai đoạn thi công 
xây dựng công trình (Tác gia Bùi Ngọc Toàn; 
N X B X D )

2009

3.5.1
Quản lý dự án (Tác giả Cao Thi 1 lào: NXB 
Đ H QG TP.H CM )

2009

352
Quán lý dự  án băng sơ đô mạng (Tác giá Lê 
Văn Kiểm, Nỉíô Quang Tườim)

2007

353
Kêt câu nhà cao tâng-TB (Tác gia Phạm 
Ngọc Khánh (dịch); NXB XD) 2009

354
Kêt câu nhà cao tâng bêtông côt thép (Tác giả 
Lê Thanh H uấn-Đ lIK TH N ; NXB XD) 2009

355
Thiết kế kết cấu nhà cao tầng (Tác uiá Trần 
Khánh Hùng) 2007

356
Công trình thuỷ lợi vùng triêu (Tác uiả 
Nguyễn Văn Điềm)

2002

357
Công trình thuỷ công trong xưònu dóng tàu 
(Tác giá Bùi Văn Chúng)

2003

358
Thuỷ vận công trình (Tác giả Nguyên Khãc 
Cương; NXB Đ H Q G H C M )

2008

' .ụ
359

Công trình giao thông (Tác giá Lè Văn Nam; 
NXB X D  )

2006

360
Thiết kê hầm giao thông (Tác gia Níỉuyễn 
rhế Phùng; NXB XD) 2008

361
Công trình ngâm giao thông đô thị-TB (Tác 
giả Nguyễn Đức Nguôn (dịch); NXB XD)

2008

362
Tiêng Anh tron« kiên trúc và xây dựniỉ (TB) 
(Tác giả Đồ Hữu Thành (dịch); NXB XD) 2008

363

Tiêng Anh trong kỹ thuật tài nguvên nước- 
TB (Tác giá Bùi Công Quang, Tràn Manh 
Tuân; NXB XD)

2009



Nguyễn Văn Phỏng; NXB XD)
Hướng dân đô án nên và móng (Tác giả 
Nguyễn Văn Quảnịí, Nguyễn Hữu Kháng- 
D H K T H N; NXB XD) _________ __

2009

324
Thiêt kê kêt câu thép nhà công nghiệp (Tác 

ia Đoàn Định Kiến (CB))________________
2007

525
Kêt câu thép (Tác giả N guyên Tiên Thu; 
NXB Xâv dying)_______________________

2007

326
Bài tập thiêt kê kêt câu thép (Tác giả Trân 
Thị T h ô n ) ______________________

2007

527
Hướng dân đô án môn học kêt câu thép (Tác 
giá Ngô Vi Long; NX B ĐHQG TP.HCM  )

2007

328
rhiêt kê kêt câu thép nhà công nghiệp (Tác 
ú ả Đoàn Định Kiến (CB); NXB )_________

2007

329
Kêt câu thép (Tác giả Nguyên Tiên Thu; 
NXB XD)

2007

Kỹ thuật thi công (Tác giả Nguyễn Đình 
Hiện; NXB XD) _____ "

\*r t l m ô t  t l n i  r* r \ n  (T /  T" Q t-\ 1 ^ í  ĩ  Ó /■' ÍT í a  A  ì

—
|líT§

2008

Kỹ thuật thi công (Tập 1) (Tác giả Đô Dinh 
Đức (CỄB), Lê Kiều; NX B XD)

2009

Thiêt kê thi công (Tác giả Lê Văn Kiêm; 
NXB XD) _____ _

2005

Tổ chức công trường xây dựng (Tác 
Nguyễn Duy Thiện; NXB XD)

ma 2009

rô chức thi công các kêt câu bêtông và 
Dêtông cốt thép (Tác già Nguyễn Văn Phiêu. 
Nụiiyen Văn Chánh; NXB XD)_____________

2007

Tô chức xây dựng công trình-TB (Tác giả 
Nguyễn Huy Thanh ; NXB XD) _

2008

Hướng dân đô án môn học thi công thuỷ lọi 
(Tác giả Phạm Văn Hậu,Nguyễn Võ Trọng; 
N X B X D ) ___

2007

rhiêt kê thi công (Tác gia Lê Văn Kiêm; 
NXB XD)

2005

Tô chức công trường xây dựng (Tác giả 
Nguyễn Duy Thiện; NXB XD) _

2009

339
Máy xây dựng (Tác giả Lê Văn Kiêm; NXB 
XD)

2002

340
BT M áv xây dự ns  (Tác giả Nguyên Hông 
Ngân; NXB D H Q G  T P .H C M )___________

2002

341

Sô tay chọn m áy thi cône-TB (Tác giả Vũ 
Văn Lộc, Ngô Thị Phương, Nguyễn Ngọc 

hanh,..; NXB XD)
2008

342
Vẽ kỹ thuật bằng Autocad (Tác giả Nguyễn 
văn Tiến; NXB GD)

2007



TPH CM )

301
Giáo trình hệ thông câp nước (Tác uia Dương 
Thanh Lượng) 2006

302
Câp nước TI .mạntỉ lưới câp nirớc (Tác giả 
Nguyễn Văn Tín (CB)) 2005

303
Công trình cấp thoát nước (Tác giả Trương 
Chí Hiền, Lê Đình Hồng) 2008

304
Công trình trên dât yêu (Tác giả Trân Quang 
Hộ)

2005

305
Xử lý nên đât yêu trong xây dựng (Tác giả 
Nguyễn Uyên; NXB XD) 2010

306
Ben cảng trên nền đất yếu (Tác gia Phạm 
Văn Giáp. Bùi Việt Đ ô n g -Đ H x b :  NXB XD) 2009

307
Giáo trình kết cấu thép gỗ (Tác giá Bộ xây 
dựng; NXB XD)

2008

308
Ket càu thép (Tác giả Nguyễn Tiến Thu; 
NXB Xây dựng)

2007

309 Kết cấu thép (Tác giả Võ Thành Mai) 2005

310
Ket cấu bê tông cốt thép TI (Tác ũia Võ Bá 
Tầm; NX B Đ H Q G T PH C M  )

2007

311
Kêt câu bê tông côt thép (Tác gia Tràn Mạnh 
Tuân; NXB XD)

2009

312
Cấu tạo bê tô iu  
dựng; NXB XE

côt thép (Tác giả Bộ xây 
> ) €

2004

313
Kết cấu bê tông cốt thép T2 (Tác gia Võ Bá 
Tầm; NXB Đ H Q G TPH C M )

2007

314
Kêt câu chuyên dụnu bê tông côt thép (Tác 
giả Lê Thanh Huấn)

2006

315
Kêt câu bê tông côt thép (Tác giả Trân Mạnh 
Tuân; NXB XD)

2009

1 l í  ; 
316

Đồ án m ôn học kết cấu bêtông sàn sườn toàn 
khối loại bản dầm-TB (Tác giá Võ Bá Tầm, 
Hồ Đức Duy; N X B XD)

2009

317
HD Đ A M H  bê tông côt thép (Tác uia 
Nguyễn Văn Hiệp; NXB ĐH Q G H C M )

2007

318
Kêt câu bê tông côt thép (Tác giá 1'rân Mạnh 
Tuân; NXB Xây dựng)

2009

319
Giáo trình nền 
Cường; ĐH I’ã

nó nụ công trình (P'¡.;;i Quôc 
V Đ ô )

2016

320 Nền m óng (Tác giả Châu Ngọc Ân) 2005

321
Nên và m óng (Tác giả Phan Hồnu Quân; 
NXB GD)

2008

iNen và m óng công trình (Tác giả Tạ Đức 
322 [Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Ngu ven Hồng,

2009



281
Phương pháp thể hiện kiến trúc-TB (Tác giả 
Đặng DÍIC Quang. ĐI ỈKTHN; NXB XD)

2009

282
Giáo trình thiêt kê kiên trúc nhà dân dụng 
(BXD) (Tác già BXD; NXB XD)(BXD) (Tác già BXD; NXB XD)________
Kiến trúc công trình (Tác giả N guyễn Tài 
My; NXB XD )

2009

28:
2005

284
Phương pháp thê hiện kiên trúc-TB (Tác giả 
Đặng Đưc Quan». ĐI ĨKTHN; NXB XD)

2009

285
Giáo trình thiêt kê kiên trúc nhà dân dụng 
(BXD) (Tác già BXD; NXB XD)________

2009

286
G T-Thủy lực (Tác giả Hoàng Đức Liên; 
NXB HN) ___________________

2007

287

Bài tập thuỷ lực (Tập 1)-TB (Tác giả Hoàng 
Văn Quí. Nguyễn Cánh c ầ m , ĐH Thuý Lợi; 
NXB XD)

2009

288

Thuỷ lực đại cương - Tóm tắt lý thuyết bài 
tập, số liệu tra cứu-TB (Tác giả N guyễn Tài, 2009
Tạ ngọc c ầ u ;  N X B XD)

289

Thủy văn công trình nàng cao -Q 1 : Biên dạng 
lòng sông dưới cầu (Tác giả Trần Đình 
Nghiẽ; N X B XD) _________________

2012

290

Cơ sở địa chât công trình và địa chât thủy văn 
công trình (Tác giả Nguyễn Hồng Đức; NXB 
l l \ ) ___________ ____________________

2000

291
Giáo trình thúy văn công trình (Tác giả 
Huỳnh V ương Thu Minh; NXB ĐHCT)

2010

292
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tác 
giả V ũ Cao Đàm; NXB KHKT)_____________

2006

293
Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 
(Tác gia Phạm Viết Vượng; NXB GD)

1995

294
Logic và phương pháp nghiên cứu khoa học 
(Tác già Lê Tứ Thành; NX B Trẻ)__________

1991

295

Giáo trình Kỹ thuật điện đại cương (Tác gia 
Đặng Văn Đào - Phan Ngọc Bích; NXB 
K H K T ) __________________________________

2007

296
Kỹ thuật điện (Tác giả Đặng Văn Đào 
Van Doanh; NXB KHKT)

Lê
2008

297
Kỹ thuật chiêu sáng (Tác giả Dưong Lan 
Hương; NXB DHQGTPHCM )

2009

298
Quy hoạch tuyến tính (Tác giả Nguyễn Cảnh; 
NXB D H Q G T P H C M )_________ ____________

2004

299
Bài giảng quy hoạch phát triên nông thôn 
(Tác giả Lê Quang Minh; NXB DHCT)

2000

300
Quy hoạch tuyến tính: Lý thuyết và bài tập có 
lơi giải (Tác giả Đặng Han; NXB ĐH KT

1995



NXB XD)

260
Vật liệu xây dựnu(2008) (Tác gia Plùum Văn 
Lợi, Phạm Duy Hữu; NXB GD)

2009

261
Giáo trình vật liệu xây dụng (Tác uia Phùng 
Văn Lự; N X B GD) 2008

262
Vẽ kỹ thuật xây dựng (Tác gia Nuuyên 
Quang Cự; NXB XD ) 2007

263
Giáo trinh vẽ kỹ thuật (Tác giá Tràn Hữu 
Quế; NXB GD) 2007

264

Đô hoạ kiên trúc, vẽ kỹ thuật kiên trúc (Tập 
1 ) (Tác giả Nguvễn Hữu Trí, Nguyền Thị 
Kim TÚ-ĐHKT HCM; NXB XD)"

2009

265 C ơ học kết cấu (Tác giá Hội cơ học VN) 2008

■ I t  ■ 
266

Cơ học kêt câu (Tác giả Lý Trường Thành, 
Lều Mộc Lan, Hoàng Đình Trí-ĐI ITL: NXB 
XD)

2007

267
Cư hoc kểt câu ( l ác giả Leu Tho Trình, Đô 
Văn Bình; NXB XD)

2008

268
Giáo trinh C o  nọc dat (Phan Quôc ( 'ưÒTỉg; 
BU Tủv Dô) 2016

269
Cơ hoc đât (Tác giá Vũ Công Ngữ, Nguyên 
Văn Dũng; NXtT) 2006

270
Bài tập cơ học đât (Tác giả Vũ CÔ11LĨ Ngữ; 
NXB GD) 2009

271
Địa KỸ thuật (Tác íiiá Phan Thị 1 là San; 
NXB Đ H QG HCM )

2009

272
C ư học đât (Tác uia Vũ Công Ngừ. Nguyên 
Văn Dũng; N X eT x D)

2006

273
Địa Kỹ thuật (Tác giá Phan Thị Hà San; 
NXB D H Q G H C M ) 2009

274 Địa chất công trình (Tác giả Đồ Tạo) 2007

275
Địa Kỹ thuật (Tác giả Phan Thị 1 là San; 
N X B Đ H Q G H C M ) 2009

276
Địa chàt cho kỹ SU' xây dựng (Tác uiá 
Nguyễn Uyên; NXB Xây dụrng)

2006

277
Thực tập địa chât (Tác giả Nguyên Thị Kim 
Thạch) 2003

278
Địa chât công trình (Tác giả Đô lạo; NXB 
Đ H Q G H C M ) 2007

279
Thực tập địa chât cơ sớ (Tác giá Hoàng Thị 
Hồng Hạnh; NXB Đ H ỌG HCM )

2008

280
Ivièn trúc công trình (Tác giả Nguyên Tài 
My; NXB XD ) 2005



235 TT tay nghề diện/máy điện 2015

236 Mạch điện tử Analoii 2012

237 TT mạch điện tử A na lo í. 2 0 ìể.

238 Mạch số 2005

239 TT Mạch số 2005

240 Nhập môn công nghệ phần mềm 2017

241 Toán rời rạc 2 2018

242 Lập trinh Access 2016

243 Trình biên dịch 2015

244
Cơ lý thuyêt (Tác giả Vũ Duy Cường; NXB 
ĐH QG TP.H CM ) ______________________

2008

245
Bài tập cơ học lý thuyêt (Tác giả Trân Văn 
Uẩn; NXB XD)

2008

246
C ơ học ứng dụng phân lý thuyết (Tác giả Đồ 
Sanh, N guyễn Văn Vượng; NXB )__________

2006

247
Sức bên vật liệu TI (Tác giả Lê Quan» Minh: 
NXB GD)

2009

248
Sức bên vật liệu T2 (Tác giả Lê Quang 
Minh: NXB GD)____________________ _

2007

249
Giáo trình sức bên vật liệu (Tác giả Đô Kiên 
Quốc; N X B ĐH QG TP.H CM  )____________

2007

250
Trăc địa đại cương (Tác giả Nguyên Tân 
Lộc)___________________________________

2007

251
Trăc địa ảnh CO' sỏ' (Tác giả Lê Tiên Thuân; 
N X B X D )  _ _ ______________

2006

252
răc địa xây dựng (Tác giả Vũ Thặng; NXB 

XD)
2005

253
Trăc địa đại cương (Tác giả Nguyên Tân 
Lộc) __________

2007

254
Trăc địa ảnh cơ sở (Tác giả Lê Tiên Thuân; 
NXB XD)

2006

255
Trăc địa xây dựng (Tác giả Vũ Thặng; NXB 
XD) __ __ _______

2005

256
Vật liệu xây dựng(2008) (Tác gia Phùng Văn 
Lợi, Phạm Duy Hữu; NXB GD)_____________

2009

257
Giáo trình vật liệu xây dựng (Tác giả Phùng 
Văn Lự; N X B GD) ________

2008

258
Vật liệu và vật liệu mới (Tác giả Phạm Phô; 
NXB ĐU QG TP.H CM ) _____________

’007

259
Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng (Tác 
tiiá N guyễn Cao Đức, Nguyễn Mạnh Phát;

2009



băng cam ứng diện từ sứ 
dụng trong phòng thí 

nghiệm

phòng thí nghiệm

1 W i  

8Í

Phân lập và tuyên chọn 
vi khuấn lactic có khá 
năng kháng vi á inh vật 

gây bội nhiễm mụn trứng
1 cá

Ths.Dươnu Thị 
Bích

PGs. TS. Nguyễn 
Văn B a  ”

20)3 -
2014

70
Góp phần điều trị bệnh Mụn 

trứng cá có hiệu quả

9

Nghiên cứu tính 
nghiệm của bài 
bằng và các vai 

quan

chất tập 
oán cân 
dề liên

Ths.Trần Ngọc 
Tâm

2013­
2014

42
Góp phần phát triển nghiên 

cứu khoa học cơ bản của 
Trường ĐHTĐ

r . v  I'1 

10

Nghiên cứu chế 
hạtl nano pt/c V 

nham giảm giá t 
pin nhiên liệt 

methanol trưc tiế

tạo các 
1 pt-ru/c 
lành cho 
dùng 
p (dmfc)

Ths.Nguyễn Lê 
Hoài Phương

2013­
2014

63
Góp phần giảm giá thành cho 
pin nhiên liệu dùng methanol 

trực tiếp (đmfc)

;ề*‘ -j- 

f  ' ■{ 
í

1

tô ,

Nghiên cứu tìr 
chăm sóc tại nhà 

đầu sau sinh củ 
và trẻ eni trên 

Quận Cái Răng 
Phổ c à n  T

h hình 
30 ngày 
1 bà mẹ 
lịa bàn 
, Thành 
hơ

Ths.Nguyễn Thị 
Hồng Nguyên

2013­
2014

58

Cung cấp kiến thức chăm sóc 
sức khỏe sau sinh của bà mẹ 
và trẻ em trên địa bàn Quận 
Cái Răng, Thành Phố c ầ n  

Thơ

12.

Nhận dạng điếm 
trên bảng d

viết tay 
êm

Ths. Lê Thanh 
Trúc

2014­
2015 30

Góp phần nâng cao hiệu quả 
quản lý đào tạo

tí -1 * 

13

Nghiên cứu chiết xuất, 
phân lập và tinh sạch 

Stevioside và 
Rebaudioside A lừ cây cở 
ngọt (Stevici Rebaudiana) 

làm chất tạo ngọt trong 
thực phẩm và đựực phầm

Ths. Nguyễn 
Kim Đông

Ths. Lâm Thị 
Kim Ngân

2014­
2015

75
Phục vụ trong ngành công 

nghệ thực phẩm và thảo dược

■ ' 1 ! 

H

Nghiên cứu sự pn định 
nghiệm cỉ|a các m ô hình 

bài toán cân Ịbằng

Ths. Nguyễn 
Hữu Danh

2014­
2015 30

Góp phần phát triền nghiên 
cứu khoa học cơ bản của 

Trường ĐHTĐ

l í

i

: i 1 

Nnhiên cứii khá
p

nâm và ký sinh l 
bệnh trên cá c 

,Bạch hoa xà (Pl 
zeylanicc

lănu diệt 
ùng gây 

ia  cây 
um bago 
)

Ths. Nguyễn Lê 
Hoàng Yen

Ths. Tran Ngọc 
Huyền

2014­
2015

63 Góp phần nâng cao 
sản xuất

hiệu quà

i ■ * L- 1
16 Nghiên cứu klì ả năng PGS.TS. Nuuyễn 2014- 54 Góp phần phát triển kỹ thuật
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Ths. Nguyễn Tri 
Dũng

Ths. Trịnh Bửu 
Nam

Ths. Nguyễn Th 
Thanh Xuân

Ths. Nguyễn Th 
Thanh Xuân

Ths. Nguyễn 
Huỳnh Phước 

Thiện

Ths. Phòng Thị 
Huỳnh Mai

•
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Đánh giá mối quan hệ 
giữa khả năng tích lũy 

C 0 2  của cây Đước 
(Rhizophora apiculata) 
trồng với các điều kiện 

môi trường đất, nước và 
dinh dưõng khác nhau 

tai Cà Mau

Ths. Nguyễn Hà 
Quốc Tín

2012­
2013

60
Cung cấp dữ liệu ban đầuMliệỊly 

việc thực hiện các dự á h f ỉ |M  
chống suy thoái và raất rừn^- p

1 ■ ' ■■■ ! ' -

4

Xây dựng mô hình đào 
tạo kỷ năng thực hành 
tiền làm sàng cho sinh 

viên Điều dưỡng - 
Trường Đại học Tây Đô 

năm 2012

BS.CKI. Phan 
Ngọc Thủy

2012­
2013

1

20 :

Ị

' ' Ị ị 1̂ 11

Góp phần nâng cao chất' ÌưựrígíỊĩ, 
đào tạo sinh viên Điều dlĩcmg ịị 

Trường ĐIITĐ ũị ')

5

Nghiên cứu ứng dụng 
quy trình Bioíloc trong 
nuôi tôm Sú (Penaeus 
monodon)

Ths. Tạ Văn 
Phương

2012­
2013

60
Góp phần nâhg cao Ì | |ệỆ |ị Ịả [ ỉ ;| '  
nuôi tôm Sú theo qUỹiựmM. Ệ 

Bioíloc ■

6

Chảo sát sự hài lòng, kết 
quả học tập và rèn luyện 
;ủa sinh viên Trường Đại 

học Tây Đô

PGS.TS. Tô Anh 
Dũng

Ths. La Thuận 
Bửu

Ths. Lổ Văn 
Nhát

2012­
2013

40
Góp phần nâng cao chạt i!ịrợn§'; Ị 

đào tao sinh vicn ’ 'rường ỉ. 1
đ h t d  i p f

7

Mghiên cứu xây dựng hệ 
thống theo dõi sự thay 
đối đô âm của vât liêu

TS.Phan Văn 
Thơm

2013­
2014

■ 1 . 
58 ị

Góp phần theo dõi sự thay đổi Ị l  
độ âm của vật liệu băng cảm ®  ‘ 

ứng điện l ừ !sứ dụnỊg trọng [ íft
!I i

T . : 1 ■ ; ỊI'
Ị . ! ;

• ' 1

1i . .
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G. Công khai thông tin dào tạo iheo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

STT
Tên đơn vi đặt 
hảng, dào tạo

Số lượng
Trình độ đào 

tạo
Chuyên ngành 

đào tao
Ket quả đào tạo

ỉ
1 • !

2

H. Công khai hội nghị, hội Ịthảo khoa học do cơ sỏ' giáo dục tổ chức

1 . 

STT
Tên chủ đề hội ng 

' i thảo khoa họ
hị, hội
c

Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức
Sổ lượng dại 
biểu tham dự

1

Hội thảo khoa học “Đào 
tạo và nghiên cửu khoa 

học ở ĐBSCL- Hội nhập 
và phát triển bền! vững

26/11/2015
Trường Đại học 

Tây Đô
300

l. Công khai thông tin về cạc hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất 
thử yà tư vấn

STT

ự. 1'

Ị

Tên dự án, nhi 
khoa học côn Ị.

1 1

ệm vụ 
; nghệ

Người chủ trì và 
các thành viên

Đối
tác

trong
nước

và
quốc

tế

Thời
gian
thực
hiện

Kinh
phí

thực
hiện

Tóm  tắt sản phẩm, ứng dụng 
thực tiễn

1

Nghiên cứu chế 
bị làm lạnh dùi 
lượng mặt trời 
lượng ụió theo 1 

pol-in-po

tạo thiết 
Ig năng 
và năng 
11Ô hình
t

Ths. Huýnh 
Quốc Trung

2012­
2013

60

Góp phần chế tạo thiết bị làm 
lạnh dùng năng lượng mặt trời 

và năng lượng gió theo mô 
hình pot-in-pot

: ‘ ễ r  

i ' 

{ j:l 

2

Việc làm của s 
Trường Đại học 

sau khi tốt nj
1í

«i

nh viên 
Tây Đô 

ĩhiệp

T hs. Võ Minh 
Sang

PGS.TS. Đào 
Duy Huân

Ths. Nmiyễn 
Kim Thắm

Ths Thái Ngọc 
Vũ

Ths. Đoàn Hoài 
Nhân

2012­
2013

60

Góp phần định hướng trong 
việc đào tạo và nâng cao chất 
lượng dạy và học tại Trường 

ĐHTĐ
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Thiêt kê kỹ thuật Cônị. 
trình Bưu điện c ầ n  
Thơ.

l Lưu Quang 
Vinh

Ths Lã M 
Hải

3ng lâng, câu thang, kêt câủ ld
f Tính toán phần nền móii

« , 1,- «hí I: •»•«1 công trình ! 1 1 Ệ :
- Biện pháp thi công cTổ’j:
móng côno trình

lung
à  c h o i '
! H ,

“ 1

349

Chung cư Hoàng 
Ọuân, Thường Thạnh, 
Cái Răng, Cần Thơ

Phạm Trung 
Hiếu

Ths Đỗ T 
Như Vàn

•an

Ị

- Tính toán phần kết kểu: san Ị ;!'J| 
lâng, câu thang, kết cấu k h u n g ® *
- Tính (oán phần nền mong chổ!§ ! 
công trình , ị;jị ' ị. : ! :!■;
- Biện pháp thi công cho pM m  ằ i  
móng công, trình - u i - i m -

350

Văn phòng làm việc 
9A-9B Thi Sách, Bến 
Nghé, Quận 1, HCM

Lê Hoàng Lãm Ths Nguyi 
Trường G

1
:n
ang

- Tínlì toán phần.kết kếu: s 
tầng, cầu thang, kết cấu k i
- Tính toán phần nền nlónị. 
công trình
- Biện pháp thi ( ỉông iđ íop  
móng công trình

H l l i i ỉ í
ung •
cho ’ 1

lần ; | Ị
ijj:ỊF r \]'ì

351

Thiết kế Kỹ thuật 
Chung cư gia đình

Nguyền Hoàng 
Lê Sơn

ỉ1
Ths Trần lị)ức 
Thưởng

- Tính mán phầiVlcết:k ể l | ị |  
tầng, cầu thang, kết eấi kh
- Tính toán phần nền n jon | 
công trình
- Biện pháp thi công cho p 
móng công trình

x.ịll . ậ i í . 

■  

' w ầ
. U ầ

ìâriỊ.’! «

352

Thiết kế công trinh Chi 
nhánh ngân hàng 
\[goại thương 
Vietcombank Trà Nóc, 
Quận Bình Thuỷ,TP. 
Cần Thơ

NÍguyễn Văn 
sThụt

'hs Phạm 
'huật

Nhật
- Tính toán phần kết k-ếụ;'Sận^tịỊỊi ị 
tầng, cầii thang, kết cấu klịiủĩg ! ;
- Tính toán phần nền nỊÓng cịib; :ÍP 
công trình; 1 1 v'W f l | ;Ệ i '
- Biện pháp thi công clio pliầnj ị i : | |  
nóng  còng trình

l o i i

353

.

Nhà diều hành sản 
<uất Công ty điện lực 
\ n  Giang

uỳnh Tấn Đạt
]

'hs Phan c 
Cường

Ị

ị

)llố c

1

Tính toán phần két kếu: sàn 
ầng, cầu thang, kết eấii khựng . ! ■ 
Tính toán phần'Hồn móng (Ị.hp . 

'ông trình 1 : | p | | | Ị p l | i
Biện pháp thi công chó p h ầ n íy l
- ~ ' 1 ; 1 ' ’'hííSỉẳitíị nóng cõng trinh

354

£
Tiiết kế kỹ thuật 
hung cư gia đinh, ( 
T.1TCM

slguyễn Chí 
"ông 1

Tis Lã Hồ! 
ải

1

g t

c

n

Tính toán phần kết kếu: sàn ,4'™ 1 
ẳng, cầu thang, kết c ắ U ịkhúng | | | | I Ị  
Tính toán phần.nền m ỏ n ậ iC h p l l  l 
ông trình ;1,1 1 v !
Biện pháp thi công cho phầnj Ị t í ị  
lóng công trình ! ! vliịi..ji"

. 1 ỉ ....... ! ¡1 m  • ! » ! ’'Hi'



đơn) sụ dụng Arduino V ương

if !

1 ' 

339

■ : 1 1 t h iế t  kế mạch quảng 
cáo hoàn chỉnh (Leđ

íihow), p5
1

Huỳnh Trần 
’ Yên

Đô Chí Tâm

340

Vièt bai phân lích lợi 
ích cúí-1 việc chọn lựa 
máy điêu hoà thường 

và cliềuịhoà có Invertei

Nguyễn Văn 
Toàn

Đô Chí Tâm

341

Thiết kế Lecl quảng 
cáo hoàn chỉnh (Lcd 
ma trận) su dụng vi 

diều khiến

Nguyễn Quốc 
Khánh

Đô Chí Tâm

Í*4 |U%.
342

'"!i
Viết tài' liêu hướng dân 

sử dụng Arduino Lê Hữu Tính
Đô Chí Tâm

! 1 ■ : 

343

Xây
quản

pl

lựng hệ thống 
ý cấp phát văn 
lòng phẩm 

.................  ........................

Lương Minh 
Dan Lê Thị Thu Lan

Tìm hiểu qui trình quản lý yêu 
cầu văn phòng phẩm,- lên kế 

hoạch nhập và phân phối xuống 
các đơn vị. Xây dựng phàn mềm 

hỗ trợ quán lý thông tin

j, 1 

344

1
Xây dựng hệ thống 
quản tý thông tin 

dặt/mua vé xe khách

Nguyễn Hoàng 
Hạnh Tiên Lê Thị Thu Lan

Tìm hiếu qui trinh quản lý đặt vé 
trên m ạng hiện tại. Xây dụng 

website tương tự hỗ trợ cho nhà 
xe quản lý đặt vé và diều phối xe

U5 ' ! 1 '

Quản lý thiết bị, phòng 
học

Mai Thị Cẩm 
Tú _,ê Thị Thu Lan

Tìm hiếu qui trình quản mượn trả 
thiết bị và phòng học tại trường. 

Xây dựng phần mềm hồ trợ quản 
lý thông tin

ị !1 1 . ¡1I •

34 6

■

Mhà Lien kế kết hợp 
iiươngimại Phú An,
s?.2 t p Ị  1-ỉcm 

-----------------------1---------------------------------------------------

Dương Thị Ánh lis Phan Quốc 
Cường

- Tính toán phần kết kêu: sàn 
tầng, cầu thang, kết cấu khung .

- Tính toán phần nền móng cho 
¿ông trình

Biện pháp thi công cho phần 
nóng công trình

i ( ' 

347

l'ông irỊình chi cục  
uiế Quận Thốt Nốt, 
T C T

Mgô trường 
Ihịnh

hs Nguyễn 
Văn Thành

1

Tính toán phần kết kếu: sàn 
ang, cầu thang, kết cấu khung .

Tính toán phần nền móng cho 
;ông trình

Biện pháp thi công cho phần 
nóng  công trình

348 Tính toán phàn kết kt u: sàn



327

Thiết kể mạch quảng 
cáo hoàn chỉnh (Led 
show), p lổ  1 màu.

Đặng Gia Đạt Đỗ Chí Tâm

328

Thiêt kê mạch điêu 
khiển từ xa RF.

Nguyén Tiên 
Đạt

Đỗ Chí ' am

329

Thiết kê mạch diêu 
khiển từ xa Bluetooth

Phạm Bình An Đỗ Chi Tâm

330

332

334

Thiêt kê mạch quảng 
cáo hoàn chỉnh (Led 

show), p4 .

Đỗ Chí Tâm
Võ Văn Chí

Thiềt kê Cube 8x8x8 
dùng IC8051

Trần Văn Nam
Đỗ Chí Tâm

Thiêt kế bộ điêu khiên 
từ xa cho mô hình cửa 

cống qua mạng 
Internet trên điện thoại 

di động

Đo Chí Tâm

Nguyễn Thiện 
Phúc

Thiết kê bộ điêu khiên 
lừ xa bằng ESD8266

Thiêt kê Lecl quảng 
cáo hoàn chính (Led 

ma trận) sủ dụng 
Arduino

Thiêt kê Led quảng 
cáo hoàn chỉnh (Led 

đon) Leonardo

Quách Văn 
Quốc

Đỗ Chí Tâm

Đỗ Chí Tâm

Quách Vũ Thái

Lương Minh
Đỗ Chí

Thiện

-> 'ì oj.)o

Thiêt kê Led quảng 
cáo hoàn chỉnh (Led 
Show) PIO CM D 3 

màu

Đỗ Chí Tàm
Phạm Quốc 

Tho

Thiết kê mạch điêu 
khiển tử xa Rluetooth 

cho một số thiết bị 
điện dân dụng

Đỗ Chí Tàm
>ương Minh 

Tói

Thiết kế Led quảng 
cáo hoàn chỉnh (Led

'rương Hãi
Đỗ Chí Tâm
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thời ti 
sán X 

huyện 
thành

ểt cực đoan đến 
lất hoa màu tại 

Phong Điền, 
phố Can Thơ

Môi trường (TN & MT), phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN & PTNT) huyện 
Phong Điền về các hiện tirợníi 
thời tiết cực đoan, diện tích, 
năng suất và thiệt hại của hoa 
màu tại khu vực nghiên cứu.

Đánh giá ảnh hưởng của thời tiết 
cực đoan đến sản xuất hoa ỏ' 
khu vực nghiên cứu bàng cách 
phỏng vấn trực tiếp hộ dân đang 
canh tác nông nghiệp.

■' ' ặ sn'1 ặì 1 ?*
I i i

'('ệ-i'* 
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1 ■

ị

1

Khảo 
sứ dụr 
đất tre 
nông 1 
Cái Ri 
Cần T

ỉát hiện trạng 
»g tài nguyên 
ng sản xuất 
Ìghiệp tại quận 
ing thành phố 
ho

Nguyễn Thị 
Ngọc 
Tuyền

TS. Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Thu thập sô liệu từ các Sở, 
Ban ngành, phòng Tài 
nguyên và Môi trường, phòng 
Nông nghiệp của quận Cái 
Răng về hiện trạng sử dụng 
đất nông nghiệp tại khu vực 
đang khảo sát. 
Phân tích thực trạnu và tiềm 
năng đất đai của vùng nghiên 
cứu.

Phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng và dự báo xu thế biến 
dộng sử dụng đất nông nghiệp 
cùa vùng nghiên cứu. 
Đề xuất định hướng sử dụng tài 
nguyên đất cho phát triển bền 
vững quận Cái Răng, thành phố 
Cần Thơ.

■! ' ' ' I r

'

325

,'l;
Lp ê  xu 
pháp t 
hước ( 
nông 1 
Cái Ri 
Cần T

ấl các biện 
irới tiết kiệm 
-ho sản xuất 
Ìghiệp ở quận 
mg, thành phố 
lơ

Phạm Thị Diễm 
My

TS. Nguyễn Hà 
Quốc Tín

"Khảo sát từng biểu hiện tác 
động của biến đổi khí hậu. tần 
suất, phạm vi, mức độ ảnh 
hưởng đến sản xuất và đời sống 
của người dân.

Đánh giá chất lượm» nước mặt 
cho sán xuất nông ngịệp.

Kháo sát các quy trình tưới tiết 
kiệm nước thông thường."

326

Mỏ hình nhà thông 
minh cho một số thiết 

bị điện dân dụng Phạm Văn Mới Đỗ Chí Tâm



319

320

321

322

I I

Đánh giá công tác 
quản lý tài nguyên 
nước mặt cho sản 
xuất nông nghiệp tại 
quận Cái Răng thản 
phố Cần Thơ.

Đánh giá hiện trạng 
khai thác nước dưới 
đất dựa trên 10 khối 
tiêu chí quản lý tài 
nguyên nước tại tỉnh 
Sóc Trăng

Kháo sát hiện trạng 
quản lý chất thải rắn 
tại chợ Giai Xuân, 
huyện Phong Điền 
thành phố c ầ n  Thơ

J ớ c  tính sinh khối và 
<hả năng hấp thụ 
C Ơ 2 của nhóm cây 
ịỗ tuyển đường chính 
m yện Phong Điền 
thành phố c ầ n  Thơ

)ánh giá ảnh hưởng 
của các hiện lượng

Nguyễn Kiều
Ly

Trần Thị c ấ m  
Nhung

„ê Bảo Nlụrt

Huỳnh Hữu
Thành

Trần Quốc 
Triệu

TS. Nguyễn 1 
Quốc Tín

TS. Nguyễn H 
Quốc Tín

'S. Nguyễn Hà 
Ọuốc Tín

s. Nguyện Hà 
Quốc Tín

s. Nguyện I là 
Ọuốc Tín

dân cư Hỏa Bình nổi 1 
thành phố Bạc Liêu nồi ¿„

Khảo sát hướng tiếp cận 1(1 
lý tài nguyên nước mặt 
canh tác nông nghiệp;’; 
Phàn tích mâu thúẫ ' ■ 
sửdụng nước Ịịipặt V 
pháp ngắn chận' p 
mâu thuẫn
Đánh giá hiệu quảtiiựẹ:f f"1 
sửdụng tài nguyên nước 1«- 
dựa trên sựtham gia của các be 
cỏ liên quan. ) ■ !fli

Chảo-sát hướng tiếp cân vạaụả tỊỊ  
lý tài nguyên ’ nước dướiíĩỉỊđầị 
Phân tích khó khăn trong ẹôhậ 
lác quản lí tài nguyên1 nirơỊ T
dưới ' ® S i
Đánh giá hiệu quả thực1 ỉlii $11  
dụng lài nguyên nước dừơi 'đấtíí 
nhằm đưa ra giãi pháp để k h a i ' 
thác bền vững qiu|:ị,]bậụ\ hỏi 
phỏng vắn 1:1 H i l  §jỊf§ *

Chảo sát hiện trạng qậảnjlỵ,jjỊM  
gom, vận chuyển xử ly ::rạcfi!|ả| 
tại chợ  Giai Xuân của h u v ề |  
Phong 1
Đánh giá hiện trạng công ,ịằệ 
quản lý rác thải tạịjiỆ ||r

Đánh giá mức độ chặt c l||p Ịp jn j| 
các chính sách quản ịlý: rậbịtKảlị’
tại địa phương.______
)o đạc kháo sát h iệ n  trạng cậy Ị 
xanh ớ các tuyến dường chính 1 
uiyện Phong 1 Biền 
Ước lượng sinh kliệiriựíri vặ 
chả năng hấpl thụ C 0 ấ ffiỊ|||ịí^  

cày thân gỗ trên_

)ánh  giá chung vồ hệ thống|c|!j 
xanh ỏ' một số tuyển .đi |pra 
chính Irong huyện Phong Điệ |nong Iiuyẹn ru o n g  l^ie

'hành phổ c ầ n  Thơ ;
111 thập số liệu, thông tin, ¡1 
iộu từ phòng Tài ụguyệ^l! %

I I ! i
- •• í«

‘I ¿1 kìm

" ■

; ịí|Ịỉ;f;';Ị: 
i.pỉim í
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phương, đềxuất giải pháp thích 
ứng với mặn phù hợp với điều 
kiệntựnhiên và điều kiện kinh 
tế -x ã  hội của vùng nghiên cứu. 
Phân tích thuận lọi, khó khăn, 
cơ hội và thách thức khi áp 
dụng các giải pháp được đề 
xuất.

■ ■ ‘ ,1­

31
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5 1

Ị')l

Khảo sát hiện trạng 
chất thái rắn ỏ 
phường An Bình 
quận Ninh Kiều 
Thành phố c ầ n  Thơ

Nguyễn Thiện 
Phát

TS. Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Khảo sát hiện trạng quản lý tại 
vùng nghiên cứu. 
Phân tích thành phần và số 
krợng rác thải tại vùng nghiên 
cứu.
Đánh giá hiện trạng rác thải tại 
vùng nghiên cửu.

ií’ ị 1 

316

li 1

Đánh giá hiệu qua 
kinh lế mô hình lôm 
-  rùng và khá năng 
thích ứng với biến 
đối khí hậu ỏ' các hộ 
dân tai xã Đất MCiir 7
huyện Ngọc Hiên 
tinh Cà Mau

Bạch Huyền 
Trân

TS. Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Khảo sát hướng tiêp cận của các 
hộ gia đình nuôi tôm -  rừng 
trước BĐKH. 
- Đánh giá K N TƯ  trước BĐKH 
của các hộ gia đình nuôi tôm -  
rừng tại khu vực nghiên cứu.

ì  ■ Ị í  ị !i • . ]’ •>>

;1
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i . i ;,

Hiện t 
thải si 
dân c 
Ninh 
Cần T

rạngquản lý rác 
nh hoạt tại khu 
.1' 91 B tại quận 
<iều Ihành phố
liơ

Nguyễn Hải 
Đăng

TS. Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Khảo sát thành phần rác thải sinh 
hoạt tại khu dân cư 91B quận 
Ninh Kiều. 
Khảo sát hiện trạng quản lý rác 
thải sinh hoạt. 
Đánh giá hiệu quả công tác 
quản lý. 
Đe xuất giải pháp quản lý và 
giảm thiếu rác thải sinh hoạt.

rì:
31!

ề  'A\ ■

ị

, ■ 1 i 

ị|: • i

Hiện 
rác lạ 
dân 1 
huyện 
thành

rạng phân loại 
nguồn ở khu 

ư Hòa Bình, 
1 lùa Bình, 

)hố Bạc Liêu

Phạm Yến Nhi 
Lan

TS. Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Thu thập các tài liệu, thông tin 
liên quan đến thu gom và phân 
loại rác tại nguồn ỏ' khu dân CU' 
Hòa Bình - Huyện Hòa Bình - 
Thành phố Bạc Liêu.
- Khảo sát tình hình thu gom 

của tố vệ sinh và phân loại rác 
tại nguồn ở khu dân cư Hòa 
Bình - Huyện Hòa Bình - Thành 
phố Bạc Liêu.
- Phân tích tổng hợp, đánh giá 

hiệu quả công tác phân loại rác.
- Đe xuất các giải pháp phù hợp 
cho việc phân loại rác tại khu



J ,• ; • ; • •• I
j ■;

■ • ' HI' i  k':•Vi! • irh
người dân đôi vó’i những: :tji 
thương' do xâm nhập mặnì igi 
ra ở vùng imhiên cứu. if I I  ;j!||
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Đề xuất giải phá 
quản lý rác thải dựa 
vào cộng đồng 
phường Thườn 
Thạnh và phường L 
Bình quận Cái Răn 
thành phố c ầ n  Thơ

Võ Thị Trà Mi r s .  Nguyễn 11 
Quốc Tín

--------------------------------« ... -g . . .

I loàn thành cơ sỏ’ lý luận Mẹ ọoh 
tác quan lý rác thái với sự thai 
gia của cộng 1 đồn^ 
Dánli giá thực trạng công tájặ 

quản lý rác thải cua nẹuq i dân 
và -chính quyên địa p K tehg  ,0 
vùng ngliiêiì ■
Phân lích và đánh g i a Ị Ị ỉ ^ ỉ | | p  

cùa việc áp dụng giải pháp quải 
lý rác thái dựa vào cộng dồiạị 
lại vùng nghiên ' , : c m -  
Đưa ra nhũng giải pháp nhầm 

phát triển các giải plĩầp: tliẻi 
h ư ớ ng 't ích  cực và khắc plụi 
những khó khăn, hạn chế.;! 'H i !  ỉ
'U.. ..1 ..I 1 1 ! '¿lì 13ĨO
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Đánh giá hiện trạng 
chất lượng nước mặt 
vào mùa khô tại 
Búng Bình Thiên 
Tỉnh An Giang

Nguyễn Thụy 
Khoa 
Nam

r s .  Nguyễn Hà 
Quốc Tín

TĨĨĨĨ và phân tích 11: m ẫ i | | | l | |  
lượng nước mặt ở Búng, Bin! 
Thiên. So sánh các úlíỉ tiêiị 
Nhiệt độ, pH, oxy hòa ftá| 
(DO), tống chất rắn lơ lửng 
(TSS), nhu cầu oxyi $inh học 
(BOH). Nitfate M g f e i ) ,  
orthoPhosphat (P04ị3V-P$^Ỷơị 
Q CVN 08-M T :2015 /B J N  W . 
Kháo sát một số nguồn ịỊmỊs 
sinh ô nhiễm chính và đề x u i  I 
một số giải pháp quán lý cỉịấy 
lượng nguồn nước mặt.tặi,:Búngj 
Bình Thiên; ị 2 i ị Ị - | M |  ỉ

Chảo sát thực địa và thu thập ịSÔ 
liệu: xác định lịch thời ỴÔfjỊqả[|
l / i ì n l -» A n  I X  / U m  1 t i ữ í  m i W A *

Đánh giá ảnh 
xâm nhập mặn đền hệ 
tlionơ canh tác lúa tại 
xã Liêu Tú huyện 
Trần Đề, tỉnh Sóc 
Trăng.

N l>ô  Ouốc 
Nhân

s. Nưuyễn Mà 
Quốc Tín

giải pháp dược liệt kê .tạ

!
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1
Hiệu quá môi trườnt 

nuôi gà trên đệm lót 
sinh Học - Theo cách 
nhìn của người cliăi 
nuôi ỏ' tinh Hậi 
Giang

Đào Đình 
Phong

Trần Thanh 
Dũng

Phân tích thực trạng chăn nuôi gà 
ở Hậu Giang, tìm hiên về hiệu 
quả khi áp dụng mô hình chăn 
nuôi gà trên đệm lót sinh học về 
môi trường và kinh tế, đề xuất 
giải pháp chăn nuôi giảm ô 
nhiễm môi trường.

Ị  ị , 
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r*i

Đánh giá hiệu qua 
môi trường của mô 
hình chăn nuôi heo 
trên nền đêm lót sinh 
học tại huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu 
Giang;

Phạm Phước 
Vinh

Trần Thanh 
Dũng

Phân tích thực trạng chăn nuôi 
heo ở huyện Châu Thành, tìm 
hiểu về hiệu quả khi áp dụng 
mô hình chăn nuôi heo trên đệm 
lót sinh học về môi trường và 
kinh tế, đề xuất giải pháp chăn 
nuôi giam ô nhiễm môi trường.

308
ị

Đánh 1 giá hiện trạng 
sử dụiịig thuốc bảo vệ 
thực vật trong canh 
tác lúu tại xã Chánh 
Hội, j huyện Mang 
Thít, tinh Vĩnh Long

Nguyễn Thị 
Kim Ngân

Trần Thanh 
Dũng

Phân tích hiện sử dụng thuốc bao 
vệ thực vật và các giải pháp 
nhàm hạn chế sử sỊing hóa chất 
trong sản xuất lúa tại xã Chánh 
Hội, Mang Thít, Vĩnh Long.

; ' t ì  
309

'1 ■ -

Phân tích hiện trạng 
và hiệu quả môi 
trường trong sản xuất 
lúa VIETGAP của 
mô hìhh tôm - lúa tại 
huyện Thạnh Phú, 
tỉnh Bịến Tre

1 loảng Quốc 
Khánh

Trần Thanh 
Dũng

Phân tích hiện trạng và hiệu quả 
môi trường trong sản xuất lúa 
VIETGAP của mô hình tôm - 
lúa tại huyện Thạnh Phú, tỉnh 
Ben Tre. Đồng thời đề xuất giải 
pháp giúp canh tác lúa thuận lợi 
và giảm ô nhiễm môi trường.

1 ' 
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b á n h  1 giá công tác 
ịquản lý nguồn tài 
nguyên nước dưới đất 
tại huịyện Thói Bình 
tỉnh c|a Mau

Võ Nguyên 
Chương

TS. Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Chảo sát thực địa và thu thập các 
tài liệu, số liệu. 
Đánh giá thực trạng công tác 
quản lý nguồn lài nguyên nước 
dưới đất.

' : i

1 ậ  V

' i ' : 'ỉ 1 '
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' 1

1

Đánh 
cùa  X 
đến 
canh 1 
Ị.ại In 
íỉnh B

1

ỉ
/ __

giá ảnh hưởng 
âm nhập mặn 
:ác hệ thống 
ác nông nghiệp 
yện Bình Đại, 
ến Tre

Nguyễn Ngọc 
Hân

TS. Nguyễn Hà 
Quốc Tín

(i) Thu thập tài liệu thứ cấp, khảo 
sát hiện trạng và lìm hiểu 
nguyên nhân của vấn đề xâm 
nhập mặn ở các hệ thống canh 
tác đồng thời phỏng vấn nông 
hộ và cán bộ địa phương bằng 
phiếu phỏng vấn về tinh hình 
xâm nhập m ặnệ
(ii) Phỏng vấn người dân để 

đánh giá sự hiểu biết, khả năng 
thích ứng của cộng đồng về tình 
hình xâm nhập mặn cũng như 
ảnh hường của xâm nhập mặn.
(iii) Đánh giá sự thích ứng của



nguyên nước dựa vào 
cộng đồng ở huyện 
Phong Điền

Hoài
Thương

Kim Ngân

1 , pi------ - , --------------- ---- , ■ ,,
tác quan lý lài nguyên nựớc+K

nguỏn ' lài nguyên  jnu'(Ị)’c '  , p:ú£ 
người dân ớ vùng nghiển cựữ' 
Đánh giá thực trạng côịigịí .tỊạệ 
quán lý tài nguyên ìrược-icủệ 
chính quyền địa pluvònịậi 
Đề xuất mô hình quản Ịý tàỉ 
nguyên nước Ị, dựa ,vào cộngị 

I dồng.

30

Phân tích các yếu tố 
ánh hưởng lựa chọn 
chăn nuôi gà trên 
đệm lót sinh học quy 
mô nông hộ ỏ' tỉnh 
Hậu Giang

Nguyễn Thị 
Quỳnh 
Ngân

Trần Thanh 
Dũng

Phàn tích liiện,Ị trạng 
gậ ở Mậu Giang. P h ^ i p p i p l l  
yếu tố ảnh hưởng < ốn sụ - lự ả  
chọn mô hình chăn nuôi gà ti'ềtì 
dệm. lót sinh học và đề x ụ á i  
uiài pháp nàng cao khả năn'1ị 
tham gia lira chọn nuôi gà th e o . 
hình thức đệm lót sinh'học. : Ị. J] 
)ánli giá về hiện trạng thu goini 
xứ  lý rác thái sinh hoạt^củại

302

Đánh giá hiện trạng 
thu gom rác và xử lý 
rác thải của nông hộ 
tại xã Chánh Hội 
huyện Mang Thít 
tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thị 
Cẩm Tiên

Trần Thanh

Đánh giá về hiện trạng thu g ố n f
xử  [ý rác thái sinh hoat'ij'pus

• i 1 1 p P M f  ! £ ?
nông hộ. Phân tích èáCị yêu Ị tổ
ảnh hưởng đến sẵn lòng chi tra
phí llni gom cùa nông hộ 'và g iâ |
pháp nàng cao ý thức xử
gom rác hiệu quá

303

Anh hưởng của tiêng 
ồn từ việc nuôi chim 
yến đến đời sống 
người dân tại khu vực 
quận Cái Răng, thành 
phố Cần Thơ______

Bùi Xuân Anh
Prần Thanh 

Dũní>

304

Hiệu quả môi trường 
của mô hỉnh chăn 
nuôi heo trên đệm lót 
sinh học tại huyện 
Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang

Võ Tắn Thành
Trần Thhnh 

Dũng

ìo sỊ

Hiệu quả môi trường 
của mô hình chăn 
nuôi heo có xây dựng 
hầm ủ Biogas tại 
huyện Long Mỹ, tỉnh 
Hậu Giang

Lý Như Vàn Trần Thanh 
DCínu



ị' ị'
1

quy pậạm pháp luật ỏ 
huyện! Châu Thành, 
tính 1 lậu Giang

1
nước vê TNN mặt.

■ ' ế  
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Kháo sát hiện trạng 
nước mặt tại huyện 
Phong Điền, TP. c ầ n  
Thơ

Trần Trung Tín
ThS. Lâm Thị 

Kim Ngân

Khái quát về điều kiện tự nhiên, 
kinh tế xã hội của huyện Phong 
Điền và hiện trạng môi trường 
nước mặt của huyện. 
Đánh giá các ảnh hưởng từ hoạt 
động khai thác và sử dụng môi 
trường nước mặt tại huyện 
Phong Điền.

i ị-

1 ị  ; .u  ■1 1 ii

■ỉ 1
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ỊỊỈ r

Đánh 
của th 
đến 
nghiệi 
PllODL
phố c

giá ảnh hưởng 
ời tiết cực đoan 
án xiicil nông 
3 cùa huyện 

Điền thành 
an Tha

Tăng Quốc 
Huy

ThS. Lâm Thị 
Kim Ngân

Thu thập sỏ liệu thứ cấp từ các 
Sở, Ban ngành, phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
và phòng thuỷ lợi huyện Phong 
Điền về tỉnh hình TTC Đ  ảnh 
hưởng đến năng suất lúa tại khu 
vực đang khảo sát. 
Phỏng vấn 30 hộ dân và cán bộ 
địa phương về ảnh hưởng cúa 
TTCĐ đến nănu suất lúa.. 
Phân tích , đánh giá ảnh hưởng 
của TTCĐ đến sản xuất lúa ỏ 
vùng nghiên cứu. 
Đề xuất các giải pháp hạn chế 
ảnh hưởng, ứng phó hiện tượng 
TTCĐ trong việc sản xuất lúa 
tại huyện Phong Điền.

1 ị; 

ĩ iễự ' v
i Ị

i '■< 1
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i I

J ỉ

Kháo 
thuốc 
trên Cí 

An
huyện 
An Gi

:
ị ,

sát hiện trạng 
bảo vệ thực vật 
ìy ăn trái tại xã 
Thạnh Trung 
Chợ Mới tỉnh 

ang

11 uỳnh Thanh 
Vân

ThS. Lâm Thị 
Kim Ngân

Thu thập số liệu thứ cấp từ các 
Sở, Ban ngành, phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện Chợ Mói về tình hình sử 
dụng thuốc BVTV trên cây 
Xoài.
Phỏng vấn 30 hộ dân về tình 
hình sử dụng thuốc BV TV trên 
cây Xoài tại xã An Thạnh 
Trung, huyện Chợ Mới tỉnh An 
Giang.
Phân tích , đánh giá hiện trạng 
sử dụng vả ảnh hưởng cùa 
thuốc BVTV trong hoạt động 
sản xuất cây Xoài đến môi 
trường và con người tại khu vực 
nghiên cứu.

300
ị j . . Biện 1>háp quản lý tài Phan Nguyễn ThS. Lâm Thị -loàn thiện cơ sở pháp lý về công

I
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Dề xuất các giai pháp bắỏịiỶẩỊi 
môi Irirờng cho khu vực huýểj[§ 
P h n n a  niAnPhong Điền.

292

Đe xuất phương án 
quản lý tổng hợp chất 
thải rắn sinh hoạt 
huyện Phong Điền 
thành phố c ầ n  Thơ

Niíô Hải Dăn ThS. Lànị Thị 
Kim Nuân

Khao sát hiện trạng quản lý, .tặ| 
gom, vận chuyển rác thải sỉlnỊ 
hoạt của huyện trong tương íai' 
Đánh giá hiện trạng côrig tái 
quần lý rác thải sinh hoạt ¡tậi 
huyện ’ Phong Điền, 'Ị7P:CTJ 
Đe xuất các giải pháp nàng c 
hiệu quá quản lý rác thải si 
hoạt lại huyện Phóng ~ ị; 
TP.CT.’ ’ y S i ỉ

29:

294

Khảo sát việc sử 
dụng túi ni lon và ảnh 
hưởng của ni lon đến 
môi trường ở quận 
Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ

Võ Thiện ThS. Lâm Thị 
Kim Ngân

I hu thập số ĨTỊĨĨ thứ cấpívt:li cảc 
Sớ, Ban ngành về tinh 'hìtìlVÌ Ị̂nịtị 
lế xã hội và hiện trạng: Triộ| 
tnrờng tại khu vục khảo 
Phóng van các hộ dân ở p h u ợ n j | |  
Hung Lợi, quận Nính K iềụ | |  
thành phố c ầ n  Thơ vp Vịệc"il 
dụng ế. túi L y M f Ị f
Phân tích nhận thưc lcùa ihgựọi 
dân về việc sử dụng t ú í | | |Ệ p |  
và tác hại của chúng đến niổị

Đánh giá nhu cầu sử 
dụng nguồn nước mặt 
trong sản xuất nông 
nghiệp tại huyện 
Phong Điên, thành 
phố Cần Thơ

Đặng Quốc 
Khải

ĩhS . Lâm Thị 
Kim N tkn

u UỊỊMỊg.________________ m
Xác dịnli hiện trạng sử dụng

IU róc mặt cho , canh tác.
Đánh giá các yếu tố an|i liựởng
đến việc sử đụng ntrơọ,; ÍỊỊirớc
mặt) cho canh tác ìumg nfdTÌỘ|'
ớ hiện tại và tưò iig il |ia |
Đánh giá xu hướnư sử ' dụra ’ c , í 3 5
nước của người dân trong tươỉặi
lai với kịch bản BĐKH cua-® !
C ầ n  T h ơ Ể___________________, '
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Đánh giá công tác 
quán lý Nhà nirớc về 
môi trường ở huyện 
Phong Điền, thành 
Thố Cần Thơ

lùi Văn Khanh ThS. Lânl Thị
Kim Ngân

Dánli giá công tác
quàn lý tài nguyên
nước mặt bang hệ 

I thong các văn bán

Vần Nhật Tân 'hS. Lâm Thị 
Kim Ngân

<hảo sát và thu thập tài ỊiệuịỊsệl 
1 i ệ u ễ ' ■' 1
r\"' 1 • ' I "2 í  _ _ ĩ  •Danh giá hiện trạng mộịftrữOT| ị 
và chất lượng môi W $ n g íjạ jỊ Ị  
uiyện Phong ; j 'Đ Ì ể i Ị i  
)ánh giá thực trạng cổng t á ẹ |  
Itián lý môi trườn«. " '

lập tàỉ
ái 1 Ệi ¿ù ỉ. ..

quản lý mỏi trựờng 
<.hủo sát thực địa và t iu  

iệu, số i ¿1»
Dánh giá sự tnam g .Ị |í  
)ên có liên quan về qiiảiI

iệu, sô
Dán
rên có liên quan vẽ



nghiên cứu. Đánh giá chất 
lượng nước mặt, xác định yếu 
tố ảnh hướng đến chất lượng 
nước mặt đế đưa ra khuyến cáo 
về nguồn nước mặtề

ỉ ' 1 i ỉ :
IM -I •
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Đánh giá hiện tränt 
các nhà hỏa láng trên 
địa ban huyện Cai 
Nuang, tính Trà Vinh

Nguyễn Đặng 
1 loảng Sinh

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Khảo sát tần suất hoạt động, hiện 
trạng cùn lại của các nhà hỏa 
táng. Các ảnh hirờng của các 
nhà hỏa táng đến người dân nhu 
khói thải, tro bụi, m ù i, . ..

ị
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Đánh ui á hiện trạng 
các nhủ hỏa táng trên 
địa bỉìn huyện c ầ u  
Ngang, tính Trà Vinh

Nguyễn Thanh 
Trúc

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Khảo sát tân suât hoạt dộng, hiện 
trạng còn lại cùa các nhà hóa 
táng. Các ảnh hưởng của các 
nhà hỏa táng đến người dân như 
khói thái, tro bụi, m ù i. . ..
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Kháo sát tình hình su 
dụng nước mặt tại xã 
Mỹ Thuận, luiyện Mỹ 
Tú. tíixh Sóc Trăng

Lê Sơn Trường
Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Kháo sát tình hình sử đụng nước 
mặt của người dàn tại xã Mỹ 
Thuận, huyện Mỹ Tú, lỉnh Sóc 
Trăng. Đưa ra đề xuất cho việc 
sử dụng nguồn nước mặt của 
người dân tại xã Mỹ Thuận, 
huyện Mỹ Tú, tinh Sóc Trăng.

-U

i ! '
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Đánh giá hiện trạng 
các nlià hỏa táng trên 
tlịa bàn huyện Duyên 
Hải. tinh Trà Vinh

Võ Bích Tuyền Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Khảo sát tân suât hoạt động, hiện 
trạng còn lại của các nhà hỏa 
táng. Các ảnh hưởng của các 
nhà hỏa táng đến người dân như 
khói thái, tro bụi, m ù i, . ..

t'
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Đánh giá hiện trạng 
các nhà hỏa táng tại 
huyện Tiểu cầ n ,  tỉnh 
Trà Vinh

Huỳnh Nhựt 
Nam

Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Chảo sát tần suất hoạt động, hiện 
trạng còn lại của các nhà hóa 
táng. Các ảnh hưởng của các 
nhà hỏa táng đến người dân như 
khói thải, tro bụi, m ù i, . ..
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Đánh giá hiện trạng 
các nhà hỏa táng trên 
địa bàn thành phố Trà 
Vinh

Võ Nhựt Tâm
Nguyễn Thị 
Thúy Oanh

Chảo sát tần suất hoạt động, hiện 
trạng còn lại của các nhà hỏa 
táng. Các ảnh hưởng của các 
nhà hỏa táng đến người dân như 
khói thải, tro bụi, m ù i, . ..

: ^ ' lũ
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Đánh
Ầcua cỉ 

lịch đ 
tại các 
huyện 
thành

giủ ủnli hưởng 
e hoạt dộng du 
en môi trường 

khu du lịch ở 
Phong Điền, 

ihố Cần Thơ

Lý 1 lồng Ngọc 
Chau

ThS. Lâm Thị 
Kim Ngân

Chái quát vê điều kiện tự nhiên, 
kinh lế xã hội của khu du lịch 
huyện Phong Điền và hiện trạng 
môi trường sinh thái của khu du
lịch. ....................
Đánh giá các ảnh hưởng từ hoạt 
động du lịch và một số hoạt 
động khác tới môi trường sinh 
thái khu du lich.
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Liêu - Phỏng vẩn việc X 
gom rác sinh hoạt 
dân tai xã và 1 5 cán

cuá'i,;3Ớ: hổ 
.
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Đánh giá tình hìn 
thực hiện tiêu chí 11 
trong xây dựng nônị. 
thôn mới xã Thạn 
Thói Thuận, luiyệr 
Trần Đe, tỉnh Sóc 
Trăng

Lưu Quốc 
Khánh

Nguyễn
Hoàn

h u y

,i: ' ề,
- Đánh giá diện tích từng n h ộ i «  
đất theo từng năm 2015 đế™ 
2 0 19. '
- Đáiih giá sự thay dpi illiệrị ị 
trạng mục đích sứ diihgL-Mjt; 
nòng nghiệp. ; ! ề  ,ặ|':; :Ị
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Đánh giá hiện trạng 
khai thác nước ngầm 
của nông hộ tại xã 
Tân Phú, huyện Thới 
Bình, tính Cà Mau

Phạm Hồng 
Nghi

Nguyễn 
Thúy o

-------

Thị 
111 h

Dánh giá hiện trạng k 
nguyên nước ngầm 
nghiên cứu. Thu lhậ| 

i số liệu và cồng tác qi 
ngầm. Kháo sát !nl 
dụng nước sạcli của 
tại khu vực nghiên 
giá hiện trạng sử 
ngầm của nông hộ 
đề mỏi trường, sức k 
quan.

hai thäc t ì ị ị  
tại ctịa bàn? 
/ th ô n g  ‘tiniP 
lẳn .lý. n ư ớ c ! 
u cầu sử 
n e u r i t a

/à c á c ' ; | \ á |  
lóe CÓ i í ệ ®

28

Đánh giá hiện trạng 
các nhà hỏa táng tại 
huyện Trà Củ, tỉnh 
Trà Vinh

Phan Hải Đăng
Nguyễn 
Thúy Oi

Thị
inh

Kháo sát tần suất hoạt động, hiệírị 1 
trạng còn lại của cáp ụịhà:i;hộ($;ỉ 
táng. Các ảnh hường cụỊaiẬpáỊệị. 
nhả hỏa táng đến người dần như 
khói thải, tro bụi, m ùi,...1
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Đánh giá hiện trạng 
sử dụng nước ngầm 
tại xã Tam Giang, 
huyện Năm Căn, tỉnh 
Cà Mau

Nguyễn Hải 
Dương

Nguyễn 
Thúy Oí

Thị
nh

Oánh giá hiện trạng sử 
nước ngầm tại địa bàn ng 
cứu. Thu thập thông tin, số 
và công tác quán lý nược nị 
Khảo sát nhu cậu sử M ||g ị j  
sạch của người dân lạ f íố iũ  
nghiên cửu. Đánh giá hieh'jt 
sử dụng nước ngầm của :1 
hộ và các vấn đề môi trư 
sức khỏe có liên quan.!

■lụng'
hiên.'
liệu, 

>ầni.'

PJí

ờnmậ
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Đánh giá hiện trạng 
các nhà hỏa táng tại 
huyện Càng Long, 
tĩnh Trà Vinh

Nguyễn Phạm 
Hoàng Hân

1
Nguyễn jThị 
Thúy Oanh

■Cháo sát lần suất hoạt động, 
trạng ơòn lại của cáịc nháj 
láng. Các ảnh hưởng cuạ 
nhà hòa táng đến người dân 
khói thái, tro bụi, m ù i , . , j 1 Í

1 ’a l !

1
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Khảo sát hiện trạng 
chất lượng nước mặt 
kênh Hưng Thạnh, 
huyện Trần Đề, tỉnh 
Sóc Trăng

Lý Thị Yến 
Nhi

Nguyễn Thị . 
Thúy Oạnh

Ị
• '

Cháo sát các nguồn ả 
đến môi irường nirớc 
bàn nơi nghiên cứu. 
các so liệu quan t r í  
lượng ,11 ước Híặt của.

nh hưởng 
T iặ t lại dịa 
Thu tliập 

:^ v ề  chất

: ' I m ®

í  m

l i i »

Ị
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hoạch sử dụng đât đên năm 
2015
- Đề xuất các giải pháp nham 
thục hiện có hiệu quả phương 
án quy hoạch sửdụng đất đã 
được duyệt.

ì '
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Ảnh
đổi kỉ 
sử c 
chuyệ 
A, H
đoạn 1

[1

I

ị - .

nrởng của biên 
lí hậu đến kiểu 
lụng đất tại 
n Châu Thành 
ậu Giang giai 
1017-2018

Bùi Quốc Tỉnh Võ Văn Bình

- Xác định mức độ tác động của 
biến đổi khí hậu đến tài nguyên 
đất và tình hình sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn Huyện 
Châu Thảnh A
- Các nyuyên nhân chính gây ra 
thiệt hại ảnh hưởng đến đất sản 
xuất nôngnghiệp.
- Thu nhập các tài liệu, dữ liệu 
có liên quan với khu vực nghiên 
cứu.
- Phân tích đặc điểm tài nguyên 
đất, hiện trạng sử dụng đất đối 
với khu vựcnghiên cứu.
- Đe xuất các mô hình, giải 
pháp sử dụng đất thích ứng với 
biến đối khí hậu, giúpsử dụng 
đất hiệu quả và ổn định kinh tế 
nông nghiệp.

í 1

-ị

: ' 111.276

• ỉ

iịH, r

Hiện 
tại SÔI' 

huyện 
tinh Đ

ị ẩ

rạng nước mặt 
Ig Cái Tàu Hạ ỏ 

Châu Thành, 
ồng Tháp

Phạm Dương 
Ngọc 

Ven Trinh

Nguyễn Huy 
Hoàng

- Tìm biêu các sô liệu vê hiện 
trạng môi trường, nguyên nhân 
gây ô nhiễm, phương thức quản 
lý
- Thu thập các kết quả phân 
tích các thông so pH, TSS, 
BOD5, COD, DO, NH 4+ và 
Co li form về chất lượng nước 
mặt tại mười địa điếm trên sông 
Cái Tàu Hạ so với ỌCVN 
08:2015/BTNM T (cột A2)

1 i ' 
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Đánh 
dộng 
nô nu 
Thốt 
đoạn (

giá sự biến 
diện tích đất 
nghiệp quận 

Mốt trong giai 
2015- 2019)

Nguyễn Văn 
Hạnh

Nguyễn Huy 
Hoàng

- Đánh giá diện tích từng nhóm 
đất theo từng nẵm 2015 đến 
2019.
- Đánh giá sự thay đổi hiện 
trạng mục đích sử dụng đất 
nông nghiệp.

1 : ' 

278

. i
Hiện trạng thu gom 
rác tlaái rắn tại xã 
Định Thành, huyện 
Đông Hái, tinh Bạc

Nguyễn Hoàng 
Kha

Nguyễn Huy 
Hoàng

- Tim hiếu quy trình thu gom rác 
thải rắn sinh hoạt ỏ' xã Định 
Thành huyện Đông Hái tinh 
Bạc Liêu.
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VILIS quản lý hồ sơ 
địa chính tại huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An

Ú ng  dụng GIS quản 
lý sinh viên ngoại trú 
khoa Sinh học ứn 
dụng, trường Đại học 
Tây Đô

Trình tụ' thu hồi đất 
và bồi thường hỗ trợ 
tái định cư tại thị xã 
Ngã Bảy, tỉnh Hậu 
Giang

Huỳnh Trọng 
Tiến

Võ Đình Thắn 2

Mai Linh Cảnh

Võ Văn Bình

trữ, tra cứu và truy xuất; thông :
¡1 v c h i n t t l í ẳ t h e ọ ' :

Thống kê các thông tiî i sinh viịéi 
theo ngành, địa chỉ tạm t iu  ỊỊịỊỊíịị 
(trọ),... Từ dó sử I v; i | | j f  
dụng GIS để xây dựng CỌ' SỎ: dũ 
liệu phục vụ cho việc quản lý 
sinh viên ngoại trú.
- Sứ dụng phần mồm M aplníò
/\s»  \ l-vói-» Í;IA  1-v U A  l ì .dê xây dụng bán đô p. 
ó' của sinh viên ngoại 
- Lập trình ngoii ngữ 
thiết lập công cụ quảr 
của sinh viên.

lận  b ô  nựi

Thực hiện công tác bồi thượng ¿jy» 
hồ trợ và tái định cư khi N hà '1,1“ 
nước thu hồi đất trên ' 'llỊỊ1 
địa bàn. -IHril ể n l i

v> :

u m i I I  M Ị I Ẳ J 1 J J I 1 C  u u j t i ,  V r - I i i  i i c l

bồi thường, hỗ ! l§|
trợ và tái định cư. i :. : f  s 1‘  ặ " ệ ■, I j ị ;

Quá trình triên khai thựCiihịện,; I 
bồi thường hồ trợ và tái định cư' 
Quá trinh k iế m  tra giám sát viêç 
th ự c  hiện

273

Đánh giá thực trạng 
công tác thanh tra vả  
giải quyết tranh chấp 
đất đai tại quận Bình 
Thủy, thành phố c ầ n  
Thơ, giai đoạn 2014 
2018

Nguyễn Thị 
Tliùy Ngân Võ Văn Bình

'ìm hiểm thực trạng pỏ lg táéịị 1 
thanh tra đất đai tại 
đánh giá những tlniận lợi, k$Ịỏf'|| 
khăn cũng như những vưốíig> |i | | i  
mác trong giải quyết tranh c M j l f  
khiếu nại đất dai trên địa bàn ỵạ P
dê xuất giải pháp______ ỵ - | -/•
Điều tra đánh giá vê (lièu kiện ậ 1
f 1 Iặ n hi on I.’ i I-» l-\ to r\ l-> í niin, 1 i 1
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Đánh giá tình hình 
biến động sử dụng 
đất tại quận Thốt Nốt 
thành phố c ầ n  Thơ, 
giai đoạn 2010-2019

Võ Quốc Trí Võ Văn Bình

Điêu tra đánh giá vê đ iêụ  kiện V 
tự nhiên, kinh tể - xã hội củaỊ ỊỆ  
Quận Thốt Nốt.
- Đánh giá tình hình quản Iýl;'sủj; 
dụng dal dai cùa Quận Thốt. :

.... ::.. l- Dánh giá việc thục hiện quy
----- —----rỊ
¡ I I ; -  ' i
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đai tạ 
Mau, 
giai đ

1

i thành phố Cc 
tỉnh Cà Mai

oan 2015 - 20181

I1

kêt hợp với phân mêm 
Map Info.
- Đánh giá tình hỉnh biến động 
sử dụng đất của thành phố Cả 
M au giai đoạn 2015 -  201 8 dựa 
trên dữ liệu ảnh giải đoán và 
diện tích tính được từ bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất tại thành 
phố Cà Mau năm 2015 và năm 
2018.
- So sánh kết quả diện tích tính 
được từ việc giải đoán ảnh Viễn 
thám với số liệu kiếm kê đất đai 
từ Sở tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Cà Mau đánh giá được khả 
năng ứng dụng của ảnh Viễn 
thám và công nghệ GỈS trong 
thực tiễn.

267
- !■■

Ảnh 1 
nhập 1 
nhiệt 
của B 
tại X 
huyện 
Kiên (

iưởrm của xâm 
nặn và thay đối 
lộ  clo tác động 
iến đổi khí hậu 
ã Sơn Bình.
Hòn Đất, tỉnh 

jiang.

,

Trân Phước 
Nghiêm Võ Văn Bình

- Khảo sát và diêu tra mức độ 
ảnh hưởng của xàm nhập mặn 
và thay đối nhiệt độ đến sản 
xuất nông nghiệp tại địa 
phương
- Phân tích mức độ ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu đến nôn tỉ 
nghiệp, các yếu tố tác động den 
sinh kế của người dân.

ị Ị 
' 1 : ỉ 
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ỉ( i

Đánh giá thực trạng 
công lác thu hồi đất 
ảnh hưởng đến sự 
phát Iriến cơ sở hạ 
tầng của dự án tuyến 
âirờng trục chính Bắc 
Nam, huyện Năm 
Căn, linh Cà Mau, 
giai dộạn 2015-2018

Trương Nhật 
Minh Mai Linh Cảnh

- Thu thập tài liệu, số liệu về 
công tác bồi thường, thu hồi đất 
các dự án tại huyện Năm Căn.
- Điều tra khảo sát tham khảo ý 
kiến cán bộ, người dân tại 
huyện.
- Tống hợp số liệu, phân tích 
đánh giá và đề xuất các giải 
pháp trong công tác thu hồi đát.

ì  ĩ 1 ị 

269

ỉ Ị

Theo 
tính £ 
đoạn ; 
công n

lõi diễn biến lũ 
ồng Tháp giai 
000-2018 bằng 
ghệ Viễn thám

Nguyễn Trung 
Thảo Víai Linh Cảnh

- Thu thập các tài liệu liên quan: 
tài liệu về lũ, đặc điểm tự nhiên, 
kinh tế xã hội, các loại bản đồ 
số của khu vực nghiên cứu.
- Xử lý ảnh viễn thám bằng 
phần mềm ArcGỈS
- Thành lập bản đồ để phân 
vùng có tiềm năng lũ trong tỉnh 
Đồng Tháp

270 Ú ng cjụng phần mềm Huỳnh Minh Vlai Linh Cảnh Sử dụng phần mềm V1L1S lưu



1 1

nghệ viên thám gia 
đoạn 2000 -20 1 8

sô của khu vực nghiên cứu. ị
- Phân tích tiềm năng xuất hiện 
lũ dựa trên các'nhân tp pộ, liên ' ị 5 
quan mệt thiết,như: độ dốc, loại 
hình sử dụng đẩt, mật l p l Ệ l t M ;  
phủ rừng và tính chất dâ tu a ị i ,1 '
- Thành lập bản đồ để phân j j ;  
vùng có tiềm năng lũ trong

- Đề xuất các giải pháp nhằm '1™ 
ngăn ngừa, hạn chế táo hại khi 1 
có lũ trền khu yưc 1 ■ 1;.'iil í’'-ii. . !- ! 'N !§! p!nghiên cứu

263

Ú ng dụng phần niềm 
Vilis trong quản lý hồ 
SO' địa chính tại thị 
trấn Châu Hưng, 
huyện Vĩnh Lợi, tinh 
Bạc Liêu

<ỉ *Ệ'•p'

Nguyễn Phan 
Hoàng 

Minh Hiển
Võ Văn ỉ ình

- Ung dụng xây dựng cjas$;'dlíí|;,:'i? 
liệu địa chính phục vụ quàiiilý íịị 
thông tin đất dai tại Phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện 

• Vĩnh Lọi, linh'Bạc Liêu.
- Ú ng  dụng phần m ồ n  yilj.s 2.0 ;! 
Enterprise trong q u ả ư | | M p : | , ; 
địa chính tại địa bàn. ị Iff'«Ipfp 1!
- Tìm ra những khó k lăn ung  ! Ị 
dụng phần mềm Vi lis đế hoàn 1! 
thiện hệ thống hồ sư địa chítịb!! 1 
tại huyện Vĩnh Lợi.
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Thực trạng biến động 
thị trường bất động 
sản tại quận 0  Môn, 
thành phố c ầ n  Tho 
giai đoạn 2014 - 2018

Hồng Phát Võ Văn 1ì inh

- Khảo sát, diều tra các yếu 
ảnh hưởng đến Bất đổng sận  Ịị' 'ếi
- Phân tích, đánh giá i|iguỷêtì | ì | ị ỉ  
nhàn của, biến động bầt độ;ngỊ 
sán. : j i f l l l
- Đê xuál giải pháp quán lỷ thị: ¡1  
trường hất động sản , , p
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Sử dụng ảnh Landsal 
theo dõi sự phát triển 
đô thị thành phố Vị 
Thanh. tỉnh Mậu 
Giang

Hồ Anh Minh vlai Linh Dành

- Quy trình ứng dụng công nghệ 
GIS và viễn thám thành lập bản§f 
đồ đất phi n'óng^nghiépjiTlalnh! 1
Phô Vị Tha,.h.; H Ì I I I ị !
- Thu thập các tài liệil;llệỉị|ịỊị|l|||-: 
quan: tài liệu về đất, dặc đỂ íịl ị«  iii 

lự nhiên, kinh le Xn hội, c á c 1 
hàn đồ số của khu vực, nghiéhfíf 1
cứu. ; ']«_ : v> ỹ •
- Xử lý ánh viên thám băng ị ỷ 
phần mềm ArcGIS. . .Iviiillfiii
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Úng dụng viễn thám 
và GIS đánh giá tình 
hình biến động đất

’ hạm Hải Nhân

1

víai Linh (Jan h
Tiến hành các bước trongiCỊtịy Ị ịí 
trinh xử lý ảnh Viễn Ihám thuỊ 
thập dirợc từ phần mồm Bnvi v ạ i |

Ị

1



' . 1 f , dường. nước đường.
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Sử dụ nu enzyme 
peclinase trích ly dịcl 
quà ối

T h á i  Tro 11 Ị. 
Hữu

, Nguyễn Văi 
Ba

Sử dụng nhiêu tỷ lệ emzyme 
pectinase và thời giaiì xử lý, so 
sánh hiệu suất thu hồi dịch quả 
ổi.

256

1

Kháo sát ảnh hưỏTiị. 
của nhiệt độ và thờ 
gian thanh trùng đến 
chất lượng và thờ 
gian bảo quản nước 
chuối già lên men 
đóng chai

Khưu Tiến Văn
Nguyễn Th 
Thu Thảo

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ 
và thời gian thanh trùniỉ đến 
chất lượng và thời gian bảo 
quản nước chuối già lên men 
đóng chai

; ; ■ -u ■;

'1 ’ 
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Khao sát ảnh hưởng 
cùa phương pháp xú 
lý cá; lau kiếng và 
phưưrìg pháp bao gói 
đến chất lượng sản 
phắm chà bông cá lau 
kiếng.

_ ! 
Nguyên Thí
Cấm Tiến

Nguyễn Thì 
Thu Thảo

Khảo sát ảnh hưởng của phương 
pháp xử  lý cá lau kiếng vả 
phương pháp bao gói đến chất 
lượng sản phẩm chà bông cá lau 
kiếng.

y ệ-”.í

258

i

Khảo sát ảnh hưởng 
của nông độ chat khô 
hòa tajn ban đầu và tỉ 
lệ nấm men bổ sung 
đến qhất lượng sản 
phấm nước chuối già 
lên men

Nguyền Thái 
Tài

Võ Thị Kiên 
Hảo

Khảo sát ánh hướng của nồng độ 
chất khô hòa tan ban đầu và tỉ lệ 
nấm men bổ sung đến chất 
lượng sản phẩm nước chuôi già 
lên men.

■ '  i l  y 
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■ ;ẳ.íỊ ! ,

Ảnh hướng của dặc 
tính đất đến hàm 
lượng dược tính trong 
cây vọng cách trên 
đất phù sa

Hồ Thị Thu 
Dung Võ Văn Bình

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ 
và thời gian thanh trùng đến 
chất lượng và thời gian bảo 
quản nước chuối già lên men 
đóng chai

260

ỈÁnh ! hưởng dinh 
dưỡng dất đến sụ 
phát ¡trien và dược 
tính búa cây vọng 
cách

\ g ù  Thị Trúc 
Mai Võ Văn Bình

■Chảo sát ảnh hưởng của phương 
pháp xử lý cá lau kiểng và 
phương pháp bao gói đến chất 
lượng san phẩm cha bông cá lau 
kiếng.

261

1

Đánh i giá linh hình 
biến cịộng giá đất tại 
huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang giai đoạn 
2016 - 2019

Tnrơng Thị 
Minh Thu Vlai Linh Cảnh

Chảo sát ánh hưởng của nồng độ 
chất khô hòa tan ban đầu và tỉ lệ 
nấm men bố sung đến chất 
lượng sản phẩm nước chuối già 
lên men.

1 ‘ :tịỉ 262 : 11; ■ ' ,

Theo dổi diễn biên 10 
huyện An Phú, tỉnh 
An Giang bằng công

Vũ Chí Cẩn VTai Linh Cảnh
Thu thập các tài liệu liên quan: 
tài liệu về 10, đặc điểm tự nhiên, 
kinh tế xã hội, các loại bản đồ



sán phẩm chà bông itii ihịt |ứ<
gà. Ị | | | |
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Khảo sát công đoạn 
tiền xử lý và tỷ lệ 
sucrose bô sung đến 
chất lượng sản phẩm 
chả cá rô phi có bố 
sung lòng trắng trứng 
gà________________

Nguyễn Tuấn 
Anh

Võ
Hảo

Kiên

--------------------------------------------------------------------------------------------- —— TI”r-Ệ“ ,ấ" “ề~ ? “ “ ■ | ị '

khảo  sát ảnh hưởng côrig đpận!  
liền xử lý và I tỉ lệ sucrose bổ ' 
sung dến chất lượng,1 sán phấirí 
cha cá ỉ TÔ phi |’¿0, 
trắng trứng gả.trang trưng ga. p  i ¡ f i l i l í

-  ' . .V IT W

Khảo sát ánh hưởng của tỊ;íí ị |  
nước mắm và Iripolyphospnảl 
đến chắt lượng chà bồng cá I t  
phi.Khảo sát ảnh liứởnẾ.'pụậ 
nhiệt độ sao 1 rang I đến r 
lượng của chà bóng ca rô iphiJ.,;!

: M i250

Nghiên cửu chế biến 
chà bông từ cá rô phi

,ê Quế Trân Võ Thị 
Hảo

Kiên

l U U I l L l  U U t l  V ^ l l d  U U H ỉ i ,  U d  I U  U l l l ể ■ •

_ _  ______________  ;

Chảo sát ảnh hưởng của nhiệt đ | |  
và thời gian chần đen chất' ' 
lượng cảm quan Ị của c ụ ! |  
bưởi.Khảo sát ảnh hướng cùa , 
hàm lượng đửờng ỊÌâỊ ;$lịtìg. Á

cônu đoạn ướp đến ịi!ạt£ f i í |m i !
■ •1 ■■ ■' - J - ’ ' 1M  

CÙI bươi nqâm đườngi .. iiM Ị .251

Nghiên cứu chế biến 
cùi bưởi ngâm đưò'ng

sỉguyễn Kim 
Pho

Võ Thị 
-lảo

Kiên

252

Chế biên suri mi từ cá 
tra

5hạm Xuân 
^húc

síguyên 
Ba '

Văn

Ể, ,  , ồ • ' •■.j:' i j í - f »  f  
<hào sát ảnh hưởng của tỷ l ệ ; M |
mi tinh bổ sung đến dhất l ư ợ ạ | '
chá cá tra. Khảo sát ạnhí lurởngi"
của tỷ ì lệ sorbitol bổ sung'^^M
hưởng đến chất lượng chả fea

, f i l i l í
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Khảo sát ảnh hướng 
của nhiệt độ và thời 

gian sao rang đến quá 
trình sản xuất chà 

bông cá Điêu Hồng

Hồ Duy Tân
Nguyễn 
Ba ’

Văn

. ■ M ' •[;!
<liáo sát nhiệt độ hâp ỏ' 100°c va 
thời gian hấp khác nhau den 
chất lư ợ n g ' thịt cá diêu ;hồng. 
Khảo sát ảnh iTrtióng].¿iùa nhiệt 

độ và thòi gian s a o l i a r l p l l i l  
châi lượng sản phàm clía' boiiậ 
cá diêu hồng. .;ị;|

.......................................... ........ .  r - r  ề
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Kháo sát ảnh hưởng 
của nồng độ dường 
đến chất lượng sản 
phẩm dứa ngâm nước

5han
Quyền Nhi

Thị Nlguyễn 
3 á

Văn
<hảo sát ảnh hưởng của nồng 11 

dường^và nồng đ ộ  GaCipj đ | Ị  

chất lường sán 'phẩm ' đ ứ a .'lilara

| jm
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Kháo I sát ảnh hướng 
của nhiệt độ và thời 
gian ịsao rang đến 
chất lượng sản phâm 
chà bổim cá lau kiếng

Phươn
'háo

Nguyễn 
'hu Thảo

Th
Khảo sát ánh hưởnu của nhiệt độ 

và thời gian sao rang đến chất 
lượng sản phẩm chà bông cá lau 
kiểng

243

Kháo sát ảnh hưởng 
của hám lượng đường 
bố siinu và pH đến 
chất lượng sản phẩm 
mứt tam ruột

.a Thị Anh 
'hư

Nguyễn 
Thư Thảo

Thị
Khảo sát ảnh hưởng của hàm 

krợng đường bổ sung và pH đến 
chất lượng sản phẩm mứt tầm
ruột

244

Kháo; sát ánh hưởng 
pủa tý, lệ nấm men và 
nhiệt độ lên men đến 
chất lượng nướci 
c h u ố i! già lên men 
dóng chai__________

Bùi Thu Thảo
Nguyễn 

hu Thảo
Th

Kháo sát ảnh hưởng của tỷ lệ 
nấm men và nhiệt độ lên men 
đến chất lượng nước chuối già 
lên men đóng chai

245

' : I

Khảo sát ảnh hưởng 
của một số biện pháp 
chế biến đến chất 
lượng xoài cát chu 
niỉâm dường

T rương 
rhuỷ Tiên

Lê Võ Thị
lảo

Kiên

Chảo sát ảnh hưởng của công 
đoạn tiền xử lý đến chất lượng 
của xoài ngâm đường. Khao sát 
ảnh hưởng của nhiệt độ và thờ 
gian thanh trùng đến chất lượng 
xoài ngâm đường.

246

ỈMghiên cứu chế biến 
nước ị uống từ cây 
thuốc dòi

Dương 
Phương Trâm

Ngọc Võ Thị Kiên 
iả o

Chảo sát ảnh hưởng ảnh hưởng 
cùa tỉ lệ thuốc dòi/nước và p[- 

trích ly đến màu sắc và chất 
lượng cảm quan nước thuốc 
dòi. Khảo sát ảnh hưởng của tỉ 
lệ đường bổ sung đến chất 
lượng cảm quan của sàn phẩm 
nước thuốc dòi.

247

248

Khảo isát ảnh hưởng 
của ty lệ NaCL và 
linh bột mì bố sung 
đen chất lượng chả cá 
rô phi có bố sung 
lòng trăng trứng

Phùng Lan Anh Võ Thị Kiên 
4ảo

Chảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ 
NaCl và tinh bột mì bổ sung 
đến chất lượng của chả cá rô 
phi có bổ sung lòng trắng trứng.

Nghiên cứu chế biến 
chà bông từ thịt ức gà 
CN

Nguyễn 
Ngọc Huyền

Thị Võ Thị Kiên 
i ả o

Chảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ 
nước mắm và đường bổ sung 
đến đến chất lượng chà bông từ 
thịt ức gà. Khảo sát ảnh hưởng 
của ti lệ sorbitol dền chất lương
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Thử nghiệm sản xuất 
bánh đậu xanh bô 
sung bí đỏ

Nguyễn Thị 
Tuyết Kha

Hà Phư 
Thảc

--------

Ịmg

Ị

Khao sát ảnh liưởng ẹúa 
đỏ và tỷ lệ phối trệ 
xanh/bí đỏ đến cấu trú< 
sắc, độ ấm, giá trị cám q t 
sán pliấm bánh.

Kliáo sát ánh hướng của n 
và thời gian nướng c ỏ đ 
trúc, màu sắc, độ à 111, 
cám quan của san phẩm l'

loại Ị bí 
n dậụ 
$ 1 m à |  
ian cúá
'■ ' '1 
lliệt độ
en cấií
giá trị
unỉ,
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Khảo sát các yếu tố 
ảnh hưởng trong quá 
trình chiết xuất dầu 
gấc

Lê N gọc Ánh
Nguyễn
Đong

Kim

Khảo sát ảnh hường 'cối 
môi trong quá trình cliiếi 

Khảo sát ảnh hưởng của n 
và thời gian trong quỉ 
chiết xuất. 1

• ỹ

liệt'đệ
t n ậ i

: 1 i i

Ề .
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Chế biến surimi từ cá 
tra

Võ Khánh Bình
Nguyễn
Đông

Kim

Kháo sát ảnh hưởng của t 
cẩm bổ sung đến chất! lưọ 
phẩm.

Khảo sát ảnh hưởng của tj> 
mi tinh bổ sung đến chạt 
sản phấm.

n g i r a  

lệ bột

1 1- 'Ế > 'll

238

Sản xuất rượu brandy 
từ thanh long

Đinh Trí Thiên 
Phúc

Nguyễn
Đông

Kim

Khảo sát thời giạn lên men 
Ngâm bột gỗ sồi tạo màu V 

hương vị cho brandy ih 111

'pi^ịií

■, ncì |Ịý!
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sản xuất sản phấm 
chả cá tra và rô phi

Trần Thị Tuyết 
Trinh

Nguyễn
Đông

Kim

Chảo sát ánh hường của ti 
đến chất lượng chá cá. 

“Chảo sát ánh hưởng của 
đến chất lượng chà cá.

nh bộ'| 

glut-ế| 1

Ị flí!:l1

240

Chế biến nước giải 
khát từ mít

Nguyễn Thị Tú
Jyên

Nguyễn 1 
Đòng

1

Kim

vliao sát nong dộ ỏỉ 
pectinase và thời gian ủ đ 
trình trích ly.

-Kháo sát ánh hưởng: cua 
độ đường và nồng clộ p’ 
chái lương sản phâm.

! 1 *! '.Tis-ral

È HằiỊ qụầ*

'lồng
R dế 11,
./ 1 !■( I I  

1 1  

'ị " 1
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Khảo sát ảnh hưởng 
của hàm lượng muối 
NaCl và C aC b trong 
quá trình ngâm đên 
chất lượng sản phẩm 
xá bấu ngọt

Trương Thị 
-lằng Ni

1

vỉguvễn 
lui Thảo

Thị

<hảo sát nồh£. 
pectinase và thời uiaii ù (k 
trình trích ly.

-Khảo sál ảnh hưởng của 
độ đường và nồng độ p 
chất lượng sản pham ,

í , quá

' P | l ị
no tà ll

1 1
: 'i-mì



1 ...
của nồng độ đưònị- 
và acid citric đến cha 
lượng 1 sạn phẩm mứt 
dẻo dựa nước

Tường Vi citric thích hợp cho quy trình 
sán xuất mứt déo dừa nước

-■ - ..........  - ■ ------
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Khảo sát ánh hưởng 
tý lệ muối NaCI đến 
chấl lượng sán phẩm 
chà bông tôm sú

Phạm Việt Đức
Hà Phương 
Thảo

Khảo sát ánh hưởng tỷ lệ muôi 
NaCI đến độ ấm. hoạt độ nước 
(aw), màu sắc, giá trị cảm quan 
của sản phấm chà bông tôm sú

1 ¡ í ■ 
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■' i i.

Khảo sát ảnh hưởng 
tỷ lệ ’ sầu riêng bố 
sung trong sản phẩm 
bánh bông lan sầu 
riênií

Phan Thị Mộng
Lý ' '

Hà Phương 
Thảo

Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ sâu 
riêng bố sung đến màu sắc, cấu 
trúc, độ ẩm, giá trị cảm quan 
sản phấm bánh bông lan sầu 
riêng

228

1
Khảo sát ảnh hưởng 
tỷ lệ sữa hạt sen bổ 
sung trong sản phẩm 
sữa c 11 ua

1

Dươnu Tuyết 
Mai

Hà Phương 
Thảo

Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ sữa hạt 
sen bố sung đến cấu trúc, giá trị 
pH sau lên men, độ Brix (°Bx) 
sau lên men, giá trị cảm quan 
cíia sản phẩm sữa chua

229

i ' Khảo sát ảnh hưởng 
cùa thơi gian hấp đến 
chất lượng sản phấm 
chà bông cá cam

Tràn Thị Trúc 
My

Hà Phương 
Thảo

Khảo sát ảnh hưởng của thời gian 
hấp đến độ ẩm, hoạt độ nước 
(aw), màu sắc, giá trị cảm quan 
sản phẩm chà bông cá cam

23(1

Khảo sát ảnh hưởng 
tỷ lệ rong biển bổ 
sung trong sản phẩm 
tàu hử cứng

Ngô Duy An
Hà Phương 
Thảo

Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ rong 
biến bố sung đến cấu trúc, màu 
sắc, giá trị cảm quan của sản 
phẩm tàu hủ cứng

231

k hảo
t ỷ  l ệ  5

trong
chua

sát ảnh hưởng 
ữa bẳp bô sung 
sản phấm sữa

Trần Thị Hồng 
Giang

Hà Phương 
Thảo

Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ sữa băp 
bố sung đến cấu trúc, giá trị pH 
sau lên men, độ Brix (°Bx) sau 
lên men, giá trị cảm quan của 
sản phẩm sữa chua

232
■ ị

Khảo sát ánh hưởng 
tỷ lệ thịt heo bổ sung 
trong sản phấm patê 
gan

Võ Thị Kim
Ngân

-ỉà Phương 
Thảo

“Chảo sát ảnh hưởng tỷ [ệ thịt heo 
bo Sling đến cấu trúc, màu sắc, 
giá trị cảm quan của sản phẩm 
patê gan

233

Kháo sát ảnh hưởng 
tỷ ]ệ linh bột biến 
tính bổ sung trong 
sản phẩm chả lụa bò

Iran Đức 
Thành

là Phương
Thảo

Chảo sát ảnh hưởng tỷ lệ linh bột 
biến tính bố sung đến cấu trúc, 
màu sắc, giá trị cảm quan của 
sản phẩm chả lụa bò

: Ẻ- ¿ i r
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;; :;í 1 1
Khảo j sát ảnh hưởng 
tỷ lệ sứa khoai môn 
bố suhg và thời gian 
lên men trong sản 
phạm sữa chua

-ỉuỳnh Thùy 
Trang

-là Phương 
rhảo

Chảo sát ảnh hưởng tỷ lệ sửa 
khoai môn bổ sung và thời gian 
lên men đến cấu trúc, giá trị pH 
sau lên men, độ Brix (°Bx) sau 
lên men, giá trị cảm quan của 
sản phấm sữa chua
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phâm sữa chua đậu 
xanh ẵ: m

Ị w  Ị'jíẾ!
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218
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220

221

227
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Sán xuât thử nghiệm 
trà túi lọc chùm ngây Lâm Thào Nhi 
và hoa cúc

Nguyễn j Văn 
Ba

Khảo sát ảnh hườn 
của thời gian sấy đến 
chất lượng sản phẩm 
mứt chôm chôm sấy 
dẻo

Khảọ sát ánh lụrởng 1 củạ'ị tjỳị ¡;ì| 
phối trộn giữa chùm nưầy' x ị
ù ____ I p

Nguyễn Nhật 
Anh

Lê

rườ ng  V i !
Nậuyễn

Kháo sát ảnh hưởn 
của tý lệ cà phê bổ 
sung đến chất lượn 
sản phẩm sữa chua cà 
phê

3 hạm Bửu 
Châu

,ê Nguyền

hoa cúc._____________I

Xác dinh thòi gian sầy thích họp! 
cho sản phẩm mứt chôm chôm Ẳ  
sấy dẻo có chắt lượng tốt I i;

L ........I
Tường Vi

T 1 . m m
Xác định tý lệ cà phê

' “m sữ;i r h i m  CÀ nKfftliicho sản phẩm sữa c h ụ a c ầ '  . 
có chất lượng tốt

' i l l
Khảo sát ảnh hưởng 
của hàm lượng dườn 
đến chất lượng sản 
phẩm mứt bí đao

slguyễn Văn 
Vinh

-ê Nguyễn 
irờng V i :

Kháo sát ảnh hườn 
của hàm lượng đườn 
đến chất lượng sản 
phẩm mứt chôm 
chỏm sấy dẻo

—----------------------------------- I--------—rr*7
/ _ ề , : :

Xác định hàm lượng đường thích"
hợp cho sán phẩm m ú t bí đaoị /
có chất lượng tốt

{uỳnh
sĩliã

Hòa ê Nguyễn 
ường Vi

, , , ■ ■ rXác định hàm lượng đường thích
họp cho sản phẩm mứt chôn! Ị
chôm sấy dẻo có chất lượng tốt ỉ

Khảo sát ảnh luvờn. 
hàm lượng của 
gelatin đến chất 
lượng sản phẩm kẹo 
dẻo dưa hấu

iuỳnh Thị Y 
hụng

ê Nguyền 
ường Vi

Xác địnli hàm lượng g(jiatÌỊi||hị<?l 
họpcho sản phẩm kẹoị ẩẻọ-tiịrậỉị 
hấu có chất lượng t ố t 1 ' : lỊỊp

’ I l i
Khảo sát ảnh hưởng 
của thời gian sên đến 
chất lượng sản phẩm 
mứt bí đao

rần Cô nu 
oàn

ê Nguyễn 
ường Vi

TM
Xác định thòi gian sên thích hợp 

cho quy trinh sản xuất m út b Ị !1|jị 
đao I:': •ỉíi‘ể ỉ-ắ'.r M Í2

Khảo sát ảnh hưởng 
của hàm iượng đường 
và thòi gian ngâm 
đến chất lượng sản 
phẩm mứt cà rốt bỏ 
sung gừng_________

Dỗ Minh Trung Nguyễn
ường Vi

IM - .r ■*1?« «
________; : ,_______ ■' l i ì  Ịiri u

Xác clịnh hàm lượng đứ ờ nặ  v ạ r ;  
thời gian ngâm thích họp cho 
quy trình sàn xuất mứt ca rốt bc
sung gừng . . . J ‘ì i;í

■: ■ ■ ỳ.l

Khảo sát ảnh liưởng 
hàm lirợnư của

n đến chất 
lượng sản phẩm kẹo 
dẻo chôm chôm

ìạm Văn 
uấn

Nguyền 
uống Vi

quy trình sán xuât mứt cà rôt bô
sung gừng ,: 'u  v ú

' •'*.■■■ f-Tf*
-------------------------------1------- --  t  —  J

Xác dị nil hàm lựợng gẹlạlin ịhích 
lựp cho sản plĩẩm kẹôẫlếo!!: 
chôm chôm có chất lượng-tốt ri

" i s  l l i• 1 $

225 Khảo sát ảnh hưởng Võ Nhựt Phong Nguyễn Xác định nồng độ dường và acif
_________ .. : .  . Ị  r a
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* ỉ

Nghiê 
sản p 
bổ su 
phộnị-

ị

n cứu chế biến 
lấm  đậu hủ có 
Ig dịch sữa đậi

Nguyễn Ngọc 
Quỳnh Như

Võ Thị Kiên 
Hảo

Khảo sát ảnh hưởng của ti lệ dịch 
sữa đậu phộng và hàm lượng 
C aC h  bổ sung đến chất lượng 
đậu hủ. Khảo sát ảnh hưởng của 
thời gian gia nhiệt và nhiệt độ 
kết tủa đến chất lượng đậu hủ 
có bổ sung dịch sữa đậu phông. 
Kháo sát sự thay đổi chất lượng 
cùa dậu hủ có bổ sung dịch sữa 
đậu phông theo thòi gian bảo 
quản.

■ M l 211 1Ị .

I
í

Kliủo sát ảnh hưởng 
cúa các yếu tố chế 
biến đến chai lượng 
đậu hú lụa tù' hạt sen

Nguyễn Thảo 
Quyên

Võ Thị Kiên 
Hảo

Khảo sát ảnh hưởng của thời gian 
chần và hàm lượng gelatin bổ 
sung đến chất lượng đậu hú lụa 
hạt sen. Khảo sát ảnh hưởng 
của nhiệt độ và thời gian giữ 
nhiệt đến chất lượng dậu hủ lụa 
hạt sen.

•‘ị
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Xây dựng quy trình 
sản xuất nước dừa bố 
sung nha đam dóng 
chai

Tăng Khả Trúc Nguyễn Thị 
Thu Thảo

Khảo sát các yếu tố 
đến quá trình chế bit 
bổ sung nha dam.

ảnh hưởng 
ỉn nước dừa

i . * 

213

Kháo sát ảnh hướng 
của phương pháp xú 
lý nguyên liệu và các 
điều kiện lên men 
đến chất lượng nước 
chuối già lên men 
dóng chai

Phừng Thị Như Nguyễn Thị 
Thu Tháo

Khảo sát ảnh hưởng của hàm 
lượng pectinase bổ sung và thời 
gian thủy phân đến chát lượng 
dịch chuối trong. Đồng thời 
khảo sát hàm lượng nấm men 
và pH đến chất lượng sản phẩm 
nước chuối

' i: ,1
214 ||

Kháo sát ảnh hưởng 
của tỷ lệ nước và thời 
gian trích Iv đến quá 
trình sàn xuất trà râu 
bắp đóng chai.

Cao Thanh 
Dềnh

Nguyễn Văn 
Ba ’

Chảo sát ảnh hưởng của tỷ [ệ 
nước và thời gian trích ly đến 
quá trình sản xuất trà râu bắp 
đóng chai.

í ’ • 
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Khảo 
t*ủa 
phối 
đậu Xí 
và the 
đến q 

----------

sát ánh hưởng 
tỷ lệ 

trộn dịch sữa 
nh vói sửa tươi 
i gian lên men 
lất lượng sản

Mguyễn Chí 
J ím

Mguyễn Văn 
Ba ’

Chảo sát ảnh hưởng cùa tỷ lệ 

phối trộn dịch sữa đậu xanh với *
sữa tươi và thời gian lên men 

đến chất lượng sản pliẩm sữa 

chua đậu xanh.
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1/Kháo sát hiện trạng nghề riuể. 
cá Rò phi đỏ lồng bè tại t ỉnhpỉ 
Đòng Tháp . " 1-Ể
2/ Đánh giá lính hình bệnh trên 
cá Rô phi đỏ nuôi trong lồng bè 
tại Đ ồng Tháp I
3/ Phân tích, đánh giá: tỉnh; lunhii 
sử dụng thuốc và hóa chất I’l't
!\<  ̂ h ó / A  r « ó < K ì í ì n  / v U  s/Kháo sái hiện trạng nghề nủôi
tôm thè Ị | Ị|
2/ Đánh giá tính hình bệnh trên 
tôm thẻ chân trắng 
3/ Phân tích, đánh giá tM ịliình !  
sử dụng thuốc Mà hóa qfỉểtf í| h ' |f'|

I/Kháo sát hiện trạng iỉpll 
tôm Ihẻ tại tính Bạc Liêụ I 
2/ Đánh giá tinh hình bệnh trên] 
lôm thẻ chân Irắng ị >■; 'f  M p  
3/ Phàn lích, dánh giá tỉnh h ìn h 'í  
sử dụng ihuốc vả hỏa chắt ^  ■■
3/ Phân lích, đánh giá tỉnh hìnhi 
sử dụng thuôc và hóa chát ; ' 

Đánh giá sự lăng trưởng ỊáỉnỊ 
khối trùn quế khi nuôi với cá( 
loại thức ăn dược phối trôn Iti 
phàn hò và bã khí sinh học vc$ 
các ti lộ khác nhau

Dánli giíí sự lăng Irướng' sinh 
khỏi trùn quế khi nuôi với các 
loại thức ăn được phối trôn tù 
phàn bò và vọ. t h a n l | i í g ề | | g i  
các tỉ lệ khác nhau PI  ffv l  

Phân lập, nhận diện 
mòc Aspergillus orvzae  Lrònẩ 
điêu kiện thí nghiệm. T i iy f i  
chọn được chủng nấm mỗc 
Aspergillus oryzae  có khả nărig 
tong hợp enzyme amylase nhiều
nhất. ' ! ' :K|j I I  If!
. " ~  ị l i r a! pay®  

Kháo sát ảnh hưởng của IpỊpL
dạng trắng trúnu và tỷ lệ ì lồngl

ling trứng bổ sung dễn c h ấ t!
I . ' ' I' J I
lượng chá cá rõ phi. Khảo sát 
mil lìướng số lần cạp, đông 

xay mịn đến chát lư<j>:qjg
ro phi.
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Thử imhiệm ương cỏ 
vàng với mật độ và 
thức ăn khác nhai 
giai đoạn cá bột

I lồ Minh Duy
ThS. Trần 

Ngọc Huyền

T N 1: ương cá với mật độ khác 
nhau
TN2: ương cá với các loại thức 
ăn khác nhau

; ' ' :'ij \ 1

ỉ 3' ■ ễ- 'I
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■ ‘1 :
Nghiên cứu thời điêm 
sử dụng hiệu quá 
thức ăn cônu, nghiệp 
ơ cá tlỊát lát còm giai 
đoạn cá huxmg lên 
giống.

Lê Quang Tiến
ThS. Trần 

Ngọc Huyền

Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn 
công nghiệp lên tăng trưởng của 
cá ỏ' các thời điếm cho cá ăn 
TACN khác nhau

197

Nghiên cứu một sô 
chi tiêu sinh lý của cá 
chốt tiịắng giai đoạn 
cá hương ỏ' các độ 
mãn khác nhau

Phạm Phúc 
Long

ThS. Trần 
Ngọc Huyền

so sánh các chỉ tiêu sinh lý cùa cá 
chốt ở  các mức độ mặn khác 
nhau (0 ,2 ,4,6 ,8)

198

Xác định thời đi êm 
bổ sung trùn quế làm 
thức ăn Irong ương 
Lươn bột lên Lươn 
giống

Ngô Nguyễn 
Hái Đăng

Trần Ngọc 
Huyền 

Nguyễn Thị 
Chúc

Đánh giá khả năng sử dụng trùn 
quế trong ương lươn giai đoạn 
bột lên giống và xác định thời 
điểm cho ăn bàng trùn quế thích 
hợp nhât

■ Ij .

Ỉ * 1 : ! i - ' 1
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:,'i . ( - Anh hưởng của mật 
độ vá độ m ặn lên 
tăng trucmg và tỷ lệ 
sống lịủa cá Trê vàng 
giai đoạn cá hương 
lên cáigiống

Bùi Thanh 
Nam

Trần Ngọc 
Tuyền

1. Anh hưởng của mật độ lên lên 
tăng trưởng và tỷ lệ sổng của 
cá.
2 . Ảnh hưởntĩ của độ mặn lên 
lên tăng trưởng và tỷ lệ sống 
của cá.

•' • Ỉ • ■ 
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Anh hirởng của việc 
thay đổi hàm lượng 
protein lên quá trình 
thành thục sinh dục 
và sinh sản của cá 
Trê vàng

Phan Khuôn 
Dần

Trần Ngọc 
Tiuyền

1. Nghiên cửu sự ảnh hưởng của 
việc thay đổi hàm lượng protein 
lên quá trình thành thục của cá 
2. So sánh sự ảnh hưởng của 
việc thay đổi hàm lượng protein 
lên các chỉ tiêu sinh sản của cá

: 1 Í!
201

' [

Ành hưởng của mật 
độ và thức ăn lên 
tăng trường và tỷ lệ 
sống ịcủa Lươn giai 
tloạn bột lên giong

Lê Nhựt Thanh Trần Ngọc 
T uyên

1. So sánh ảnh hưởng của mật độ 
lên tăng trưởng và tỷ lệ sống 
của Lươn. 
2. So sánh ảnh hưởng của các 
loại thức ăn lên tăng trưởng và 
tỷ lệ sống của Lươn

202

■ i .

Kháo sát tình hình sử 
clụng ; thuốc và hóa 
chất tiỊong nuôi cá Rô 
phỉ đò| lồng bè tại tình 
Vĩnh Long

ỉ :

Phạm Hoàng 
Mai Phương

Nguyễn Lê 
Hoàng Yen 

Phạm Thị Mỹ 
Xuân

1/Khảo sát hiện trạniỉ nghê nuôi 
cá Rô phi đỏ lồng bè tại tỉnh 
Vĩnh Long
2/ Đánh giá tỉnh hình bệnh trên 
cá Rô phi đỏ nuôi trong lồng bè 
tại Vĩnh Long
3/ Phân tích, đánh giá tinh hình 
sử dụng thuốc và hóa chất

i f
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1 Ảnh hưởng của Vk 
thay đổi hàm lượn 
protein lên quá trìn 
thành thục sinh dụ 
và sinh sản của c 
Sặc rằn

:c[

8
n  Trần Duy Khả c
á

. T hSệTrần Ngọ 
! | Tuyền

Ị • 'i.:«W'̂ế 1; i- ' ' l 1
1. Nghiện cửu SỊỊ' ảnh iuw ng ,của | 

việc thay đổi hàm ĩirứn|'íp|Bịejrị
c lên quá trình thành ihục cùa ca

2. So sánh sự anh hường e ù |  
việc lliay dối hàm lượng p ro ỉe ìẳ  
lên các chỉ tiêu sinh sản cua iỆỆỊ

1 8(

Thử nghiệm bổ sun 
vi khuẩn và nấm me 
vào thức ăn côn 
nghiệp trong nuô 
Artemia

g|

g Võ Hoài Nam 
i

Ị

TS. Tạ Vẫn 
Phương 

1 1

Thử nghiệm nuôi Artemia í$p!‘ 
thức ăn công nghiệp có bố sung 
vi khuân khác !■'■' nham. 
1 hử nghiệm nuôi Artemia vó 
thức ăn công nghiệm !eó|3ổ, ậm ií  
mật đ ô  vi khuần k h á c  nhan: VI

18/Ả

1 Thực nghiệm nuô 
Hàu Thái Bìnl 
Dương trong các thủ) 
vực tài Cà Mau

ỉ
1 Huỳnh Thế 
/ Đằng

ThS. Tặng 
Minh Khoa

1 !

Đánh giá hiệu quà 
TBD trong các thúy 
nhau

;iv;. .. 1
Nuôi H à i | |  
vực khác

" I Ỷ ’ ■ ' '
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1 Anh hưởng của tần£ 
nước đến tăng trưởng 
và tỉ lệ sống của Hài 
Thái Binh Dương

1
Nguyễn Phúc 

Siêu
1 ThS. Tạng 
1 Minh Khoa

Nuôi Hàu TIỈI) với 
nước khác nhau nhằn 
khả năng phát triển, 
trướnii và ti lê thit

ịịáip|;ịạụg 
i S i ị - g Ị á -  
TLS. tăng

: í

189

So sánh hiệu quả 
nuôi Hàu Đá và Hàu 
TBD trong ao đầm

Huỳnh Hoàng 
1 Huy

ThS. Tăng 
M inh Khoa

Nuôi l-làu TBD và Hàu Đá t r q n |p  
ao dâm nhăm đánh giá hiệu CỊIÍ0 I 
của hai dối tướng trên ; ■ ỉ!I i

190

Thử nghiệm sản xuất 
giống tôm càng xanh 
F2 toàn đực

Đinh Hải Văn ThS. Tễ 
M inh K

ng
loa

So sánh ti ]ệ sông, thời giãn LÍƠÍ1Ồ- 
của ấu trùng tôm càng 
tôm mẹ tụ- nhiên, TCX t c ^ ặ l Ị r  ' 
và F2 TCX toàn đưc 1 .1

191

Thực nghiệm nuôi 
tôm thẻ chân trắng 
trong ao lót bạc và 
mật độ khác nhau. I

Đinh Văn Ngọc 
Minh

ThS. Ta 
Minh KI

ng
loa

Muôi tòm càng xanh từ giống đểiịi  
3 tháng tuồi tù' nguồn tôm 'càng  1; 
xanh giống F2 'của tôm toàn đực 
nhăm đánh giá tang! trưởng,' 
TLS và khả hăng' nuối qiỊuồn 
tôm F2 r

192

Thực nghiệm kíchị 
thích cá nâu sinh sản 
với các loại kích 
thích tố khác nhau

Lê Xuân 
Trường

ThS. Tăng 
Minh Khoa

---------------- 1 . -1*1111 ;
<ích thích cá nâu sinh sản n ì lẳ l | j
tạo bằng- HCCÌ, MCG + iinli 1
thủy, LH và LH + DOM ' ỉ *

193

Thử nghiệm ương cá| 
nâu với mật độ và 
loại thức ăn khác 
nhau ỉ

Đinh Minh 
Thành Ị

ThS. Tang 
Minh Khoa

1

'hử nghiệm thay thế thức ărì ral 1' 
nhiên bằng thức ăn ỊVÌên trọlnl 
ương cả nâu từ giai đồạn Ca|Ểpjt: 
đến giống ' ỉ"! p | | | í í ị p ; |

1941

Kích thích cá vàngị 
sinh sản bằng các loại ] 
kích thích tố khác 
nhau

Nlguvễn Khánh 
Vy i

ThS. Trần K 
Ngọc Huyên

------ —---- ±=L-----------------;------ị--___ịi .

l í c h  thích cá sinh sản vcVi 3 loai í 
<CTT ¡M i,  
- 1ỈCG, LRH-a, Não thủy 1 | l

1
h  ' m

-- ---;------ JJP
s Mị,
ÊÊỂầ
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mâu 11=170. Kêt quả cho thây có 
7 thành phần tác động đến quyếl 
định ngân hàng cho khách hàng 
vay vốn của Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn Công Thương chi nhánh 
tỉnh Bạc Liêu.

179
1

Nghic
dụng
pllỏlH
tụy 
trên 
(Li to/, 
vunnc

11 cứu và ứng 
tháo dược trong 

trị bệnh gan 
cấp (APHND) 
thẻ chân trăng 
ẹnaeus 
mci).

Lâm Thanh 
Tân

TS. Tạ Văn 
Phương

Đánh giá khả năng kháng vi 
khuẩn gan tụy cấp cúa các loại 
thảo dược, 
ứ n g  dụng dịch chiết từ tliảo vào 
trong phòng trị bệnh gan tụy 
cấp (APHND) trên tôm thẻ 
chân trắng.

' ti 180 1

Nghiên cứu bô sung 
các giống và mật độ 
vi khuan lchác nhan 
trong nuôi tôm the 
chân trắng theo quy 
trinh tỊiotloc

Lý Thị Diễm Y TS. Tạ Văn 
Phương

Nuôi thẻ chân trăng theo quy 
trình bioJloc với các giống vi 
khuẩn khác nhau 
Nuôi thẻ chân trắng theo quy 
trình biotloc với các mật độ vi 
khuẩn bổ sung khác nhau.

181

Anh
độ Ví
tăng 
sông 
giai c 
lên cá

iướng của mật 
1 độ mặn lên 
rưởng và tỷ lệ 
:ua cá Sặc rằn 
oạn cá hương 
giống

Nguyễn Văn 
Đăng

ThS.Trần Ngọc 
Tuyền

1. Anh hưởng cùa mật độ lên lên 
tăng trưởng và tý lệ sổng của 
cá.
2. Ánh hưởng của độ mặn lên 
lên tăng trưởng và tý lệ sống 
của cá.

, 182

Khía 
kỹ tli 
nuôi 
Mậu c

cạnh kinh tế - 
uật cùa nghề 
cá Thát lát ỏ 
¡ang

Trần Quang 
Khải

ThS. Phạm Thị 
Mỹ Xuân

1/K.hảo sát hiện trạng nghê nuôi 
Artemia ở Vĩnh Châu Sóc 
Trăng
2/ Phần tích, đánh giá hiệu quả 
kỹ thuật của nghề nuôi Artemia 
ờ Vĩnh Châu 
3/ Phân tích, đánh giá hiệu quả 
kinh tế của nghề nuôi Artemia ở 
Vĩnh Châu

183

Nghiên cứu tý lệ phối 
trộn giũa phân bò và 
lục bình đế nuôi trùn 
quế làm thức ăn cho 
cá Thật lát từ bột lên 
giống j

Nguyễn Tấn 
Cường

Trần Ngọc 
Huyền 

Nguyễn Thị 
Chúc

Đánh giá sự phát triển cua trùn 
quế và ứng dụng trong ương cá 
Thát lát bột lên giống

i 1 

184

1

Đánh 
đào t 
kháng 
thịt c 
băng c 
hoa xà

giá khả năng 
hải dư lượng 
sinh trong co 

á Rô phi đỏ 
lịch chiết Bạch

1 luỳnhT ấn  
Khanh

ThS. Nguyễn 
Lê Hoàng Yen

Dánh giá khả năng đào thải dư 
lượng kháng sinh trong cơ thịt 
cá Rô phi đỏ bằng dịch chiết 
Bạch hoa xà
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Bên cạnh dó kêt quá phân tích 
cũng cho thấy khoáng , cách từị 
1'ilià khách hàng 'đến ỉfj |ản;^àngi 
/a thời gian giai quyếtỊ ho;s^.jfcuạ': 

ỈNgân hàng không có ảnh 1
den quyết dịnh vay vốn.
ị : -'[Ẳii : ; ệ ẽI ____________ 7 _ i
Đẻ lài sử dụng số liệu thứ cấp; 
cua N gân hàng cùng yới ¡fcW 
phương pháp so sánh tii'ong dối
IvA t l lV P Í  í ì n i  r fp  n h n n  tír»h  .n /Ä 'ii

Nhi

ịgiai đoạn 2015 — 2017, đồng thò'i 
sứ dụng một sổ; chỉ tiêu để dánh 
giá mức độ rủi ro hiện ị Ọ Ó  trong 
Ngân hàng. Ngoài ra, Ughịê|)|qứu 

I hS. I hái Kim còn sứ dụng mô hình địnii lượng 
. Hiên Nhân Binary Logistic đế thụ C hiện dd 
I lường rủi ro vói 150 khách h ẳ ụ i

có vay vốn lại Ngân hàng. Từ đ i  
làm cư sớ đế đề lài dưa. ra một s Ị i  
biện pháp phòng ngừa và hạn chể ' 
lúi ro tín dụng tại Ngàn hàng 
cùng với một số kiến nghị đối ' 
với Ngân hàng Hội ịSợ,'í|]jsỊỊgâí 
hàng Nhà Nước và cliinljjquyiei^ 
địa phương tại địa bàn hgh iêỆ I  
cửu.

T ----- --------5,
I IP vá/r' /linh /■*«!/'* iràn +Â

| j

Đê tài xác định các yếu tố tác 
dộng đến việc ngân hàng quyết 
định cho kháchr h à n r Ị & tệ p hà 
khônư cho vav n h f l i T )

Miền Nhân cua Ngân hàng. Nghiêm cứu đừờ 
tiến hành thông qua phương pháị 
dinh lưạng hăng cách phỏng vấn 
trực tiếp băng bảng câu hỏi dược 
gửi đến khách hàng đãị h o ặ | 'Ịm í |  
di vay tại Ngân hàng ,1 đạng ;áinn 
sống tại tỉnh Bạc Liêu. Nghiê 
Ịcứu qua kháo sát cỏ kích thướ

I
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ương cá tra từ cá hương 
tói cá giống ở độ mặn 

khác nhau

Văn Kiếm

Ths. Trần Ngọc 
Huyền

Ung dụng quy trình côn 
nghệ boiíloc trong nuôi 

tôm Thỏ chán tráng thám 
canh tại Thạnh Phú -  

Bến Tre

TS. Tạ Văn 
Phương

Ths. Nguyễn 
Văn Kính

PGS.TS. Nguyễn 
Văn ỉ lòa

2015

2014­
2015

63

— ----------- 7---------- ;— — — r~ ~ '7 ~ H iw ĩ7 iương cá tra từ cá hương! tgiịcại 
giống đạt hiệu quả cáo I I n

‘ .1»_ — ______________________________________ Li

Góp phân phát triện công, I  
nghệ hoi Hoe trong nuôi, tôm 

Thẻ chân trắng thâm caiỉh t ạ |  
Thạnh Phú -  Ben T re - 'ịí ’

' ■ l i  1 ị’

" ■ 7 rffi:■ i/ị í" Jfää-
' ; '• :ề ị,- r V

■ ' ; T  I ; L ,

18

19

Ánh hưởng một số yếu tố 
môi trường đất và nước 
đến khả năng tích lũy 
carbon của rừng ngập 

mặn ở  biến Đông và hiến 
Tây tại huyện Ngọc 
Hiển, tinh Cà Mau

Ths. Nguyễn Hà 
Quốc Tín

Ths. Trần Ngọc 
Huyền

2014­
2015

Nghiên cứu tình hình 
hướng thú học tập đối 
với các phương pháp 

giảng dạy lấy người học 
làm trung tâm của sinh 
viên khoa Dược -  Điều 
dưỡng, Trường Đại học 

________Tây Đỏ_______

Ths. Nguyễn Thị 
Hồng Nguyên

Ths. Lê Phú 
Nguyên Tháo

45

, ■ ■ ■ H'
ivi ỊỈm J>ỉỉ í «

Cung cấp dử  liệu b 
việc thực hiện cảc 

chống suy Ihoái và mất-ỊỊr;
! ,Ệ Ệ Ịlpl?ị * .' . \ i  :;Ịf jỊpy»;»ịj

2014­
2015

30
,  í ,  1 Góp phần nâng cao chất Ịựợng

dạy và học tại Trườnị

7 ■ 1 ' r i  : j  t  ị  ú

Cùng cấp kiếnịithực ■<! 
sức khỏe sinh sán cỉ 

viên nữ

20

Nghiên cứu kiến thức, 
thái độ, hành vi về chăm 

sóc sức khỏe sinh sản của 
sinh viên nữ từ 18 đến 24 

tuổi tại trường đại học 
Tây Đỏ năm 2 0 14 — 2015

2014­
2015

Ths. Nghị Ngô 
Lan Vi 10

21

22

Bức tranh ngôn ngữ về 
sông nước trong tri nhận 

của người Nam Bộ

TS. Tăng Tấn 
Lộc

'hs. Nguyễn Thị 
Mỹ Nhung

2014­
2015

30 Góp phân trong viêq.giảng :Ị 
dạy ngôn ngữ ] i ọ p ^ | | |  «

Tễ_ m  !

Nâng cao hiệu quả tài 
chính trong quảng há tư 

vấn tuyển sinh của 
Trường Đại học Tây Đô

s. Nguyễn liến 
Dũng

TS. Nguyễn 
Phước Q uý 

Q uang

TS. Trần Hữu 
Xinh

I I

S U
S i

2015­
2016 130

Góp phần nâng cao hiệu quá 
tài chính trong quảng bá tư 
vấn tuyển sinh của 1 

Đại học Tây I)



Ị ,

i
CN. Phan Thị
Kim Tuyến

TS. Lương Lễ 
Nhân

t ị '! f -tị

23

Kháo sát thực vật học 
cùa một số loài đinh lăng 

thuộc chi polyscias tại 
Thành phố c à n  Thơ và 

Tỉnh Ạn Giạng.

Cao Thị Thu 
Thao

2015­
2016

35

Bài báo cáo  khoa  học  đăng  
trên tạp  chí khoa  học

ị;: 11 

24

ỉ •

Đánh giá hiệu qi 
của mô hình can 
tiịồng kết hợp n 
sàn tại Huyện 

Kiên Gia

1
•

lá kinh tế 
1 tác cây 

uô ithuỷ  
Vn Biên, 
Ig

Nguyễn Hồ Lệ 
Huỳnh

2015­
2016

56

B áo  cáo  tong  kết m ô  tả đặc 

đ iếm  h ình  thái và so sánh 

với những; tài liệu đã có  m ô  

tả, đ ồ n g  thời cũne, so  sánh 

g iữa  các  loài với nhau  và  so 

sánh  g iữa  các  dạn g  cây  

trone, cùna; m ộ t  loài.

n ì  Ị: 
ỉ i

• 1 •: 1 
Ị  :ẽ‘ ị 1

ĩv í »f 

ỉ 'ị 11

25

Mị: ■

'1 1
Giải pháp 
ượng đào 

học

É  u i

ị

nâng 
tạo tri
Tây £

;ao chất 
ròng Đại 
)ô

TS. Nguyễn 
Ngọc Minh

T S ẽLS. Nguyễn 
Tiến Dũng

TS. Nguyễn 
Phước 

QuýQuang

TS. Nguyễn 
Quốc Nghi

Ths. Nguyễn Thị 
Ngọc Yen

Ths. Khưu Ngọc 
Huyên

Ths. Lê Thị Anh 
Thư

Trần Văn 
Nhuộm

Ths. Trương 
Thanh Loan

-làng Văn Kiềng

2016­
2017

130
Góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo trường Đại học Tây 
Đô

26 Xây dựng mô hình dào BS.CK1. Phan 2016- 90 Góp phần dào tạo sinh viên



Trường ĐạỊỊị

Sốc 'I răng 
Trà Vinh "

---------------- -----------y—-..  ■ 11»;
chuyên ngành Điêu dưỡng;

Góp phần quán lý thông tin 
học sinh, sinh viêm trong

trường dại hoc, c a q r  .... ..
trung cấp' hiệu:|

í ẻ:| ■■ỉ.m,
> •. X  w  í

Góp phần phát triển ngiiồn ị  
dược liệu có hoạt lính chống 
oxy hỏa trên địa bàn TP|. c ầ ậ

Góp phần trọng 
vàng hiệu

Góp phần xây dựng 
chính trị cơ sỏ'

Góp; phần cải 
nhiêu đất vá năng 

đất b |  mất tầng 
luyện Mỹ Xuyên- 

và Châu Tlíành-

Sản xuất cồn tuyệt 
quả caọ 

l; j 1 

Góp phần điều trị 
trứng cá có hi



'
ỉ

lactic trong dici 
trứng cá Ở the 

trung bì 1

t trị mụn 
nhẹ và 
11

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Bá

34

I
Khảo sát dư lượng thuốc 

báo vệ thục vật 
(imictaclơprid) trên một 
số dược liệu ỏ' địa bàn
Thành phố c ầ n  Thư

1 .

ThS. Nguyễn 
Phước Định

Ths. Đỗ Văn Mãi

Nguyễn Chí 
Toàn

2016­
2017

79 Cung cấp dữ liệu cho việc 
nghiên cứu dược liệu

i j ' - ' t k

. I ;

35

Kháo sát thực V 

nghiên cựu thà 
hóa học c|ia lá t 
lăng (Polvscias 

(L.) Harms) tr 
ĐBSCL

Ịt học và 
Ịih phần 
ây Đinh 
[Vuíicosa 
ồng tại

Thsẵ Đồ Văn Mãi

2016­
2017

250
Góp phần phát triển nguồn 
dược liệu từ cây Định lăng

Ị . .. ■

V: !' 

36

Hiệu quá của p 
cơ và cung cấp 
'dưỡng chat trc 

thiện một số đặc 
và năng suất trí 

long (H y loa  
Undatus

lân hữu 
cân đối 
ng cải 
tính đất 

ú thanh 
ỉ re us 
)

TS. Võ Văn Bình

2016­
2017

300

Góp phần cải thiện một so đặc 
tính đất và năng suất trải 
thanh long (Hylocereus 

Undạlus

ipffi1 
; 37 '

Khảo sát tình hỉ 
ìhập mặn ánh hu 

s'ản xuất nông 1 
luyện Trà Ôn, tỉ 

Long năm 201

nh xâm 
ỏng đến
Ìghiệp
ih Vĩnh
1-2017

Trần Thị Huỳnh 
Như

25 B áo  cáo  tông  kêt đ ư a  ra 
n h ữ n g  eiải pháp  g iúp  người 
dân  có  thể ứ ng  phó  với hạn 
m ặn , nếu còn  xảy  ra.

i' ;ỉ

f i f e  

' i ' l

38

!

' ỉ  : ,

An Example o f  
Based Learning 
Specialties in s 
Provinces in thf 

Vlekong Area, V

á ;

1 i 1
i • !

Jroject- 
Local 

everal 
J s lib­
el Nam

ThS. Lý Thị Trà 
My

'jý Nguyễn Anh 
Khoa 

’rần Huỳnh Quốc 
Khánh 

Tô Duy Thọ 
Diệp Hồng Ngọc 
Trần Quốc Man 
Nưuyễn Thanh 

Danh 
Huỳnh Hồng 

Ngọc 
Hà Tường Vy 
Nguyễn Ngục 

Kiều 
Trần Yen Nhi 
Trà Tố Quyên

205 3áo cáo  kê t  quả, dự  án đã 
g iới th iệu  đư ợ c  m ột số m ón  
ăn nối t iếng  của  các t ỉnh  An 
G iang , T hành  phố c ầ n  Thơ , 
C à  M au , Sóc T răng  và Hà 
T iên  -  K iên  G iang



Nguyễn Phương 
Như 

Trần Đức Huy 
Huỳnh Trọng 

Thức 
Phạm Anh Khiết 
Bùi Minh I liều 

'hạm Thị Mỹ c  li 
Phạm Thị Diễm 

Linh 
Lê Mỹ Dung 

NỈguyễn Thị Diệu 
Tháo 

Trần Nguyễn Tú 
Uyên 

Lè Thị Trang 
ĩiền  Thị Thế My 
'ỉguyễn Thị Diễm 

Kiều 
Lâm Thị Thái 

Nguyên 
Trần Ý Nhi 
Nguyễn Bùi 
Thanh Dắc 

Quách Thị Xiếu 
Xuyên 

Nguyễn Thiên 
Phú

Trương Nguyễn 
Huyền Anh 

Trương Thị I luệ 
Thiện 

Trần Thị Ngọc 
Bích 

Lê Phương Thủy 
Nguyễn Thị 
Quỳnh Giao 

,ê Thị Hích Ngân 
Võ Nguyễn 

Phương Duy 
Dương Việt Anh 
Võ Thanh Phong 
luỳnh I loài Nhân 
Văn Thị Ngọc 

Tiến 
Mguyễn Thị Kim



Ngân

39

Nghiên cứu ánh hưởng 
của mật độ và (Ịlộ mặn 

khác nhau lên tăng 
trướng và tỷ lệ dong của 

cá Bống tượng 
(Oxyeleolris 

niarmoratus) giai đoạn 
ương cá hương lên cá 

giong

Ths. Trần Ngọc 
T uyền

2017­
2018

' u  1

i •

40

Thử hoạt tjinh chống oxy 
hoa và phận lập hợp chất 

tinh khiết từ la Cà na 
(Canarium albmji (Lour.) 

Raeusch họ Trám 
Burseraceđe)

DS. Trì Kim
Ngọc

2017­
2018

Ị..ẽ 

.i'ỈẾ < 

41

Úng dụng công 
trị tinh gọn để n 

hiệu quả làm việ 
đơn vị thuộc Tri 

học Tây E

cụ quản 
âng cao 
c tại các 
òng Đại 
)ố

TS. Nguyễn 
Ngọc Minh

2017­
2018

42 .

Nghiên cứu, tính toán, 
thiết kế cải tiến và chế 

tạo hệ thống san xuất cồn 
tuyệt đối làm việc đạt 
.¡i .hiêuịquảcáo

PGS.TS. Phan 
Văn Thơm

2017­
2018

i ! 1 

43

Dùng linlị dầu 
làm chế pliiâm đi 
ứng dụng trong 

phòng dịt

hực vật 
lối muỗi 
vệ sinh 
h

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Bá

2017­
2018

i:

44

Thử nghiệm nuịôi cá rô 
đồng (Anapas 

Testiduneus) tijong độ 
măn khác nhau

Ths. Trần Ngọc 
Huyền

2017­
2018

45
Tính liên tục của ánh xạ 

nuliiệm bài loán cân băng

Ths. Nguyễn 
Hữu Danh

2017­
2018

Ị'

f  ‘ f e i•i - ■*

4 6

Nghiên cứu vi sinh vật 
hữu ích trong he thống 

Bioĩloc để cải thiên môi
• ĩ , , í J ».trường và năng sịuât nuôi 

tôm thệ chân trăng 
(Litopeanaeuc vạnnamei)

TS. Tạ văn 
Phương 

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Bá 

ThS. Phạm Thị 
Mỹ Xuân

2018­
2019

30

'í.



1 hs. Tràn Ngọc

Nghiên cửu chiết xuất và 201 8 
2019

1 5 i l i V . l l  LI LI L I I I C l  A  L u l l  V c l  r p .  _  ~

tinh sạch Gluten từ phụ 1 g„uyên
phế phẩm bột lúa m í và 0 l )ỏng,

... .1 , J I 1I1S. Lâm Thịsán xuât màng tlụrc phẩm
Kim Nen 11dùng làm bao bì ăn được

Anh hưởng của đặc tính 
đât, biện pháp canh tác

đến lượng ly trích TS. Võ Văn Bìnli 
Akaloid trong cây Lá 

Cách trên đất bạc màu

2018­
2019

201 8­
2019

rhS. Tănu MinhNghiên cứu nuôi Hàu 
Thái Bỉnh Dương 
(Crassostrea gigas

Khoa
rhs .  Nguyễn Lê

I loàn l í  YênI hunberg, 1 793) và lôm ‘ ?
Si. kết hạp. rhS rân Ngọc

Huvên
2018­
2019

ThS. Nguyễn Lê
Hoàng YếnĐánh giá tác dụng cải 

thiện môi trường ao nuôi 
tôm của nhóm vi khuẩn 

nitrate hóa 
(Nitrosomonas và 

Nitrobacteria) ỏ' các độ 
mặn khác nhau.

PGS TS.
Nguyễn Văn Bá
I hs. lăn Lí Minh

K h o a
TliS. Võ rhi

Kiên Háo
ITiS. Nguyễn Thị

Thu Tháo
2 0 1 8­
2 0 19

Ths. Nguyền Hà
Chảo sát hiện trạng và đề 
xuất giải pháp quản lý 

nước thải phòng thí 
nghiệm của trường Đại 

học Tây Đò.

Ọ u ỏ c n
Đặng Hồnu
(sinh viên ngành

Quàn lý Tài
nguyên và mòi
trường khóa 9)

PGS.TS. Võ
Khác Thuùnu---  / * «Ö
Ills. Tất DuyênPhá sản ngân hàng và 

uyên lợi của người gửi
riis. Ly I 111 

Phương Tháo
Ths. Thái Thị

Bích Vân
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ị 1 1 11 Ths. Lê Thị 

Ngọc Em

Í ĩ"1 

53

----------------------

Phân tích các yể 
hưởng đến thòi 

học của sinh 
TrỊường hợp của 
Trường Đại học

u tố ảnh 
gian tụ' 
viên: 
binh viên 
Tây Đô

T hsế Nguyễn Trí 
Dũng 

Ths. Thái Kim 
Hiền Nhân 

Ths. Võ Ngọc 
Mai

2018­
2 0 19

15

| t ế‘i Ỉ Ã i  
■ 54

Nhân lố ả 
cấu trúc tà 
Ngân hàn
ị 1 cổ phai
1 ỉ

nl) hưởng đến 
chính của các 

g thướng mại 
1 ViệtỉNam

1

TS. Trần Kiều 
Nga 

Ths. Lê Thị 
Ngọc Em 

Ths. Trần Thuý 
Hằng

2018­
2019

15

i

55,

Quản trị công tjị, cơ cấu 
vốn và mức độ chấp nhận 

rủi ro: trilrờng hợp các 
doanh nghiệp niêm yết 

trên Sở giao dịch Chứng 
khoan TP. HCM

Ths. Phan Ngọc 
Bảo Anh 

Ths. Trần Thuý 
Hăng 

Ths. Lê Cánh 
Bích Thơ

2018­
2019

15

56

í

Nâng cao chất luựng giáo 
dục lý luận chính trị cho 

sinh viên Trường Đại học 
Tây Đô hiện nay.

TS. Nguyễn Việt 
Hùng 

Ths. Nguyễn Thị 
Thúy Vân 

Ths. Lê Thị 
Ngàn

2018­
2019

15

ị ^ Ị i  

ị ỉ

57

ìii
Tính chất 

xấp xỉ bà 
l

:ủa tậ] 
toán 

>àng.

nghiệm 
t ựa cân

Ths. Nguyễn 
Hữu Danh 

P G S ỀTS. Lâm 
Quốc Anh 

Ths. Trần Ngọc 
Tâm

2018­
2019

15

ỉ V .'• ỉ'ẳi ì 

Ú

ủ n g  dụng các 1 
pháp thống kê tre 
tích thương hiệu 

Đại học Tây

_ o J _ --------------

1 hương 
)ng phân 
Trường 
Đô

PGS.TS Tô Anh 
Dũng 

Ths. Nguyễn Thị 
Tuyết Mai 

Ths. Nguyễn Thị 
Thúy An 

Ths. Trưưng Thị 
Mỹ Dung 

Ths. Võ Thị 
Mộng Thúy

2018­
2019

15



Chiết xuất, phân lập hợp 
chât saponin và xây dựng 

quy trình định lượng
đồng thời 2 họp chất 

saponin từ lá cây Đinh 
lãng [Polyscias íhưicosa 

(L.) Harms],

Tông hợp và đánh giá 
hoạt tính kháng khuẩn , 

của một số dẫn xuất có 
cấu trúc dị vòng 13  4 ­

_____  oxadiazole

ĩh s .  Đỗ Văn Mãi

riụrc trạng nhiễm khuẩn 
vết mổ và các yếu tố liên 
quan trên bệnh nhân hậu 
phẫu tại Bệnh viện Đa 

khoa thành phố c ầ n  Thơ 
1_______năm 201 8_______

Nghiên cứu, thiết kế bộ 
I điều khiển từ xa thông 

qua mạng internet bằng 
giọng nói trên phần mềm 

điện thoại android ị

Ths. Nguyễn Thị 
Hông Nguyên 
B S ệCKI. Phan 

Ngọc Thủy

Cãi tiên chức năng gọi ý 
lượng phân đạm trong hệ 

thống hỗ trợ nông dân 
trên thiết bị di động 

module: so màu lá lúa

Quản lý các khảo sát lại 
trường Đại học Tây Đô



i . ' i

ứng chôt chặn C 
xử và khá ịiăng 1̂ 

dằm B T ẩ T  gia 
tám GFR

ồn ứng 
háng cắt 
cường 
>

Hải •Ị

67 .

Thực trạng và g 
nâng cao dụng 
tập của sinh viê 
Kỹ thuật'— Côr 

trường Đai hoc

ái pháp 
ực học 
11 Khoa 
g nghệ 
Tây Đô

Ths. Huỳnh 
Thanh Danh 

Ths. Làm Tấn 
Phương

•

2018­
2019

30

68

Thiết kế mô hit 
hành cảm biến Ví 

đe giảnu dạy cl 
viên ngành điện 
Trường Đai Hoe

ìh thực 
1 khí nén 
10 sinh 
-  điện tử 
Tây Đô

Ths. Nguyễn 
Duy Ninh

2 0 18­
2019

30

■;i ‘¿ 4  ' !
Nghiên cứu xử  1 

lihân dang biểi
ỷ ảnh đê 

số xe
Ths. Bùi Xuân 

Tùng

2018­
2019 30

1 '' 1 ’ 

I ■
r : }:i 

70

i 1

Phân lích các ye 
việc chọn ngànl 

cùa sinh viên Dl­

l' I. 1 ’

u tố đến 
du lịch 
Tây Đô

Ths. Trần Minh 
Hùng 

Ths. Nguyễn 
Phúc Khánh 
Ths. Nguyễn 

Tương Lai 
Ths. Đào Duy 

Tùng

2018­
2019

15

f 1 i t * '  

ỉ 1 . :  

71

Nghiên cứu các 
ánh hưởng der 

định chọn trườnị 
Gpa học sinh ph 

tại các tịỉnh kl" 
ĐBSCL 

Ị 
i

nhân tố 
quyết 

ị đại học 
ổ thông 
u vực

ị

Ths. Phòng Thị 
Huỳnh Mai 

Ths. Thái Ngọc 
Vũ

Nguyễn Kim 
Thắm 

Ths. Võ Khắc 
Huy 

Lê Thị Kiều 
Diềm

2018­
2019

15

Ị

’ ;]f 1 

■ụ'

72

Xây dựng chi ế 
phát triển du lit 
phố Cần Thơ đ 

2030

n lược 
li thành 
én năm

Ths. Nguyễn 
Huỳnh Phước 

Thiện 
Ths. Đinh Vũ 

Long 
Ths. Trịnh Bửu 

Nam 
Ths. Nguyễn Thị 

Thanh Trúc

2018­
2019

15



73

Nghiên cứu, tính toán 
thiết kế và chế tạo hệ 

thống chưng cất loại tháp 
_______ chóp

74

Nghiên cửu thành tố văn 
' hóa thời Pháp thuộc qua 

địa danh của Quận Cái 
Răng -  1 hành phố c ầ n  

Thơ

75

78

79

80

Văn hóa tộc người 
Khmer Nam Bộ qua địa 

danh Sóc Trăng

PGS.TS. Phan 
Văn I hom 

Ths. Đỗ Văn Mãi

Ths. Nguyễn 
Thúy Diễm

ĩlis. Nguyễn 
Minh Ca

Phát triển du lịch cộng 
đồng dựa vào loại hình 

du lịch homestay tại 
thành phố c ầ n  Thơ

Effectiveness o f  project- 
ỉ based learning approach 

in English language 
learning in Tay Do 

University 
(Hiệu quả của phương 

pháp dạy học bằng dự án 
trong việc học Ngôn Ngữ 

Anh trong trường Đại 
học Tây Đô)

rh s .  Dương 
Thanh Xuân 

Ths. Lê Văn 
Hiệu

Ths. Lý 
My

Ths. Đặng Thị 
Báo Dung 

rhs. Nguyền Thị 
Thúy Hằng 

I hs. Mai Thảnh

I Đảng Bộ cơ sở  Trường 
|Đại học l â y  Đô lãnh đạoI 

Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh. Thực 

. trạng và những kinh I 
nghiệm, giải pháp từ thực 

tiễn

Giải pháp đào tạo thực 
I hành kỹ năng cơ bản cho 

sinh viên Kinh tế và 
ỊKhoa học xã hội tại cơ sỏ' 

giáo dục

Cải thiện độ phì nhiêu 
đất liếp vườn trồng cam 
sành và kiểm soát bệnh

Ths. Ngô Thị 
Ngọc Tháo

Lè Văn Son 
Ths. Phạm Phi 

Hùng 
Ths. Nguyễn Hà 

Quốc Tín

Ths. Triệu Thái 
Dương 

I hs. Lê I Ioàng 
Lệ Thủy 

Tlis. Trần Văn 
___ Nhuộm

CỈS.TS. Võ Thị 
Gương 

Ths. Nguyen



ị

vàng lá thối rễ nhăm 
nâng cao năng suất trái 

vườn cam sành

Ngọc Thanh 

CN. Võ Văn Sĩ

: 1 'ỉ;í ; 

1 1 

81

Nghiên cửu cli 
Pectin từ ị vỏ I 
dùng làm phụ ị 
chế biến thịựe phí

iết xuất 
iưa hấu 
,ia trong 
im

Nguyễn Hùng 
Mạnh

ThS. Nguyên 
Kim Đông

2018­
2019

10

82

Ảnh lurởrig của 
đất, biện pháp 1 
đến lượng ly trí 
tính trong cây l 

trên đất phi

dặc tính 
anh tác 
;h dược 
Á Cách 
1 sa

Ngũ Thị Trúc 
Mai

TS. Võ Văn Bình

201 8­
2019

10

83

Bước đàu ílánh giá khả 
nănu, đào thải dư lượng 
kháng sinh trong cơ thịt 
động vật thủy sán bàng
đich chiết Bacn hoa xà
: I' . :

Huỳnh Tấn 
Khanh

Trần Quang Khải

ThS. Nguyễn Lê 
Hoàng Yến

2018­
2019

10

...-

Ị 1 ' 

ị

t  ;ẵ 

■ 84

— ..... -..— -

T hực trạiiị 
ảnh  hưởng  
giậ hoạt đê 

khoa học 
trường Đí

i

ị và Cc 
đến V 

>ng ng 
của  si 
li học

c yếu tố 
iệc tham  
hiên cứu 
nh viên 
Tây Đô

Lê Thuý Diệu

Trần Hồ An 
Thịnh

Nguyễn Hoàng 
Thành

Trần V ăn Minh

Trần Duy Linh

Huỳnh Ngọc 
Trọng

Mai Thanh Sử

Ths. Lê Cảnh 
Bích Thơ

2018­
2019

10

Ỵ W - -

85

- - - -  - ....................
Các yếu tố ảnh 
đến mức độ cc 

thông tin 'trong 
tài chính ¿ùa cá 

nghiệp thuỷ sản 
trên Sở giao dịc 

khoán TP. 1-

hưởng 
ing bô 
Dáo cáo  
 ̂doanh 

niêm yết 
1 Chứng 
CM .

Nguyễn Thị Kim 
Ngọc Khoẻ

Ths. Huỳnh Thị 
Cẩm Thơ

2018­
2019

10

. ■

86

ứ n g  dụng mô h 
tế lượng để dự b 

vốn FD1 vào T

nh kinh 
áo lượng 
p. Cần

Lý Minh Chánh 

Phạm Hoàng

2018­
2019

10



Thơ M inh

Huỳnh Tấn 
N guyên

Ths. Phan Ngọc 
Bảo Anh

87

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến h iệu  quả  hoạt động 

của doanh nghiệp vừa  và 
nhỏ tỉnh Cà Mau.

N guyễn Thuỳ 
Linh

Ths. Lê Cảnh 
Bích Thơ

2018­
2019

10

88

Các yếu tố ảnh hưởng 
đến tính thanh khoản của 

các công ty ngành tài 
chính được niêm  yết trên 

Sở giao dịch Chứng 
khoán TP.H CM

Lại Thị Nguyệt 
Anh

Ths. Nguyễn 
Đình Khôi

2018­
2019

10

89

Ảnh hưởng của thông tin 
kế toán đến giá của các 

cổ phiếu từ  Sở giao dịch 
chứng khoán TP. HCM

Thiều Thị Yến 
Nhi'

Ths. Huỳnh 
Trung Kiên

2018­
2019

10

90

Đ ánh giá sự hài lòng của 
sinh viên về chất lượng 

dịch vụ  tại thư  viện 
trường Đại học Tây Đô

N guyễn Hoàng 
Giang

TS. Trần Kiều 
Nga

2018­
2019

10

91

Bất cập về việc thu thuế 
đối với bán hàng online

Chung Thiên Trí 

Phan Kim Ngọc

2018­
2019

10

92

Những bất cập trong việc 
thu m ua lúa gạo

Nguyễn Nhựt 
Quang

Nguyễn Quí 
Tường

2018­
2019

10

93

Khảo sát đặc điểm  vi học 
và tác dụng chống oxy 
hóa của  cây Dây Vác 
[Cayratia trifolia (L.) 

D om in] .

Lê Kim Huyền 

Ths. Đỗ Văn Mãi

2018­
2019

10

94

Xây dựng phương pháp 
định lượng Eucalyptol 
trong chế phẩm  viên 

nang m ềm  Eugica bằng

Trần Thị Phương 
Thảo

Ths. Nguyễn

2018­
2019

10



phương pháp săc ký khí 
ghép khỏi phổ

Kim Đông

95

Sán xuất và sử dụng phân 
sinh học hữu cơ tại nông 
hộ cho rau màu, cây ăn 

trái đạt năng suất và chất 
lượng cao

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Bá

2010­
2013

166
Sản xuất và sử dụng phân sinh 

học hữu cơ tại nông hộ cho 
rau màu, cây ăn trái đạt năng 

suất và chất lượng cao

96

Nghiên cứu vấn đề lao 
động việc làm người dân 
quận Cái Răng - TP c ầ n  

Thơ

Ths. Võ M inh 
Sang

2011­
2012

86 Kết quả của đề tài phục vụ 
cho quy hoạch phát triên 

nguồn nhân lực Quận Cái 
Răng và TP c ầ n  Thơ

97

Nghiên cứu đề xuất giải 
pháp để thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, 
chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng kinh tế tỉnh Hậu 
Giang theo hướng cạnh 

tranh trong giai đoạn 
năm 2012 - 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2025

PGS.TS. Đào 
Duy Huân

2012­
2014

263

Đề xuất giải pháp để thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang 
theo hướng cạnh tranh trong 

giai đoạn năm  2012 - 2020 và 
tâm  nhìn đên năm 2025

98

Nghiên cứu phát triên mô 
hình Aquaponics cho hộ 

gia đình ở quận Cái Răng 
- Thành phố c ầ n  Thơ

Ths. Nguyễn 
Thành Tâm

2012­
2014

386 Phát triển mô hình 
Aquaponics cho hộ gia đình ở 

quận Cái Răng - Thành phố 
Cần Thơ

99

Xây dựng mô hình nuôi 
thủy sản thâm  canh trong 

bể nhựa ở quận Cái 
Răng-Thành phố c ầ n  

Thơ

PGS.TS. Nguyễn 
Văn Bá

2013­
2015

351
X ây dựng mô hình nuôi thủy 

sản thâm  canh trong bể nhựa ở 
quận Cái Rãng-Thành phố 

Cần Thơ

100

Nghiên cứu đề xuất mô 
hình san xuất - phân phối 
- tiêu thụ rau an toàn trên 
địa bàn quận Cái Răng, 

thành phố c ầ n  Thơ

Ths. Võ M inh 
Sang

2014­
2015

200
Đề xuất m ô hình sản xuất - 
phân phối - tiêu thụ rau an 
toàn trên địa bàn quận Cái 
Răng, thành phố c ầ n  Thơ

101

Nuhiên cứu, đánh giá 
thành phần hóa học và 

sinh học kết hợp sản xuất 
thực phẩm chức năng từ 
cây Đinh lăng lá nhỏ tại 

huyện Tri Tôn, Tịnh 
Biên, tỉnh A n Giang 

(Polyscias íruticosa (L.)
Harms)

PGS.TS. Trần 
Công Luận

2015­
2017

1.098



K. Công khai thông tin k iểm  định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

STT
Tên cơ sở đào tạo 
hoặc các chương 

trình đào tạo

Thời điểm 
đánh giá 

ngoài

Kết quả 
đánh 

giá/Công 
nhận

Nghị quyết của 
Hội đồng 

KĐ CLG D

Công nhận 
đạt/không 

đạt chât 
lượng giáo 

duc

Giấy chứng nhận/Công 
nhân

Ngày cấp Giá trị đến

1
Trường Đại học 

Tây Đô

Từ
21/12/2017

đến
25/12/2017

82%

Nghị quyết số 
14/NQHĐKĐC 

L ngày 
28/02/2018 về 
việc thẩm  định 

kết quả đánh giá 
chất lượng giáo 
dục Trường Đại 
học Tây Đô của 

Hội đồng 
KD CLG D

Đạt 30/3/2018 30/3/2023

Cần Thơ, ngày J y  tháng JJ. năm .ạịQẨ9 
Thủ trườn R đơn vi^


